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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Quan hệ giới là một quan hệ xã hội - lịch sử, được hình thành và biến 

đổi trong mối liên hệ với điều kiện kinh tế, phương thức sinh kế, hệ giá trị văn 

hóa và thiết chế xã hội của mỗi cộng đồng. Gia đình là một thiết chế xã hội cơ 

bản, nơi các vai trò, trách nhiệm và tương quan quyền lực giới được hình 

thành, duy trì hoặc điều chỉnh trong đời sống hằng ngày. Trong phạm vi gia 

đình, quan hệ giữa vợ và chồng giữ vị trí trung tâm, thể hiện tập trung ở sự 

phân công lao động, khả năng tiếp cận và kiểm soát nguồn lực, quá trình ra 

quyết định và sự thụ hưởng thành quả phát triển. Vì vậy, nghiên cứu QHG 

trong gia đình góp phần nhận diện mức độ hiện thực hóa BĐG và những điều 

kiện xã hội bảo đảm sự phát triển bền vững của gia đình, cộng đồng.  

Trên bình diện quốc tế, BĐG được thừa nhận là một nguyên tắc gắn với 

quyền con người và được khẳng định trong nhiều văn kiện của Liên Hợp 

Quốc, như Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người năm 1948 và Công ước 

xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ năm 1979. Chương trình 

nghị sự 2030 về phát triển bền vững tiếp tục đặt yêu cầu xóa bỏ phân biệt đối 

xử, bạo lực đối với phụ nữ và thúc đẩy chia sẻ trách nhiệm chăm sóc trong gia 

đình. Các định hướng này cho thấy bất bình đẳng giới trong gia đình vừa trực 

tiếp hạn chế quyền và cơ hội phát triển của các thành viên, vừa có thể góp phần 

tái sản xuất bất bình đẳng giới trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. 

Ở Việt Nam, bình đẳng giữa nam và nữ được Đảng và Nhà nước quan 

tâm từ rất sớm và từng bước thể chế hóa trong hệ thống chính sách, pháp luật. 

Ngay từ Hiến pháp năm 1946, nguyên tắc “nam nữ bình quyền” đã được xác 

lập; các bản Hiến pháp và văn bản pháp luật sau đó tiếp tục cụ thể hóa quyền 

bình đẳng trong gia đình và xã hội. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng gia 

đình Việt Nam theo các giá trị “tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc” được 
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nêu trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng [27, tr.123]. Tuy nhiên, khoảng 

cách giữa quan điểm của Đảng, quy định pháp luật và thực hành đời sống vẫn 

tồn tại, nhất là ở một số vùng đồng bào DTTS, nơi điều kiện phát triển còn 

khó khăn và các chuẩn mực văn hóa truyền thống có sức chi phối đáng kể.  

Dân tộc Mông là một trong những DTTS có dân số đông ở Việt Nam, 

cư trú chủ yếu tại vùng trung du và MNPB. Điều kiện KT - XH cùng những 

đặc trưng về văn hóa, luật tục và thiết chế dòng họ đã chi phối sâu sắc QHG 

trong gia đình người Mông. Trong quá trình đổi mới, sự phát triển KT - XH, 

mở rộng giáo dục và thực hiện các chính sách bình đẳng giới đã tạo điều kiện 

thúc đẩy những biến đổi trong quan hệ giữa vợ và chồng, nhất là sự tham gia 

của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế, xã hội và quyết định công việc gia 

đình. Tuy nhiên, quá trình biến đổi diễn ra không đồng đều; những yếu tố tiến 

bộ đan xen với ảnh hưởng của tư tưởng phụ hệ, sự gia tăng vai trò của phụ nữ 

chưa đồng nghĩa với bình đẳng thực chất về quyền quyết định và kiểm soát 

nguồn lực. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu nghiên cứu, làm rõ mối quan hệ biện 

chứng giữa biến đổi điều kiện KT - XH với biến đổi QHG, tính độc lập tương 

đối và sự tác động trở lại của các yếu tố văn hóa, luật tục, thiết chế truyền 

thống; từ đó nhận diện chiều hướng, mức độ và những nhân tố chi phối quá 

trình biến đổi, làm cơ sở đề xuất giải pháp phù hợp. 

Đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về gia đình, BĐG và QHG 

trong các cộng đồng DTTS; một số công trình đề cập trực tiếp đến gia đình 

người Mông. Tuy nhiên, trong phạm vi tài liệu mà nghiên cứu sinh tiếp cận, 

việc phân tích có hệ thống biến đổi QHG giữa vợ và chồng trong gia đình dân 

tộc Mông vùng trung du và MNPB dưới góc độ Chủ nghĩa duy vật biện chứng 

và duy vật lịch sử còn chưa đầy đủ. Đặc biệt, mối liên hệ giữa điều kiện vật 

chất, ý thức xã hội, thiết chế và hoạt động của các chủ thể; sự khác biệt giữa 

cùng tham gia với quyền quyết định thực chất; cũng như tính không đồng đều 

của biến đổi cần được tiếp tục làm rõ. 
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Xuất phát từ những yêu cầu lý luận và thực tiễn nêu trên, nghiên cứu 

sinh lựa chọn đề tài “Biến đổi quan hệ giới trong gia đình dân tộc Mông 

vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay” làm luận án tiến sĩ 

ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và phân tích thực trạng biến 

đổi QHG giữa vợ và chồng trong gia đình dân tộc Mông vùng trung du và 

MNPB Việt Nam hiện nay, luận án đề xuất quan điểm và giải pháp thúc đẩy 

QHG biến đổi theo xu hướng bình đẳng, tiến bộ, phù hợp với yêu cầu phát 

triển bền vững của vùng và đất nước. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. 

- Hệ thống, khái quát một số vấn đề lý luận về biến đổi QHG trong gia 

đình dân tộc Mông vùng trung du và MNPB. 

- Phân tích thực trạng biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông vùng 

trung du và MNPB Việt Nam hiện nay; làm rõ nguyên nhân và những vấn đề 

đặt ra. 

- Đề xuất các quan điểm và giải pháp thúc đẩy QHG trong gia đình dân 

tộc Mông vùng trung du và MNPB biến đổi theo xu hướng bình đẳng, tiến bộ, 

phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững hiện nay. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án nghiên cứu quá trình biến đổi QHG giữa vợ và chồng trong gia 

đình dân tộc Mông vùng trung du và MNPB Việt Nam hiện nay. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về nội dung: Quan hệ giới trong gia đình bao gồm các mối quan hệ 

giữa thành viên nam và thành viên nữ, như quan hệ giữa ông và bà, cha và 

mẹ, con trai và con gái. Phân tích giới là phương pháp được sử dụng để nhận 
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diện thực trạng, nguyên nhân và mức độ bất bình đẳng giới trên các lĩnh vực 

của đời sống xã hội, thường dựa trên bốn công cụ chủ yếu: phân công lao 

động theo giới; tiếp cận và kiểm soát nguồn lực; tham gia ra quyết định; nhu 

cầu giới. Trong khuôn khổ của luận án, nghiên cứu tập trung làm rõ sự biến 

đổi QHG giữa vợ và chồng, bởi đây là mối quan hệ giữ vị trí trung tâm, có 

ảnh hưởng trực tiếp đến các QHG khác trong gia đình. Trên cơ sở nhận thức 

QHG trong gia đình biểu hiện trên nhiều phương diện, luận án lựa chọn phân 

công lao động và quá trình ra quyết định làm hai phương diện phân tích trọng 

tâm, nhằm nhận diện sự biến đổi về vai trò, trách nhiệm và tương quan vị thế 

giữa vợ và chồng. Thứ nhất, sự biến đổi trong phân công lao động giữa vợ và 

chồng, bao gồm lao động sản xuất tạo thu nhập, công việc nội trợ - chăm sóc 

gia đình và tham gia các hoạt động cộng đồng. Thứ hai, sự biến đổi trong việc 

tham gia ra quyết định đối với hoạt động sản xuất, chi tiêu, giáo dục con cái 

và những công việc quan trọng khác của gia đình, được nhận diện thông qua 

mức độ tham gia bàn bạc, mức độ ảnh hưởng của ý kiến, người đưa ra quyết 

định cuối cùng và khả năng kiểm soát các nguồn lực. Hai phương diện này 

phản ánh trực tiếp sự phân chia trách nhiệm và tương quan vị thế giữa vợ và 

chồng trong gia đình. Các chỉ báo về sở hữu tài sản, đại diện gia đình trong 

các quan hệ xã hội và mức độ thụ hưởng được sử dụng để bổ trợ cho quá trình 

phân tích; đồng thời, luận án không đồng nhất việc vợ và chồng “cùng tham 

gia” với sự BĐG thực chất. 

Về không gian:  

Theo Quyết định số 610/QĐ-TTg ngày 04/4/2026, vùng trung du và 

MNPB gồm 9 tỉnh [118]. Khảo sát thực địa của luận án được tiến hành tại ba 

địa bàn: xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang; xã Bắc Hà và xã Mù Cang Chải, 

tỉnh Lào Cai [157; 158]. Khách thể khảo sát hộ gia đình là người đang sống 

trong gia đình có đầy đủ vợ và chồng, trong đó ít nhất một người là dân tộc 

Mông. Luận án sử dụng thống nhất thuật ngữ “Mông” theo Công văn số 

1488/UBDT-CSDT ngày 09/9/2022 của Ủy ban Dân tộc; các cách viết 
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Hmông hoặc H’mông chỉ được giữ lại khi dẫn tên tài liệu hoặc trích dẫn 

nguyên văn. Trong phạm vi luận án, QHG được phân tích tập trung ở quan hệ 

giữa vợ và chồng. 

Về thời gian: Luận án xem xét quá trình biến đổi QHG bắt đầu khi có 

Luật Bình đẳng giới (ban hành năm 2006 và có hiệu lực từ năm 2007). Dữ 

liệu sơ cấp được thu thập theo thiết kế nghiên cứu cắt ngang vào cuối năm 

2024 và đầu năm 2025; do đó, luận án không theo dõi liên tục cùng một nhóm 

hộ gia đình trong toàn bộ giai đoạn nghiên cứu. Sự biến đổi QHG theo thời 

gian được nhận diện thông qua việc đối chiếu kết quả khảo sát của luận án với 

các tư liệu lịch sử, kết quả nghiên cứu và số liệu đã được công bố trong những 

thời kỳ trước. Một số tài liệu trước năm 2007 cũng được sử dụng nhằm xác 

lập đường cơ sở và làm rõ bối cảnh lịch sử của quá trình biến đổi. 

4. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý luận 

Luận án được thực hiện trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, gia đình, giải phóng 

phụ nữ và bình đẳng nam - nữ; đồng thời vận dụng quan điểm, chủ trương của 

Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về BĐG, xây dựng gia đình và 

phát triển vùng đồng bào DTTS. 

Luận án kế thừa có chọn lọc các lý thuyết và kết quả nghiên cứu trong 

nước, ngoài nước, cùng các báo cáo của tổ chức quốc tế liên quan đến QHG, 

gia đình, biến đổi xã hội và BĐG trong cộng đồng DTTS nói chung, dân tộc 

Mông vùng trung du và MNPB nói riêng. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy 

vật lịch sử, luận án kết hợp các phương pháp nghiên cứu triết học với một số 

phương pháp liên ngành nhằm làm rõ mối liên hệ giữa điều kiện vật chất, ý 

thức xã hội, thiết chế và hoạt động của các chủ thể trong quá trình biến đổi 

QHG, cụ thể như sau: 
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Phương pháp lịch sử và lôgic được sử dụng để khái quát QHG truyền 

thống và các điều kiện lịch sử - xã hội của sự biến đổi thông qua tài liệu lịch 

sử, công trình nghiên cứu và số liệu đã công bố; đồng thời sắp xếp các luận 

điểm theo quan hệ giữa điều kiện, cơ chế và biểu hiện của biến đổi. Phương 

pháp này không được dùng để suy ra một chuỗi biến đổi dọc từ dữ liệu khảo 

sát cắt ngang. 

Phương pháp phân tích và tổng hợp được sử dụng để hệ thống hóa 

quan điểm lý luận, xác lập khái niệm và khung phân tích; đồng thời xử lý 

các nguồn tư liệu định lượng, định tính và thứ cấp nhằm nhận diện thực 

trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra đối với biến đổi QHG trong gia 

đình dân tộc Mông. 

Phương pháp so sánh và đối chiếu được sử dụng để đặt kết quả khảo 

sát hiện tại bên cạnh những mô tả và kết quả nghiên cứu đã công bố về 

QHG truyền thống; đồng thời đối chiếu giữa nhóm tuổi, địa bàn và loại 

công việc hoặc quyết định trong mẫu khảo sát. Các so sánh nhóm chỉ có ý 

nghĩa mô tả, không thay thế dữ liệu theo dõi dọc hoặc tự thân chứng minh 

quan hệ nhân quả. 

Phương pháp phân tích giới được sử dụng để xem xét sự phân bổ vai trò, 

trách nhiệm, thời gian lao động, cơ hội, nguồn lực và quyền quyết định giữa vợ 

và chồng; trong đó phân biệt mức độ cùng tham gia, cùng bàn bạc, trọng lượng 

tiếng nói, quyền quyết định cuối cùng và khả năng kiểm soát nguồn lực. 

Cách tiếp cận dân tộc học được vận dụng trong khảo sát thực địa, quan 

sát và phỏng vấn nhằm đặt các biểu hiện QHG vào bối cảnh văn hóa, luật tục, 

dòng họ, sinh kế và đời sống cộng đồng của người Mông. Tư liệu định tính 

được dùng để giải thích và kiểm tra chéo kết quả khảo sát định lượng, không 

đại diện thống kê cho toàn bộ cộng đồng người Mông. 

Phương pháp điều tra xã hội học: Luận án sử dụng bảng hỏi gồm 17 

câu [Phụ lục 1.1] và hướng dẫn phỏng vấn sâu gồm 10 câu [Phụ lục 1.2]. 
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Nhóm thứ nhất gồm người đang sống trong gia đình có đầy đủ vợ và chồng, 

trong đó ít nhất một người là dân tộc Mông: phát ra 500 phiếu, thu được 459 

phiếu hợp lệ [Phụ lục 2, Bảng 1.1]. Nhóm thứ hai gồm cán bộ trong hệ thống 

chính trị và giáo viên tại địa bàn nghiên cứu: phát ra 147 phiếu, thu được 125 

phiếu hợp lệ [Phụ lục 2, Bảng 5.1]. Dữ liệu được xử lý bằng SPSS 20, chủ 

yếu bằng thống kê mô tả và đối chiếu nhóm; đối với những nội dung khảo sát 

không phát sinh ở tất cả các hộ, tỷ lệ (%) được tính trên số trường hợp có phát 

sinh nội dung tương ứng. Kết quả khảo sát được kiểm tra chéo với phỏng vấn 

sâu, thảo luận nhóm và tài liệu thứ cấp. Do thiết kế cắt ngang và giới hạn 

chọn mẫu, dữ liệu khảo sát được dùng để mô tả mẫu và nhận diện xu hướng, 

không dùng để khẳng định quan hệ nhân quả hoặc suy rộng tuyệt đối cho toàn 

bộ gia đình người Mông trong vùng. 

5. Những đóng góp mới của luận án 

- Về lý luận, luận án xác lập quan niệm biến đổi QHG theo nghĩa trung 

tính về chiều hướng; phân biệt biến đổi với BĐG như một chuẩn mực đánh 

giá; xây dựng khung phân tích gồm hai trục là phân công lao động và quá 

trình ra quyết định, đồng thời vận dụng cách tiếp cận Chủ nghĩa duy vật biện 

chứng và duy vật lịch sử để luận giải mối quan hệ biện chứng giữa điều kiện 

vật chất, ý thức xã hội, thiết chế và hoạt động của các chủ thể trong quá trình 

biến đổi QHG ở gia đình dân tộc Mông. 

- Về thực tiễn, trên cơ sở kết hợp ba lớp bằng chứng gồm tài liệu đã công 

bố, khảo sát định lượng cắt ngang và tư liệu định tính, luận án nhận diện tính 

không đồng đều của biến đổi QHG giữa các lĩnh vực, thế hệ và địa bàn; chỉ ra 

khoảng cách có thể tồn tại giữa sự tham gia của phụ nữ với quyền quyết định 

cuối cùng, quyền tài sản và khả năng kiểm soát nguồn lực, qua đó làm rõ sự 

đan xen giữa những yếu tố biến đổi và những yếu tố còn được duy trì trong 

QHG ở gia đình dân tộc Mông hiện nay. 



8 

 

- Về quan điểm và giải pháp, luận án liên kết năm vấn đề đặt ra với bốn 

quan điểm và năm nhóm giải pháp có tính đặc thù văn hóa, gắn với trách 

nhiệm của phụ nữ, nam giới, gia đình, dòng họ, cộng đồng và hệ thống chính 

trị trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn II (2026-2030). 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Luận án góp phần cụ thể hóa cách tiếp cận Chủ nghĩa duy vật biện chứng 

và duy vật lịch sử trong nghiên cứu QHG như một quan hệ xã hội - lịch sử; 

làm rõ mối liên hệ giữa điều kiện vật chất, ý thức xã hội, thiết chế và hoạt 

động của các chủ thể trong quá trình biến đổi QHG ở gia đình dân tộc Mông. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả khảo sát và các luận cứ của luận án có thể được sử dụng làm 

nguồn tham khảo cho việc xây dựng, thực hiện và đánh giá chính sách về 

BĐG, gia đình và phát triển vùng đồng bào DTTS, nhất là các can thiệp liên 

quan đến phân công lao động, quyền tài sản, quyền quyết định và sự tham gia 

thực chất của phụ nữ Mông. 

Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong 

nghiên cứu, giảng dạy và học tập các chuyên đề liên quan đến triết học xã hội, 

gia đình, BĐG, QHG và biến đổi QHG trong cộng đồng DTTS. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các công trình khoa học của tác 

giả liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung 

của luận án bao gồm 4 chương, 11 tiết. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

 
1.1. NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ LÝ LUẬN BIẾN ĐỔI 

QUAN HỆ GIỚI TRONG GIA ĐÌNH, GIA ĐÌNH DÂN TỘC MÔNG Ở 

VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC 

Các công trình lý luận về giới, QHG, gia đình và biến đổi xã hội tạo nền 

tảng để luận án xác định khái niệm, chỉ báo và cơ chế phân tích. Trong nhóm 

này, có thể khái quát các hướng tiếp cận tiêu biểu sau: 

Phan Thanh Khôi và Đỗ Thị Thạch (đồng chủ biên, 2007), Nh ng vấn đề 

giới:    lịch sử đến hiện đ i [55]. Trong tác phẩm này, vấn đề gia đình, giới, 

BĐG, QHG trong gia đình được tiếp cận dưới góc độ triết học. Các tác giả 

khảo cứu nội dung QHG, QHG trong gia đình từ các tác phẩm kinh điển của C. 

Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh đến đường lối, chính sách, pháp 

luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Các tác giả khẳng định, nghiên cứu mối 

quan hệ giữa hai giới phải có quan điểm lịch sử - cụ thể, quan điểm biện chứng 

và quan điểm khách quan [55, tr.29-31]; và việc thúc đẩy sự tiến bộ của phụ 

nữ, đưa họ lên ngang hàng, bình đẳng với nam giới trong gia đình, cộng đồng, 

xã hội là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam và được thể chế 

hoá bằng pháp luật [55, tr.75]. Những phân tích từ nghiên cứu này cung cấp cơ 

sở lý luận và thực tiễn quan trọng cho việc xây dựng các chiến lược, chương 

trình, chính sách thúc đẩy QHG bình đẳng, đồng thời là tài liệu hữu ích để 

tham khảo trong việc xác định khung lý thuyết nghiên cứu QHG trong gia đình 

dân tộc Mông vùng trung du và MNPB Việt Nam hiện nay. 

Trịnh Quốc Tuấn, Đỗ Thị Thạch (đồng chủ biên, 2008),  hoa học giới - 

Nh ng vấn đề lý luận và thực tiễn [128]. Cuốn sách chuyên khảo gồm tám bài 

nghiên cứu, trong đó trình bày lịch sử hình thành và phát triển của khoa học 



10 

 

về giới như là một ngành khoa học xã hội độc lập. Vấn đề giới được tiếp cận 

dưới góc độ triết học, thông qua các lĩnh vực của đời sống gia đình và xã hội: 

vấn đề giới trong lĩnh vực kinh tế - lao động; trong chiến lược giảm ngh o; 

trong hoạch định và thực thi chính sách; trong lĩnh vực lãnh đạo, quản lý; 

trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; trong lĩnh vực văn hóa; trong gia đình và 

chiến lược dân số; và lồng ghép giới trong các chương trình phát triển. Cuốn 

sách cung cấp cơ sở lý luận vững chắc, làm rõ các khái niệm cơ bản của khoa 

học giới cũng như phân tích toàn diện vấn đề giới trong cả gia đình và xã hội 

[128, tr.29-44]. Đây là tài liệu cung cấp bức tranh tổng thể về vấn đề giới, 

giúp tác giả có căn cứ để xây dựng và làm rõ các khái niệm liên quan đến 

QHG, biến đổi QHG và khung lý thuyết nghiên cứu QHG trong gia đình dân 

tộc Mông vùng trung du và MNPB Việt Nam hiện nay. 

Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Hữu Minh (đồng chủ biên, 2008),  ình đ ng 

giới ở  iệt Nam [2]. Nội dung cuốn sách phân tích toàn diện về vấn đề BĐG ở 

Việt Nam, tập trung vào các khía cạnh: việc làm, đời sống, cơ hội đào tạo, 

phân công lao động, giáo dục con cái, chăm sóc sức khỏe, hôn nhân, thái độ 

về tình dục và bạo lực gia đình thông qua phân tích số liệu thực tiễn. Dưới 

góc độ QHG trong gia đình, các tác giả đã nghiên cứu việc phân công công 

việc gi a vợ và chồng và quyền tham gia ra quyết định trong gia đình. Các 

tác giả nhận định: về phân công lao động, phụ nữ tham gia vào tất cả các loại 

hình lao động để tạo ra thu nhập và vẫn là người đảm nhận chính các công 

việc nội trợ, chăm sóc gia đình; về quyền tham gia ra quyết định trong gia 

đình, phụ nữ sống ở khu vực thành thị có nhiều quyền quyết định hơn phụ nữ 

ở nông thôn và miền núi. Các yếu tố như điều kiện KT-XH, định kiến giới và 

khuôn mẫu giới truyền thống có ảnh hưởng đáng kể đến phân công lao động 

và quyền ra quyết định trong gia đình. Nghiên cứu này có giá trị quan trọng 

trong việc xác định nội dung (khung lý thuyết) biến đổi QHG giữa vợ và 

chồng cũng như các nhân tố tác động trong gia đình dân tộc Mông hiện nay. 
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Trương Thu Trang (2008), “Những yếu tố ảnh hưởng đến bình đẳng giới 

trong phân công thực hiện công việc nội trợ giữa vợ và chồng” [125]. Nghiên 

cứu cho thấy phân công lao động nội trợ chịu tác động của nhiều yếu tố như 

cấu trúc gia đình, độ tuổi người vợ, nghề nghiệp và chênh lệch thu nhập, học 

vấn giữa vợ và chồng. Mặc dù đã có cải thiện nhất định, bất bình đẳng giới 

trong công việc nhà vẫn còn rõ nét, với sự chênh lệch lớn về thời gian thực 

hiện giữa vợ và chồng. Đáng chú ý, các yếu tố kinh tế và học vấn không có 

tác động đáng kể, trong khi các chuẩn mực văn hóa và quan niệm truyền 

thống về vai trò giới giữ vai trò chi phối. Từ đó, nghiên cứu chỉ ra rằng bất 

bình đẳng giới trong gia đình không chỉ bắt nguồn từ điều kiện kinh tế hay 

trình độ học vấn, mà còn được tái sản xuất bền vững thông qua các định kiến 

văn hóa về “thiên chức” của phụ nữ trong gia đình [125, tr.39]. Luận điểm 

này có ý nghĩa gợi mở quan trọng đối với nghiên cứu biến đổi QHG trong gia 

đình dân tộc Mông, bởi nó cho thấy sự biến đổi QHG không chỉ phụ thuộc 

vào thay đổi về KT-XH mà còn chịu sự chi phối mạnh mẽ của hệ giá trị văn 

hóa, phong tục và quan niệm giới truyền thống. Nghiên cứu cung cấp gợi ý 

quan trọng trong việc xác định các nhân tố tác động đến biến đổi QHG trong 

phân công lao động gia đình. 

Nguyễn Hữu Minh (2008), “Khía cạnh giới trong phân công lao động gia 

đình” [72]. Tác giả phân tích các yếu tố KT-XH tác động đến phân công lao 

động theo giới trong gia đình. Tác giả cho rằng việc sống ở khu vực thành thị 

hay nông thôn; yếu tố nghề nghiệp của người vợ hay người chồng; trình độ 

học vấn của chồng, của vợ; các giai đoạn khác nhau trong đời sống gia đình 

và cơ cấu hộ gia đình; sự đóng góp về kinh tế của vợ và chồng; định kiến giới 

hay quan niệm truyền thống về vai trò giới là những yếu tố tác động mạnh mẽ 

đến phân công lao động trong gia đình. Nghiên cứu này giúp tác giả có thêm 

căn cứ lý luận để xác định nội dung QHG và biến đổi QHG trong xây dựng 

khung lý thuyết nghiên cứu, đồng thời nhận diện các nhân tố thúc đẩy hoặc 

cản trở sự biến đổi QHG giữa vợ và chồng trong gia đình dân tộc Mông theo 

hướng bình đẳng, tiến bộ. 
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Hồ Lý Giang (2012), “Thiết chế dòng họ và gia đình người Hmông 

Trắng ở xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La” [30]. Đây là một 

công trình nghiên cứu thực địa; kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò của thiết 

chế dòng họ chi phối mọi mặt đời sống gia đình người Mông Trắng ở Sơn La 

hiện nay. Trong cộng đồng người Mông, gia đình hạt nhân hiện chiếm ưu thế, 

song QHG giữa vợ và chồng chịu sự chi phối đa tầng của mô hình gia đình 

mở rộng truyền thống, thiết chế dòng họ, luật tục, tín ngưỡng, phân công lao 

động và giá trị văn hóa phụ quyền. Bài viết cung cấp cho tác giả luận án thêm 

luận cứ để nghiên cứu về đặc điểm QHG trong gia đình dân tộc Mông vùng 

trung du và MNPB. 

Trần Thị Vân Nương (2013), “Phân công lao động theo giới trong gia 

đình: cách nhìn mới cho một chủ đề cũ” [91]. Tác giả dựa trên các nguồn tài 

liệu đã công bố và một số nghiên cứu đã thực hiện, khái quát lịch sử nghiên 

cứu về phân công lao động theo giới trong gia đình; bình luận một số kết quả 

của các nhà nghiên cứu trước đây về chủ đề này; sau cùng đề xuất một góc 

nhìn mới trong nghiên cứu phân công lao động theo giới trong gia đình trước 

bối cảnh biến đổi gia đình hiện nay. Theo tác giả, khi đánh giá phân công lao 

động theo giới trong gia đình cần có quan điểm lịch sử - cụ thể, cần phải thừa 

nhận rằng không phải tất cả những khác biệt về giới trong phân công lao động 

đều là bất hợp lý và tiêu cực, hay là mặt trái của mối QHG.  

Nghiêm Sỹ Liêm (2017), Lý luận gia đình, bình đ ng giới ở Việt Nam 

[58]. Cuốn sách cung cấp cơ sở lý luận để nghiên cứu về gia đình trong thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Theo tác giả, một trong những 

đặc trưng của gia đình dưới chủ nghĩa xã hội là “một vợ một chồng và được 

xây dựng trên cơ sở quan hệ hôn nhân mới - tự do và tiến bộ” [58, tr.12]. 

Những quan điểm chủ yếu của Đảng và Nhà nước về xây dựng gia đình trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là nhân tố tác động đến sự biến đổi QHG 

trong gia đình. Ở chương 2, tác giả cũng nghiên cứu những vấn đề lý luận về 
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giới và rút ra nhận xét: giới tính phản ánh tính ổn định trong tương quan giữa 

nam và nữ, còn giới thì luôn biến đổi, phụ thuộc vào bối cảnh lịch sử cụ thể; 

khái niệm giới lý giải sự khác biệt giữa nam và nữ về mặt xã hội; QHG được 

thể hiện cả trong gia đình và xã hội [58, tr.36]. Ngoài ra, tác phẩm còn nghiên 

cứu làm rõ nhiều khái niệm liên quan đến vấn đề giới, cung cấp cho tác giả 

luận án nhiều luận cứ khoa học để làm rõ một số khái niệm cơ bản trong 

chương cơ sở lý luận của luận án. 

Trần Hạnh Minh Phương (2017), “Việc ra quyết định các vấn đề của 

gia đình ở đồng bằng sông Cửu Long trong mối quan hệ giới” [93]. Nghiên 

cứu làm rõ cơ sở lý luận về giới và QHG, khẳng định giới là một phạm trù 

xã hội - lịch sử, phản ánh vai trò, vị thế và kỳ vọng xã hội đối với nam và 

nữ; QHG là sự phân chia quyền lực giữa hai giới. Trong gia đình, quyền ra 

quyết định (về kinh tế, hôn nhân, giáo dục con cái, chi tiêu…) được xem là 

chỉ báo trung tâm của quyền lực giới, thể hiện vị thế và khả năng chi phối 

của vợ và chồng. Từ đó, tác giả cho rằng người có thế mạnh hoặc đảm 

nhiệm công việc chính sẽ giữ vai trò quyết định cuối cùng và không nhất 

thiết tồn tại sự bất bình đẳng trong việc ra quyết định đối với các công việc 

của gia đình. Đây là một góc nhìn mới, tuy nhiên, cách tiếp cận này còn bỏ 

ngỏ một giả thiết quan trọng: liệu các thành viên trong gia đình đã thực sự 

được tạo cơ hội ngang nhau trong việc phát huy thế mạnh của mình hay 

chưa? Bài viết bổ sung thêm căn cứ lý luận để làm rõ hơn các nhân tố tác 

động đến QHG trong gia đình dân tộc Mông hiện nay. 

Nguyễn Hữu Minh, Trần Thị Hồng (2019), “Các yếu tố ảnh hưởng đến 

quyền quyết định của vợ và chồng đối với các công việc quan trọng của gia 

đình: Những phát hiện mới từ Điều tra Gia đình 2017” [85]. Nghiên cứu đi 

vào phân tích hai mô hình, gồm: mô hình người chồng quyết định cuối cùng 

các công việc quan trọng của gia đình và mô hình cả hai vợ chồng cùng quyết 

định. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong bối cảnh hiện nay, sự khác biệt về vị 
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thế kinh tế có vai trò quan trọng hơn vị thế xã hội trong việc ra quyết định các 

công việc gia đình giữa vợ và chồng. Trình độ chuyên môn của người vợ càng 

cao thì càng làm tăng khả năng hai vợ chồng cùng có quyền quyết định; sống 

ở đô thị làm tăng khả năng hai vợ chồng cùng ra quyết định các công việc so 

với ở nông thôn. Nghiên cứu cung cấp cơ sở lý luận cho việc xác định quyền 

tham gia ra quyết định là chỉ báo quan trọng trong nghiên cứu biến đổi QHG 

trong gia đình dân tộc Mông và việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến 

sự biến đổi này không thể tách rời bối cảnh lịch sử cụ thể. 

Ma Thị Thanh Hiếu (2020), “Luật tục hôn nhân của người Mông Điện 

Biên và một số đánh giá, kiến nghị” [37]. Nghiên cứu cho thấy QHG trong 

gia đình người Mông chịu chi phối mạnh bởi luật tục hôn nhân, vốn mang 

tính ràng buộc cao và ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế của vợ và chồng trong 

gia đình. Luật tục vừa duy trì nhiều yếu tố tiến bộ, đồng thời cũng chứa 

đựng nhiều quy định bất bình đẳng giới. Những chuẩn mực này đang có sự 

biến đổi theo hướng gia tăng quyền thương lượng giới dưới tác động của 

pháp luật, giáo dục và điều kiện sống vật chất được cải thiện. Kết quả nghiên 

cứu cho phép tác giả luận án kế thừa theo hướng: phân tích sự tác động của 

luật tục với tư cách là ý thức xã hội trong việc chi phối vị trí, vai trò của vợ 

và chồng trong gia đình; làm rõ vai trò mới của phụ nữ trong kinh tế hộ và 

đời sống cộng đồng; đồng thời xem xét ảnh hưởng của già làng, trưởng bản, 

cùng tác động của di cư, giáo dục và truyền thông đến nhận thức giới. Bài 

viết cung cấp cơ sở khoa học để nghiên cứu về đặc điểm cũng như những 

nhân tố tác động đến sự biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông vùng 

trung du và MNPB Việt Nam hiện nay. 

Nguyễn Hữu Minh, Đặng Thị Hoa (đồng chủ biên, 2020), Thực hiện 

bình đ ng giới ở các vùng dân tộc thiểu số Việt Nam [83], là kết quả nghiên 

cứu của đề tài cấp quốc gia (2017-2020). Nghiên cứu chỉ ra rằng, BĐG ngày 

càng được quan tâm trong chính sách và truyền thông, tuy nhiên nhiều chính 
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sách đối với vùng DTTS vẫn còn khái quát, chưa phù hợp với đặc thù của 

từng dân tộc. Nghiên cứu tổng quan hệ thống chính sách BĐG và chỉ ra rằng 

phân công lao động theo giới có sự khác biệt giữa các nhóm dân tộc, nhưng 

điểm chung là phụ nữ vẫn gánh “vai trò kép”, vừa tham gia lao động tạo ra 

thu nhập, vừa đảm nhận hầu hết việc nhà. Đồng thời, quyền tham gia ra quyết 

định trong gia đình cũng khác nhau theo địa bàn và chịu tác động bởi các yếu 

tố như văn hóa, học vấn và truyền thống [83, tr.246-294]. Những kết quả này 

là cơ sở quan trọng để luận án kế thừa trong xây dựng khung lý thuyết về biến 

đổi QHG, đặc điểm QHG và các nhân tố tác động đến biến đổi QHG trong gia 

đình dân tộc Mông vùng trung du và MNPB Việt Nam hiện nay. 

Tựu trung, nhóm công trình trên cung cấp ba giá trị chủ yếu: làm rõ tính 

xã hội - lịch sử của giới và QHG; xác lập phân công lao động, tiếp cận - kiểm 

soát nguồn lực và quá trình ra quyết định như những chỉ báo quan trọng; nhận 

diện tác động của điều kiện kinh tế, học vấn, địa bàn, chuẩn mực văn hóa, luật 

tục và thiết chế dòng họ. Tuy nhiên, các công trình phần lớn nghiên cứu từng 

chỉ báo hoặc từng nhóm dân cư riêng biệt; chưa tích hợp đầy đủ mối liên hệ 

giữa điều kiện vật chất, ý thức xã hội, thiết chế và hoạt động của chủ thể trong 

một khung phân tích triết học dành cho gia đình dân tộc Mông. 

1.2. NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG BIẾN 

ĐỔI QUAN HỆ GIỚI TRONG GIA ĐÌNH DÂN TỘC THIỂU SỐ, DÂN TỘC 

MÔNG VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC  

Trong phạm vi tài liệu mà nghiên cứu sinh tiếp cận, chưa thấy công 

trình ở cấp độ luận án phân tích trực tiếp và có hệ thống biến đổi QHG giữa 

vợ và chồng trong gia đình dân tộc Mông vùng trung du và MNPB. Tuy vậy, 

nhiều nghiên cứu về bình đẳng giới, gia đình DTTS, hôn nhân, sinh kế và văn 

hóa Mông cung cấp các lát cắt thực nghiệm có giá trị, tiêu biểu là: 

Trần Hữu Sơn (1996),  ăn hóa H’Mông [106], mô tả gia đình Mông 

truyền thống trong cấu trúc phụ hệ - phụ quyền, với vai trò đáng kể của dòng 
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họ, luật tục, cư trú sau hôn nhân và tín ngưỡng tổ tiên. Công trình cho thấy 

nam giới giữ ưu thế về thừa kế, đại diện và quyết định, trong khi phụ nữ đảm 

nhận nhiều lao động sản xuất và tái sản xuất nhưng có ít quyền tự chủ. Giá trị 

trực tiếp của tài liệu đối với luận án là cung cấp đường cơ sở lịch sử - văn hóa 

để đối chiếu với dữ liệu hiện tại. Những nhận định về chiều hướng biến đổi 

sau năm 1996 phải được kiểm chứng bằng các nghiên cứu và dữ liệu ở giai 

đoạn sau, không suy ra chỉ từ công trình này. 

Viện Khoa học Dân số, Gia đình và Trẻ em (2003), đề tài: Nghiên cứu 

một số đặc điểm hôn nhân và gia đình các dân tộc H’mông và Dao ở hai 

tỉnh Lai Châu và Cao  ằng [146], do Đỗ Ngọc Tấn chủ nhiệm, đã phân 

tích cơ cấu gia đình và mối quan hệ giữa vợ và chồng trong gia đình dân 

tộc Mông và Dao ở tỉnh Cao Bằng và Lai Châu. Mặc dù chưa nghiên cứu 

một cách hệ thống về biến đổi QHG, đề tài chỉ ra rằng trong gia đình Mông 

truyền thống, người chồng giữ quyền quyết định các vấn đề quan trọng, 

còn phụ nữ chủ yếu làm việc nhà, chăm sóc con và ít có quyền quyết định. 

Tuy nhiên, những năm gần đây, phụ nữ đã có vai trò lớn hơn trong các 

quyết định kinh tế, đặc biệt ở các gia đình trẻ, nơi vợ chồng có xu hướng 

cùng bàn bạc các vấn đề liên quan đến con cái. Kết quả này cung cấp dữ 

liệu quan trọng để so sánh, làm rõ sự biến đổi QHG trong gia đình dân tộc 

Mông vùng trung du và MNPB hiện nay. 

Lãnh Thị Bích Hoà (2005), “Phong tục tập quán trong đời sống xã hội 

người Mông ở một số tỉnh miền núi phía Bắc” [41]. Nghiên cứu cung cấp cơ 

sở thực tiễn quan trọng để nhận diện đặc điểm văn hóa - xã hội chi phối thực 

trạng QHG trong gia đình dân tộc Mông. Nghiên cứu cho thấy đời sống xã 

hội của người Mông mang đậm dấu ấn phụ hệ, thể hiện qua tổ chức gia đình, 

quan hệ dòng họ, hôn nhân và phân công lao động theo giới. Nam giới thường 

giữ vai trò quyết định trong gia đình và cộng đồng, trong khi phụ nữ chủ yếu 

đảm nhiệm lao động sản xuất và chăm sóc gia đình. Các phong tục như thách 
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cưới, cư trú bên chồng, coi trọng con trai và vai trò trưởng họ góp phần duy 

trì quyền lực nam giới trong gia đình. Tuy nhiên, dưới tác động của phát triển 

KT-XH và chính sách dân tộc, một số phong tục lạc hậu đã từng bước thay 

đổi, nhận thức về vai trò của phụ nữ có chuyển biến tích cực hơn. Từ góc độ 

nghiên cứu thực trạng biến đổi QHG trong gia đình, tài liệu có giá trị ở chỗ 

làm rõ mối quan hệ giữa phong tục tập quán truyền thống với sự bảo lưu hoặc 

biến đổi vai trò giới trong gia đình dân tộc Mông. Đây là cơ sở quan trọng để 

lý giải vì sao QHG trong gia đình dân tộc Mông hiện nay vừa có xu hướng 

bình đẳng, tiến bộ hơn, vừa vẫn chịu sự chi phối mạnh mẽ của các thiết chế 

văn hóa truyền thống và luật tục cộng đồng. 

Vi Văn An (2006), “Tập quán sinh đẻ, chăm sóc và nuôi dạy con của 

người Hmông Lềnh” [1]. Nghiên cứu tập trung vào việc mô tả thực trạng các 

tập quán sinh đẻ, chăm sóc và nuôi dạy con của người Mông Lềnh ở Lào Cai. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò và gánh nặng của người phụ nữ Mông 

trong lĩnh vực nội trợ và chăm sóc gia đình. Tác giả nhận định, việc bảo lưu 

các tập quán phản khoa học (sinh đẻ tại nhà, kiêng cữ lạc hậu) đang là rào cản 

lớn đối với sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ em Mông, đồng thời cho 

rằng cần có sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn các giá trị văn hóa tích cực với 

việc tiếp thu kiến thức y tế và giáo dục hiện đại từ cơ quan nhà nước và 

trường học. Nghiên cứu đã cung cấp cơ sở dữ liệu về mô hình phân công lao 

động truyền thống cũng như lý giải một phần nguyên nhân của thực trạng 

QHG để tác giả luận án nghiên cứu, đối chiếu nhằm làm rõ thực trạng biến 

đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông vùng trung du và MNPB trong tái sản 

xuất đời sống xã hội. 

Đàm Thị Uyên, Phùng Thị Sinh (2010), “Tổ chức xã hội của người 

Mông ở Đồng Văn (Hà Giang) trước Cách mạng tháng Tám 1945” [144]. Bài 

nghiên cứu tập trung làm rõ cấu trúc tổ chức xã hội truyền thống của cộng 

đồng người Mông từ cấp gia đình, dòng họ, làng bản đến cơ chế quản lý hành 
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chính dưới chế độ phong kiến và thực dân Pháp. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

tổ chức xã hội truyền thống của người Mông có tính tự quản cao, với sự gắn 

kết chặt chẽ giữa quyền lực gia trưởng, thiết chế dòng họ và cộng đồng bản 

làng, qua đó tạo nền tảng duy trì trật tự xã hội và các giá trị văn hóa truyền 

thống ở vùng cao. Nghiên cứu đồng thời chỉ ra rằng bối cảnh lịch sử - xã hội 

và cơ chế tổ chức quyền lực truyền thống là những nhân tố quan trọng duy trì 

tính gia trưởng, sự phân tầng giới và quan hệ quyền lực trong gia đình dân tộc 

Mông. Đây là cơ sở có giá trị tham khảo đối với luận án trong việc phân tích 

sự biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông hiện nay trên cơ sở đối chiếu 

với mô hình QHG truyền thống. 

Nguyễn Thị Hà (2012), Quan hệ giới trong gia đình dân tộc thiểu số 

vùng núi phía  ắc Việt Nam hiện nay [34], nghiên cứu tại Thái Nguyên, Yên 

Bái, Lào Cai, Sơn La và Hòa Bình, tập trung vào hai nhóm dân tộc Tày - Thái 

- Mường và Mông - Dao. Kết quả cho thấy QHG trong gia đình các DTTS, 

trong đó có dân tộc Mông, đã có những chuyển biến theo hướng tiến bộ, thể 

hiện ở vai trò kinh tế của phụ nữ được cải thiện và nhận thức giới thay đổi ở 

các gia đình trẻ. Tuy nhiên, bất bình đẳng giới vẫn phổ biến, với sự phụ thuộc 

của phụ nữ vào chồng và gia đình chồng, phân công lao động cứng nhắc và 

quyền quyết định chủ yếu thuộc về nam giới. Nguyên nhân chủ yếu là do hạn 

chế về dân trí, điều kiện kinh tế, cùng sự chi phối của tập quán và tư tưởng 

trọng nam. Nghiên cứu cũng chỉ ra khoảng cách giới trong tiếp cận nguồn lực 

và phúc lợi còn lớn, trong khi chính sách BĐG triển khai chưa hiệu quả, cung 

cấp cơ sở thực tiễn quan trọng cho luận án. 

Vương Duy Quang (2016), Kinh tế và xã hội của người Hmông ở Việt 

Nam truyền thống và hiện t i [94]. Trọng tâm của nghiên cứu tập trung phân 

tích cấu trúc KT-XH truyền thống và những biến đổi của người Mông hiện 

nay. Về kinh tế, nghiên cứu chỉ ra sự chuyển dịch từ mô hình tự cung tự cấp 

sang tiếp cận kinh tế thị trường, thể hiện ở việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất 
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nhằm nâng cao năng suất và đáp ứng nhu cầu thị trường. Về xã hội, cộng 

đồng người Mông truyền thống có tính cố kết cao, tổ chức chặt chẽ theo gia 

đình - dòng họ - làng bản với các chuẩn mực ổn định, khép kín. Tuy nhiên, 

phân tích về biến đổi gia đình và nguyên nhân mới đề cập tương đối khái 

quát, các dẫn liệu thực chứng còn hạn chế. Dù vậy, công trình vẫn là tài liệu 

tham khảo có giá trị cho việc nghiên cứu thực trạng biến đổi QHG trong gia 

đình người Mông hiện nay. 

Sầm Thị Dương (2019), “Giá trị của dòng họ người H’Mông trong bảo 

tồn và phát triển văn hóa tộc người” [24]. Nghiên cứu tập trung làm rõ vai trò 

của dòng họ như một thiết chế xã hội cơ bản, giữ vị trí trung tâm trong đời 

sống văn hóa, tinh thần và cơ chế quản lý xã hội của người Mông. Nghiên cứu 

cho thấy, hệ thống dòng họ là trụ cột giúp người Mông duy trì bản sắc, vượt 

qua khó khăn lịch sử và thích ứng với bối cảnh hiện đại. Giá trị kế thừa của 

công trình đối với nghiên cứu biến đổi QHG trong gia đình người Mông nằm 

ở việc làm rõ cấu trúc quyền lực, vai trò và quan hệ giữa các thành viên trong 

cùng dòng họ - những nhân tố nền tảng chi phối trực tiếp quan hệ vợ chồng và 

phân công giới trong gia đình. Nghiên cứu cũng góp phần lý giải tính bền 

vững của mô hình phụ quyền trong văn hóa Mông và gợi mở cách tiếp cận 

toàn diện khi phân tích sự biến đổi QHG dưới tác động đan xen của các nhân 

tố văn hóa - xã hội truyền thống. 

World Bank (2019),  áo cáo nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến phát 

triển kinh tế - xã hội của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam [149]. Trên cơ sở 

khảo sát thực địa tại nhiều vùng nghiên cứu đối với một số DTTS (Mông, 

Dao, Tày, Êđê v.v.), nghiên cứu chỉ ra khoảng cách phát triển đáng kể giữa 

dân tộc Kinh và các DTTS về thu nhập, trình độ học vấn và cơ hội việc làm. 

Trong số các DTTS được khảo sát, dân tộc Mông chịu thiệt thòi kép do tác 

động đồng thời của ngh o đói và định kiến giới. Trong gia đình dân tộc 

Mông, tỷ lệ phụ nữ là chủ hộ rất thấp, quyền lực gia đình mang tính gia 
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trưởng sâu sắc. Tuy nhiên, dưới sự tác động của giáo dục, truyền thông và 

chính sách hỗ trợ sinh kế, tiếng nói và vị thế của phụ nữ Mông trong gia đình 

và ngoài xã hội có xu hướng được cải thiện. Từ góc độ luận án, công trình 

cung cấp bằng chứng thực nghiệm quan trọng về thực trạng biến đổi vai trò 

giới trong gia đình dân tộc Mông dưới tác động của các nhân tố KT-XH và 

chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. 

Phạm Thị Huế, Nguyễn Văn Thanh (2020), “Bình đẳng giới trong phân 

công lao động và phát triển kinh tế hộ người dân tộc thiểu số vùng trung du và 

miền núi phía Bắc” [46]. Dựa trên kết quả khảo sát bốn dân tộc: Tày, Thái, 

Mông, La Hủ, nhóm tác giả cho rằng, QHG trong gia đình DTTS có sự biến 

đổi theo xu hướng tích cực, nhất là trong phân công lao động trong gia đình. 

Tuy nhiên, phân công lao động vẫn còn có sự phân biệt “việc đàn ông” và 

“việc đàn bà”; việc của “phái mạnh” và “phái yếu”. Sự phân biệt này không 

chỉ làm giảm giá trị xã hội của lao động nữ mà còn kéo theo sự hạn chế trong 

quyền ra quyết định trong gia đình, qua đó cản trở tiến trình thực hiện BĐG 

một cách thực chất. Công trình đã cung cấp cho tác giả luận án những dữ liệu 

thực tiễn quan trọng về mối liên hệ giữa phân công lao động, quyền ra quyết 

định và bất bình đẳng giới trong các gia đình DTTS, từ đó giúp tác giả luận án 

nghiên cứu về những vấn đề đặt ra hiện nay đối với việc thúc đẩy QHG trong 

gia đình dân tộc Mông theo hướng bình đẳng, tiến bộ. 

Nguyễn Hữu Minh (2020), “Bình đẳng giới về quyền tài sản trong các 

gia đình dân tộc thiểu số: Thực trạng và một số yếu tố tác động” [77]. Dựa 

trên số liệu của đề tài cấp quốc gia Một số vấn đề cơ bản về bình đ ng giới ở 

vùng dân tộc thiểu số nước ta tiến hành năm 2018 - 2019 tại tám tỉnh trong đó 

có Lạng Sơn, Hà Giang, Điện Biên, nghiên cứu cho thấy BĐG trong gia đình 

các DTTS về quyền tài sản (tên sở hữu nhà, đất ở và phân chia tài sản cho con 

cái) đã có xu hướng bình đẳng hơn nhưng còn chậm. Thực trạng này do nhiều 

nguyên nhân như: trình tự, thủ tục thực hiện các giấy tờ pháp lý; nhận thức 
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của phụ nữ về quyền đứng tên tài sản; phong tục truyền thống về sự kỳ vọng 

đối với người con trai/ người con gái trong việc nuôi dưỡng, thờ cúng tổ tiên; 

trình độ học vấn. Nghiên cứu gợi mở cho tác giả luận án trong nghiên cứu về 

thực trạng QHG trong gia đình dân tộc Mông cũng như nguyên nhân và 

những vấn đề đặt ra liên quan đến quyền tài sản nhằm thúc đẩy QHG biến đổi 

theo xu hướng bình đẳng, tiến bộ. 

Nguyễn Thị Huyền (2020), “Biến đổi sinh kế của người Mông ở xã Tà 

Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La” [51], dựa trên nghiên cứu điền dã tại hai 

bản Tà Xùa A và Chung Trinh, chỉ ra sự xuất hiện của du lịch, buôn bán, dịch 

vụ lưu trú và lao động di cư bên cạnh sinh kế truyền thống. Công trình trực 

tiếp làm rõ biến đổi sinh kế, chưa đo lường đầy đủ tương quan quyền lực giữa 

vợ và chồng. Từ kết quả này, luận án kế thừa như một gợi ý cần kiểm chứng: 

việc phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế mới có thể tạo thêm nguồn lực và 

cơ hội nâng cao tiếng nói, nhưng chỉ chuyển hóa thành bình đẳng thực chất 

khi gắn với quyền kiểm soát thu nhập, tài sản và quyết định. 

UN Women (2021),  ổng quan về  ình đ ng giới ở  iệt Nam 2021 

[134]. Công trình cung cấp bức tranh toàn diện về QHG, BĐG ở Việt Nam 

trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực gia đình, nghiên cứu cho thấy dù đã có 

tiến bộ trong chia sẻ vai trò và quyền ra quyết định, bất bình đẳng giới vẫn 

tồn tại, đặc biệt trong phân công lao động và quyền tham gia ra quyết định 

đối với các vấn đề quan trọng. Phụ nữ DTTS chịu thiệt thòi do ảnh hưởng 

của tư tưởng gia trưởng, phong tục, tập quán truyền thống, hạn chế trong 

tiếp cận giáo dục, việc làm, cùng với việc thực thi chính sách chưa đồng 

đều. Đáng chú ý, nghiên cứu cung cấp số liệu thực tế cho thấy, tỷ lệ phụ n  

Mông bị kiểm soát trong quan hệ vợ chồng ở mức cao, dù tỷ lệ b o lực thể 

xác/tình dục được khai báo thấp hơn một số nhóm D  S khác. Nghiên cứu 

là cơ sở quan trọng để phân tích bản chất quyền lực trong quan hệ vợ 

chồng và đặt ra yêu cầu giảm thiểu định kiến giới nhằm thúc đẩy bình đẳng 

trong gia đình người Mông. 
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Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Dân tộc, Tổng cục Thống 

kê và UNDP Việt Nam (2022),  húc đẩy giảm nghèo nhanh và bền v ng theo 

mọi chiều c nh và mọi nơi ở Việt Nam.  áo cáo nghèo đa chiều Việt Nam 

[13]. Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ DTTS, trong đó có dân tộc Mông đang 

chịu ảnh hưởng “kép” từ đói ngh o, trình độ học vấn thấp và định kiến giới. 

Trong gia đình, phụ nữ tham gia chủ yếu vào hoạt động lao động sản xuất 

nhưng quyền tham gia ra quyết định trong gia đình và cộng đồng lại rất hạn 

chế. Nghiên cứu chỉ ra rằng sự thay đổi đang diễn ra theo hai chiều: một mặt, 

cơ hội giáo dục, việc làm phi nông nghiệp, xuất khẩu lao động, du lịch và các 

chương trình của Nhà nước giúp phụ nữ gia tăng tiếng nói; mặt khác, các 

chuẩn mực gia trưởng, tập quán phụ hệ, trọng nam, tục cư trú bên chồng vẫn 

tiếp tục duy trì bất bình đẳng giới. Những kết quả nghiên cứu này là cơ sở để 

tác giả luận án nghiên cứu những vấn đề đặt ra từ thực trạng biến đổi QHG 

trong gia đình dân tộc Mông.   

Nguyễn Hữu Minh (2022), “Bình đẳng giới trong đời sống gia đình các 

dân tộc thiểu số ở Việt Nam” [81]. Nghiên cứu thực trạng vấn đề BĐG trong 

đời sống gia đình DTTS từ góc độ phân công lao động gia đình. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, QHG có chuyển biến tích cực nhưng còn chậm và khác 

biệt theo khu vực, cũng như giữa các gia đình mẫu hệ và phụ hệ. Theo tác giả, 

trong gia đình DTTS, khuôn mẫu truyền thống về phân công lao động theo 

giới vẫn được bảo lưu. Tuy nhiên, ở một số công việc vốn dĩ dành cho nam 

giới hay phụ nữ thì ngày nay đã có sự chia sẻ giữa hai giới, đặc biệt vấn đề 

nuôi dạy con và thay mặt gia đình trong quan hệ với bên ngoài [81, tr.89]. 

Tuy nhiên, bất bình đẳng vẫn tồn tại khi nam giới chủ yếu nắm quyền sở hữu 

tài sản, việc phân chia tài sản còn thiên lệch giới và phụ nữ vẫn gánh “vai trò 

kép”. Nghiên cứu gợi mở cơ sở quan trọng để phân tích xu hướng biến đổi 

QHG trong gia đình người Mông hiện nay. 
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Ngoài các công trình nêu trên còn có những báo cáo của tổ chức trong 

nước và quốc tế về BĐG, ngh o đa chiều và phát triển DTTS, như World 

Bank (2009), Country Social Analysis: Ethnicity and Development in 

Vietnam; World Bank (2011), Vietnam Country Gender Assessment; UNDP 

(2013), Women’s Access to Land in Contemporary Viet Nam; UNDP (2018), 

Báo cáo ngh o đa chiều ở Việt Nam; Country Report Vietnam (2022), 

Women in Vietnamese Society. Các báo cáo cung cấp bối cảnh so sánh và 

một số dữ liệu liên quan đến phụ nữ DTTS; tuy nhiên, bằng chứng riêng về 

QHG giữa vợ và chồng trong gia đình người Mông còn phân tán, khác nhau 

về thời điểm, địa bàn và đơn vị phân tích. 

1.3. NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP THÚC 

ĐẨY QUAN HỆ GIỚI TRONG GIA ĐÌNH DÂN TỘC MÔNG VÙNG 

TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC THEO XU HƢỚNG BÌNH ĐẲNG, 

TIẾN BỘ  

World Bank (2008) Analysis of the Impact of Land Tenure Certificates 

With Both the Names of Wife and Husband in Vietnam [155]. Nghiên cứu cho 

thấy tại các địa bàn nghiên cứu như Hòa Bình và Lai Châu, giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất chủ yếu đứng tên chồng, khiến phụ nữ dễ mất quyền, đặc 

biệt khi ly hôn hoặc góa bụa. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp như cải cách 

thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cán bộ địa chính, miễn giảm lệ phí cấp 

đổi sổ hai tên và tăng cường tuyên truyền cho người dân, nhất là phụ nữ vùng 

khó khăn. Việc ghi tên cả vợ và chồng trên giấy chứng nhận giúp nâng cao 

quyền tiếp cận nguồn lực, quyền quyết định về kinh tế và qua đó tác động tích 

cực đến QHG trong gia đình. Công trình cung cấp cơ sở quan trọng để đề xuất 

giải pháp nâng cao nhận thức và thực thi pháp luật đất đai nhằm tăng cường vị 

thế của phụ nữ Mông. 

Quỹ HealthBridge Canada và Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội 

(2014) Đóng góp kinh tế của phụ n  thông qua công việc nhà [105]. Nghiên 
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cứu cho thấy, mặc dù cả hai giới đều thừa nhận việc nhà là trách nhiệm 

chung của vợ chồng, song trên thực tế, ở cả khu vực thành thị và nông thôn, 

phụ nữ vẫn đảm nhận phần lớn khối lượng lao động nội trợ. Từ đó, nghiên 

cứu đưa ra kiến nghị: cần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về giá trị của 

lao động tái sản xuất trong gia đình, coi đây là điều kiện quan trọng để thúc 

đẩy BĐG thực chất; giảm khối lượng việc nhà cho phụ nữ thông qua việc 

mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội cơ bản, đầu tư hạ tầng; nâng 

cao vai trò của nam giới trong việc chia sẻ việc nhà; tăng tiếng nói của phụ 

nữ trong xây dựng chính sách. Những kiến nghị này gợi mở cho tác giả luận 

án nhiều vấn đề cần triển khai để đưa ra giải pháp thúc đẩy QHG giữa vợ và 

chồng trong gia đình dân tộc Mông biến đổi theo hướng ngày càng bình 

đẳng, tiến bộ. 

M. Evertsson (2014), “Gender ideology and the sharing of housework 

and child care in Sweden” [150], nghiên cứu mối liên hệ giữa quan điểm giới 

của vợ và chồng với sự phân chia việc nhà và chăm sóc con cái ở Thụy Điển. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong các gia đình mà người chồng, hoặc cả hai 

vợ chồng, có nhận thức giới tiến bộ, mức độ chia sẻ công việc nhà và chăm 

sóc con cái giữa hai giới trở nên cân bằng hơn. Công trình gợi ý rằng nhận 

thức và thái độ của chủ thể có vai trò đáng kể, nhưng tác động của chúng cần 

được đặt trong mối liên hệ với thời gian lao động, nguồn lực, chính sách chăm 

sóc và bối cảnh văn hóa cụ thể. 

Nguyễn Thị Nội và các cộng sự (2014) “Vấn đề bình đẳng giới - Qua tìm 

hiểu dân tộc H’Mông ở Việt Nam” [90]. Nghiên cứu phân tích vai trò chi phối 

của phong tục, tập quán và thiết chế dòng họ trong việc tái sản xuất bất bình 

đẳng giới trong gia đình dân tộc Mông, từ hôn nhân sớm, hôn nhân sắp đặt, 

ưu tiên con trai, đến các quy định nghiêm ngặt đối với hành vi và đời sống cá 

nhân của phụ nữ. Trên cơ sở đó, các tác giả đề xuất một hệ thống giải pháp 

mang tính đặc thù, tập trung vào tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, 
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xóa mù chữ và phát huy vai trò của cả nam giới và phụ nữ trong thúc đẩy 

QHG bình đẳng trong gia đình người Mông. Đối với tác giả luận án, công 

trình này đã gợi mở cho việc đề xuất yêu cầu, giải pháp thúc đẩy QHG trong 

gia đình dân tộc Mông vùng trung du và MNPB Việt Nam hiện nay theo 

hướng bình đẳng, tiến bộ cần gắn với bối cảnh đặc thù, đồng thời cần bảo 

đảm cách tiếp cận thận trọng, có tính lịch sử và nhạy cảm văn hóa. 

Nguyễn Lệ Thu (2017), Bình đ ng giới trong lao động gia đình dân tộc 

thiểu số vùng trung du và miền núi phía  ắc Việt Nam hiện nay [111], khảo 

sát bốn dân tộc Tày, Thái, Mông, La Hủ tại các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang, Lào 

Cai, Lai Châu và Sơn La theo địa giới ở thời điểm nghiên cứu. Công trình làm 

rõ cơ sở lý luận, thực trạng và đề xuất bốn nhóm giải pháp về phát triển kinh 

tế, nâng cao học vấn - nhận thức, xây dựng gia đình văn hóa và phát huy vai 

trò của phụ nữ. Đây là nguồn tham khảo trực tiếp về phân công lao động gia 

đình DTTS; đồng thời cho thấy giải pháp kinh tế cần gắn với thay đổi chuẩn 

mực giới và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình. 

Bộ Khoa học và Công nghệ, Uỷ ban Dân tộc (2020) Một số vấn đề cơ 

bản trong phát triển bền v ng dân tộc Mông ở Việt Nam [10], do Hoàng Hữu 

Bình chủ nhiệm, đã nhận diện bảy vấn đề cốt lõi trong phát triển bền vững 

dân tộc Mông, đó là: giảm ngh o bền vững; phát triển kinh tế bền vững; di 

dân tự phát; tôn giáo, tín ngưỡng; củng cố hệ thống chính trị cơ sở và tăng 

cường đội ngũ cán bộ dân tộc Mông; tảo hôn và hôn nhân cận huyết; bảo vệ 

môi trường. Nghiên cứu đồng thời nêu ra bài học kinh nghiệm từ các nước 

như Trung Quốc, Lào, Thái Lan, nhấn mạnh cách tiếp cận phát triển từ cơ sở, 

dựa vào nhu cầu và sự tham gia của chính đồng bào Mông [10, tr.58-75]. Trên 

cơ sở đó, đề tài đề xuất bốn nhóm giải pháp về kinh tế, xã hội, chính trị cơ sở 

và môi trường. Kết quả nghiên cứu là những gợi ý quan trọng để luận án vận 

dụng trong việc đề xuất yêu cầu và giải pháp thúc đẩy QHG trong gia đình 

người Mông hiện nay. 
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Uỷ ban Dân tộc (2021), Một số vấn đề cơ bản về bình đ ng giới ở vùng 

dân tộc thiểu số nước ta [141]. Công trình nghiên cứu về BĐG ở vùng DTTS 

ở Việt Nam trên một số lĩnh vực cơ bản; các yếu tố ảnh hưởng và hệ thống 

giải pháp để thúc đẩy BĐG ở vùng DTTS. Trong lĩnh vực đời sống gia đình, 

công trình đưa ra giải pháp thực hiện BĐG là: nâng cao nhận thức của cán bộ 

và nhân dân vùng DTTS về tầm quan trọng của việc chia sẻ trách nhiệm trong 

từng hộ gia đình và đảm bảo tất cả phụ nữ DTTS, đặc biệt là phụ nữ ngh o, 

bình đẳng với nam giới trong tiếp cận các nguồn lực phù hợp với luật pháp 

quốc gia. Vấn đề BĐG trong gia đình chỉ chiếm một dung lượng rất nhỏ trong 

đề tài, tuy nhiên cũng đã cung cấp cho luận án những gợi ý quan trọng trong 

triển khai các giải pháp để xây dựng QHG bình đẳng, tiến bộ trong gia đình 

dân tộc Mông vùng trung du và MNPB Việt Nam hiện nay. 

Đề tài độc lập Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất giải pháp bảo vệ 

và hỗ trợ một số nhóm phụ n  đặc thù (2022) do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt 

Nam chủ trì [44]. Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng và kiến nghị 

giải pháp nhằm bảo vệ, hỗ trợ các nhóm phụ nữ đặc thù: phụ nữ cao tuổi; 

phụ nữ di cư; phụ nữ DTTS, nhằm đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới. Nội 

dung chính của công trình tập trung vào việc đưa ra các mô hình bảo vệ, hỗ 

trợ đặc thù cho phụ nữ DTTS trên các lĩnh vực: kinh tế, lao động - việc làm; 

y tế, chăm sóc sức khoẻ; giáo dục - đào tạo; đời sống chính trị, văn hoá, xã 

hội, vui chơi giải trí; đời sống gia đình. Kết quả nghiên cứu của đề tài cung 

cấp luận cứ để tác giả luận án nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đặc thù cho 

phụ nữ dân tộc Mông vùng trung du và MNPB trong quá trình nâng cao vị 

thế trong gia đình, tiến tới xây dựng QHG trong gia đình ngày càng bình 

đẳng, tiến bộ. 

Vũ Thị Thanh Minh (2025), “Ảnh hưởng của luật tục đến bình đẳng giới 

ở vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Hà Giang” [86]. Nghiên cứu tập trung phân 

tích tính hai mặt của luật tục đối với việc thực hiện BĐG trong cộng đồng 
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DTTS, đặc biệt là người Mông. Một mặt, luật tục góp phần duy trì trật tự, 

củng cố giá trị gia đình và hỗ trợ thực thi pháp luật; mặt khác, nhiều hủ tục và 

định kiến như trọng nam khinh nữ, tảo hôn, hôn nhân cận huyết… vẫn là rào 

cản lớn đối với việc nâng cao vị thế phụ nữ. Nghiên cứu làm rõ sự tương tác 

giữa luật tục và pháp luật trong điều chỉnh quan hệ vợ chồng, đồng thời chỉ ra 

các nhân tố văn hóa - xã hội tác động đến biến đổi quyền lực giới. Đây là cơ 

sở quan trọng để đề xuất quan điểm và giải pháp thúc đẩy QHG bình đẳng 

trong gia đình người Mông. 

Nhìn chung, các công trình đã đề xuất nhiều giải pháp về nhận thức, sinh 

kế, dịch vụ xã hội, thực thi pháp luật, quyền tài sản và vai trò của thiết chế 

cộng đồng. Hạn chế chủ yếu không phải là hoàn toàn thiếu giải pháp đặc thù, 

mà là nhiều khuyến nghị còn tách rời nhau, chưa được suy ra từ một cơ chế lý 

luận thống nhất và chưa đồng đều về mức độ phù hợp với văn hóa Mông, địa 

bàn khảo sát và cấu trúc quản trị hiện hành. 

1.4. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ CÁC CÔNG TRÌNH TỔNG QUAN VÀ 

NHỮNG NỘI DUNG LUẬN ÁN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

1.4.1. Khái quát kết quả các công trình tổng quan  

Thứ nhất, về lý luận biến đổi quan hệ giới trong gia đình dân tộc thiểu 

số, dân tộc Mông ở vùng trung du và miền núi phía Bắc 

Các công trình đã làm rõ nhiều khái niệm như giới, QHG, BĐG, 

QHG trong gia đình và phân công lao động theo giới. Đối với luận án, giá 

trị trực tiếp nhất là những phân tích về quan hệ giữa vợ và chồng qua vai 

trò, trách nhiệm, tiếp cận - kiểm soát nguồn lực và quá trình ra quyết định. 

Các QHG khác trong gia đình được xem là bối cảnh, không phải đối tượng 

khảo sát trung tâm. 

Một số nghiên cứu đã phác họa đặc điểm QHG trong gia đình dân tộc 

Mông và làm rõ vai trò của dòng họ, luật tục, cư trú sau hôn nhân, sinh kế và 

chuẩn mực phụ hệ. Tuy nhiên, kết quả còn phân tán theo địa bàn và chủ đề; 
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cơ chế hình thành, duy trì và điều chỉnh vị thế, quyền lực giữa vợ và chồng 

chưa được đặt trong mối liên hệ thống nhất giữa điều kiện vật chất, ý thức xã 

hội, thiết chế và hoạt động của các chủ thể. 

Về nội dung, các nghiên cứu thường tiếp cận QHG qua phân công 

lao động, tiếp cận và kiểm soát nguồn lực, chăm sóc, thụ hưởng và việc ra 

quyết định. Kết quả tổng quan cho phép luận án lựa chọn phân công lao 

động và quá trình ra quyết định làm hai trục phân tích trung tâm. Tuy 

nhiên, việc vợ chồng cùng làm hoặc cùng bàn bạc chỉ là chỉ báo về sự tham 

gia; đánh giá bình đẳng thực chất còn phải xem xét thời gian lao động, 

trách nhiệm chính, trọng lượng tiếng nói, người quyết định cuối cùng và 

quyền kiểm soát nguồn lực. 

Về nhân tố tác động, các công trình đề cập điều kiện tự nhiên và sinh 

kế; trình độ học vấn, thu nhập và đặc điểm thế hệ; chuẩn mực văn hóa, luật 

tục và thiết chế dòng họ; chính sách, pháp luật; cùng tác động của thị 

trường, hiện đại hóa, di cư, truyền thông và hội nhập. Đây là cơ sở để luận 

án khái quát các nhân tố theo mối liên hệ giữa điều kiện vật chất, ý thức xã 

hội, thiết chế và hoạt động của chủ thể, tránh tách rời cấp độ cá nhân khỏi 

bối cảnh KT-XH và văn hóa. 

Thứ hai, về thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra từ sự biến 

đổi QHG trong gia đình dân tộc thiểu số, dân tộc Mông vùng trung du và 

miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay 

Các công trình được tổng quan cho thấy QHG trong gia đình DTTS, 

trong đó có gia đình người Mông, không bất biến. Một số nghiên cứu ghi 

nhận sự mở rộng vai trò kinh tế của phụ nữ, tăng chia sẻ công việc và bàn bạc 

giữa vợ và chồng; đồng thời nhiều nghiên cứu tiếp tục chỉ ra gánh nặng chăm 

sóc, bất lợi về quyền tài sản, quyền quyết định và vai trò đại diện. Vì vậy, 

bằng chứng hiện có phản ánh một quá trình biến đổi đan xen, không đồng đều 

và không thể khái quát đơn tuyến rằng QHG tất yếu ngày càng bình đẳng. 
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Trong các công trình được tổng quan, phụ nữ ở một số địa bàn vùng 

trung du và MNPB vẫn gặp bất lợi về học vấn, sinh kế, tài sản, thời gian chăm 

sóc và tiếng nói trong gia đình. Mức độ bất lợi khác nhau giữa nhóm dân tộc, 

thế hệ và địa bàn. Đối với gia đình người Mông, chuẩn mực phụ hệ, vai trò 

dòng họ và mô hình đại diện của nam giới có sức bền đáng kể; song tác động 

của chúng cũng thay đổi tùy theo điều kiện sinh kế, giáo dục, thị trường và 

việc thực thi chính sách. 

Một số công trình gợi mở rằng biến đổi QHG gắn với sự thay đổi của 

tồn tại xã hội và sự điều chỉnh của ý thức xã hội. Ở cấp độ gia đình, học 

vấn, đóng góp kinh tế, khả năng tiếp cận thông tin và nguồn lực của phụ nữ 

có thể tạo điều kiện điều chỉnh phân công lao động và cơ chế bàn bạc; 

nhưng tác động không tự động vì còn phụ thuộc vào quyền tài sản, chuẩn 

mực giới và vị thế trong dòng họ. Ở cấp độ xã hội, thị trường, hiện đại hóa, 

di cư, truyền thông và chính sách làm thay đổi sinh kế, cơ hội và khuôn 

khổ hành động. Cách giải thích này cần được phát triển thành một cơ chế 

biện chứng giữa điều kiện vật chất, ý thức xã hội, thiết chế và hoạt động 

của các chủ thể. 

Từ kết quả tổng quan, luận án xác định bốn khoảng trống cần tiếp tục 

nghiên cứu. Một là, về khái niệm, nhiều công trình chưa phân biệt rõ biến đổi 

như một quá trình có thể diễn ra theo nhiều chiều và BĐG như chuẩn mực 

đánh giá; sự tham gia cũng thường chưa được tách khỏi quyền quyết định và 

kiểm soát nguồn lực. Hai là, về bằng chứng, các nghiên cứu trực tiếp về quan 

hệ vợ chồng người Mông tại ba địa bàn khảo sát hiện nay còn hạn chế và chưa 

đủ để mô tả một chuỗi theo dõi dọc từ năm 2007. Ba là, về giải thích, mối liên 

hệ giữa điều kiện vật chất, ý thức xã hội, thiết chế và hoạt động của các chủ 

thể chưa được tích hợp trong một khung triết học thống nhất. Bốn là, về giải 

pháp, các khuyến nghị chưa luôn được liên kết rõ với từng vấn đề, chủ thể 

thực hiện, điều kiện văn hóa và cấu trúc quản trị hiện hành. 
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Thứ ba, về quan điểm và giải pháp thúc đẩy quan hệ giới trong gia đình dân 

tộc Mông vùng trung du và miền núi phía Bắc theo hướng bình đẳng, tiến bộ. 

Các công trình đã đề xuất nhiều giải pháp: nâng cao nhận thức giới; 

phát triển sinh kế và giảm ngh o; hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi 

chính sách, pháp luật; mở rộng dịch vụ xã hội; phát huy vai trò của người có 

uy tín và tổ chức cộng đồng; tăng cường năng lực của phụ nữ và trách nhiệm 

của nam giới. Dưới góc độ triết học, giá trị của các giải pháp này chỉ được 

phát huy khi chúng đồng thời tác động đến điều kiện vật chất, chuẩn mực xã 

hội, thiết chế và năng lực hành động của các chủ thể, đồng thời được điều 

chỉnh phù hợp với văn hóa Mông và từng địa bàn. 

Như vậy, trong phạm vi các tài liệu mà tác giả tiếp cận, chưa có công 

trình nào nghiên cứu một cách hệ thống sự biến đổi QHG giữa vợ và chồng 

trong gia đình dân tộc Mông ở vùng trung du và MNPB trên cơ sở phương 

pháp luận của Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; đồng thời 

xem xét mối liên hệ giữa hai phương diện chủ yếu là phân công lao động và 

quá trình ra quyết định, gắn với việc làm rõ cơ chế tác động và đề xuất hệ 

thống giải pháp tương ứng. Đây là khoảng trống nghiên cứu mà luận án tập 

trung làm rõ và bổ sung. Những đóng góp của luận án được xác định trong 

giới hạn địa bàn, quy mô mẫu khảo sát và nguồn tư liệu được sử dụng. 

1.4.2. Những nội dung luận án nghiên cứu  

Một là, luận án hệ thống, khái quát lý luận về biến đổi QHG trong gia 

đình dân tộc Mông. Trên cơ sở làm rõ các khái niệm giới, QHG, BĐG, QHG 

trong gia đình và biến đổi QHG, luận án xác định hai trục phân tích là phân 

công lao động và quá trình ra quyết định; đồng thời phân tích các nhóm nhân 

tố thuộc điều kiện tự nhiên - vật chất, văn hóa - xã hội, chính sách - pháp luật 

và quá trình thị trường hóa, hiện đại hóa, hội nhập, truyền thông số. Khung lý 

luận nhấn mạnh mối liên hệ giữa điều kiện vật chất, ý thức xã hội, thiết chế và 

hoạt động của các chủ thể. 
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Hai là, luận án phân tích thực trạng bằng ba lớp bằng chứng: tài liệu và 

nghiên cứu đã công bố để xác lập bối cảnh lịch sử; khảo sát định lượng cắt 

ngang cuối năm 2024, đầu năm 2025 để mô tả mẫu; phỏng vấn, thảo luận 

nhóm và quan sát để giải thích, kiểm tra chéo. Trên hai trục phân công lao 

động và quá trình ra quyết định, luận án nhận diện chiều hướng, mức độ và 

tính không đồng đều của biến đổi; phân tích nguyên nhân và năm vấn đề đặt 

ra. Thiết kế này cho phép nhận diện xu hướng nhưng không chứng minh sự 

thay đổi nhân quả ở cùng một nhóm hộ từ năm 2007. 

 a là, từ năm vấn đề đặt ra, luận án xác lập bốn quan điểm và đề xuất 

năm nhóm giải pháp: nâng cao nhận thức; phát triển sinh kế gắn với quyền 

kiểm soát nguồn lực; hoàn thiện chính sách và thực thi nhạy cảm văn hóa; 

tăng cường phối hợp ở cơ sở và vai trò người có uy tín; phát huy vai trò chủ 

thể của phụ nữ gắn với trách nhiệm của nam giới, gia đình và cộng đồng. Hệ 

thống giải pháp được đặt trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp và 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. 
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Tiểu kết chƣơng 1 

Chương 1 đã tổng quan 39 công trình trong nước và ngoài nước theo ba 

tuyến vấn đề: lý luận về QHG và biến đổi QHG trong gia đình DTTS và dân 

tộc Mông; thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra đối với gia đình 

DTTS, gia đình dân tộc Mông; quan điểm và giải pháp thúc đẩy QHG theo 

hướng bình đẳng, tiến bộ. 

Kết quả tổng quan cung cấp cơ sở để luận án kế thừa các khái niệm, chỉ 

báo, nguồn bằng chứng và gợi ý chính sách; đồng thời cho thấy cần phân tích 

QHG trong tính lịch sử - cụ thể, kết hợp phân công lao động với quá trình ra 

quyết định và đặt hoạt động của vợ, chồng trong mối liên hệ với nguồn lực, 

chuẩn mực văn hóa, dòng họ, chính sách và biến đổi KT-XH. 

Trong giới hạn nguồn tài liệu được tiếp cận cho thấy có khoảng trống tập 

trung ở bốn điểm: chưa phân biệt đầy đủ biến đổi với chuẩn mực bình đẳng; 

bằng chứng trực tiếp về quan hệ vợ chồng người Mông tại địa bàn khảo sát 

còn phân tán; cơ chế giữa điều kiện vật chất, ý thức xã hội, thiết chế và hoạt 

động của chủ thể chưa được tích hợp; giải pháp chưa luôn được liên kết với 

từng vấn đề và cấu trúc quản trị hiện hành. Những nội dung này định hướng 

cho Chương 2, Chương 3 và Chương 4 của luận án. 
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Chƣơng 2 

BIẾN ĐỔI QUAN HỆ GIỚI TRONG GIA ĐÌNH DÂN TỘC MÔNG 

VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY: 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 

 
2.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LUẬN ÁN 

2.1.1. Khái niệm giới 

Trong khoa học xã hội và nhân văn hiện đại, “giới” (gender) là một 

phạm trù quan trọng được sử dụng để phân tích các quan hệ xã hội giữa nam 

và nữ. Khái niệm này ra đời nhằm phân biệt với khái niệm “giới tính” (sex) - 

vốn chỉ những đặc điểm sinh học tự nhiên của con người. Nếu như giới tính 

phản ánh các khác biệt sinh học bẩm sinh giữa nam và nữ thì giới lại chủ yếu 

phản ánh những khác biệt được hình thành trong quá trình xã hội hóa, gắn với 

vai trò, vị thế, chuẩn mực và kỳ vọng xã hội đối với nam và nữ trong những 

bối cảnh văn hóa - lịch sử cụ thể. Chính vì vậy, giới không phải là một đặc 

điểm tự nhiên bất biến mà là một hiện tượng xã hội - lịch sử, luôn vận động 

và biến đổi cùng với sự phát triển của đời sống xã hội. 

Trong nghiên cứu về giới, nhiều học giả cho rằng khái niệm này cần 

được hiểu như một cấu trúc xã hội phản ánh các mối quan hệ quyền lực và 

phân công vai trò giữa nam và nữ. Nhà xã hội học người Anh Ann Oakley - 

một trong những người có đóng góp quan trọng trong việc phát triển lý thuyết 

giới, cho rằng: giới là sự phân biệt mang tính xã hội gi a nam và n , được 

hình thành thông qua các chuẩn mực, giá trị và vai trò do xã hội quy định 

[152]. Theo quan điểm này, sự khác biệt giữa nam và nữ không chỉ xuất phát 

từ yếu tố sinh học mà chủ yếu được định hình bởi hệ thống văn hóa, giáo dục 

và các thiết chế xã hội. Điều đó cho thấy các vai trò giới có thể thay đổi theo 

thời gian và theo từng bối cảnh xã hội khác nhau. 

Tương tự, nhiều học giả trong nghiên cứu nữ quyền cũng nhấn mạnh tính 

xã hội của giới. Nhà triết học và nhà lý luận nữ quyền người Pháp Simone de 
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Beauvoir từng khẳng định trong tác phẩm nổi tiếng The Second Sex rằng: 

“Người ta không sinh ra đã là phụ nữ mà trở thành phụ nữ” [150]. Luận điểm 

này nhấn mạnh rằng những đặc điểm, vai trò và vị thế của phụ nữ trong xã hội 

không phải chỉ do yếu tố sinh học quyết định mà phần lớn được hình thành 

thông qua quá trình giáo dục, chuẩn mực văn hóa và cấu trúc xã hội. Cách 

tiếp cận này góp phần khẳng định giới là một sản phẩm của quá trình kiến tạo 

xã hội (social construction). 

Nhiều tổ chức quốc tế đã đưa ra những định nghĩa mang tính khái quát 

về giới nhằm phục vụ nghiên cứu và hoạch định chính sách. Theo UN 

Women, giới được hiểu là nh ng vai trò, hành vi, ho t động và thuộc tính mà 

xã hội coi là phù hợp đối với nam và n  [153]. Các yếu tố này không cố định 

mà có thể thay đổi theo từng xã hội, từng nền văn hóa và từng giai đoạn lịch 

sử. Theo đó, các chuẩn mực và kỳ vọng xã hội về nam và nữ được hình thành 

thông qua quá trình tương tác xã hội và có thể biến đổi theo sự phát triển của 

đời sống KT-XH. Trong các tài liệu nghiên cứu và hoạch định chính sách phát 

triển, World Health Organization (WHO) cũng quan niệm giới là những đặc 

điểm, vai trò và mối quan hệ được xã hội kiến tạo giữa nam và nữ, bao gồm 

cả sự phân chia quyền lực, trách nhiệm và cơ hội trong gia đình cũng như 

ngoài xã hội [156]. Theo đó, giới không chỉ là sự khác biệt về vai trò xã hội 

mà còn phản ánh cấu trúc quyền lực và mức độ tiếp cận nguồn lực của các 

nhóm giới trong xã hội. 

Ở Việt Nam, từ sau khi có Cương lĩnh hành động Bắc Kinh 1995 về 

bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, khái niệm giới đã được bàn đến 

khá nhiều và đã chính thức được thể chế hóa trong hệ thống pháp luật. Luật 

Bình đẳng giới (2007) quy định: “Giới là những đặc điểm, vị trí, vai trò của 

nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội” [96, tr.7]. Định nghĩa này 

khẳng định giới là một phạm trù xã hội phản ánh vị trí và vai trò của nam 

và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều nhà nghiên cứu trong 
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nước cũng nhấn mạnh rằng giới là hệ thống các quan hệ xã hội được hình 

thành trên cơ sở nhận thức và chuẩn mực xã hội về nam và nữ, từ đó quy 

định cách thức phân công lao động, quyền lực và trách nhiệm giữa hai giới 

trong gia đình và xã hội [42; 55; 58] 

Trên cơ sở kế thừa những quan điểm lý luận nêu trên, tác giả luận án 

hiểu: “Giới là một ph m trù xã hội dùng để chỉ vị thế, vai trò, trách nhiệm và 

các mối quan hệ xã hội gi a nam và n  được hình thành trong nh ng điều 

kiện lịch sử - xã hội nhất định”. Khác với giới tính mang tính sinh học, giới 

mang tính xã hội, chịu sự chi phối của các điều kiện kinh tế, văn hóa, chính trị 

và có thể biến đổi theo thời gian và không gian xã hội. Cách tiếp cận này cho 

phép xem xét các vấn đề liên quan đến nam và nữ không chỉ dưới góc độ sinh 

học mà chủ yếu từ góc độ xã hội, qua đó làm rõ sự vận động của các QHG 

trong những bối cảnh xã hội cụ thể. Đồng thời, cách tiếp cận này cũng tạo cơ 

sở lý luận để phân tích những biến đổi của QHG trong gia đình và xã hội hiện 

đại, cũng như đánh giá tác động của các nhân tố kinh tế, văn hóa và chính 

sách đối với việc thúc đẩy BĐG và phát triển xã hội bền vững. 

2.1.2. Khái niệm quan hệ giới  

Các nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn hiện nay quan niệm, “quan 

hệ giới” (gender relations) là phạm trù phản ánh mối quan hệ xã hội giữa nam 

và nữ trong quá trình tổ chức đời sống gia đình và xã hội, bao gồm sự phân 

công vai trò, trách nhiệm, quyền lực và khả năng tiếp cận các nguồn lực giữa 

các giới. Nếu khái niệm “giới” phản ánh những đặc điểm, vai trò và chuẩn 

mực xã hội gắn với nam và nữ thì “quan hệ giới” nhấn mạnh mối quan hệ xã 

hội giữa nam và nữ, bao gồm sự phân công vai trò, trách nhiệm, quyền quyết 

định và khả năng tiếp cận các nguồn lực trong gia đình cũng như trong xã hội. 

Theo một số nghiên cứu quốc tế, QHG được hình thành và vận hành 

trong những cấu trúc xã hội cụ thể, chịu sự chi phối của các nhân tố kinh tế, 

văn hóa, chính trị và thể chế. Ann Oakley cho rằng các vai trò và vị thế của 
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nam và nữ không phải là những đặc điểm tự nhiên cố định mà được hình 

thành thông qua quá trình xã hội hóa và các chuẩn mực văn hóa của xã hội. 

Từ cách tiếp cận này, quan hệ giữa nam và nữ trong gia đình và xã hội được 

xem như một hệ thống quan hệ xã hội được kiến tạo trong lịch sử và có thể 

thay đổi theo điều kiện KT-XH của từng thời kỳ [152].  

Từ góc nhìn lý thuyết nữ quyền, nhiều học giả cho rằng QHG gắn liền 

với sự phân bố quyền lực và nguồn lực trong xã hội. Simone de Beauvoir đã 

chỉ rõ vị thế xã hội của phụ nữ không phải là kết quả tất yếu của yếu tố sinh 

học mà chủ yếu được hình thành trong các cấu trúc xã hội và văn hóa. Theo 

bà, trong lịch sử phát triển của nhiều xã hội, phụ nữ thường bị đặt ở vị trí phụ 

thuộc trong các mối quan hệ xã hội với nam giới. Điều đó cho thấy QHG 

không chỉ là sự tương tác giữa nam và nữ mà còn phản ánh những bất bình 

đẳng xã hội gắn với cấu trúc quyền lực và chuẩn mực văn hóa [150].  

Nhiều tổ chức đã đưa ra cách tiếp cận khái quát về QHG nhằm phục vụ 

nghiên cứu và hoạch định chính sách phát triển. Theo UN Women, QHG là 

những mối quan hệ xã hội giữa nam và nữ được hình thành trên cơ sở các vai 

trò và chuẩn mực giới, trong đó bao gồm sự phân chia trách nhiệm, quyền lực 

và cơ hội tiếp cận các nguồn lực trong gia đình và xã hội [153]. Những quan 

hệ này không phải là bất biến mà có thể thay đổi theo bối cảnh lịch sử, văn 

hóa và điều kiện phát triển KT-XH của từng quốc gia. Cách tiếp cận này cũng 

được nhấn mạnh trong các nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới [156], theo 

đó QHG phản ánh cách thức xã hội tổ chức và điều chỉnh các mối quan hệ 

giữa nam và nữ, bao gồm sự phân công vai trò, trách nhiệm và quyền lực giữa 

các giới trong đời sống xã hội. Tổ chức này cho rằng sự khác biệt trong QHG 

có thể ảnh hưởng sâu sắc đến việc tiếp cận các nguồn lực phát triển như giáo 

dục, việc làm, chăm sóc sức khỏe và các cơ hội xã hội khác. 

Trong các công trình của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí 

Minh, khái niệm “giới” và “quan hệ giới” chưa được sử dụng theo nghĩa hiện 
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nay; tuy nhiên, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin và Hồ Chí Minh 

đã luận giải mối quan hệ giữa nam và nữ trong gia đình và xã hội gắn với điều 

kiện KT-XH và phương thức sản xuất của từng thời kỳ. Ngay từ năm 1846 

Ph.Ăngghen đã cho rằng sự phân công lao động đầu tiên trong lịch sử là sự 

phân công giữa đàn ông và đàn bà trong việc sinh đẻ con cái; sự áp bức giai 

cấp đầu tiên cũng là sự áp bức của đàn ông đối với đàn bà [65, tr.41-42]. Luận 

điểm này được Ph.Ăngghen nhắc lại trong tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, 

của chế độ tư hữu và của nhà nước, khi nói về mối liên hệ giữa bất bình đẳng 

nam - nữ với chế độ tư hữu và sự phân công lao động xã hội [66, tr.249]. 

Cách tiếp cận này cho thấy QHG không chỉ là quan hệ sinh học hay quan hệ 

cá nhân, mà còn phản ánh các quan hệ KT-XH, thiết chế và cấu trúc quyền 

lực trong xã hội. 

Ở Việt Nam, QHG thường được tiếp cận trong mối liên hệ với mục tiêu 

thúc đẩy BĐG và phát triển xã hội bền vững. Các nghiên cứu xã hội học và 

chính sách xã hội cho rằng QHG phản ánh cách thức nam và nữ tương tác, 

chia sẻ trách nhiệm và phân bổ quyền lực trong gia đình cũng như trong các 

thiết chế xã hội. Việc điều chỉnh và cải thiện QHG theo hướng bình đẳng là 

một trong những yếu tố quan trọng để bảo đảm sự phát triển toàn diện của con 

người và xã hội. 

Trên cơ sở kế thừa các quan điểm lý luận nêu trên, luận án quan niệm, 

quan hệ giới là hệ thống các mối quan hệ xã hội gi a nam và n  được hình 

thành, tồn t i và biến đổi trong nh ng điều kiện lịch sử - xã hội cụ thể, phản 

ánh sự phân công và tương tác về vai trò, vị thế, quyền lực, trách nhiệm, cũng 

như khả năng tiếp cận, kiểm soát và thụ hưởng các nguồn lực của hai giới 

trong gia đình và xã hội. Quan niệm trên cho phép phân tích một cách toàn 

diện sự vận động của các mối quan hệ giữa nam và nữ trong những bối cảnh 

xã hội cụ thể, đồng thời làm rõ những nhân tố kinh tế, văn hóa và thể chế tác 

động đến sự biến đổi của QHG trong xã hội hiện đại. 
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Từ những phân tích trên, có thể thấy QHG có một số đặc trưng cơ bản: 

(1) là một hệ thống quan hệ xã hội giữa nam và nữ; (2) gắn với sự phân công 

vai trò, trách nhiệm và quyền quyết định trong gia đình và xã hội; (3) chịu sự 

chi phối của các điều kiện kinh tế, văn hóa, chính trị và thể chế xã hội; và (4) 

mang tính lịch sử, có thể biến đổi theo sự phát triển của xã hội. Vì vậy, nghiên 

cứu QHG không chỉ nhằm nhận diện sự khác biệt giữa nam và nữ về vai trò, 

vị thế, trách nhiệm và mức độ thụ hưởng, mà còn để làm rõ cơ chế hình thành, 

duy trì và biến đổi của các cấu trúc nêu trên trong đời sống xã hội. 

Như vậy, giới và QHG phản ánh cách xã hội xác lập vị thế, vai trò, 

trách nhiệm và quyền lực giữa nam và nữ, chứ không chỉ là mối quan hệ cá 

biệt giữa các cá nhân. Khi khẳng định “Trong tính hiện thực của nó, bản 

chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội” [64, tr.11], C.Mác cung 

cấp cơ sở phương pháp luận để xem xét QHG trong tính lịch sử - cụ thể và 

trong mối liên hệ với các quan hệ kinh tế, giai cấp, dân tộc, tôn giáo và văn 

hóa. Vì các điều kiện xã hội luôn vận động, QHG cũng có thể biến đổi theo 

những chiều hướng khác nhau, bao gồm tiến bộ, bảo lưu, thậm chí thụt lùi 

ở từng lĩnh vực và thời điểm. 

2.1.3. Khái niệm bình đẳng giới  

Từ góc nhìn của khoa học xã hội và nhân văn đương đại, bình đẳng giới 

(gender equality) được xem là một trong những nguyên tắc cơ bản nhằm bảo 

đảm sự phát triển toàn diện của con người và xã hội. Khái niệm này phản ánh 

trạng thái xã hội trong đó nam và nữ có vị thế, quyền lợi, trách nhiệm và cơ 

hội ngang nhau trong việc tiếp cận các nguồn lực phát triển, tham gia vào quá 

trình ra quyết định và thụ hưởng các thành quả của sự phát triển. Do đó, BĐG 

không chỉ là vấn đề quyền con người mà còn là điều kiện, động lực quan 

trọng để thúc đẩy tiến bộ xã hội và phát triển bền vững. 

Cách tiếp cận xã hội học cho rằng, BĐG là sự đối xử ngang nhau giữa 

nam và nữ về quyền lợi, trách nhiệm và cơ hội phát triển (có tính đến những 
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đặc điểm riêng của phụ nữ và được điều chỉnh bằng các chính sách phù hợp). 

Hay nói cách khác, bình đ ng giới là sự thừa nhận những khác biệt giới tính 

nhằm bảo đảm cho cả hai giới đều có điều kiện phát huy năng lực của mình. 

Vấn đề BĐG đã được nhiều tổ chức và học giả nghiên cứu, khẳng định 

như một mục tiêu quan trọng của phát triển xã hội. Theo tổ chức Liên Hợp 

Quốc (UN), BĐG là trạng thái trong đó phụ nữ và nam giới có quyền, trách 

nhiệm và cơ hội như nhau trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Quan niệm 

này được thể hiện rõ trong Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử 

đối với phụ nữ (CEDAW) năm 1979 và các chương trình nghị sự phát triển 

toàn cầu. Theo đó, BĐG được coi là một trong những mục tiêu trọng tâm 

nhằm thúc đẩy công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của con 

người. Trong các nghiên cứu và chính sách phát triển, UN Women cho rằng 

BĐG không có nghĩa là nam và nữ phải giống nhau hoàn toàn, mà là bảo đảm 

cho cả hai giới có cơ hội ngang nhau trong việc phát triển năng lực, tham gia 

đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Như vậy, BĐG vừa là mục tiêu 

phát triển, vừa là điều kiện quan trọng để bảo đảm quyền con người và thúc 

đẩy sự tiến bộ của xã hội. 

Dưới góc độ chủ nghĩa Mác, vấn đề bình đẳng nam - nữ gắn liền với quá 

trình giải phóng con người khỏi các quan hệ xã hội bất công. C.Mác và 

Ph.Ăngghen cho rằng sự bất bình đẳng giữa nam và nữ có nguồn gốc từ chế độ 

tư hữu và sự phân công lao động xã hội trong lịch sử. Vì vậy, việc thực hiện 

BĐG phải gắn với quá trình cải biến các quan hệ KT-XH và xóa bỏ những cơ 

chế duy trì bất bình đẳng. Quan điểm này đã đặt nền tảng lý luận quan trọng 

cho việc nghiên cứu BĐG trong các xã hội hiện đại [66, tr.104-105; tr.235].  

Ở Việt Nam, tư tưởng về bình đẳng nam - nữ đã được thể hiện rõ trong 

quan điểm của Hồ Chí Minh. Người luôn nhấn mạnh vai trò và vị thế quan 

trọng của phụ nữ trong xã hội và sự cần thiết phải giải phóng phụ nữ, thực 

hiện quyền bình đẳng giữa nam và nữ. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng 
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định: một trong những mục tiêu quan trọng của cách mạng là làm cho Nam n  

bình quyền. Trong Chánh cương vắn tắt do Người soạn thảo đã ghi rõ: “Về 

phương diện xã hội thì: … b) Nam nữ bình quyền” [69, tr.1]. Nam nữ bình 

quyền cũng là một trong tám vấn đề quan trọng trong nội dung về chính trị 

của Chương trình  iệt Minh (tháng 5-1945): “Về các phương diện kinh tế, 

chính trị, văn hóa, đàn bà đều được bình đẳng với đàn ông” [69, tr.631]. Hồ 

Chí Minh còn nhấn mạnh phụ nữ có khả năng tham gia vào mọi lĩnh vực của 

đời sống xã hội nếu được tạo điều kiện và cơ hội phù hợp. Những quan điểm 

này đã trở thành nền tảng tư tưởng quan trọng cho việc xây dựng và thực hiện 

các chính sách BĐG ở Việt Nam. 

Về phương diện pháp lý, nguyên tắc nam nữ bình đẳng đã được khẳng 

định từ Hiến pháp năm 1946 và tiếp tục được ghi nhận trong các bản Hiến 

pháp sau này. Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11, được Quốc hội thông 

qua năm 2006 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2007, quy định: “Bình đẳng giới là 

việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát 

huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ 

hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó” [96, tr.7]. Đây là căn cứ 

pháp lý để phân biệt bình đẳng về quyền và cơ hội với bình đẳng thực chất 

trong tiếp cận, kiểm soát và thụ hưởng nguồn lực. 

Từ những luận điểm trên, có thể rút ra một số nội dung cơ bản của khái 

niệm BĐG. Một, BĐG phản ánh sự ngang bằng về vị thế, quyền lợi và cơ hội 

giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hai, BĐG không đồng 

nghĩa với sự giống nhau tuyệt đối giữa nam và nữ, mà là bảo đảm sự công 

bằng trong việc tiếp cận các nguồn lực và cơ hội phát triển. Ba, việc thực hiện 

BĐG gắn liền với quá trình cải biến các quan hệ xã hội, xóa bỏ những định 

kiến và rào cản xã hội cản trở sự phát triển của mỗi giới. Bốn, BĐG vừa là 

mục tiêu vừa là động lực quan trọng của sự phát triển xã hội bền vững. 
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Kế thừa các quan điểm của các nhà tư tưởng, học giả, tổ chức quốc tế và 

hệ thống pháp luật Việt Nam, tác giả luận án quan niệm, bình đ ng giới là 

tr ng thái xã hội trong đó nam và n  có vị thế, quyền lợi, trách nhiệm và cơ 

hội ngang nhau trong việc tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, 

được t o điều kiện như nhau để phát huy năng lực, tiếp cận các nguồn lực 

phát triển và thụ hưởng các thành quả của sự phát triển. Quan niệm này cho 

phép xem xét BĐG không chỉ như một nguyên tắc pháp lý mà còn như một 

quá trình xã hội nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện của con người và xây 

dựng một xã hội công bằng, tiến bộ và văn minh, trong đó, BĐG cần được bắt 

đầu từ các QHG trong gia đình - tế bào của xã hội. 

2.1.4. Quan hệ giới trong gia đình   

Gia đình là một thiết chế xã hội cơ bản, giữ vai trò là không gian hình 

thành, duy trì và tái sản xuất các QHG, đồng thời là nơi tái sản xuất con 

người. Đây cũng là môi trường mà trong đó cấu trúc quyền lực, vai trò và 

nghĩa vụ giữa các giới được thiết lập và vận hành theo các chuẩn mực văn hóa 

- xã hội đặc thù của từng vùng, miền, quốc gia và dân tộc. 

Khi phân tích những tiền đề và điều kiện tồn tại của con người dưới góc 

độ duy vật lịch sử, C.Mác và Ph.Ăngghen đặt việc sản xuất ra tư liệu sinh 

hoạt và sự tái sản xuất con người trong mối liên hệ với sự hình thành các quan 

hệ xã hội đầu tiên. Từ đó có thể xem gia đình là một quan hệ xã hội cơ bản, 

được hình thành trên nền tảng quan hệ hôn nhân, huyết thống và việc tổ chức 

đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên [65, tr.41]. Cách diễn đạt này 

tránh quy giản gia đình vào hai quá trình sinh học, đồng thời nhấn mạnh tính 

lịch sử - xã hội của thiết chế gia đình. 

Ở Việt Nam, khái niệm gia đình được tiếp cận từ nhiều hướng nghiên 

cứu khác nhau. Tựu trung, gia đình được hiểu là một tập hợp những người 

gắn bó với nhau thông qua quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng, 

nhằm thực hiện các chức năng cơ bản của gia đình. Trong gia đình, các thành 
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viên liên kết với nhau bằng tình cảm, trách nhiệm và quyền lợi, được quy định 

bởi cả pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội. Luật Hôn nhân và Gia đình 

năm 2014 (Khoản 2, Điều 3) quy định: “Gia đình là tập hợp những người gắn 

bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm 

phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của Luật 

này” [99]. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết các vấn đề liên quan 

đến gia đình ở Việt Nam hiện nay. Các quy định về độ tuổi kết hôn, nguyên 

tắc hôn nhân tự nguyện, cũng như quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng có thể 

được sử dụng làm căn cứ để đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật và mức độ 

chi phối của phong tục, tập quán truyền thống đối với QHG trong gia đình 

dân tộc Mông vùng trung du và MNPB Việt Nam hiện nay. 

Dưới góc độ triết học - xã hội, gia đình được quan niệm là “một hình 

thức cộng đồng xã hội đặc biệt, được hình thành, duy trì và củng cố chủ yếu 

dựa trên cơ sở hôn nhân, quan hệ huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng, cùng 

với những quy định về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình” 

[10, tr.241]. Như vậy, gia đình không phải là một thực thể bất biến mà luôn 

vận động cùng với sự biến đổi của xã hội. 

Trong nghiên cứu giới, gia đình có ý nghĩa đặc biệt vì đây là không gian 

cơ bản diễn ra các QHG. Trong gia đình, sự phân công lao động, quyền lực, 

trách nhiệm và quyền ra quyết định giữa nam và nữ được hình thành và tái 

sản xuất thông qua các chuẩn mực văn hóa và cơ chế xã hội hóa. Việc vận 

dụng khái niệm gia đình theo cách tiếp cận triết học giúp nghiên cứu QHG 

không dừng ở mô tả hiện tượng, mà còn đi sâu vào bản chất xã hội - lịch sử 

của nó, qua đó, làm rõ nền tảng lý luận cho việc nhận diện xu hướng biến đổi 

và quan điểm xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong xã hội xã 

hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 

Kế thừa và tổng hợp các quan điểm nêu trên, luận án xác định: Quan hệ 

giới trong gia đình là hệ thống các mối quan hệ xã hội gi a nam và n  trong 
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ph m vi gia đình, phản ánh sự phân công vai trò, vị thế, trách nhiệm, quyền lực 

và khả năng tiếp cận, kiểm soát, thụ hưởng các nguồn lực; được hình thành và 

vận động trong nh ng điều kiện kinh tế, văn hóa và thể chế xã hội nhất định.  

Theo giới hạn trong phạm vi nghiên cứu luận án tập trung vào QHG 

giữa vợ và chồng trên hai trục phân tích có quan hệ chặt chẽ. Thứ nhất là 

QHG trong phân công lao động, gồm lao động sản xuất tạo thu nhập, lao 

động nội trợ - chăm sóc và sự tham gia hoạt động cộng đồng. Thứ hai là 

QHG trong quá trình ra quyết định, được nhận diện qua người tham gia bàn 

bạc, trọng lượng tiếng nói, người quyết định cuối cùng và khả năng kiểm 

soát nguồn lực. Hai trục này phản ánh trực tiếp sự phân bổ trách nhiệm và 

quyền lực giữa vợ và chồng; các phương diện tài sản, đại diện xã hội và thụ 

hưởng được sử dụng như những chỉ báo bổ trợ, không đồng nhất “cùng 

tham gia” với bình đẳng thực chất.  

Qua luận giải trên cho thấy, QHG trong gia đình vừa mang tính lịch sử, 

vừa mang tính xã hội. Nó chịu sự chi phối của các điều kiện KT-XH, phương 

thức sản xuất, hệ giá trị văn hóa, phong tục tập quán và hệ thống chính sách, 

pháp luật của mỗi xã hội trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Vì vậy, QHG 

trong gia đình không phải là một cấu trúc bất biến mà luôn vận động và biến 

đổi cùng với sự phát triển của đời sống xã hội. 

2.1.5. Biến đổi quan hệ giới trong gia đình  

Theo T  điển Tiếng Việt, “biến đổi” được hiểu là sự thay đổi, làm cho 

khác trước [92, tr.64]. Trong khoa học xã hội, khái niệm này được dùng để 

chỉ quá trình vận động, chuyển hóa của các hiện tượng xã hội từ hình thái 

này sang hình thái khác dưới tác động của những điều kiện lịch sử - xã hội 

nhất định [51]. Theo triết học duy vật biện chứng, biến đổi không phải là 

sự thay thế giản đơn hay phủ định sạch trơn cái cũ, mà là quá trình vận 

động mang tính kế thừa, trong đó cái mới hình thành trên cơ sở cải biến 

những yếu tố của cái cũ phù hợp với điều kiện lịch sử mới. Vì vậy, mọi 
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hiện tượng xã hội đều tồn tại trong trạng thái vận động và phát triển, trong 

đó có QHG trong gia đình. 

Vận dụng cách tiếp cận trên vào nghiên cứu gia đình, biến đổi QHG 

trong gia đình được hiểu là quá trình thay đổi về mức độ, cách thức và tương 

quan vai trò, trách nhiệm, vị thế, quyền lực, quyền lợi giữa nam và nữ trong 

đời sống gia đình [84]. Biến đổi có thể diễn ra theo hướng tiến bộ, bảo lưu, 

đan xen hoặc thụt lùi ở từng phương diện; vì vậy, BĐG là chuẩn mực dùng để 

đánh giá kết quả của biến đổi, không phải nội dung mặc nhiên có sẵn trong 

khái niệm biến đổi. 

Kế thừa lý luận về QHG trong gia đình và khái niệm biến đổi, tác giả 

luận án quan niệm: Biến đổi quan hệ giới trong gia đình là quá trình thay đổi 

về mức độ, cách thức và tương quan vai trò, trách nhiệm, vị thế, khả năng tiếp 

cận - kiểm soát nguồn lực và trọng lượng tiếng nói gi a vợ và chồng trong 

quá trình thực hiện các chức năng của gia đình; được biểu hiện tập trung ở 

phân công lao động và quá trình ra quyết định, dưới tác động của nh ng điều 

kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và thể chế nhất định. 

Các nghiên cứu về gia đình và giới cho thấy, biến đổi QHG trong gia 

đình không diễn ra đồng đều giữa các nhóm xã hội, các vùng miền hay các 

cộng đồng tộc người, mà chịu tác động của nhiều nhân tố như: trình độ 

phát triển kinh tế, điều kiện sinh kế, học vấn, mức độ tham gia của phụ nữ 

vào thị trường lao động, hệ thống chính sách pháp luật, truyền thông, giáo 

dục và các giá trị văn hóa truyền thống [50; 120; 154]. Như vậy, QHG 

trong gia đình vừa chịu sự quy định của tồn tại xã hội, vừa chịu sự tác động 

của ý thức xã hội, đặc biệt là các quan niệm, chuẩn mực và định kiến giới 

được hình thành trong lịch sử. 

Biến đổi QHG trong gia đình được phân tích tập trung qua hai phương 

diện. Thứ nhất, biến đổi trong phân công lao động theo giới, thể hiện ở sự 

thay đổi về chủ thể thực hiện, mức độ chia sẻ và trách nhiệm đối với lao động 
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sản xuất, tái sản xuất và hoạt động cộng đồng. Thứ hai, biến đổi trong quá 

trình ra quyết định, thể hiện ở mức độ tham gia bàn bạc, trọng lượng tiếng 

nói, người quyết định cuối cùng và khả năng kiểm soát nguồn lực. Việc lựa 

chọn hai phương diện này nhằm nhận diện trực tiếp sự phân bổ trách nhiệm 

và quyền lực giữa vợ và chồng; không có nghĩa các phương diện khác của 

QHG không quan trọng. 

Biến đổi QHG trong gia đình là một quá trình lịch sử - xã hội diễn ra 

không đồng đều. Các yếu tố mới có thể xuất hiện trong thực hành hằng ngày, 

trong khi chuẩn mực phụ hệ, quyền tài sản, nghi lễ và vị thế đại diện vẫn được 

bảo lưu. Cần phân tích sự đan xen giữa cái mới và cái cũ, giữa điều kiện vật 

chất, ý thức xã hội, thiết chế và hoạt động của các chủ thể, thay vì giả định 

một chiều cho rằng mọi thay đổi đều tất yếu dẫn tới bình đẳng. 

2.2. QUAN HỆ GIỚI, BIẾN ĐỔI QUAN HỆ GIỚI TRONG GIA ĐÌNH 

DÂN TỘC MÔNG VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT 

NAM HIỆN NAY 

2.2.1. Quan hệ giới trong gia đình dân tộc Mông vùng trung du và 

miền núi phía Bắc - Khái niệm và đặc điểm 

Người Mông là một trong những cộng đồng DTTS cư trú chủ yếu ở vùng 

trung du và MNPB Việt Nam. Trong đời sống văn hóa - xã hội của người 

Mông, gia đình không chỉ là đơn vị sinh hoạt và tái sản xuất con người, mà 

còn là không gian duy trì huyết thống, tổ chức kinh tế, thực hành tín ngưỡng 

và tái sản xuất các giá trị văn hóa tộc người. Theo tiếng Mông, gia đình được 

gọi là ziv hay ziv nênhs, có nghĩa là những người cùng chung sống và gắn bó 

với nhau bằng quan hệ hôn nhân và huyết thống dưới một mái nhà, bao gồm 

vợ chồng, cha mẹ, con cái. Theo quan niệm truyền thống của người Mông, 

một gia đình theo đúng nghĩa phải có từ hai người trở lên, người đàn ông 

không có vợ hoặc người phụ nữ không có chồng thì chưa được coi là một gia 

đình hoàn chỉnh [121, tr.23]. Quan niệm này phản ánh nhận thức của người 
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Mông về gia đình như một cộng đồng xã hội được xác lập trước hết bởi quan 

hệ hôn nhân và chức năng duy trì nòi giống. 

Tác giả luận án cho rằng: Quan hệ giới trong gia đình dân tộc Mông 

vùng trung du và miền núi phía  ắc là hệ thống các mối quan hệ xã hội gi a 

nam và n  trong gia đình người Mông, phản ánh sự phân công vai trò, vị thế, 

quyền lực, trách nhiệm và khả năng tiếp cận, kiểm soát, thụ hưởng các nguồn 

lực; được hình thành và vận động trong nh ng điều kiện kinh tế, văn hóa và 

xã hội đặc thù của cộng đồng người Mông. 

Quan hệ này vừa mang những đặc điểm chung của QHG trong gia 

đình Việt Nam, vừa thể hiện những đặc trưng riêng gắn với bản sắc văn 

hóa, tổ chức gia đình và đời sống xã hội của cộng đồng người Mông vùng 

trung du và MNPB, đó là: 

Thứ nhất, quan hệ giới trong gia đình dân tộc Mông mang đậm tính phụ 

hệ - phụ quyền.  

Tính phụ hệ được biểu hiện ở việc xác lập huyết thống, duy trì dòng họ, 

thừa kế tài sản và thực hiện các nghi lễ thờ cúng tổ tiên chủ yếu theo dòng 

nam. Trong khi đó, tính phụ quyền thể hiện ở vị trí chi phối của nam giới 

trong các hoạt động của gia đình. Người cha, người chồng hoặc anh cả thường 

giữ vai trò chủ thể quyền lực, đại diện gia đình trong các quan hệ cộng đồng 

và quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến kinh tế, phân công lao 

động, hôn nhân, thừa kế tài sản, tín ngưỡng và các hoạt động đối nội, đối 

ngoại của gia đình [144, tr.31-32]. Mặc dù phụ nữ tham gia tích cực vào lao 

động sản xuất, chăm sóc gia đình và duy trì đời sống cộng đồng, song quyền 

tham gia ra quyết định và vị thế xã hội thường thấp hơn nam giới. Sau khi kết 

hôn, người phụ nữ thường chuyển sang sinh sống trong gia đình chồng, chịu 

sự quản lý và ràng buộc bởi các chuẩn mực của dòng họ bên chồng; đồng thời 

ít có cơ hội tham gia vào các hoạt động liên quan đến thừa kế tài sản, duy trì 

dòng họ và thực hành các nghi lễ tín ngưỡng truyền thống [31, tr.60].  



47 

 

Những đặc điểm trên tạo nên một cấu trúc QHG mang tính bất bình đẳng 

giới, trong đó nam giới nắm giữ ưu thế về quyền lực, quyền sở hữu và quyền 

kiểm soát các nguồn lực quan trọng của gia đình, còn phụ nữ ở vị thế phụ 

thuộc hơn trong nhiều lĩnh vực của đời sống gia đình và xã hội. Từ góc độ 

nghiên cứu QHG, sự thay đổi trong mức độ tham gia ra quyết định của phụ 

nữ, khả năng tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực KT-XH, cũng như sự điều 

chỉnh trong phân công vai trò giữa nam giới và phụ nữ là những chỉ báo quan 

trọng phản ánh quá trình biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông hiện nay. 

Thứ hai, quan hệ giới trong gia đình người Mông chịu sự chi phối sâu 

sắc của thiết chế dòng họ và luật tục.  

Khác với nhiều gia đình hiện đại mang tính độc lập tương đối, gia đình 

người Mông truyền thống luôn gắn bó chặt chẽ với dòng họ và cộng đồng. 

Quan hệ dòng họ của người Mông được tổ chức khá chặt chẽ, bao gồm quan 

hệ gia đình, họ gần và họ xa [140, tr.47]. Trong cấu trúc xã hội đó, trưởng họ, 

thầy cúng và những người cao tuổi có vị trí, uy tín và ảnh hưởng lớn trong 

việc duy trì trật tự xã hội, điều hòa các quan hệ gia đình và giải quyết những 

vấn đề liên quan đến hôn nhân, gia đình [53, tr.50].  

Sự chi phối của dòng họ và luật tục được thể hiện trực tiếp trong quan 

hệ giữa vợ và chồng. Từ việc lựa chọn bạn đời, tổ chức hôn lễ, thực hiện các 

nghĩa vụ sau hôn nhân đến việc giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong đời 

sống gia đình đều chịu ảnh hưởng đáng kể của dòng họ hai bên. Hôn nhân 

không chỉ được xem là sự kết hợp giữa hai cá nhân mà còn là sự liên kết giữa 

hai gia đình và hai dòng họ. Vì vậy, các vấn đề liên quan đến đời sống hôn 

nhân của vợ chồng thường không hoàn toàn do hai người tự quyết mà chịu sự 

định hướng, giám sát hoặc can thiệp của những người có uy tín trong gia đình 

và dòng họ. Các nghi lễ cưới xin, thách cưới, sinh con, ma chay, thờ cúng tổ 

tiên cũng như nhiều quy tắc ứng xử giữa vợ và chồng đều được điều chỉnh bởi 

luật tục và các chuẩn mực văn hóa cộng đồng [30, tr.56-57; 106, tr.32]. Trong 
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nhiều trường hợp, luật tục và thiết chế dòng họ không chỉ quy định nghĩa vụ 

của mỗi thành viên đối với gia đình mà còn xác lập những khuôn mẫu ứng xử 

giới tương đối rõ nét. Người chồng thường được kỳ vọng là chủ gia đình, đại 

diện gia đình trước dòng họ và cộng đồng; trong khi người vợ có trách nhiệm 

chăm lo đời sống gia đình, thực hiện các nghĩa vụ đối với gia đình chồng và 

tham gia duy trì các giá trị văn hóa truyền thống của dòng họ. Do đó, QHG 

giữa vợ và chồng không đơn thuần là mối quan hệ cá nhân mà còn là quan hệ 

xã hội chịu sự điều chỉnh của các thiết chế cộng đồng truyền thống. 

Đặc điểm này cho thấy quyền tự chủ của vợ chồng trong nhiều quyết 

định liên quan đến đời sống gia đình thường bị giới hạn bởi ảnh hưởng của 

dòng họ và luật tục. Sự thay đổi vai trò của luật tục và thiết chế dòng họ trong 

điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình, sự gia tăng quyền tự chủ của vợ 

chồng trong các quyết định quan trọng, cũng như xu hướng suy giảm mức độ 

can thiệp của dòng họ vào đời sống gia đình là những chỉ báo quan trọng phản 

ánh quá trình biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông hiện nay. 

Thứ ba, quan hệ giới trong gia đình người Mông chịu ảnh hưởng m nh 

mẽ của các khuôn mẫu văn hóa giới truyền thống.  

Với tư cách là một thiết chế xã hội cơ bản, gia đình dân tộc Mông không 

chỉ thực hiện chức năng tái sản xuất con người mà còn là môi trường lưu giữ, 

truyền thụ và tái tạo các giá trị văn hóa của tộc người qua nhiều thế hệ. Trong 

quá trình đó, những quan niệm truyền thống về vị trí, vai trò và trách nhiệm 

của nam giới và phụ nữ được hình thành, duy trì và chi phối trực tiếp các 

quan hệ giữa vợ và chồng trong gia đình. Trong quan niệm truyền thống của 

người Mông, hôn nhân không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu tình cảm cá nhân mà 

còn gắn với trách nhiệm duy trì huyết thống, nối dõi dòng họ, bảo tồn các giá 

trị văn hóa và thực hiện các nghĩa vụ tín ngưỡng. Tư tưởng coi trọng con trai 

với vai trò kế tục dòng họ, thực hiện việc thờ cúng tổ tiên và duy trì huyết 

thống vẫn tồn tại khá phổ biến trong đời sống cộng đồng. Vì vậy, người phụ 
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nữ thường được kỳ vọng thực hiện tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ và sinh con 

để duy trì sự phát triển của gia đình, dòng họ. Một số phong tục như thách 

cưới, hôn nhân do gia đình sắp đặt hoặc tục “nối dây” phản ánh sự tác động 

của các chuẩn mực văn hóa truyền thống đối với việc xác lập và điều chỉnh 

QHG trong gia đình [37, tr.60-61].  

Những khuôn mẫu văn hóa giới này vừa góp phần duy trì sự ổn định 

và tính cố kết của gia đình truyền thống, vừa tạo nên những giới hạn nhất 

định đối với quyền tự chủ, cơ hội phát triển và vị thế xã hội của phụ nữ. 

Điều đó cho thấy QHG trong gia đình dân tộc Mông không chỉ là quan hệ 

giữa các cá nhân mà còn là sự phản ánh các giá trị văn hóa, chuẩn mực xã 

hội và đặc trưng lịch sử của cộng đồng người Mông trong những điều kiện 

phát triển cụ thể. 

Thứ tư, quan hệ giới trong gia đình người Mông vẫn tồn t i sự bất bình 

đ ng tương đối rõ nét trong phân công lao động và tiếp cận nguồn lực 

Trong lịch sử phát triển của cộng đồng dân tộc Mông, điều kiện tự nhiên 

khắc nghiệt, phương thức sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi truyền thống đã 

góp phần hình thành sự phân công lao động giữa nam giới và phụ nữ theo 

những vai trò tương đối ổn định. Nam giới thường đảm nhiệm các công việc 

gắn với không gian xã hội rộng lớn hơn như làm nhà, chăn nuôi đại gia súc, 

giao tiếp cộng đồng, tham gia các hoạt động của dòng họ và thực hiện các 

nghi lễ tín ngưỡng. Trong khi đó, phụ nữ thường đảm nhiệm phần lớn công 

việc nội trợ, chăm sóc gia đình, tái sản xuất đời sống hằng ngày, đồng thời 

tham gia đáng kể vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp và nghề thủ công 

truyền thống [144, tr.32]. Sự phân công lao động này không chỉ phản ánh sự 

khác biệt về chức năng xã hội giữa nam giới và phụ nữ mà còn tác động trực 

tiếp đến vị thế, quyền lực và khả năng tiếp cận các nguồn lực phát triển của 

mỗi giới. Trong nhiều trường hợp, nam giới có điều kiện thuận lợi hơn trong 

tiếp cận giáo dục, thông tin, đất đai, các quan hệ xã hội và những nguồn lực 
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phục vụ sản xuất; trong khi phụ nữ thường chịu nhiều ràng buộc hơn bởi trách 

nhiệm gia đình, điều kiện học tập và các định kiến giới truyền thống. Điều đó 

cho thấy, QHG trong gia đình dân tộc Mông không chỉ được biểu hiện thông 

qua sự phân công lao động mà còn phản ánh mối quan hệ giữa vị thế xã hội, 

quyền lực và khả năng kiểm soát các nguồn lực của nam giới và phụ nữ trong 

những điều kiện lịch sử - xã hội cụ thể. 

Những đặc điểm này vừa thể hiện tính lịch sử - cụ thể của QHG trong 

gia đình dân tộc Mông, vừa cho thấy QHG là một quan hệ xã hội đặc thù, 

được hình thành, duy trì và vận động trong sự tác động qua lại giữa tồn tại xã 

hội và ý thức xã hội. 

2.2.2. Biến đổi quan hệ giới trong gia đình dân tộc Mông ở vùng 

trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam - Khái niệm và nội dung 

Kế thừa và khái quát lý luận về gia đình, biến đổi QHG trong gia đình và 

đặc điểm gia đình người Mông, tác giả luận án quan niệm: Biến đổi quan hệ 

giới trong gia đình dân tộc Mông vùng trung du và miền núi phía  ắc là quá 

trình thay đổi về mức độ, cách thức và tương quan vai trò, trách nhiệm, vị 

thế, khả năng tiếp cận - kiểm soát nguồn lực và trọng lượng tiếng nói gi a vợ 

và chồng; biểu hiện tập trung qua phân công lao động và quá trình ra quyết 

định trong bối cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội, dòng họ và luật tục đặc thù của 

cộng đồng người Mông. 

Biến đổi QHG trong gia đình người Mông là một quá trình vận động xã 

hội mang tính đặc thù, diễn ra dưới sự tác động đồng thời của các nhân tố 

kinh tế, văn hóa, xã hội, chính sách và các thiết chế truyền thống của cộng 

đồng tộc người. 

Một mặt, QHG trong gia đình người Mông vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc 

của chế độ phụ hệ, thiết chế dòng họ, luật tục và các giá trị văn hóa truyền 

thống. Những nhân tố này góp phần duy trì các khuôn mẫu giới đã được hình 

thành từ lâu đời, thể hiện ở sự phân công lao động theo giới tương đối ổn 
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định, vị thế chi phối của nam giới trong gia đình và những quan niệm truyền 

thống về vai trò, trách nhiệm của vợ và chồng. Mặt khác, cùng với quá trình 

phát triển kinh tế thị trường, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng giáo dục, 

gia tăng giao lưu văn hóa, truyền thông hiện đại và việc thực thi các chính 

sách về BĐG, những điều kiện tồn tại của gia đình người Mông đã có nhiều 

thay đổi, tạo ra những tác động ngày càng rõ nét đến quan hệ giữa vợ và 

chồng trong gia đình. 

Có thể thấy, biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông không phải là sự 

thay thế hoàn toàn cái cũ bằng cái mới, mà là quá trình đan xen giữa bảo lưu 

và đổi mới, với nhịp độ khác nhau giữa các lĩnh vực, thế hệ và địa bàn. Sự 

thay đổi của điều kiện sinh kế, cơ cấu nghề nghiệp, học vấn, tiếp cận thông tin 

và chính sách có thể tạo khả năng khách quan cho việc điều chỉnh vai trò giới; 

song khả năng đó chỉ trở thành hiện thực thông qua hoạt động của các thành 

viên gia đình và sự thay đổi tương ứng của chuẩn mực văn hóa, luật tục và 

thiết chế cộng đồng. 

Trong bối cảnh phát triển KT-XH hiện nay, nghiên cứu QHG trong gia 

đình dân tộc Mông vùng trung du và MNPB cho thấy đang có sự vận động và 

biến đổi trên một số phương diện (nội dung) cơ bản sau: 

Thứ nhất: Biến đổi quan hệ giới trong phân công lao động gia đình  

Một là, biến đổi trong phân công lao động sản xuất gi a vợ và chồng 

Trong lao động sản xuất, biến đổi QHG được nhận diện qua sự thay đổi 

về chủ thể thực hiện, mức độ phối hợp và trách nhiệm kinh tế giữa vợ và 

chồng. Việc phụ nữ tham gia nhiều hơn vào hoạt động tạo thu nhập có thể 

nâng vị thế và trọng lượng tiếng nói của họ, nhưng tác động này còn phụ 

thuộc vào quyền kiểm soát thu nhập, quyền sở hữu tài sản và sự thừa nhận 

của gia đình, dòng họ. Vì vậy, sự chuyển từ phân công cứng nhắc sang cách 

tổ chức linh hoạt hơn là một chỉ báo của biến đổi, chưa tự động đồng nghĩa 

với bình đẳng thực chất. 
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Sự mở rộng của kinh tế thị trường, du lịch cộng đồng, dịch vụ và các 

sinh kế phi nông nghiệp đã tạo thêm cơ hội để phụ nữ Mông tham gia hoạt 

động tạo thu nhập. Quá trình này góp phần mở rộng đóng góp kinh tế và quan 

hệ xã hội của phụ nữ ở một số địa bàn; đồng thời đặt ra khả năng điều chỉnh 

phân công lao động và cơ chế bàn bạc trong gia đình. Tuy nhiên, mức độ 

chuyển hóa đóng góp kinh tế thành quyền kiểm soát nguồn lực và quyền 

quyết định cần được kiểm chứng bằng dữ liệu về tài sản, tiếng nói cuối cùng 

và sự thụ hưởng, không suy ra trực tiếp từ tỷ lệ tham gia lao động. 

Có thể nhận diện và đo lường mức độ tham gia của vợ, chồng vào hoạt 

động sản xuất trong gia đình dân tộc Mông vùng trung du và MNPB qua các 

biến số cụ thể như chủ thể thực hiện chính (vợ, chồng hoặc cả hai) đối với các 

hoạt động như: cày bừa; gieo trồng, chăm sóc cây trồng; thu hoạch và bảo 

quản sản phẩm; chăn nuôi; buôn bán; dệt, r n, mộc; làm thuê; làm việc trong 

cơ quan nhà nước. 

Hai là, biến đổi quan hệ giới trong lao động tái sản xuất (nội trợ, chăm 

sóc) gi a vợ và chồng 

Lao động tái sản xuất trong gia đình bao gồm các hoạt động duy trì 

đời sống vật chất, tinh thần và tái sản xuất sức lao động, như nội trợ, chăm 

sóc trẻ em, người cao tuổi và người ốm. QHG trong lĩnh vực này phản ánh 

cách phân bổ trách nhiệm, thời gian và sự ghi nhận giữa vợ và chồng. Sự 

thay đổi về người cùng tham gia là một chỉ báo cần thiết, nhưng phải được 

đọc cùng khối lượng công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm chính 

mới có thể đánh giá gánh nặng chăm sóc và mức độ bình đẳng thực chất. 

Về phương diện lý luận, lao động tái sản xuất bao gồm các hoạt động 

như: tổ chức đời sống sinh hoạt gia đình; chăm sóc, nuôi dạy con cái; 

chăm sóc người phụ thuộc; duy trì các quan hệ tình cảm - tinh thần và các 

giá trị văn hóa gia đình. Biến đổi QHG trong lĩnh vực này có thể được 

nhận diện thông qua sự thay đổi trong cách thức phân công, mức độ tham 
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gia và sự thừa nhận giá trị của các công việc này giữa vợ và chồng. Theo 

các nghiên cứu về lao động gia đình, công việc nội trợ và chăm sóc là 

dạng lao động tái sản xuất nhằm duy trì đời sống vật chất và tinh thần của 

hộ gia đình, thường không được trả công và ít được ghi nhận về mặt kinh 

tế [47, tr.46; 131, tr.6-7].  

Trong điều kiện biến đổi KT-XH và sự mở rộng cơ hội tham gia của 

các chủ thể, sự thay đổi về vị thế kinh tế và nhận thức giới có thể dẫn đến 

sự điều chỉnh trong phân công lao động tái sản xuất. Từ mô hình phân công 

mang tính định sẵn, gắn với các khuôn mẫu văn hóa truyền thống, QHG 

trong lĩnh vực này có xu hướng chuyển sang mô hình linh hoạt hơn, dựa 

trên sự thương lượng, chia sẻ trách nhiệm và thích ứng với điều kiện sống 

của gia đình. Quá trình này thường gắn với sự chuyển dịch từ việc “tự 

nhiên hóa” vai trò của phụ nữ trong công việc nội trợ - chăm sóc sang việc 

thừa nhận đây là trách nhiệm chung của cả hai giới. 

Mức độ và xu hướng biến đổi QHG trong lao động tái sản xuất có thể 

được phân tích thông qua các chỉ báo như: chủ thể thực hiện chính các 

công việc nội trợ và chăm sóc; mức độ chia sẻ trách nhiệm giữa vợ và 

chồng; thời gian và công sức phân bổ cho các hoạt động này; cũng như 

mức độ tham gia của mỗi giới trong việc ra quyết định liên quan đến tổ 

chức đời sống gia đình. Ngoài ra, việc thực hiện các hoạt động mang tính 

văn hóa - tinh thần, như duy trì nghi lễ gia đình, cũng có thể được xem là 

một chỉ báo phản ánh sự biến đổi vai trò giới trong lĩnh vực tái sản xuất. 

 a là, biến đổi quan hệ giới trong tham gia ho t động xã hội - cộng 

đồng gi a vợ và chồng 

Biến đổi trong tham gia hoạt động xã hội - cộng đồng phản ánh sự 

thay đổi về cơ hội hiện diện, tiếp cận thông tin, quan hệ xã hội và vai trò 

đại diện của vợ và chồng. Cần phân biệt người trực tiếp tham gia, người đại 

diện gia đình và người có quyền quyết định việc tham gia. Sự hiện diện 
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nhiều hơn của phụ nữ ngoài phạm vi gia đình có thể mở rộng năng lực và 

mạng lưới xã hội, nhưng chưa đủ để khẳng định quyền đại diện hoặc quyền 

lực trong gia đình đã thay đổi tương ứng. 

Trong gia đình người Mông truyền thống, vai trò đại diện trước cộng 

đồng chủ yếu thuộc về nam giới, gắn với vị trí chủ hộ và chuẩn mực phụ 

hệ. Hiện nay, phụ nữ tham gia nhiều hơn vào họp thôn, bản, tập huấn kỹ 

thuật, chăm sóc sức khỏe, tổ chức đoàn thể và nhóm sinh kế. Sự mở rộng 

này giúp phụ nữ tích lũy tri thức và quan hệ xã hội; tuy nhiên, cần xem xét 

họ tham gia với tư cách cá nhân, người hỗ trợ hay người đồng đại diện, 

đồng thời đối chiếu với tiếng nói của họ trong các quyết định của gia đình. 

Sự mở rộng không gian xã hội của phụ nữ là kết quả tất yếu của quá 

trình phát triển KT-XH, đồng thời là động lực thúc đẩy biến đổi QHG theo 

xu hướng bình đẳng, tiến bộ. Khi phụ nữ tham gia ngày càng sâu vào đời 

sống cộng đồng, họ không chỉ nâng cao vị thế xã hội của bản thân mà còn 

tác động trở lại cấu trúc quyền lực và cơ chế ra quyết định trong gia đình, 

qua đó làm thay đổi căn bản tương quan vai trò giữa vợ và chồng. Điều này 

phản ánh mối quan hệ biện chứng giữa gia đình và xã hội, giữa “không 

gian riêng tư” và “không gian công cộng”, trong đó sự biến đổi ở một lĩnh 

vực tất yếu dẫn đến sự điều chỉnh ở lĩnh vực còn lại. Ở người Mông, quá 

trình này diễn ra trong sự đan xen giữa truyền thống và hiện đại, tạo nên 

những hình thức biến đổi đa chiều nhưng có xu hướng chung là mở rộng 

quyền năng xã hội của phụ nữ và thúc đẩy BĐG. 

Như vậy, biến đổi trong phân công lao động và tham gia cộng đồng 

không chỉ thể hiện ở việc “ai làm gì”, mà còn liên quan đến cách phân bổ 

trách nhiệm, cơ hội và vị thế giữa vợ và chồng. Đánh giá quá trình này phải 

kết hợp chỉ báo tham gia với thời gian lao động, trách nhiệm chính, quyền 

đại diện, quyền kiểm soát nguồn lực và tiếng nói cuối cùng; chỉ khi các 
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phương diện đó thay đổi tương ứng mới có thể kết luận về mức độ bình 

đẳng thực chất. 

Thứ hai, biến đổi quan hệ giới trong ra quyết định các công việc của 

gia đình  

Nếu phân công lao động phản ánh phương diện thực hiện trách nhiệm, 

thì quá trình ra quyết định phản ánh rõ hơn tương quan quyền lực trong gia 

đình. Tuy nhiên, cần phân biệt bốn mức độ: cùng có mặt, cùng tham gia thực 

hiện, cùng bàn bạc và có trọng lượng tiếng nói ngang nhau. Chỉ báo trung tâm 

không chỉ là “cùng bàn bạc”, mà còn là người quyết định cuối cùng và khả 

năng kiểm soát, sử dụng nguồn lực sau quyết định. 

Biến đổi QHG trong quá trình ra quyết định được nhận diện qua sự thay 

đổi về mức độ tham gia bàn bạc, trọng lượng tiếng nói, người quyết định cuối 

cùng và quyền kiểm soát nguồn lực giữa vợ và chồng. Quá trình này chịu tác 

động đồng thời của đóng góp kinh tế, quyền sở hữu tài sản, học vấn, vị thế 

trong dòng họ và các chuẩn mực văn hóa; vì vậy, mô hình cùng bàn bạc chưa 

đồng nghĩa với quyền lực ngang nhau. 

Trên nền tảng lý luận đó, có thể phân tích biến đổi QHG trong gia đình 

thông qua hai nhóm quyết định cơ bản sau: 

Một là, biến đổi quan hệ giới trong việc ra các quyết định liên quan đến 

ho t động sản xuất và chi tiêu lớn của gia đình 

Các quyết định về sản xuất và chi tiêu lớn có tác động lâu dài đến tích 

lũy, phân bổ nguồn lực và định hướng sinh kế của hộ gia đình. Đây là lĩnh 

vực thể hiện rõ tương quan quyền lực kinh tế vì gắn với quyền sở hữu, kiểm 

soát và sử dụng tài sản. Các chỉ báo cần bao gồm người tham gia bàn bạc, 

người có tiếng nói cuối cùng, người đứng tên tài sản, người đại diện giao dịch 

và người kiểm soát việc sử dụng nguồn lực; không đồng nhất người đi giao 

dịch với người quyết định. 
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Sự dịch chuyển này có thể được lý giải trên cơ sở lý thuyết nguồn lực 

tương đối, theo đó, chủ thể có ưu thế về thu nhập, trình độ học vấn, nghề 

nghiệp và mạng lưới xã hội thường có khả năng chi phối lớn hơn trong quá 

trình ra quyết định. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa nguồn lực và quyền lực 

không phải lúc nào cũng mang tính tuyến tính, mà còn chịu sự điều chỉnh của 

các yếu tố văn hóa - xã hội, đặc biệt là các chuẩn mực giới và cấu trúc phụ hệ. 

Do đó, biến đổi QHG trong lĩnh vực này thường diễn ra trong trạng thái đan 

xen giữa xu hướng tái phân bổ quyền lực theo hướng bình đẳng và sự bảo lưu 

các khuôn mẫu truyền thống. 

Về phương diện lý luận, các quyết định sản xuất và chi tiêu lớn bao gồm: 

lựa chọn phương thức sinh kế; đầu tư sản xuất; mua bán, tích lũy và chuyển 

nhượng tài sản; vay vốn; xây dựng, cải tạo nhà ở; cũng như các quyết định 

liên quan đến phân bổ nguồn lực dài hạn. Biến đổi QHG trong lĩnh vực này 

được nhận diện thông qua các chỉ báo như: chủ thể giữ vai trò quyết định 

chính; mức độ tham gia của vợ và chồng trong quá trình bàn bạc; cơ chế ra 

quyết định (đơn phương hay đồng thuận); cũng như mức độ kiểm soát và sử 

dụng nguồn lực kinh tế của mỗi giới trong gia đình dân tộc Mông. 

Hai là, biến đổi quan hệ giới trong việc ra các quyết định liên quan đến 

đời sống và chi tiêu thường xuyên của gia đình 

Các quyết định về đời sống và chi tiêu thường xuyên phản ánh cách tổ 

chức trách nhiệm trong không gian gia đình. Việc vợ chồng cùng bàn bạc là 

dấu hiệu của sự phối hợp, nhưng cần tiếp tục xem xét trọng lượng tiếng nói, 

quyền tự chủ đối với khoản chi và gánh nặng thực hiện công việc. Do đó, tỷ lệ 

“cùng quyết định” chỉ là một lớp bằng chứng, chưa đủ để khẳng định đời sống 

gia đình đã được dân chủ hóa hoặc bình đẳng hóa. 

Trong điều kiện sinh kế, học vấn và khả năng tiếp cận thông tin thay 

đổi, ranh giới các lĩnh vực quyết định vốn phân định theo giới có thể trở 
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nên linh hoạt hơn. Mức độ điều chỉnh cần được đánh giá bằng dữ liệu cụ 

thể về từng loại quyết định, cơ chế bàn bạc và quyền quyết định cuối cùng, 

thay vì suy ra trực tiếp từ sự tham gia của vợ hoặc chồng vào công việc 

thường nhật. 

Các quyết định thường nhật trong gia đình bao gồm: mua sắm vật 

dụng thiết yếu; tổ chức sinh hoạt gia đình; chăm sóc sức khỏe; giáo dục 

con cái; duy trì các hoạt động văn hóa - tín ngưỡng; cũng như tham gia các 

hoạt động xã hội thường xuyên. Biến đổi QHG trong lĩnh vực này có thể 

được nhận diện thông qua các chỉ báo như: mức độ tham gia của vợ và 

chồng trong từng loại quyết định; cơ chế ra quyết định (độc lập, phối hợp 

hay đồng thuận); mức độ chia sẻ trách nhiệm trong quản lý đời sống; cũng 

như vai trò của mỗi giới trong việc định hướng các hoạt động liên quan đến 

đời sống gia đình. 

Xét về bản chất, biến đổi QHG trong ra quyết định phản ánh sự tương 

tác giữa nguồn lực vật chất, chuẩn mực văn hóa, thiết chế dòng họ và hoạt 

động của các chủ thể. Quá trình này không tuyến tính: sự cùng bàn bạc có 

thể tăng lên trong khi quyền sở hữu tài sản, quyền đại diện và tiếng nói 

cuối cùng vẫn nghiêng về nam giới. Vì vậy, luận án đánh giá đồng thời cả 

mức độ tham gia và chiều sâu quyền lực để nhận diện đúng tính không 

đồng đều của biến đổi. 

Kết quả phân tích trên cho thấy, biến đổi QHG trong gia đình dân tộc 

Mông được nhận diện tập trung qua phân công lao động và quá trình ra 

quyết định, đồng thời được đối chiếu với quyền tài sản, quyền đại diện và 

khả năng kiểm soát nguồn lực. Đây không phải là sự chuyển dịch một 

chiều từ phụ quyền sang bình đẳng, mà là quá trình đan xen: một số thực 

hành trở nên linh hoạt hơn, trong khi nhiều thiết chế và chuẩn mực truyền 

thống tiếp tục duy trì ưu thế của nam giới. 
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2.3. NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI QUAN HỆ 

GIỚI TRONG GIA ĐÌNH DÂN TỘC MÔNG Ở VÙNG TRUNG DU VÀ 

MIỀN NÚI PHÍA BẮC  

2.3.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế vùng trung du và miền núi phía Bắc 

Về điều kiện tự nhiên 

Theo Nghị quyết 306/NQ-CP ngày 05/10/2025 về việc điều chỉnh Quy 

hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vùng 

trung du và MNPB Việt Nam hiện nay gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái 

Nguyên (Bắc Kạn và Thái Nguyên cũ), Tuyên Quang (Hà Giang và Tuyên 

Quang cũ), Phú Thọ (Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ cũ), Lào Cai (Yên Bái 

và Lào Cai cũ), Lai Châu, Điện Biên, Sơn La [18, tr.7].  

Đây là vùng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, đồng thời là khu 

vực đầu nguồn của nhiều hệ thống sông lớn như sông Hồng, sông Đà, sông 

Chảy, sông Lô..., có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh nguồn 

nước, phát triển thủy điện và bảo vệ môi trường sinh thái quốc gia. Những 

năm gần đây, hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông đường bộ, 

từng bước được đầu tư và mở rộng, góp phần tăng cường liên kết nội vùng, 

liên vùng và kết nối quốc tế, nhất là với Trung Quốc và Lào. Tuy nhiên, 

đây vẫn là khu vực có địa hình chủ yếu là núi cao, độ dốc lớn, bị chia cắt 

mạnh; khí hậu phân hóa phức tạp giữa các tiểu vùng và thường xuyên chịu 

tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ quét, sạt lở đất, hạn 

hán, rét đậm, rét hại, mưa đá, sương muối..., ảnh hưởng đáng kể đến sản 

xuất và đời sống của người dân. 

Với vị trí địa - kinh tế và địa - chính trị đặc thù, vùng trung du và 

MNPB được xác định là địa bàn chiến lược của đất nước trên các lĩnh vực 

kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Vùng có tiềm năng lớn 

về phát triển nông nghiệp hàng hóa, lâm nghiệp, thủy điện, kinh tế cửa 

khẩu, khai thác khoáng sản và du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Hệ 

thống ruộng bậc thang, hang động, thác nước, cảnh quan tự nhiên cùng sự 
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đa dạng về văn hóa tộc người tạo nên lợi thế nổi bật cho phát triển du lịch 

bền vững. Đồng thời, đây cũng là khu vực giàu tài nguyên khoáng sản với 

nhiều loại khoáng sản có ý nghĩa chiến lược quốc gia. Đường biên giới dài 

tiếp giáp Trung Quốc và Lào cùng hệ thống cửa khẩu quốc tế, quốc gia và 

cửa khẩu phụ đã tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, phát triển KT-XH và 

tăng cường hội nhập khu vực [117].  

Đối với dân tộc Mông, vùng trung du và MNPB là địa bàn cư trú truyền 

thống và tập trung đông nhất cả nước. Hiện nay, dân tộc Mông có khoảng 

1.248.876 người, trong đó gần 97% sinh sống ở khu vực nông thôn và miền 

núi [123, tr.45]. Đồng bào Mông cư trú xen kẽ với nhiều dân tộc khác nhưng 

tập trung chủ yếu ở các vùng núi cao, khu vực biên giới và những địa bàn có 

điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành 

chính, tỉnh Tuyên Quang mới có 313.987 người Mông, chiếm khoảng 19,15% 

dân số toàn tỉnh [20]; cư trú tập trung ở các địa bàn Quản Bạ, Yên Minh, 

Đồng Văn, M o Vạc, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Hàm Yên... Tại tỉnh Lào Cai, 

dân tộc Mông có 290.221 người [123, tr.72-81], phân bố chủ yếu ở Bắc Hà, Si 

Ma Cai và một số địa bàn miền núi cao khác. 

Điều kiện tự nhiên không chỉ quy định phương thức cư trú và sinh kế mà 

còn tác động trực tiếp đến tổ chức đời sống gia đình và QHG trong gia đình 

dân tộc Mông. Ở những địa bàn núi cao, giao thông khó khăn, sản xuất chủ 

yếu dựa vào nông nghiệp tự cung tự cấp, sự phân công lao động theo giới 

truyền thống thường được duy trì tương đối bền vững; nam giới đảm nhận các 

công việc nặng nhọc, đối ngoại và đại diện gia đình, trong khi phụ nữ gắn 

nhiều hơn với hoạt động nội trợ, chăm sóc gia đình và sản xuất nông nghiệp. 

Ngược lại, tại các khu vực có điều kiện giao thông thuận lợi, tiếp cận thị 

trường tốt hơn hoặc phát triển du lịch cộng đồng, phụ nữ có nhiều cơ hội tham 

gia các hoạt động KT-XH, từ đó từng bước nâng cao vị thế và mở rộng sự 

tham gia vào các quyết định của gia đình. 
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Như vậy, điều kiện tự nhiên vừa là môi trường bảo lưu nhiều yếu tố 

truyền thống trong QHG, vừa là nhân tố thúc đẩy sự biến đổi của QHG khi 

các điều kiện phát triển KT-XH được cải thiện. Sự tác động đó phản ánh tính 

hai mặt của điều kiện tự nhiên đối với quá trình vận động và biến đổi các 

quan hệ xã hội nói chung, QHG trong gia đình dân tộc Mông nói riêng. 

Về điều kiện kinh tế   

Trên nền tảng điều kiện tự nhiên đặc thù, kinh tế vùng trung du và 

MNPB trong thời gian dài phát triển chậm hơn so với nhiều vùng khác của 

cả nước. Mặc dù Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chương trình, dự án 

phát triển KT-XH, giảm ngh o bền vững và đầu tư kết cấu hạ tầng, song 

nhìn tổng thể, trình độ phát triển của vùng vẫn còn thấp, cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch chưa đồng đều và khoảng cách phát triển giữa các địa phương, 

giữa các nhóm dân cư còn khá lớn. 

Đối với cộng đồng người Mông, sinh kế truyền thống chủ yếu dựa vào 

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi quy mô hộ gia đình. Điều kiện 

địa hình núi cao, đất dốc và sự phân tán của các điểm dân cư khiến hoạt động 

sản xuất trong nhiều khu vực vẫn mang tính tự cung tự cấp hoặc sản xuất 

hàng hóa quy mô nhỏ. Cây ngô, lúa nương, cây dược liệu, cây ăn quả vùng ôn 

đới cùng hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục giữ vai trò quan trọng 

trong đời sống kinh tế của nhiều hộ gia đình người Mông. Những năm gần 

đây, cùng với quá trình phát triển kinh tế thị trường, mở rộng giao thông, phát 

triển du lịch cộng đồng và các mô hình kinh tế hợp tác, nhiều hộ gia đình dân 

tộc Mông đã từng bước đa dạng hóa sinh kế, tham gia các hoạt động thương 

mại, dịch vụ và lao động ngoài nông nghiệp. 

Tuy nhiên, nhìn chung đời sống kinh tế của phần lớn đồng bào Mông 

vẫn còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ ngh o và cận ngh o của vùng cao hơn đáng 

kể so với mức trung bình cả nước (35,5% so với 10,2%) [117, tr.49]; chất 

lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, trình độ học vấn và khả năng tiếp cận các 

nguồn lực phát triển chưa đồng đều giữa các địa phương. Điều này làm cho 
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quá trình chuyển đổi sinh kế và hội nhập kinh tế của một bộ phận đồng bào 

diễn ra chậm và thiếu bền vững. 

Điều kiện kinh tế giữ vai trò là một trong những cơ sở vật chất quan 

trọng tác động đến sự biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông. Khi kinh tế 

hộ gia đình được cải thiện, phụ nữ có điều kiện tham gia các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ và thị trường lao động, qua đó nâng cao vị thế kinh 

tế và mở rộng không gian xã hội của mình. Sự thay đổi về vị thế kinh tế góp 

phần làm thay đổi tương quan vai trò, trách nhiệm và mức độ tham gia ra 

quyết định giữa vợ và chồng trong gia đình, thúc đẩy xu hướng dân chủ hóa 

các quan hệ gia đình và chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên. 

Bên cạnh đó, quá trình di cư lao động, phát triển kinh tế hàng hóa và mở 

rộng giao lưu kinh tế cũng tạo điều kiện để các hộ gia đình người Mông tiếp 

cận những giá trị, chuẩn mực và mô hình QHG mới. Tuy nhiên, sự phát triển 

kinh tế không đồng đều cũng làm nảy sinh những vấn đề xã hội mới. Trong 

nhiều trường hợp, phụ nữ vừa tham gia hoạt động tạo thu nhập, vừa tiếp tục 

đảm nhiệm phần lớn công việc nội trợ và chăm sóc gia đình, dẫn đến tình 

trạng “gánh nặng kép”. Mặt khác, ngh o đói, hạn chế về giáo dục và khả năng 

tiếp cận thông tin vẫn là những nhân tố duy trì định kiến giới và các tập quán 

truyền thống chưa phù hợp với yêu cầu BĐG trong bối cảnh hiện nay. 

Điều kiện tự nhiên và kinh tế vùng trung du và MNPB là những nhân 

tố khách quan có tác động sâu sắc đến sự biến đổi QHG trong gia đình dân 

tộc Mông. Các nhân tố này vừa tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc 

nâng cao vị thế của phụ nữ và thúc đẩy BĐG, vừa đặt ra những rào cản 

nhất định do sự phát triển chưa đồng đều và sức ảnh hưởng dai dẳng của 

các điều kiện truyền thống. Chính trong sự tác động đan xen giữa các nhân 

tố thúc đẩy và kìm hãm đó, QHG trong gia đình người Mông đang từng 

bước vận động và biến đổi theo xu hướng dân chủ, tiến bộ và bình đẳng 

hơn trong bối cảnh hiện nay. 
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2.3.2. Nhân tố văn hóa - xã hội của dân tộc Mông vùng trung du và 

miền núi phía Bắc 

Người Mông Việt Nam (trước đây là H’Mông) di cư từ Trung Quốc 

vào khoảng 300 năm trước [140, tr.43]. So với nhiều DTTS khác, người 

Mông đến cư trú ở vùng trung du và MNPB tương đối muộn, trải qua nhiều 

đợt di cư khác nhau và hiện là một trong sáu DTTS có dân số trên một triệu 

người ở Việt Nam [139, tr.54]. Đồng Văn, M o Vạc (Tuyên Quang) là nơi 

đầu tiên người Mông đặt chân đến [89, tr.43]. Quá trình di cư kéo dài gắn 

với việc tìm kiếm không gian sinh tồn trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt 

đã góp phần hình thành nên những đặc điểm văn hóa, xã hội và tâm lý tộc 

người mang tính đặc thù, có ảnh hưởng sâu sắc đến tổ chức đời sống gia 

đình và QHG trong gia đình. 

Về phương diện văn hóa, người Mông được phân thành nhiều nhóm dựa 

trên nhiều tiêu chí khác nhau, trong đó cách phân loại phổ biến nhất là dựa 

trên màu sắc trang phục truyền thống gồm: Mông Trắng, Mông Hoa, Mông 

Đỏ, Mông Đen và Mông Xanh [4, tr.41-42]. Tuy có những khác biệt nhất định 

về trang phục, tập quán sinh hoạt và phương ngữ, song xét tổng thể, các nhóm 

Mông vẫn thống nhất ở những giá trị văn hóa cốt lõi, đặc biệt là ý thức cộng 

đồng, sự gắn kết dòng họ, tín ngưỡng truyền thống và quan niệm về gia đình. 

Trong quá trình lịch sử tộc người, người Mông đã hình thành và duy trì 

hệ thống phong tục, tập quán, luật tục cùng các thiết chế xã hội đặc thù. Các 

nhân tố này không chỉ điều chỉnh hành vi cá nhân mà còn góp phần duy trì 

trật tự xã hội và sự cố kết cộng đồng. Gia đình người Mông truyền thống 

được tổ chức trên nền tảng chế độ phụ hệ và quan hệ dòng họ, trong đó người 

đàn ông thường giữ vai trò đại diện gia đình trong các hoạt động kinh tế, xã 

hội và tín ngưỡng; phụ nữ chủ yếu đảm nhiệm các công việc nội trợ, chăm sóc 

gia đình và tham gia sản xuất. Những đặc điểm đó đã tạo nên khuôn mẫu giới 

tương đối ổn định và được tái sản xuất qua nhiều thế hệ. Tín ngưỡng truyền 

thống và thiết chế dòng họ tác động đến QHG thông qua việc xác lập, duy trì 
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các chuẩn mực về vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của vợ và chồng. Trong 

một số gia đình, vai trò chủ trì nghi lễ, đại diện dòng họ và quyết định những 

công việc quan trọng thường gắn với nam giới, qua đó góp phần củng cố vị 

thế của người chồng. Tuy nhiên, những giá trị đề cao trách nhiệm, sự gắn kết 

và tương trợ trong gia đình, dòng họ cũng có thể tạo điều kiện thúc đẩy sự 

chia sẻ trách nhiệm và điều chỉnh các khuôn mẫu giới truyền thống theo 

hướng bình đẳng hơn. 

Về tâm lý và kinh nghiệm lịch sử tộc người. Quá trình di cư, điều kiện 

cư trú và phương thức sinh kế góp phần hình thành tinh thần tự chủ, ý thức 

cộng đồng, sự gắn bó dòng họ và khả năng thích ứng của người Mông. 

Không nên quy sự tiếp nhận chậm các giá trị mới cho một đặc tính tâm lý cố 

định hoặc cho tình trạng “biệt lập”; cần xem xét cụ thể các rào cản về địa lý, 

ngôn ngữ, giáo dục, hạ tầng, cơ hội sinh kế và mức độ tiếp cận dịch vụ ở 

từng địa bàn. 

Về phương diện trình độ nhận thức. Nếu như truyền thống văn hóa và 

tâm lý tộc người phản ánh tính ổn định tương đối của ý thức xã hội thì trình 

độ học vấn, dân trí và nhận thức xã hội lại phản ánh khả năng tiếp nhận và 

chuyển hóa các giá trị mới của cộng đồng người Mông trong bối cảnh hiện 

đại hóa. Con người vừa là sản phẩm của hoàn cảnh xã hội, vừa là chủ thể cải 

biến hoàn cảnh thông qua hoạt động nhận thức và thực tiễn. Vì vậy, trình độ 

học vấn, khả năng tiếp cận thông tin và nhận thức về BĐG có ý nghĩa quan 

trọng đối với sự thay đổi vai trò, vị thế, trách nhiệm và mức độ tham gia ra 

quyết định giữa vợ và chồng trong gia đình. 

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của giáo dục, truyền thông 

và việc triển khai các chương trình phát triển vùng đồng bào DTTS, trình độ 

dân trí của người Mông từng bước được nâng lên. Việc tiếp cận giáo dục phổ 

thông, giáo dục nghề nghiệp, công nghệ thông tin và các hình thức giao lưu xã 

hội đã góp phần làm thay đổi nhận thức về hôn nhân, gia đình và BĐG, đặc 

biệt trong thế hệ trẻ và phụ nữ. Quá trình này không chỉ nâng cao năng lực tự 
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chủ của phụ nữ Mông mà còn tạo điều kiện để họ tham gia tích cực hơn vào 

các hoạt động KT-XH cũng như các quyết định quan trọng của gia đình. 

Tuy nhiên, sự chuyển biến về nhận thức diễn ra không đồng đều giữa các 

địa phương và các nhóm dân cư. Ở nhiều vùng sâu, vùng xa, tình trạng bỏ học 

sớm, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và hạn chế trong tiếp cận thông tin 

vẫn tồn tại. Một bộ phận người dân vẫn chịu ảnh hưởng của tâm lý trọng nam 

khinh nữ và các quan niệm truyền thống về vai trò của phụ nữ trong gia đình. 

Điều đó cho thấy sự biến đổi QHG không chỉ phụ thuộc vào những điều kiện 

KT-XH khách quan mà còn gắn liền với trình độ nhận thức và tính chủ động 

của chính các chủ thể gia đình. 

Truyền thống văn hoá, tâm lý tộc người và trình độ nhận thức của người 

Mông tác động đến QHG trong gia đình theo tính hai mặt biện chứng. Một 

mặt, nhiều giá trị văn hóa truyền thống mang nội dung nhân văn, đề cao sự 

gắn bó gia đình, tinh thần trách nhiệm, sự tương trợ cộng đồng và ý thức giữ 

gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Kết hợp với sự phát triển của giáo dục, truyền 

thông và giao lưu xã hội, những nhân tố này góp phần thúc đẩy sự thay đổi 

nhận thức về vai trò và vị thế của phụ nữ, tạo điều kiện cho QHG biến đổi 

theo hướng dân chủ, tiến bộ và bình đẳng hơn. Mặt khác, một số nhân tố của 

cấu trúc văn hóa truyền thống như chế độ phụ hệ, tâm lý trọng nam khinh nữ, 

quan niệm “con trai nối dõi, con gái tòng phu”, cùng một số tập tục lạc hậu 

vẫn tiếp tục tác động đến phân công lao động và quyền tham gia ra quyết định 

giữa vợ và chồng. Đồng thời, hạn chế về trình độ học vấn và khả năng tiếp 

cận thông tin ở một bộ phận người dân làm cho các định kiến giới tiếp tục 

được duy trì trong đời sống gia đình và cộng đồng. 

Những phân tích trên cho thấy nhân tố văn hóa - xã hội vừa có thể trở 

thành nguồn lực, vừa có thể tạo rào cản đối với biến đổi QHG. Tinh thần gắn 

bó gia đình, trách nhiệm và tương trợ cộng đồng có thể hỗ trợ sự chia sẻ; 

trong khi chuẩn mực phụ hệ, tâm lý trọng nam, hạn chế học vấn và tiếp cận 

thông tin có thể duy trì bất bình đẳng. Tác động cụ thể phụ thuộc vào điều 
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kiện địa bàn và hoạt động của các chủ thể, vì vậy không nên xem xu hướng 

bình đẳng là kết quả tất yếu của hiện đại hóa. 

2.3.3. Chủ trƣơng của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nƣớc 

về phát triển dân tộc Mông vùng trung du và miền núi phía Bắc 

Trong quá trình phát triển của xã hội Việt Nam, chủ trương của Đảng, 

chính sách và pháp luật của Nhà nước giữ vai trò định hướng, điều tiết và thúc 

đẩy sự vận động của các quan hệ xã hội. Đối với vùng đồng bào DTTS nói 

chung và dân tộc Mông nói riêng, hệ thống chính sách không chỉ tạo điều kiện 

phát triển KT-XH mà còn góp phần từng bước điều chỉnh các quan hệ gia 

đình và QHG theo hướng dân chủ, tiến bộ và bình đẳng hơn. 

Thứ nhất, quan điểm nhất quán của Đảng về công tác dân tộc, xây dựng 

gia đình và thực hiện BĐG đã tạo cơ sở chính trị quan trọng cho quá trình 

biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông. Trong các văn kiện của Đảng, 

vấn đề phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS, nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần của nhân dân, phát huy vai trò của phụ nữ và thực hiện BĐG luôn 

được xác định là nhiệm vụ quan trọng của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam. Những quan điểm đó không chỉ phản ánh yêu cầu phát triển 

khách quan của xã hội mà còn góp phần hình thành các chuẩn mực mới về vị 

thế, vai trò và trách nhiệm của nam giới và phụ nữ trong gia đình. 

Trên cơ sở các chủ trương của Đảng, Nhà nước đã từng bước hoàn thiện 

pháp luật về hôn nhân, gia đình và BĐG, đồng thời triển khai các chương 

trình phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi. Chương trình 135 và 

Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc và miền núi giai đoạn 2021-2025” có ý nghĩa tạo nền tảng hạ tầng, 

sinh kế và dịch vụ xã hội; từ năm 2026, cần cập nhật việc thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia tích hợp giai đoạn 2026-2030 [9; 119]. Các chính sách 

này tạo khả năng mở rộng quyền và cơ hội cho phụ nữ, nhưng hiệu quả đối 

với QHG còn phụ thuộc vào cách cụ thể hóa, nguồn lực thực thi và sự thích 

ứng với ngôn ngữ, văn hóa, dòng họ và luật tục của từng cộng đồng. 
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Thứ hai, việc triển khai các chương trình phát triển KT-XH vùng đồng 

bào DTTS và miền núi đã góp phần cải thiện điều kiện sống, nâng cao dân trí 

và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của cộng đồng dân 

tộc Mông. Những chuyển biến về kết cấu hạ tầng, giáo dục, y tế, thông tin và 

sinh kế không chỉ tạo nền tảng vật chất cho sự phát triển của gia đình mà còn 

làm thay đổi môi trường xã hội, qua đó thúc đẩy sự hình thành và vận động 

của các QHG theo hướng tiến bộ hơn. 

Chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước thuộc kiến 

trúc thượng tầng xã hội, có tác động định hướng và điều chỉnh đối với các 

quan hệ xã hội. Thông qua các thiết chế chính trị, pháp luật và các chương 

trình phát triển, Nhà nước tạo ra những điều kiện và cơ chế thúc đẩy sự thay 

đổi nhận thức, hành vi và chuẩn mực xã hội liên quan đến giới, từ đó tác động 

đến sự biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông. Tuy nhiên, sự tác động 

của các chủ trương, chính sách và pháp luật không diễn ra một cách trực tiếp 

và đồng đều. Hiệu quả của các chính sách còn phụ thuộc vào điều kiện KT-

XH, trình độ dân trí, đặc điểm văn hóa tộc người và khả năng tiếp nhận của 

từng cộng đồng. Điều đó cho thấy sự biến đổi QHG trong gia đình người 

Mông không chỉ là kết quả của các tác động từ bên ngoài mà còn gắn với quá 

trình tiếp nhận, thích ứng và chuyển hóa các giá trị mới trong đời sống xã hội.  

Chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước là một 

trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy sự biến đổi QHG trong gia đình dân 

tộc Mông. Thông qua việc định hướng nhận thức, hoàn thiện thể chế và cải 

thiện điều kiện phát triển, các nhân tố này góp phần tạo nên môi trường chính 

trị - xã hội thuận lợi cho quá trình xây dựng các quan hệ gia đình dân chủ, tiến 

bộ và bình đẳng hơn. 

2.3.4. Kinh tế thị trƣờng, hội nhập quốc tế và truyền thông số 

Cùng với việc thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật của 

Đảng, Nhà nước, quá trình hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định 
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hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và sự phát triển của truyền thông số 

đang trở thành những nhân tố quan trọng làm biến đổi đời sống KT-XH của 

đồng bào dân tộc Mông, qua đó tác động trực tiếp đến QHG trong gia đình. 

 rước hết, sự phát triển của kinh tế thị trường làm thay đổi phương thức 

sinh kế và tổ chức đời sống kinh tế của một bộ phận hộ gia đình người Mông. 

Việc mở rộng sản xuất hàng hóa, dịch vụ, du lịch cộng đồng, thương mại và 

lao động làm thuê tạo thêm cơ hội tạo thu nhập cho cả nam giới và phụ nữ. 

Những thay đổi đó có thể điều chỉnh cơ cấu nguồn thu và phân công lao động; 

song mức độ chuyển hóa thành quyền kiểm soát nguồn lực và tiếng nói của 

phụ nữ phụ thuộc vào quyền sở hữu, chuẩn mực gia đình và điều kiện cụ thể 

của từng địa bàn. Cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và mở rộng 

thị trường lao động, một bộ phận người Mông tham gia các hoạt động làm 

công ăn lương, di cư lao động hoặc chuyển đổi sinh kế ngoài nông nghiệp. 

Những thay đổi này có thể làm điều chỉnh nguồn thu nhập, thời gian lao động 

và sự phân chia trách nhiệm giữa vợ và chồng. Tuy nhiên, sự gia tăng đóng 

góp kinh tế của phụ nữ hoặc việc họ đảm nhiệm thêm công việc gia đình khi 

chồng đi làm xa không đồng nghĩa với sự gia tăng tương ứng quyền kiểm soát 

nguồn lực và quyền ra quyết định. 

Thứ hai, quá trình hội nhập quốc tế và giao lưu văn hóa ngày càng sâu 

rộng đã mở rộng không gian tiếp xúc của người Mông với các giá trị xã hội 

mới. Thông qua hoạt động du lịch, lao động di cư, học tập, giao lưu kinh tế và 

văn hóa, nhiều chuẩn mực truyền thống về hôn nhân, gia đình và vai trò giới 

được nhìn nhận lại trong bối cảnh mới. Quá trình tiếp xúc với các mô hình gia 

đình hiện đại và các giá trị BĐG đã góp phần làm thay đổi nhận thức của một 

bộ phận người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ và phụ nữ. 

Giáo dục và sự nâng cao dân trí cũng là những nhân tố quan trọng thúc 

đẩy quá trình hiện đại hóa đời sống xã hội của người Mông. Việc mở rộng cơ 

hội học tập, tiếp cận tri thức và kỹ năng nghề nghiệp không chỉ nâng cao năng 
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lực phát triển của cá nhân mà còn góp phần hình thành nhận thức mới về 

quyền, trách nhiệm và vị thế của các thành viên trong gia đình. Thông qua 

giáo dục, các giá trị BĐG từng bước được lan tỏa và trở thành một trong 

những cơ sở quan trọng thúc đẩy sự điều chỉnh các QHG truyền thống. 

Thứ ba, sự phát triển của truyền thông số và các nền tảng như Facebook, 

YouTube, TikTok, Zalo đã mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, chính sách 

pháp luật, thị trường và các hình mẫu gia đình mới. Tuy nhiên, mức độ tiếp 

cận không đồng đều theo tuổi, giới, học vấn, ngôn ngữ và hạ tầng; vì vậy, 

truyền thông số là một điều kiện tác động chứ không tự động làm thay đổi 

nhận thức và thực hành giới. 

Hiện đại hóa, kinh tế thị trường, hội nhập và truyền thông số làm thay 

đổi môi trường kinh tế, xã hội và giao tiếp của gia đình người Mông, qua đó 

tác động đến nhu cầu, chuẩn mực và phương thức ứng xử. Tác động này 

mang tính hai mặt: vừa mở rộng cơ hội học tập, sinh kế và giao lưu, vừa có 

thể làm tăng phân hóa xã hội, chênh lệch tiếp cận thông tin và xung đột giá 

trị. Do đó, cần phân tích cơ chế và điều kiện trung gian của từng nhân tố, 

tránh suy luận rằng hiện đại hóa tất yếu dẫn đến BĐG. 

Từ phân tích trên cho thấy, quá trình hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị 

trường, hội nhập và truyền thông số tạo ra những khả năng khách quan cho sự 

điều chỉnh QHG trong gia đình dân tộc Mông. Khả năng đó chỉ trở thành thay 

đổi bền vững khi gắn với quyền tiếp cận - kiểm soát nguồn lực, sự chuyển 

biến của chuẩn mực văn hóa và hoạt động chủ động của phụ nữ, nam giới, gia 

đình và cộng đồng. 
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Tiểu kết chƣơng 2 

Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về biến đổi QHG trong gia đình dân 

tộc Mông vùng trung du và MNPB, luận án tập trung làm rõ những nội 

dung cơ bản sau: 

Thứ nhất, trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các nghiên cứu về giới, 

QHG, BĐG và gia đình DTTS, luận án xây dựng các khái niệm công cụ và 

xác định phạm vi nghiên cứu tập trung vào quan hệ giữa vợ và chồng. Biến 

đổi QHG được hiểu theo nghĩa trung tính là quá trình thay đổi có thể bao 

gồm tiến bộ, bảo lưu, đan xen hoặc thụt lùi; BĐG là chuẩn dùng để đánh 

giá kết quả của quá trình đó. 

Thứ hai, luận án lựa chọn hai trục phân tích là phân công lao động và 

quá trình ra quyết định vì đây là hai phương diện phản ánh trực tiếp sự 

phân bổ trách nhiệm và quyền lực giữa vợ và chồng. Các chỉ báo về tài sản, 

quyền đại diện, kiểm soát nguồn lực và trọng lượng tiếng nói được sử dụng 

để đánh giá chiều sâu của biến đổi, qua đó tránh đồng nhất “cùng tham gia” 

hoặc “cùng bàn bạc” với bình đẳng thực chất. 

Thứ ba, luận án xác định bốn nhóm nhân tố tác động: điều kiện tự 

nhiên - kinh tế; văn hóa - xã hội; chủ trương, chính sách và pháp luật; hiện 

đại hóa, kinh tế thị trường, hội nhập và truyền thông số. Trục giải thích duy 

vật lịch sử được thể hiện qua mối liên hệ giữa điều kiện vật chất, ý thức xã 

hội, thiết chế và hoạt động của các chủ thể. Các nhân tố này tạo khả năng 

và giới hạn khác nhau, làm cho biến đổi QHG diễn ra không đồng đều giữa 

lĩnh vực, thế hệ và địa bàn. 
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Chƣơng 3 

BIẾN ĐỔI QUAN HỆ GIỚI TRONG GIA ĐÌNH DÂN TỘC MÔNG 

VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY: 

THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

 

3.1. THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI QUAN HỆ GIỚI TRONG GIA ĐÌNH 

DÂN TỘC MÔNG VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT 

NAM HIỆN NAY 

3.1.1. Thực trạng biến đổi quan hệ giới trong phân công lao động gia đình 

Luận án phân tích biến đổi QHG giữa vợ và chồng qua ba lớp bằng 

chứng: đối chiếu với các nghiên cứu về mô hình truyền thống; tự đánh giá hồi 

cứu của người được hỏi về thay đổi so với thế hệ trước; và dữ liệu khảo sát 

kết hợp phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm để mô tả hiện trạng và giải thích cơ 

chế. Ba lĩnh vực được xem xét gồm lao động sản xuất, lao động tái sản xuất 

và tham gia hoạt động xã hội - cộng đồng. 

Kết quả khảo sát 459 người vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025 phản 

ánh thực trạng phân công lao động giữa vợ và chồng tại thời điểm nghiên cứu 

(không phải dữ liệu bảng theo dõi cùng một hộ từ năm 2007). Khi được đặt 

trong sự đối chiếu với các tư liệu về mô hình truyền thống và những đánh giá 

hồi cứu của người được hỏi, dữ liệu khảo sát góp phần làm rõ những yếu tố 

được duy trì, những biểu hiện đang thay đổi và sự khác biệt về mức độ biến 

đổi giữa các nhóm tuổi, địa bàn khảo sát. 

3.1.1.1. Biến đổi quan hệ giới trong phân công lao động sản xuất giữa 

vợ và chồng 

Các nghiên cứu về gia đình dân tộc Mông cho thấy, trong lịch sử, mô 

hình gia đình chủ yếu mang tính phụ hệ, gắn với thiết chế dòng họ và 

phương thức sinh kế tự cung tự cấp [30; 41; 106; 146]. Trong cấu trúc đó, 

phân công lao động sản xuất được xác lập theo giới tính là khá rõ, phản ánh 
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đặc điểm của phương thức sản xuất thủ công, không gian sinh tồn khép kín 

và hệ chuẩn mực văn hóa truyền thống. Đây là nền tảng lịch sử - xã hội tạo 

nên tính ổn định tương đối của mô hình phân công lao động theo giới trong 

gia đình dân tộc Mông. 

Trong bối cảnh đổi mới và chuyển đổi sinh kế hiện nay, sự phát triển 

của kinh tế hàng hóa, quá trình cơ giới hóa nông nghiệp, cùng sự lan tỏa của 

giáo dục và truyền thông đã đại chúng hóa những nhân tố mới tác động trực 

tiếp đến cấu trúc phân công lao động [149, tr.57]. Quan hệ giới giữa vợ và 

chồng trong lao động sản xuất của gia đình dân tộc Mông đang có sự chuyển 

dịch theo hướng tăng cường phối hợp, chia sẻ và mở rộng vai trò kinh tế của 

người phụ nữ. Tuy nhiên, mức độ biến đổi này diễn ra không đồng đều giữa 

các nhóm công việc, các thế hệ và các địa bàn cư trú khác nhau [33, tr.75]. 

Cụ thể như sau: 

Phân công lao động sản xuất gi a vợ và chồng có xu hướng linh ho t 

hơn, mặc dù sự khác biệt theo tính chất công việc vẫn còn tồn t i. 

Thực tiễn cho thấy, trong nhiều hoạt động sản xuất, ranh giới phân 

công lao động theo giới đang dần được nới lỏng. Báo cáo quốc gia về Phụ 

nữ và Nam giới các dân tộc đã chỉ ra rằng, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 

tạo ra thu nhập của phụ nữ Mông đạt mức rất cao (84,6%), tiệm cận thế cân 

bằng với nam giới cùng tộc người (85,2%) [136, tr.53]. Mặc dù vậy, ở 

những hoạt động đòi hỏi sức khỏe thể chất, kỹ năng nghề nghiệp hoặc mức 

độ giao tiếp xã hội cao, nam giới vẫn giữ vai trò chủ đạo. Kết quả khảo sát 

của tác giả luận án cho thấy, trong các hộ có phát sinh từng loại hoạt động, 

nam giới là người đảm nhiệm chính các công việc như cày bừa chiếm 68%, 

r n - mộc chiếm 69,7%, buôn bán chiếm 34% và đi làm thuê chiếm 41,2%. 

Ở chiều ngược lại, các công việc mang tính thủ công, gắn liền với việc duy 

trì đời sống sinh hoạt gia đình như dệt, đan lát vẫn chủ yếu do phụ nữ đảm 

nhận, chiếm tới 93,9% [Phụ lục 2, Bảng 1.2]. 
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Kết quả trên phản ánh QHG trong lao động sản xuất của gia đình dân tộc 

Mông đang vận động theo hướng giảm dần sự phân vai giới tính cứng nhắc, 

song mức độ biến đổi vẫn có sự phân hóa rõ rệt giữa các loại hình lao động. 

Số liệu thống kê của Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) và UN 

Women chỉ ra, cơ hội dịch chuyển sang các công việc làm công ăn lương của 

nam giới Mông cao gấp hơn 2 lần so với nữ giới (13,3% so với 6,4%). Trong 

khi đó, phần lớn lao động nữ người Mông (chiếm tới 62,1%) vẫn bị định vị ở 

vị thế lao động tự làm hoặc lao động sản xuất hộ gia đình để đổi lấy thu nhập 

bằng hiện vật phục vụ nhau cầu tự cung tự cấp [135, tr.59]. Xu hướng này 

tương đồng với kết quả của nhiều nghiên cứu về gia đình DTTS miền núi khi 

cho rằng, phụ nữ ngày càng tham gia sâu hơn vào các hoạt động kinh tế, 

nhưng nam giới vẫn giữ vai trò nổi trội ở một số lĩnh vực sản xuất mang tính 

kỹ thuật cao và gắn liền với yếu tố thị trường [140; 149].  

Xu hướng “vợ chồng cùng tham gia” các ho t động sản xuất nông 

nghiệp ngày càng trở nên phổ biến. 

Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ “cả hai cùng tham gia” cao ở công việc 

gieo trồng, chăm sóc cây trồng (93,9%), thu hoạch, bảo quản sản phẩm 

(96,7%) và chăn nuôi (97,6%) [Phụ lục 2, Bảng 1.2]. Các tỷ lệ này cho thấy 

sự phối hợp phổ biến trong thực hiện công việc nông nghiệp tại thời điểm 

khảo sát. Tuy nhiên, chỉ báo “cùng tham gia” chưa phản ánh thời gian lao 

động, trách nhiệm chính, quyền kiểm soát thu nhập hay mức độ giảm gánh 

nặng của phụ nữ; vì vậy, chưa đủ để kết luận trách nhiệm kinh tế đã được 

phân bổ bình đẳng. 

Xu hướng “vợ chồng cùng tham gia” cho thấy ranh giới phân công 

trong một số công việc đã linh hoạt hơn. Ý nghĩa của thay đổi này cần được 

đánh giá cùng với khối lượng công việc, quyền sử dụng thành quả lao động 

và tiếng nói trong quyết định sản xuất. Nói cách khác, sự phối hợp trong 
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thực hiện công việc là dấu hiệu của biến đổi QHG, nhưng không đồng nhất 

với bình đẳng thực chất. 

Phụ n  Mông ngày càng tham gia sâu hơn vào các ho t động kinh tế, qua 

đó mở rộng vai trò trong lao động sản xuất và phát triển kinh tế hộ gia đình. 

Nếu trong phân công lao động truyền thống trước đây, các hoạt động 

giao thương thị trường và tạo thu nhập bằng tiền mặt chủ yếu gắn liền với vai 

trò của nam giới, thì hiện nay phụ nữ Mông đã hiện diện ngày càng rõ nét 

trong các không gian kinh tế mới như du lịch cộng đồng, kinh doanh thổ cẩm, 

dịch vụ homestay, thương mại nông sản và lao động dịch vụ. Tại các địa bàn 

phát triển mạnh du lịch như Sa Pa, Bắc Hà, Đồng Văn, phụ nữ đã tạo ra 

nguồn thu nhập tiền mặt đáng kể, thậm chí trong một số trường hợp còn vượt 

trội so với nam giới [111; 129]. 

Sự tham gia vào các hoạt động sinh kế mới giúp một bộ phận phụ nữ 

Mông mở rộng thu nhập, kinh nghiệm và quan hệ xã hội. Những nguồn lực 

này có thể giúp nâng cao tiếng nói của họ trong gia đình; tuy nhiên, mức độ 

chuyển hóa còn phụ thuộc vào quyền kiểm soát thu nhập, đứng tên tài sản, 

khả năng tham gia quyết định cuối cùng và sự thừa nhận của gia đình, dòng 

họ. Vì vậy, luận án chỉ xem đóng góp kinh tế là điều kiện tạo khả năng điều 

chỉnh QHG, không đồng nhất điều đó với sự chuyển từ phụ thuộc sang bình 

đẳng về vị thế, nhất là tiếng nói của phụ nữ trong gia đình. 

Xu hướng linh ho t hóa trong phân công lao động sản xuất thể hiện rõ 

nét hơn ở nhóm các gia đình trẻ. 

Kết quả khảo sát cho thấy, ở nhóm dưới 45 tuổi, tỷ lệ vợ và chồng 

cùng tham gia một số công việc cao hơn so với nhóm từ 45 tuổi trở lên; 

trong khi đó, ở nhóm từ 45 tuổi trở lên, các công việc như cày bừa, r n - 

mộc và bán sản phẩm vẫn chủ yếu do nam giới đảm nhiệm [Phụ lục 2, 

Bảng 1.3]. Sự khác biệt này phản ánh đặc điểm phân công lao động giữa 

hai nhóm tuổi tại thời điểm khảo sát và được luận án sử dụng như một chỉ 
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dấu bổ trợ để nhận diện xu hướng biến đổi QHG, không xem đó là bằng 

chứng trực tiếp về sự thay đổi của cùng một gia đình theo thời gian. 

Một số nghiên cứu và kết quả thảo luận nhóm cho thấy, các cặp vợ 

chồng trẻ có xu hướng đề cao sự phối hợp và chia sẻ trách nhiệm trong gia 

đình hơn [34; 154; TLN01; TLN02, Phụ lục 4]. Những phát hiện này góp 

phần lý giải sự khác biệt giữa các nhóm tuổi trong mẫu khảo sát, đồng thời 

bổ sung căn cứ nhận diện xu hướng biến đổi QHG giữa các thế hệ trong 

giới hạn của dữ liệu khảo sát cắt ngang. 

Những dữ liệu trên cho thấy, ở nhóm người trả lời dưới 45 tuổi, sự 

phân công lao động giữa vợ và chồng có phần linh hoạt hơn trong một số 

công việc. Xu hướng này được xem xét trong mối liên hệ với những biến 

đổi về sinh kế, học vấn, giao lưu xã hội và chuẩn mực gia đình. Do độ tuổi 

của người trả lời không hoàn toàn đồng nhất với thế hệ gia đình và số liệu 

khảo sát, mới phản ánh khác biệt mô tả, luận án sử dụng kết quả này như 

một chỉ dấu bổ trợ để nhận diện xu hướng, không coi đó là căn cứ xác lập 

quan hệ nhân quả. 

Mức độ biến đổi quan hệ giới trong lao động sản xuất có sự phân hóa 

rõ rệt theo địa bàn cư trú và điều kiện kinh tế - xã hội. 

Xét theo địa bàn, kết quả khảo sát ghi nhận sự khác nhau về mức độ 

vợ và chồng “cùng tham gia” tại các điểm nghiên cứu [Phụ lục 2, Bảng 

2.2; 3.2; 4.2]. Sự khác biệt này được xem xét trong mối liên hệ với cơ cấu 

sinh kế, mức độ phát triển dịch vụ - du lịch, sự mở rộng giao lưu thị 

trường, điều kiện hạ tầng và mức độ chi phối của các thiết chế truyền 

thống. Trong phạm vi thiết kế mẫu, luận án sử dụng kết quả so sánh giữa 

các địa bàn để nhận diện xu hướng và làm rõ cơ chế tác động, không suy 

rộng thành đặc điểm đại diện cho toàn bộ gia đình dân tộc Mông ở từng 

địa phương. 
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Biến đổi QHG theo xu hướng trên cũng tương đồng với kết quả của 

nhiều nghiên cứu về phát triển vùng hiện nay. Theo đánh giá của Ngân 

hàng Thế giới (World Bank), các cộng đồng DTTS có mức độ giao lưu 

kinh tế và hội nhập thị trường sâu rộng như người Mường, Sán Dìu, Khmer 

thường có xu hướng mở rộng mạnh mẽ hoạt động kinh tế sang khu vực phi 

nông nghiệp; sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động tạo thu nhập tăng 

lên, từ đó thúc đẩy sự suy rã của mô hình QHG phụ quyền truyền thống. 

Trong khi đó, đối với cộng đồng người Mông, sinh kế hiện tại vẫn phụ 

thuộc lớn vào phương thức canh tác nương rẫy; thu nhập bình quân đầu 

người chỉ đạt khoảng 575,2 nghìn đồng/tháng (thấp hơn mức trung bình 

của 53 DTTS khoảng 50,5%), chính rào cản về mặt kinh tế này đã gián tiếp 

kéo dài sự tồn tại của các khuôn mẫu giới truyền thống [149, tr.12, 51]. 

Các nghiên cứu của Ủy ban Dân tộc (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) cũng đưa ra 

nhận định tương tự khi khẳng định: tại các địa bàn có điều kiện KT-XH đặc 

biệt khó khăn, mô hình phân công lao động truyền thống luôn mang tính 

bảo thủ và biến đổi chậm hơn [141]. 

Xu hướng biến đổi QHG theo phân tích trên quy định tính đa dạng của 

QHG trong gia đình người Mông, vốn luôn gắn liền với điều kiện sinh kế 

và môi trường KT - XH cụ thể của từng địa bàn cư trú. Ở những vùng có 

động lực phát triển kinh tế và giao lưu xã hội diễn ra mạnh mẽ, xu hướng 

chia sẻ trách nhiệm giữa vợ và chồng trong lao động sản xuất được định 

hình rõ nét hơn. Ngược lại, tại các khu vực còn phụ thuộc vào phương thức 

sinh kế truyền thống, mô hình phân công lao động cũ vẫn duy trì được tính 

bền vững tương đối [129]. Điều đó cho thấy QHG trong gia đình dân tộc 

Mông hiện nay đang biến đổi với tốc độ và mức độ khác nhau giữa các 

không gian xã hội, phản ánh trạng thái quá độ mang tính biện chứng giữa 

sự bảo lưu các giá trị truyền thống và xu hướng tiếp biến các nhân tố hiện 

đại trong đời sống gia đình. 
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3.1.1.2. Biến đổi quan hệ giới trong phân công công việc tái sản xuất 

(nội trợ và chăm sóc) gia đình giữa vợ và chồng 

Trong gia đình người Mông truyền thống, phân công lao động nội trợ và 

chăm sóc được thiết lập trên nền tảng chuẩn mực phụ hệ, với sự phân định 

khá rõ giữa “việc đàn ông - việc đàn bà”. Trong cấu trúc đó, phụ nữ chủ yếu 

gắn với không gian gia đình, đảm nhiệm hầu hết các công việc lặp lại hằng 

ngày như nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc con cái và người già [88; 111]. Đây là 

những hoạt động giữ vai trò duy trì đời sống gia đình và tái sản xuất sức lao 

động, song thường ít được ghi nhận tương xứng về giá trị KT-XH [105; 133]. 

Trong khi đó, nam giới chủ yếu gắn với các hoạt động cộng đồng, quan hệ xã 

hội và các nghi lễ mang tính đại diện cho gia đình, dòng họ [42; 90]. Cách 

phân công này đã duy trì mô hình QHG mang tính phân vai khá bền vững 

trong đời sống gia đình người Mông. 

Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển kinh tế, mở rộng giao lưu xã 

hội, phân công lao động nội trợ và chăm sóc gia đình đang xuất hiện những 

xu hướng biến đổi và dịch chuyển đáng chú ý. Kết quả khảo sát 459 hộ gia 

đình tại các điểm nghiên cứu cũng như dữ liệu nghiên cứu của các tổ chức và 

nhà khoa học phản ánh thực trạng này qua các khía cạnh cụ thể: 

Thứ nhất, vợ chồng chia sẻ nhiều hơn các công việc nội trợ và chăm sóc 

gia đình có xu hướng gia tăng 

Theo số liệu khảo sát, tỷ lệ “cả hai cùng tham gia” đạt mức cao ở nhiều 

công việc sinh hoạt thường nhật: đi chợ đạt 87,8%, nấu ăn đạt 87,4%, chăm 

sóc và dạy dỗ con cái đạt 96,7%, chăm sóc người già đạt 97,8% và dọn dẹp 

nhà cửa đạt 85,2% [Phụ lục 2, Bảng 1.4]. Đây là chỉ báo về sự phối hợp, 

chưa phản ánh thời gian và trách nhiệm chính của mỗi người. Bảng 5.1 cho 

biết, theo nhận xét của 125 cán bộ được hỏi, công việc đồng áng và nội trợ 

không tạo thu nhập chủ yếu do vợ thực hiện chiếm 46,4%, cả hai cùng thực 
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hiện chiếm 38,4%; số liệu này phản ánh đánh giá của nhóm cán bộ, không 

phải dữ liệu riêng của “gia đình trẻ” [Phụ lục 2, Bảng 5.1],  

Dữ liệu phỏng vấn sâu phản ánh sinh động xu hướng chuyển biến này 

từ góc nhìn của nam giới trẻ: “Giờ vợ cũng đi làm kiếm tiền như mình, nên 

việc nhà không thể để vợ làm hết như trước” [PVS05, Phụ lục 3]. Qua đây, 

có thể thấy trong nhận thức của một bộ phận nam giới trẻ đã xuất hiện sự 

điều chỉnh về trách nhiệm gia đình, theo hướng coi công việc nội trợ và 

chăm sóc không còn là nghĩa vụ riêng của phụ nữ. Đây cũng là xu hướng 

biến đổi QHG được ghi nhận trong các báo cáo của Ngân hàng Thế giới và 

UN Women, khi khẳng định dù phụ nữ vẫn dành nhiều thời gian hơn cho lao 

động nội trợ “không được trả lương”, song tại khu vực nông thôn và miền 

núi đã xuất hiện xu thế gia tăng sự tham gia của nam giới vào công việc nội 

trợ và chăm sóc con cái [134, tr.116, 125]. Xu hướng gia tăng vai trò phối 

hợp của vợ và chồng trong gia đình dân tộc Mông cho thấy QHG đang dịch 

chuyển từ mô hình phân vai giới tính xơ cứng sang mô hình linh hoạt hơn, 

coi trách nhiệm gia đình là nghĩa vụ chung của cả hai giới. 

Thứ hai, sự chia sẻ công việc tái sản xuất gi a vợ và chồng còn diễn 

ra không đồng đều, phụ n  vẫn chịu gánh nặng kép 

Tiến trình biến đổi QHG trong lĩnh vực này không diễn ra theo một 

đường thẳng tuyến tính mà bộc lộ sự phân hóa rõ rệt theo tính chất công việc. 

Những công việc tiêu tốn nhiều thời gian, mang tính lặp lại hằng ngày như 

giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa vẫn chủ yếu do phụ nữ đảm nhiệm [111; 

133]. Thực trạng này phản ánh xu hướng “gánh nặng kép”, khi người phụ nữ 

Mông vừa tham gia ngày càng tích cực vào lao động sản xuất tạo thu nhập, 

vừa phải tiếp tục gánh vác phần lớn công việc chăm sóc không công [42; 

106]. Áp lực công việc tái sản xuất gia đình càng đ  nặng lên vai phụ nữ khi 

dân tộc Mông vẫn có tổng tỷ suất sinh cao nhất cả nước, đạt 3,57 con/phụ nữ 
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(gần gấp đôi so với người Kinh là 1,81 con), cùng với việc tỷ lệ sinh con tại 

nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ còn ở mức cao với 38,8% [136, tr.23, 113].  

Trong khi đó, các công việc mang tính kỹ thuật hoặc gắn liền với đời 

sống tinh thần và biểu tượng dòng họ như sửa chữa đồ dùng gia đình 

(59,7%) hay thực hành nghi lễ thờ cúng tổ tiên (90,4%), vẫn chủ yếu do nam 

giới đảm nhiệm [Phụ lục 2, Bảng 1.4]. Dữ liệu định tính cho thấy nhiều phụ 

nữ vẫn mặc nhiên coi các hoạt động tâm linh này là trách nhiệm tự nhiên của 

nam giới theo phong tục [PVS01, Phụ lục 3]. Hiện tượng này là biểu hiện rõ 

nét của độ trễ tương đối của ý thức xã hội, khi các khuôn mẫu giới truyền 

thống dẫu suy giảm ở không gian sinh hoạt vật chất thường nhật, nhưng vẫn 

tiếp tục được duy trì bền vững trong không gian tinh thần và biểu tượng văn 

hóa của tộc người. 

Thứ ba, mức độ biến đổi có sự khác biệt gi a các thế hệ, rõ nét hơn ở 

nhóm gia đình trẻ. 

Trong mẫu khảo sát, nhóm người trả lời dưới 45 tuổi ghi nhận một số chỉ 

báo cao hơn nhóm từ 45 tuổi trở lên về sự tham gia công việc gia đình và vai 

trò quản lý tài chính: tỷ lệ vợ chồng cùng đi chợ tương ứng là 90,4% và 

80,3%; tỷ lệ người vợ giữ tiền gia đình là 50,0% và 14,5% [Phụ lục 2, Bảng 

1.5]. Trong giới hạn của số liệu mô tả và khi chưa kiểm soát các yếu tố như 

học vấn, nghề nghiệp và địa bàn, luận án sử dụng những kết quả này như chỉ 

dấu bổ trợ để nhận diện xu hướng điều chỉnh QHG không xem đó là căn cứ 

trực tiếp khẳng định các cặp vợ chồng trẻ có mức độ BĐG cao hơn. 

Dữ liệu phỏng vấn cho thấy cách tổ chức công việc linh hoạt xuất hiện ở 

một số người trẻ, trong khi một số người lớn tuổi vẫn nhấn mạnh khuôn mẫu 

“đàn ông lo việc lớn, phụ nữ lo bếp núc” [PVS03; PVS09, Phụ lục 3]. Các 

trích dẫn này minh họa sự đan xen của hệ giá trị cũ và mới, nhưng không đại 

diện cho toàn bộ nhóm tuổi; do đó, chúng được sử dụng để giải thích cơ chế 

chứ không dùng để suy rộng tỷ lệ. 
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Thứ tư, mức độ biến đổi có sự phân hóa theo địa bàn cư trú và điều 

kiện kinh tế - xã hội. 

Tại điểm khảo sát Mù Cang Chải, tỷ lệ vợ và chồng cùng tham gia một 

số công việc đạt mức khá cao: đi chợ 88,4%, nấu ăn 84,5%, chăm sóc con 

99,4% và chăm sóc người già, người ốm 98,1% [Phụ lục 2, Bảng 3.3]. Trong 

khi đó, tại một số điểm khảo sát khác, sự phân công theo giới vẫn biểu hiện rõ 

hơn ở một số công việc. Luận án xem xét sự khác biệt này trong mối liên hệ 

với cơ cấu sinh kế, trình độ học vấn, mức độ giao lưu thị trường và ảnh hưởng 

của các thiết chế văn hóa, qua đó làm rõ những điều kiện cụ thể chi phối quan 

hệ giới ở từng địa bàn, không diễn giải theo sự đối lập đơn tuyến giữa địa bàn 

“phát triển” và địa bàn “biệt lập”. 

Đáng chú ý, một xu hướng tâm lý mang tính ổn định đang tồn tại khi có 

tới 74,9% số người được hỏi cho rằng cách phân công công việc hiện nay là 

“phù hợp” và 15,5% đánh giá là “rất phù hợp” [Phụ lục 2, Bảng 1.9], tương 

thích với kết luận trong nghiên cứu của Nguyễn Lệ Thu khi chỉ ra 76% người 

Mông nhận định phân công lao động gia đình là hợp lý [111, tr.77]. Số liệu 

này cho thấy bên cạnh xu hướng biến đổi, ý thức chấp nhận khuôn mẫu truyền 

thống vẫn tạo ra một quán tính lớn trong cộng đồng người Mông hiện nay. 

Thực trạng QHG trong lao động tái sản xuất của gia đình dân tộc Mông 

đang vận động theo hướng chuyển dần từ sự phân định vai trò cứng nhắc sang 

xu hướng linh hoạt và hợp tác hơn. Mặc dù phụ nữ vẫn gánh vác phần lớn lao 

động không công, sự gia tăng tham gia của nam giới trẻ và sự dịch chuyển tại 

các địa bàn phát triển là những lát cắt thực chứng phản ánh xu hướng vận 

động hướng tới BĐG mang tính thực chất hiện nay. 

3.1.1.3. Biến đổi quan hệ giới trong tham gia hoạt động cộng đồng 

giữa vợ và chồng 

Trong cấu trúc gia đình và cộng đồng người Mông truyền thống, tham 

gia các hoạt động cộng đồng không chỉ là một hoạt động xã hội thông thường 
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mà còn là biểu hiện của quyền đại diện gia đình trong các quan hệ xã hội. 

Dưới tác động của thiết chế phụ hệ, luật tục và cơ chế tổ chức dòng họ, quyền 

đại diện này chủ yếu được trao cho nam giới, thường là người chồng hoặc con 

trai trưởng. Họ là chủ thể trực tiếp tham gia các cuộc họp thôn, bản; các lớp 

tập huấn khuyến nông; các nghi lễ cộng đồng; các đám hiếu, đám hỉ; đồng 

thời đại diện gia đình trong quan hệ với dòng họ và chính quyền cơ sở. Trong 

khi đó, theo truyền thống, phụ nữ Mông chủ yếu đảm nhiệm các công việc 

gắn với đời sống gia đình, ít tham gia các hoạt động xã hội bên ngoài; nếu có, 

phần lớn chỉ với vai trò hỗ trợ hoặc đi cùng chồng [90]. 

Từ góc độ nghiên cứu QHG, sự phân công này phản ánh sự phân định 

không gian xã hội theo giới, trong đó không gian cộng đồng chủ yếu thuộc về 

nam giới, còn không gian gia đình gắn với vai trò của phụ nữ. Đây không đơn 

thuần là sự khác biệt về phân công công việc mà còn phản ánh cách thức xác 

lập vai trò và vị thế của vợ và chồng trong gia đình. Trong xã hội Mông 

truyền thống, quyền tham gia và đại diện gia đình trong các hoạt động cộng 

đồng không chỉ được xem là trách nhiệm của nam giới mà còn là biểu hiện 

của uy tín cá nhân, danh dự gia đình và vị thế của dòng họ. Nhiều nghiên cứu 

cho thấy, cấu trúc phụ hệ cùng với cơ chế gia trưởng và luật tục đã góp phần 

xác lập, duy trì vị thế trung tâm của nam giới trong không gian công cộng, 

đồng thời hợp thức hóa các chuẩn mực xã hội về vai trò giới [30; 94; 144]. 

Ngược lại, mặc dù phụ nữ có những đóng góp quan trọng cho kinh tế hộ gia 

đình, chăm sóc các thành viên và duy trì đời sống văn hóa, song những đóng 

góp đó chủ yếu được ghi nhận trong phạm vi gia đình và ít được chuyển hóa 

thành quyền đại diện hay uy tín xã hội trong cộng đồng. 

Sự phân công vai trò giữa vợ và chồng trong tham gia các hoạt động 

cộng đồng là kết quả của những điều kiện lịch sử - xã hội cụ thể của cộng 

đồng người Mông. Điều kiện cư trú, phương thức sản xuất, thiết chế dòng họ 

và các chuẩn mực văn hóa truyền thống đã tạo nên sự thống nhất giữa phân 
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công lao động theo giới, cơ chế tổ chức xã hội và hệ giá trị về vai trò của nam 

giới và phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài cộng đồng. Việc nam giới giữ 

vai trò đại diện gia đình trong các quan hệ xã hội, ngoài việc phản ánh sự 

phân công lao động theo giới, quan trọng hơn, còn thể hiện sự phân bổ quyền 

lực xã hội và quyền lực biểu tượng giữa vợ và chồng trong gia đình. Đây là 

một đặc trưng cơ bản của QHG trong gia đình người Mông truyền thống. 

Trong bối cảnh phát triển KT-XH, thực hiện BĐG và xây dựng nông 

thôn mới, QHG giữa vợ và chồng trong tham gia các hoạt động cộng đồng 

đã và đang có những biến đổi đáng kể. Quá trình này diễn ra theo xu hướng 

vừa kế thừa những yếu tố truyền thống, vừa tiếp nhận các giá trị xã hội mới. 

Một mặt, nhiều chuẩn mực truyền thống về vai trò đại diện của nam giới vẫn 

tiếp tục duy trì ảnh hưởng trong các hoạt động gắn với dòng họ, tín ngưỡng 

và các nghi lễ cộng đồng; mặt khác, sự phát triển của giáo dục, truyền thông, 

quá trình chuyển đổi sinh kế và việc thực hiện các chính sách về BĐG đã tạo 

điều kiện để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào các hoạt động của 

cộng đồng, đồng thời làm gia tăng xu hướng chia sẻ vai trò đại diện giữa vợ 

và chồng trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội. Xu hướng này cũng 

được ghi nhận trong nhiều nghiên cứu về biến đổi xã hội ở vùng đồng bào 

DTTS, cho thấy sự mở rộng cơ hội học tập, tiếp cận thông tin và tham gia 

các tổ chức xã hội đang ngày càng nâng cao vị thế của phụ nữ trong không 

gian công cộng [47; 87]. Tuy nhiên, sự biến đổi đó diễn ra không đồng đều 

giữa các nhóm hoạt động cộng đồng, đồng thời còn phụ thuộc vào mức độ 

gắn kết của từng hoạt động với thiết chế dòng họ, luật tục và các giá trị văn 

hóa truyền thống. Kết quả khảo sát về người tham gia chính trong bảy nhóm 

hoạt động cộng đồng cơ bản [Phụ lục 2, Bảng 1.6] cho thấy bức tranh biến 

đổi QHG giữa vợ và chồng diễn ra theo nhiều mức độ và xu hướng khác 

nhau. Cụ thể là: 
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Thứ nhất, phụ n  Mông ngày càng mở rộng sự tham gia vào các ho t 

động cộng đồng mang tính chức năng 

Kết quả khảo sát cho thấy, ở các hoạt động cộng đồng mang tính chức 

năng, ít chịu sự chi phối của nghi lễ và ít gắn với vị thế biểu tượng của nam 

giới, sự tham gia của phụ nữ đã có những chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ cả hai vợ 

chồng cùng tham gia chiếm ưu thế ở các hoạt động như họp thôn, bản 

(69,1%), làm đường và vệ sinh thôn, xóm (77,8%), tập huấn kỹ thuật nông 

nghiệp (58,5%). Đáng chú ý, phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào các 

hoạt động trước đây chủ yếu do nam giới đảm nhiệm, như các lớp tập huấn kỹ 

thuật sản xuất hoặc chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản; trong đó có 

32,7% số hộ để người vợ tham gia chính và 61,4% có cả hai vợ chồng cùng 

tham gia [Phụ lục 2, Bảng 1.6]. Kết quả này phù hợp với số liệu từ Điều tra 

thực trạng KT-XH 53 DTTS, khi nhận định mức độ tiếp cận thông tin và 

truyền thông của phụ nữ đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây 

[140]. Đồng thời, nhiều nghiên cứu về sinh kế hộ gia đình vùng DTTS cũng 

ghi nhận xu hướng phụ nữ tham gia trực tiếp nhiều hơn vào các hoạt động 

tiếp nhận tri thức và kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế hộ gia đình [47; 149]. 

Thảo luận nhóm cũng cho kết quả, tại nhiều gia đình trẻ, việc tham gia 

họp bản hoặc các lớp tập huấn không còn được mặc định là trách nhiệm của 

người chồng mà được lựa chọn linh hoạt theo điều kiện và khả năng của 

từng thành viên. Khi người vợ có điều kiện hoặc phù hợp hơn với nội dung 

hoạt động, họ sẵn sàng thay mặt gia đình tham gia mà không gặp nhiều rào 

cản như trước. Điều này phản ánh sự điều chỉnh từng bước trong phân công 

vai trò giữa vợ và chồng, theo hướng coi trọng tính hiệu quả và điều kiện 

thực tế hơn là sự phân định cứng nhắc dựa trên giới tính. Sự hiện diện ngày 

càng thường xuyên của phụ nữ trong các hoạt động cộng đồng cho thấy 

phạm vi tham gia xã hội của người vợ đang từng bước được mở rộng, đồng 
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thời vai trò đại diện gia đình cũng có xu hướng được chia sẻ linh hoạt hơn 

giữa hai vợ chồng. 

Thứ hai, sự tham gia của phụ n  vào các ho t động mang tính nghi lễ, 

đ i diện chính thức và gắn với uy tín dòng họ vẫn biến đổi chậm. 

Trái với xu hướng trên, ở các hoạt động gắn với nghi lễ truyền thống, 

quan hệ dòng họ và đại diện chính thức của gia đình, vai trò của nam giới vẫn 

được duy trì khá ổn định. Qua khảo sát cho thấy, nam giới tiếp tục giữ vị trí 

chủ đạo trong các hoạt động như làm việc với chính quyền (83,2%), tham gia 

cúng giỗ làng, họ (78%) và dự các đám hiếu, đám hỉ (52,1%); trong khi tỷ lệ 

phụ nữ tham gia với tư cách đại diện chính của gia đình ở các hoạt động này 

rất thấp [Phụ lục 2, Bảng 1.6]. Kết quả này tương đồng với nhiều nghiên cứu 

về văn hóa và tổ chức xã hội của người Mông, trong đó khẳng định các hoạt 

động nghi lễ, quan hệ cộng đồng chính thức và công việc của dòng họ vẫn 

chủ yếu do nam giới đảm nhiệm [90; 94].  

Số liệu ở phạm vi quốc gia cũng phản ánh xu hướng tương tự. Theo Điều 

tra thực trạng KT-XH 53 DTTS, người Mông là dân tộc có tỷ lệ hộ gia đình 

do nam giới đứng tên chủ hộ cao nhất, đạt 90,8%, cao hơn đáng kể so với 

mức trung bình của 53 DTTS (79,2%) và người Kinh (73,4%) [136, tr.21]. 

Như vậy, mặc dù sự tham gia của phụ nữ trong đời sống cộng đồng đã được 

mở rộng, song vai trò đại diện chính thức của người chồng trong gia đình vẫn 

được duy trì khá bền vững, đặc biệt ở những lĩnh vực gắn với nghi lễ, danh dự 

dòng họ và quan hệ với các thiết chế xã hội ở cộng đồng. 

Kết quả phân tích trên cho thấy, sự biến đổi QHG không diễn ra đồng 

đều giữa các lĩnh vực của đời sống xã hội (cộng đồng). Ở những hoạt động 

mang tính chức năng, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống hằng 

ngày, sự phân công giữa vợ và chồng đã có xu hướng linh hoạt hơn. Ngược 

lại, trong các lĩnh vực gắn với quyền đại diện, nghi lễ truyền thống và uy tín 

của dòng họ, các chuẩn mực giới vẫn duy trì ảnh hưởng khá mạnh mẽ. Điều 
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đó phản ánh sự bền vững tương đối của những giá trị truyền thống đã được 

hình thành và củng cố trong thời gian dài, khiến sự thay đổi về thực hành xã 

hội diễn ra nhanh hơn so với sự thay đổi trong quan niệm về vai trò đại diện 

của nam giới trong gia đình và cộng đồng. 

Thứ ba, mức độ biến đổi có sự khác biệt gi a các thế hệ và theo địa bàn 

cư trú. 

Kết quả khảo sát theo độ tuổi và địa bàn cư trú của dân tộc Mông cho 

thấy, mức độ biến đổi QHG trong tham gia hoạt động cộng đồng không diễn 

ra đồng đều mà có sự khác biệt khá rõ giữa các thế hệ và địa bàn cư trú. Ở 

nhóm trên 45 tuổi, nam giới vẫn giữ vai trò chủ đạo trong các hoạt động đại 

diện gia đình, đặc biệt là những công việc liên quan đến nghi lễ, dòng họ và 

quan hệ với chính quyền; trong khi sự tham gia của phụ nữ còn tương đối hạn 

chế. Ngược lại, ở nhóm dưới 45 tuổi, phụ nữ xuất hiện thường xuyên hơn 

trong các hoạt động gắn với lợi ích thiết thực của hộ gia đình như họp bản, tập 

huấn kỹ thuật, đi chợ phiên và các hoạt động cộng đồng khác [Phụ lục 2, 

Bảng 1.7]. Kết quả này phù hợp với một số nghiên cứu về thanh niên DTTS, 

cho thấy ở thế hệ trẻ đang hình thành xu hướng điều chỉnh vai trò giới theo 

hướng cởi mở, linh hoạt và bình đẳng hơn [130; 111].  

Các nghiên cứu của World Bank và Ủy ban Dân tộc (Bộ Dân tộc và Tôn 

giáo) chỉ ra rằng sự khác biệt về mức độ tham gia đời sống KT-XH giữa các 

nhóm dân cư vùng DTTS có mối liên hệ chặt chẽ với điều kiện tiếp cận giáo 

dục, thông tin, thị trường và các nguồn lực phát triển [149]. Mặc dù không 

phân tích trực tiếp theo nhóm tuổi, các kết quả này cho thấy ở những nơi có 

điều kiện phát triển thuận lợi hơn, phụ nữ có nhiều cơ hội tham gia các hoạt 

động cộng đồng và mở rộng vai trò xã hội của mình. 

Kết quả phỏng vấn sâu phản ánh xu hướng tương tự. Tại các gia đình trẻ, 

người vợ chủ động hơn trong việc tham gia họp bản, tiếp cận kỹ thuật sản 

xuất và trao đổi những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế hộ gia đình. 
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Trong khi đó, ở các gia đình lớn tuổi, vai trò đại diện vẫn chủ yếu thuộc về 

người chồng; sự tham gia của người vợ thường mang tính hỗ trợ hoặc thay thế 

khi cần thiết. Bên cạnh yếu tố thế hệ, sự biến đổi còn có sự khác biệt giữa các 

địa bàn nghiên cứu. Tại Mù Cang Chải, phụ nữ tham gia hoạt động cộng đồng 

với tần suất cao hơn so với Đồng Văn; trong khi ở Bắc Hà, nơi các thiết chế 

dòng họ vẫn được duy trì khá bền vững, nam giới tiếp tục giữ vai trò nổi bật 

trong các hoạt động nghi lễ và đại diện cộng đồng. 

Những chỉ bảo trên cho thấy quá trình biến đổi QHG trong gia đình 

người Mông không diễn ra theo một khuôn mẫu thống nhất mà chịu sự chi 

phối của nhiều điều kiện cụ thể, từ đặc điểm thế hệ, trình độ phát triển KT-

XH đến mức độ bảo lưu các giá trị văn hóa truyền thống ở từng địa bàn. Vì 

vậy, cùng một xu hướng biến đổi nhưng tốc độ và mức độ biểu hiện ở mỗi 

cộng đồng, mỗi nhóm dân cư có sự khác nhau. 

Thứ tư, sự thay đổi trong thực hành tham gia các ho t động cộng đồng 

diễn ra nhanh hơn so với sự thay đổi trong quan niệm về vai trò đ i diện của 

nam giới. 

Khi so sánh với thế hệ trước, 40,1% người được hỏi cho rằng sự phân 

công trong tham gia hoạt động cộng đồng đã thay đổi hoàn toàn, 47,7% 

nhận định có thay đổi một phần và 12,2% cho rằng không thay đổi [Phụ lục 

2, Bảng 1.8]. Kết quả này trực tiếp phản ánh cảm nhận của người trả lời về 

quá trình biến đổi. Để hạn chế sai lệch có thể phát sinh từ việc hồi tưởng, 

luận án đối chiếu các ý kiến tự đánh giá với dữ liệu khảo sát hiện trạng và 

những nghiên cứu lịch sử có liên quan. Tuy nhiên, sự gia tăng về mức độ 

tham gia chưa đồng nghĩa với sự thay đổi tương ứng về vị thế đại diện 

trong gia đình. Trên thực tế, quan niệm người chồng là đại diện chính thức 

của gia đình vẫn còn khá phổ biến; ở nhiều trường hợp, người vợ tham gia 

các hoạt động cộng đồng chủ yếu khi người chồng bận việc hoặc không có 

điều kiện tham dự. Điều đó cho thấy sự điều chỉnh về hành vi xã hội diễn 
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ra nhanh hơn so với sự thay đổi trong nhận thức và các chuẩn mực truyền 

thống về vai trò của nam giới. 

Kết quả trên cũng phù hợp với kết quả của một số công trình trước đây 

khi cho rằng phụ nữ Mông vẫn là một trong những nhóm có mức độ tham gia 

hoạt động cộng đồng thấp hơn so với nhiều dân tộc khác trong vùng [111]. Số 

liệu khảo sát cho thấy quá trình biến đổi QHG trong không gian cộng đồng 

đang diễn ra theo hướng mở rộng vai trò của phụ nữ, nhưng mức độ biến đổi 

giữa các lĩnh vực còn khác nhau. Ở những hoạt động mang tính chức năng và 

gắn với đời sống thường nhật, sự tham gia của phụ nữ đã trở nên rõ nét hơn; 

trong khi đó, ở các hoạt động nghi lễ, đại diện chính thức và quan hệ dòng họ, 

nam giới vẫn giữ vai trò chủ đạo. 

Nhìn tổng thể, sự mở rộng tham gia của phụ nữ trong các hoạt động cộng 

đồng không chỉ góp phần nâng cao vị thế của người vợ mà còn từng bước tạo 

ra sự chia sẻ trách nhiệm đại diện giữa vợ và chồng trong gia đình. Tuy nhiên, 

so với nhiều dân tộc khác trong vùng, quá trình biến đổi ở gia đình người 

Mông vẫn diễn ra tương đối chậm, có tính chọn lọc và không đồng đều giữa 

các lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều này cho thấy những thay đổi trong điều 

kiện KT-XH đã tạo động lực thúc đẩy sự điều chỉnh QHG giữa vợ và chồng, 

nhưng ảnh hưởng của các giá trị truyền thống về vai trò giới và quyền đại 

diện gia đình vẫn còn khá bền vững. Vì vậy, việc thúc đẩy BĐG trong cộng 

đồng người Mông cần được thực hiện theo hướng tôn trọng đặc trưng văn 

hóa, chú ý đến sự khác biệt giữa các lĩnh vực và địa bàn, đồng thời kết hợp 

nâng cao cơ hội tham gia của phụ nữ với từng bước thay đổi nhận thức xã hội 

về vai trò giới. 

3.1.2. Thực trạng biến đổi quan hệ giới trong quyền ra quyết định 

các công việc của gia đình giữa vợ và chồng 

Nếu ở phương diện phân công lao động, QHG giữa vợ và chồng chủ yếu 

được biểu hiện qua sự phân chia trách nhiệm và mức độ tham gia của mỗi 
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giới vào các hoạt động của gia đình, thì ở phương diện quyền ra quyết định, 

QHG được phản ánh rõ nét hơn thông qua vị thế của mỗi chủ thể trong việc 

lựa chọn, định đoạt và kiểm soát các vấn đề quan trọng của gia đình. Đây là 

lĩnh vực thể hiện tập trung sự tác động qua lại giữa đóng góp kinh tế, quyền 

tiếp cận và kiểm soát nguồn lực, vai trò đại diện xã hội cùng các giá trị văn 

hóa truyền thống về giới. 

Để làm rõ thực trạng biến đổi QHG giữa vợ và chồng trong gia đình 

người Mông, luận án tập trung phân tích hai nhóm chỉ báo cơ bản: (1) quyết 

định đối với hoạt động sản xuất và các khoản chi tiêu lớn; (2) quyết định đối 

với các công việc thường nhật và chi tiêu thường xuyên của gia đình. Mỗi 

nhóm nội dung được xem xét trong mối liên hệ giữa đóng góp kinh tế của vợ 

và chồng, vị thế của mỗi người trong gia đình và ảnh hưởng của các chuẩn 

mực văn hóa truyền thống. Qua đó, không chỉ nhận diện sự thay đổi về mức 

độ tham gia của mỗi giới trong quá trình ra quyết định mà còn làm rõ sự vận 

động của cơ chế phân bổ quyền lực và mức độ dân chủ trong đời sống gia 

đình người Mông hiện nay. 

Trên thực tế, quyền ra quyết định trong gia đình người Mông không chỉ 

được hình thành từ vai trò đóng góp về kinh tế mà còn chịu sự tác động của 

nhiều yếu tố khác như quyền sở hữu tài sản, vị thế của người chồng trong 

thiết chế dòng họ, uy tín của gia đình trong cộng đồng và những chuẩn mực 

văn hóa được duy trì qua nhiều thế hệ. Nhiều nghiên cứu về gia đình các 

DTTS cũng cho thấy quyền tham gia ra quyết định trong gia đình luôn chịu 

tác động đồng thời của các điều kiện kinh tế và các thiết chế văn hóa - xã hội; 

vì vậy, sự thay đổi về quyền lực trong gia đình thường diễn ra chậm hơn so 

với sự thay đổi trong phân công lao động [42; 85; 86].  

Kết quả khảo sát cho thấy tiếng nói của người vợ đã được mở rộng ở một 

số quyết định kinh tế, nhưng quyền lực trong gia đình vẫn không cân bằng. 

Bảng 1.16 cho thấy 50,1% hộ ở trạng thái “vợ chồng cùng bàn bạc nhưng ý 
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kiến của chồng có tính quyết định hơn”, trong khi 36,8% cho rằng vợ chồng 

có tiếng nói ngang nhau. Do đó, “cùng bàn bạc” phải được phân biệt với bình 

đẳng về trọng lượng tiếng nói và quyền quyết định cuối cùng. 

3.1.2.1. Biến đổi quan hệ giới trong quyết định hoạt động sản xuất và 

chi tiêu lớn của gia đình 

Trong gia đình người Mông truyền thống, quyền tham gia ra quyết định 

đối với hoạt động sản xuất và các khoản chi tiêu lớn được hình thành trên nền 

tảng của thiết chế phụ hệ, trong đó người chồng vừa giữ vai trò chủ thể lao 

động, chủ sở hữu và quản lý các nguồn lực chủ yếu của gia đình, vừa là người 

đại diện gia đình trong quan hệ với cộng đồng và dòng họ [30; 41; 106]. 

Những điều kiện đó tạo nên vị thế chi phối của nam giới trong việc quyết định 

các vấn đề quan trọng liên quan đến sản xuất, đầu tư và sử dụng tài sản của 

gia đình. Trong bối cảnh phát triển KT-XH hiện nay, cùng với những thay đổi 

về sinh kế, trình độ học vấn và việc thực hiện các chính sách BĐG, QHG 

trong lĩnh vực này đã có những biến đổi đáng chú ý, thể hiện trên một số 

phương diện chủ yếu sau: 

Xu hướng chuyển t  quyết định đơn tuyến của người chồng sang cơ chế 

cùng bàn b c gi a vợ và chồng. 

Bảng 1.11 cho thấy, trong các hộ có phát sinh các quyết định liên quan 

đến sản xuất và chi tiêu lớn, hình thức vợ chồng cùng quyết định chiếm tỷ lệ 

cao ở nhiều nội dung, như sử dụng vốn vay (84,7%), chuyển hướng sản xuất 

(75,8%), mua bán tài sản lớn (79,3%) và xây dựng, sửa chữa nhà ở (45,1%) 

[Phụ lục 2, Bảng 1.11]. Số liệu này phản ánh xu hướng mở rộng sự tham gia 

của cả vợ và chồng trong các quyết định kinh tế quan trọng, thay vì chủ yếu 

do người chồng quyết định như trước đây. Dữ liệu định tính tại Mù Cang 

Chải cũng cho thấy nhiều cặp vợ chồng trẻ đã cùng trao đổi, bàn bạc và thống 

nhất khi đưa ra các quyết định liên quan đến vay vốn, đầu tư sản xuất và phát 

triển sinh kế [PVS04, Phụ lục 3]. 
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Kết quả trên cho thấy, sự trao đổi và đồng thuận giữa vợ và chồng ngày 

càng giữ vai trò rõ hơn trong quá trình ra các quyết định kinh tế của gia đình. 

Tuy nhiên, tỷ lệ cùng quyết định cao không đồng nhất với BĐG thực chất về 

quyền ra quyết định. Vì thế, luận án xem xét mức độ bình đẳng không chỉ qua 

hình thức cùng quyết định mà còn trên các phương diện: mức độ ảnh hưởng 

của mỗi bên trong quá trình trao đổi, người đưa ra quyết định cuối cùng, 

quyền đứng tên tài sản, cũng như khả năng kiểm soát và sử dụng các nguồn 

lực của gia đình. 

Xu hướng quyền tham gia ra quyết định của người vợ biến đổi nhanh 

hơn trong thực hành kinh tế nhưng chậm hơn ở phương diện sở h u pháp lý  

Mặc dù phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào các quyết định về 

sản xuất, đầu tư và mua bán tài sản, song 82,1% giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và nhà ở vẫn đứng tên người chồng; chỉ 0,4% đứng tên người vợ 

và 17,4% đứng tên cả hai vợ chồng [Phụ lục 2, Bảng 1.10]. Kết quả Điều 

tra thực trạng KT-XH 53 DTTS cho biết dân tộc Mông thuộc nhóm có tỷ lệ 

phụ nữ đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp nhất cả 

nước; hơn 80% diện tích đất nông nghiệp và đất ở do nam giới hoặc chủ hộ 

nam đứng tên [135, tr.11-12].  

Dữ liệu phỏng vấn sâu tại Đồng Văn phản ánh nhiều phụ nữ, dù trực 

tiếp quản lý chi tiêu và tham gia điều hành hoạt động kinh tế của gia đình, vẫn 

coi việc nam giới đứng tên đất đai là phù hợp với phong tục. Một phụ nữ trả 

lời: “Đất đai là của dòng họ chồng, phụ n  chỉ gi  đất chứ không được đứng 

tên. Con gái đi lấy chồng rồi thì coi như đã “nhập ma” nhà chồng, không còn 

quyền với đất của cha mẹ n a” [PVS06, Phụ lục 3]. Kết quả này cũng tương 

đồng với nghiên cứu của Đặng Thị Bích Huệ và cộng sự khi nhận định phụ nữ 

Mông đã mở rộng vai trò trong đời sống kinh tế gia đình nhưng vẫn gặp nhiều 

hạn chế trong tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực về tài sản [47].  
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Từ kết quả trên thấy được sự điều chỉnh QHG giữa vợ và chồng trong 

gia đình dân tộc Mông diễn ra rõ nét hơn trong hoạt động kinh tế hằng ngày, 

trong khi những lĩnh vực liên quan đến quyền sở hữu tài sản và tính chính 

danh pháp lý vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc của thiết chế phụ hệ truyền thống. 

Quan hệ giới biến đổi chậm hơn trong các quyết định gắn với quyền đ i 

diện và uy tín của gia đình, dòng họ. 

Trong gia đình người Mông truyền thống, các quyết định liên quan đến 

vay vốn, cưới hỏi, dựng nhà, thực hiện nghi lễ nông nghiệp, thờ cúng tổ tiên 

hay quan hệ với chính quyền không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn gắn với 

vị thế đại diện của gia đình và uy tín của dòng họ. Nhiều nghiên cứu về văn 

hóa người Mông đều khẳng định đây là lĩnh vực bảo lưu bền vững nhất đối 

với vai trò của nam giới [86; 90; 146]. 

Kết quả khảo sát 125 cán bộ cho thấy, 76,0% ý kiến xác định người 

chồng là người đảm nhiệm chính các công việc liên quan đến cộng đồng, làng 

xóm và chính quyền; 22,4% cho rằng vợ chồng cùng thực hiện và 1,6% xác 

định người vợ là người đảm nhiệm chính [Phụ lục 2, Bảng 5.1]. Trong luận 

án, kết quả này được sử dụng như nguồn thông tin bổ trợ, phản ánh nhận định 

của đội ngũ cán bộ về sự phân công giữa vợ và chồng trong hoạt động cộng 

đồng, bên cạnh dữ liệu thu thập trực tiếp từ 459 người thuộc các hộ gia đình. 

Đối với hoạt động vay vốn, kết quả khảo sát cho thấy người chồng là 

người trực tiếp thực hiện giao dịch vay trong 72,1% số trường hợp [Phụ lục 2, 

Bảng 1.10], trong khi 84,7% số người được hỏi xác nhận vợ và chồng cùng 

quyết định việc sử dụng vốn vay [Phụ lục 2, Bảng 1.11]. Hai chỉ báo này phản 

ánh hai khâu khác nhau: một bên là người trực tiếp thực hiện giao dịch vay 

vốn, bên kia là sự tham gia của vợ và chồng vào quyết định sử dụng nguồn 

vốn. Theo đó, việc người chồng đứng ra vay vốn không đồng nghĩa với việc 

quyền quyết định sử dụng vốn hoàn toàn thuộc về người chồng. 
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Kết quả phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm cũng phản ánh thực trạng 

tương tự. Nam giới vẫn được cộng đồng mặc nhiên thừa nhận là người đại 

diện gia đình trong quan hệ với chính quyền, tham gia công việc họ tộc và 

các hoạt động đối ngoại. Một trưởng thôn tại Đồng Văn nhận xét: “Nhiều 

người trẻ thay đổi rồi nhưng người già vẫn giữ nếp cũ” [PVS08, Phụ lục 3]. 

Một số ý kiến khác trong các cuộc TLN cũng thống nhất với nhận định trên 

khi cho rằng đàn ông đứng ra giải quyết công việc với cộng đồng vẫn “phù 

hợp hơn” vì gắn với vai trò chủ hộ và thể diện của gia đình [TLN03; 

TLN04, Phụ lục 4]. 

Từ thực tiễn trên cho thấy, các quyết định gắn với quyền đại diện gia 

đình và uy tín dòng họ vẫn là lĩnh vực biến đổi chậm nhất trong QHG giữa vợ 

và chồng. So với những thay đổi trong phân công lao động hay tổ chức sinh 

kế, các giá trị biểu tượng được hình thành và duy trì qua thiết chế dòng họ, 

luật tục và chuẩn mực văn hóa vẫn có sức chi phối mạnh mẽ đối với việc phân 

bổ quyền quyết định trong gia đình. 

Mức độ biến đổi quan hệ giới phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội và 

môi trường văn hóa cụ thể  

Trong mẫu khảo sát của luận án, tỷ lệ vợ chồng cùng bàn bạc về một số 

nội dung ở nhóm người trả lời dưới 45 tuổi và tại các địa bàn có cơ cấu sinh 

kế đa dạng cao hơn so với các nhóm còn lại. Trong giới hạn của dữ liệu cắt 

ngang, luận án sử dụng những khác biệt theo tuổi và địa bàn như các chỉ dấu 

bổ trợ để nhận diện xu hướng điều chỉnh QHG. Khi ảnh hưởng của các yếu tố 

như học vấn, nghề nghiệp, thu nhập và đặc điểm hôn nhân chưa được kiểm 

định và kiểm soát, kết quả này không được sử dụng để xác lập quan hệ nhân 

quả hoặc khái quát rằng các gia đình thuộc nhóm tuổi trẻ đã chuyển sang mô 

hình bình đẳng. 

Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới về chuyển dịch kinh tế vùng cao 

nhấn mạnh tại các địa bàn có mức độ kết nối thị trường cao và đa dạng hóa 
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sinh kế, năng lực thương lượng và mức độ độc lập tài chính của phụ nữ DTTS 

trẻ cao hơn đáng kể so với các vùng thuần nông, biệt lập [149, tr.38-39]. 

Những khác biệt đó phản ánh sự vận động không đồng đều của QHG trong 

gia đình người Mông, gắn với điều kiện phát triển KT-XH và mức độ biến đổi 

của môi trường văn hóa ở từng địa bàn. 

Từ những dữ liệu nêu trên, có thể thấy QHG giữa vợ và chồng trong các 

quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất và các khoản chi tiêu lớn của gia 

đình người Mông đang chuyển dần từ mô hình quyết định tập trung vào người 

chồng sang xu hướng tăng cường sự tham gia và cùng bàn bạc giữa hai vợ 

chồng. Vai trò của người vợ ngày càng được khẳng định rõ hơn trong các 

quyết định về vay vốn, đầu tư sản xuất, mua bán tài sản và tổ chức sinh kế. 

Tuy nhiên, sự chuyển dịch này không diễn ra đồng đều. Những lĩnh vực gắn 

với quyền sở hữu tài sản, quyền đại diện gia đình trước cộng đồng và uy tín 

của dòng họ vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc của cấu trúc phụ hệ truyền thống. 

3.1.2.2. Biến đổi quan hệ giới trong quyết định về đời sống và chi tiêu 

thường xuyên của gia đình 

Trong gia đình người Mông truyền thống, việc ra quyết định liên quan 

đến đời sống và chi tiêu thường xuyên được tổ chức trên nền tảng cấu trúc 

phụ hệ - gia trưởng, trong đó vị trí chủ hộ của người chồng giữ vai trò trung 

tâm trong định hướng, lựa chọn và điều phối các hoạt động hằng ngày [30; 

146]. Dưới tác động của chuyển đổi sinh kế, mở rộng giáo dục, truyền thông 

hiện đại và chính sách BĐG, QHG giữa vợ và chồng trong lĩnh vực này đang 

vận động theo xu hướng gia tăng tính đồng thuận và chia sẻ trách nhiệm giữa 

hai chủ thể giới, đặc biệt ở thế hệ trẻ. Cụ thể như sau: 

Một là, đồng thuận gi a vợ và chồng ngày càng gia tăng trong các quyết 

định về chi tiêu và tổ chức đời sống thường nhật của gia đình. 

Trong gia đình người Mông truyền thống, việc quyết định các khoản chi 

tiêu hằng ngày không hoàn toàn dựa trên nguyên tắc người trực tiếp thực hiện 
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công việc là người quyết định, mà chủ yếu được xác lập theo vị thế giới và vai 

trò chủ hộ. Mặc dù phụ nữ đảm nhiệm phần lớn công việc nội trợ, chăm sóc 

con cái và tổ chức đời sống gia đình, người chồng vẫn giữ vai trò quyết định 

đối với nhiều khoản chi tiêu, từ mua sắm lương thực, quần áo, sách vở cho 

con đến các khoản chi cho chăm sóc sức khỏe [133;145; 149]. 

Ở các khoản chi thường xuyên, tỷ lệ vợ chồng cùng quyết định chiếm 

ưu thế: mua thức ăn 96,5%, mua quần áo 81,9%, mua sách vở cho con 81,3% 

và mua lễ vật 94,6% [Phụ lục 2, Bảng 1.13]. Kết quả này cho thấy sự phối 

hợp trong quyết định hằng ngày, nhưng chưa phản ánh trọng lượng tiếng nói 

hoặc người quyết định cuối cùng. 

Theo kết quả TLN, dữ liệu định tính phản ánh khá rõ xu hướng này. Ở 

nhiều gia đình trẻ, việc quản lý tài chính và tổ chức chi tiêu hằng ngày được 

phân công linh hoạt hơn, dựa trên điều kiện thực tế và khả năng của từng 

người. Người vợ không chỉ trực tiếp quản lý chi tiêu mà còn tham gia nhiều 

hơn vào quá trình bàn bạc, trong khi người chồng có xu hướng chia sẻ trách 

nhiệm thay vì giữ vai trò quyết định tuyệt đối. Ý kiến trong TLN cho biết: 

“Giờ phụ nữ biết đi xe máy, sử dụng tiếng phổ thông thành thạo hơn nên ai 

tiện thì mua, chồng bận thì vợ đi thay” [TLN01, Phụ lục 4]. 

Những kết quả trên phản ánh sự phối hợp tương đối phổ biến trong các 

khoản chi hằng ngày. Tuy nhiên, việc người vợ trực tiếp quản lý chi tiêu hoặc 

vợ chồng cùng bàn bạc chưa tự động chứng minh quyền lực đã được phân bổ 

ngang nhau; cần xem xét thêm quyền tự chủ đối với khoản chi, tiếng nói cuối 

cùng và gánh nặng thực hiện công việc chăm sóc. 

Hai là, biến đổi quan hệ giới trong các quyết định về đời sống văn hóa, 

tín ngưỡng và tâm linh còn diễn ra chậm. 

Nếu ở các khoản chi tiêu thường ngày, xu hướng cùng bàn bạc và cùng 

quyết định ngày càng trở nên phổ biến thì đối với những quyết định liên quan 

đến nghi lễ, tín ngưỡng và đời sống tâm linh, ảnh hưởng của mô hình phụ hệ 
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vẫn được duy trì khá bền vững. Trong gia đình người Mông truyền thống, các 

quyết định về cúng chữa bệnh, cúng ma, cưới hỏi, mời thầy cúng, lựa chọn lễ 

vật và kinh phí tổ chức nghi lễ chủ yếu do người chồng chịu trách nhiệm 

[144, tr.31]. Với tư cách là người đại diện gia đình trước dòng họ và tổ tiên, 

nam giới không chỉ quyết định mà còn trực tiếp thực hành các nghi lễ, qua đó 

khẳng định vị thế và uy tín của gia đình trong cộng đồng. 

Tuy nhiên, thực tiễn này đang có những chuyển biến nhất định trong 

năm gần đây. Nhiều nghiên cứu ghi nhận phụ nữ tham gia nhiều hơn vào quá 

trình chuẩn bị lễ vật, tính toán chi phí và trao đổi về thời điểm tổ chức các 

nghi lễ [140, tr.54]. Mặc dù chưa làm thay đổi vai trò trung tâm của người 

chồng trong lĩnh vực thờ cúng tổ tiên, sự hiện diện của người vợ trong các 

hoạt động liên quan đã được mở rộng so với trước. Kết quả PVS cũng phản 

ánh rõ sự đan xen giữa nhận thức mới về BĐG và các chuẩn mực phụ hệ 

truyền thống. Một phụ nữ trẻ cho rằng việc thờ cúng tổ tiên vẫn là trách 

nhiệm của nam giới theo phong tục, nhưng cũng khẳng định “con trai, con gái 

đều bình đẳng”. Tuy vậy, khi được hỏi về trường hợp gia đình không có con 

trai, người này vẫn cho rằng nhiều gia đình “cố sinh con trai để duy trì việc 

thờ cúng tổ tiên” [PVS01, Phụ lục 3].  

Những biểu hiện này cho thấy nhận thức về BĐG đã có những chuyển 

biến nhất định, nhưng trong các lĩnh vực gắn với huyết thống, thờ cúng tổ tiên 

và duy trì dòng họ, các chuẩn mực phụ hệ vẫn tiếp tục giữ vai trò chi phối. Vì 

vậy, đây vẫn là một trong những lĩnh vực biến đổi chậm nhất trong QHG giữa 

vợ và chồng. 

 a là, vai trò của người chồng vẫn gi  vị trí chủ đ o trong các quyết 

định liên quan đến ho t động cộng đồng. 

Trong gia đình người Mông truyền thống, người chồng giữ vai trò quyết 

định đối với các hoạt động đối ngoại và quan hệ cộng đồng của gia đình [146, 

tr.89]. Người vợ chủ yếu gắn với không gian gia đình, đảm nhiệm công việc 
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nội trợ và chăm sóc các thành viên, ít có điều kiện chuyển hóa những đóng 

góp của mình thành vai trò đại diện trong đời sống xã hội. Những tập quán 

như vị trí trong bữa ăn, cách thức tiếp khách hay việc người vợ muốn về thăm 

gia đình đẻ thường phải có chồng đi cùng [144, tr.32], phản ánh khá rõ cơ chế 

duy trì các chuẩn mực giới trong đời sống gia đình và cộng đồng. 

Nhiều nghiên cứu so sánh giữa các DTTS cũng cho thấy phụ nữ Mông 

có mức độ tham gia vào không gian công cộng thấp hơn đáng kể so với nhiều 

nhóm dân tộc khác [111; 135]. Đây cũng là lĩnh vực mà các chuẩn mực giới 

truyền thống được duy trì tương đối bền vững. Kết quả khảo sát cho thấy 

người vợ giữ vai trò thực hiện hoặc đại diện chính ở tỷ lệ rất thấp trong các 

hoạt động làm việc với chính quyền (1,1%), tham gia cúng giỗ của làng, dòng 

họ (0,4%) và dự đám hiếu, hỉ (0,4%), trong khi tỷ lệ này cao hơn ở hoạt động 

tập huấn chăm sóc sức khỏe sinh sản (32,7%) [Phụ lục 2, Bảng 1.6]. Mặc dù 

các chỉ báo này phản ánh vai trò thực hiện hoặc đại diện của vợ và chồng 

trong các hoạt động cộng đồng, chứ không đo lường trực tiếp quyền ra quyết 

định, nhưng chúng cho thấy vị thế đại diện của gia đình trong quan hệ với 

cộng đồng và chính quyền vẫn chủ yếu do nam giới đảm nhiệm. Đây là cơ sở 

để nhận diện xu hướng duy trì vai trò chủ đạo của người chồng trong các vấn 

đề liên quan đến hoạt động cộng đồng. Kết quả khảo sát 125 cán bộ, công 

chức, viên chức tại địa bàn nghiên cứu cũng bổ trợ cho nhận định này khi có 

76,0% ý kiến cho rằng nam giới là người thực hiện hoặc đại diện chính trong 

các hoạt động liên quan đến cộng đồng và chính quyền, trong khi tỷ lệ phụ nữ 

giữ vai trò này chỉ đạt 1,6% [Phụ lục 2, Bảng 5.1]. 

Những kết quả trên phản ánh sự điều chỉnh quyền tham gia ra quyết định 

đối với các hoạt động cộng đồng đã có những điều chỉnh nhất định nhưng vẫn 

chịu ảnh hưởng khá sâu sắc của quan niệm truyền thống về vai trò giới. So 

với các quyết định trong đời sống thường nhật, đây vẫn là lĩnh vực có nhịp độ 
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biến đổi chậm hơn do gắn trực tiếp với vị thế đại diện của người chồng trong 

gia đình và cộng đồng. 

Bốn là, mức độ biến đổi có sự khác biệt gi a các thế hệ và theo không 

gian cư trú. 

Sự khác biệt theo tuổi và địa bàn phản ánh tính không đồng đều của quá 

trình biến đổi QHG. Trong mẫu khảo sát, nhóm người trả lời dưới 45 tuổi có 

tỷ lệ vợ chồng cùng bàn bạc cao hơn ở một số nội dung. Do tuổi của người trả 

lời không hoàn toàn đồng nhất với thế hệ gia đình, đồng thời sự khác biệt giữa 

các địa bàn còn gắn với học vấn, nghề nghiệp, cơ cấu sinh kế và đặc điểm văn 

hóa, luận án sử dụng những kết quả này như các chỉ dấu nhận diện xu hướng 

biến đổi trong phạm vi mẫu khảo sát. 

Tại điểm khảo sát Mù Cang Chải, tỷ lệ vợ chồng cùng quyết định việc 

mua quần áo đạt 89,7% [Phụ lục 2, Bảng 3.4], cao hơn một số điểm khảo sát 

khác. Kết quả này bổ sung căn cứ xem xét vai trò của giao lưu thị trường và 

sự đa dạng sinh kế đối với quá trình điều chỉnh QHG. Trong phạm vi thiết kế 

mẫu, việc so sánh giữa các địa bàn được sử dụng để nhận diện những biểu 

hiện và điều kiện tác động khác nhau, không nhằm xếp hạng mức độ BĐG 

của toàn bộ các địa phương. 

Từ việc phân tích hai nhóm quyết định cơ bản, gồm: quyết định đối 

với hoạt động sản xuất và các khoản chi tiêu lớn, cùng các quyết định liên 

quan đến đời sống và chi tiêu thường xuyên - có thể nhận thấy QHG giữa 

vợ và chồng trong gia đình dân tộc Mông đang từng bước điều chỉnh theo 

hướng mở rộng sự chia sẻ trách nhiệm và tăng cường cơ chế đồng thuận 

giữa hai chủ thể. Nếu trước đây quyền ra quyết định chủ yếu được xác lập 

bởi vị thế của người chủ hộ và trật tự phụ hệ, thì hiện nay ngày càng gắn 

nhiều hơn với mức độ tham gia thực tế, năng lực tổ chức đời sống và sự 

thống nhất giữa vợ và chồng. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này không diễn ra 

theo một khuynh hướng đồng nhất mà có sự phân hóa theo từng lĩnh vực 
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của đời sống gia đình, từng thế hệ, địa bàn cư trú và mức độ tác động của 

các thiết chế văn hóa truyền thống. 

Tổng hợp kết quả khảo sát và phân tích cho thấy QHG giữa vợ và chồng 

trong gia đình dân tộc Mông vùng trung du và MNPB đang có những chuyển 

biến theo hướng mở rộng sự hợp tác, chia sẻ trách nhiệm và tăng cường vai 

trò của người vợ trong tổ chức đời sống gia đình. Tuy nhiên, mức độ biến đổi 

không đều nhau giữa các phương diện của QHG. 

Xét theo tiêu chí bình đ ng thực chất, kết quả khảo sát phản ánh khá rõ 

sự chênh lệch giữa việc tham gia bàn bạc và mức độ ảnh hưởng đến quyết 

định cuối cùng. Có 50,1% ý kiến cho biết vợ chồng cùng bàn bạc nhưng ý 

kiến của người chồng có tính quyết định hơn, trong khi chỉ 36,8% xác nhận 

vợ và chồng có tiếng nói ngang nhau [Phụ lục 2, Bảng 1.16]. Sự chênh lệch 

còn biểu hiện ở quyền đứng tên tài sản khi 82,1% giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đứng tên người chồng, 17,4% đứng tên cả hai 

vợ chồng và chỉ 0,4% đứng tên người vợ [Phụ lục 2, Bảng 1.10]. Những chỉ 

báo này cho thấy, mặc dù sự tham gia của phụ nữ vào quá trình bàn bạc đã 

được mở rộng, quyền chi phối quyết định và quyền sở hữu tài sản vẫn chủ yếu 

nghiêng về nam giới. 

Xét theo tiêu chí biến đổi vai trò giới, ranh giới phân công giữa vợ và 

chồng trong một số công việc đã trở nên linh hoạt hơn; nam giới, nhất là ở 

nhóm tuổi trẻ, tham gia nhiều hơn vào công việc nội trợ và chăm sóc gia đình. 

Do khảo sát tập trung xác định chủ thể thực hiện công việc mà chưa đo lường 

trực tiếp thời gian lao động và trách nhiệm tinh thần của mỗi bên, luận án xem 

sự tham gia nhiều hơn của nam giới là biểu hiện của quá trình điều chỉnh vai 

trò giới, không đồng nhất với sự giảm tương ứng gánh nặng lao động tái sản 

xuất của phụ nữ. 

Xét theo tiêu chí xung đột và thích ứng, kết quả phân tích cho thấy những 

thực hành trong đời sống hằng ngày có xu hướng biến đổi nhanh hơn so với 
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quyền sở hữu tài sản, nghi lễ gia đình, thiết chế dòng họ và chuẩn mực về 

người đại diện gia đình. Sự vận động không đồng nhịp này tạo nên trạng thái 

đan xen giữa những yếu tố mới và những khuôn mẫu truyền thống trong quan 

hệ giới. Trên cơ sở tính chất cắt ngang của dữ liệu khảo sát thu thập vào cuối 

năm 2024 và đầu năm 2025, luận án nhận diện quá trình biến đổi từ năm 2007 

thông qua sự kết hợp giữa số liệu hiện trạng, ý kiến so sánh với thế hệ trước, 

dữ liệu phỏng vấn - thảo luận nhóm và các nghiên cứu đã công bố; mức độ 

khẳng định của các kết luận được xác định tương ứng với phạm vi của từng 

nguồn dữ liệu. 

3.2. NGUYÊN NHÂN VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ SỰ BIẾN ĐỔI QUAN 

HỆ GIỚI TRONG GIA ĐÌNH DÂN TỘC MÔNG VÙNG TRUNG DU VÀ 

MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY 

3.2.1. Nguyên nhân của sự biến đổi quan hệ giới trong gia đình dân 

tộc Mông vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay 

3.2.1.1. Nguyên nhân kinh tế - xã hội 

Biến đổi KT-XH là nguyên nhân quan trọng thúc đẩy sự biến đổi QHG 

trong gia đình dân tộc Mông, đồng thời cũng tạo ra những điều kiện và giới 

hạn khách quan chi phối nhịp độ cũng như mức độ biến đổi của quá trình này. 

Bởi vì, sự điều chỉnh QHG gắn liền với sự thay đổi của điều kiện tái sản xuất 

đời sống vật chất và phương thức tổ chức sinh kế của hộ gia đình. Khi nền 

tảng kinh tế thay đổi, cơ cấu lao động, phương thức tạo lập nguồn sống và sự 

phân bổ nguồn lực trong gia đình cũng biến đổi theo, từ đó từng bước làm 

thay đổi vị thế, vai trò và khả năng tham gia của vợ và chồng trong các lĩnh 

vực của đời sống gia đình. So với mô hình sinh kế truyền thống chủ yếu dựa 

vào sản xuất tự cung tự cấp, lấy nương rẫy, chăn nuôi nhỏ và lao động thủ 

công làm trung tâm, quá trình phát triển kinh tế hàng hóa, mở rộng giao lưu 

thị trường và đa dạng hóa sinh kế ở vùng đồng bào Mông đã từng bước làm 
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suy giảm cơ sở kinh tế của mô hình phân công giới mang tính phụ hệ được 

duy trì trong thời gian dài. 

Một là, sự phát triển của kinh tế hàng hóa và quá trình hội nhập thị 

trường đã tác động trực tiếp đến cơ chế phân công lao động cũng như tương 

quan vị thế giữa vợ và chồng trong gia đình người Mông. Khi hoạt động sinh 

kế không còn khép kín trong phạm vi hộ gia đình và nương rẫy mà ngày càng 

gắn với trao đổi hàng hóa, dịch vụ và nhu cầu thị trường, ranh giới truyền 

thống giữa “việc đàn ông” và “việc đàn bà” dần trở nên linh hoạt hơn. Tại các 

địa bàn như Sa Pa, Bắc Hà, Mù Cang Chải, Đồng Văn hay M o Vạc, sự phát 

triển của du lịch cộng đồng, dịch vụ lưu trú, sản xuất hàng thủ công và kinh 

doanh nông sản đã mở ra những không gian sinh kế mới, trong đó phụ nữ 

Mông không chỉ tham gia với vai trò lao động hỗ trợ mà ngày càng trở thành 

chủ thể trực tiếp tạo ra thu nhập và kết nối với thị trường [51; 129; 147]. Sự 

tham gia trực tiếp vào các hoạt động tạo thu nhập giúp phụ nữ không chỉ cải 

thiện vị thế kinh tế mà còn mở rộng quan hệ xã hội, tích lũy kinh nghiệm và 

nâng cao năng lực tổ chức đời sống gia đình. Trên cơ sở đó, tiếng nói của 

người vợ trong các quyết định về đầu tư sản xuất, chi tiêu lớn và định hướng 

phát triển sinh kế của hộ gia đình ngày càng được coi trọng. 

Sự thay đổi phương thức sinh kế còn tạo ra cơ chế gắn kết giữa đóng góp 

kinh tế với vị thế của các chủ thể trong gia đình. Trong các mô hình du lịch 

cộng đồng, phụ nữ Mông là lực lượng nòng cốt trong dệt thổ cẩm, chế biến 

ẩm thực truyền thống, phục vụ lưu trú, giao tiếp với khách du lịch, thậm chí 

trực tiếp quản lý homestay hoặc kinh doanh trên các nền tảng số. Ý nghĩa của 

sự thay đổi này không chỉ nằm ở việc gia tăng thu nhập mà còn ở khả năng 

chuyển hóa nguồn lực kinh tế thành lợi thế trong giao tiếp xã hội, tích lũy 

kinh nghiệm quản lý và nâng cao tính tự chủ của người phụ nữ. Vì vậy, khi 

phụ nữ tham gia ngày càng sâu vào quá trình tạo lập nguồn lực kinh tế của hộ 

gia đình, vai trò của họ trong các quyết định liên quan đến đầu tư sản xuất, sử 
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dụng nguồn lực và tổ chức đời sống gia đình cũng từng bước được củng cố 

trên cơ sở năng lực thực tiễn. 

Hai là, sự mở rộng và triển khai của các chính sách tín dụng, hỗ trợ sinh 

kế và phát triển sản xuất đối với vùng đồng bào DTTS. Thông qua các 

chương trình vay vốn ưu đãi, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề 

và hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững, phụ nữ Mông có điều kiện tiếp cận 

nhiều hơn với các nguồn lực phát triển và tri thức sản xuất [139]. Điều đó 

không chỉ góp phần nâng cao mức độ tham gia của phụ nữ trong hoạt động 

kinh tế mà còn tạo điều kiện để họ nâng cao năng lực quản lý chi tiêu, tổ chức 

sản xuất và tham gia vào các quyết định chung của gia đình. Sự kết hợp giữa 

nguồn lực vật chất và tri thức đã tạo tiền đề để vai trò của người vợ chuyển từ 

chỗ chủ yếu tham gia lao động sang tham gia ngày càng nhiều vào quá trình 

ra quyết định, qua đó thúc đẩy xu hướng chia sẻ trách nhiệm giữa vợ và chồng 

trong đời sống gia đình. 

 a là, di cư lao động của nam giới cũng là một nhân tố KT-XH đặc thù 

tác động đến QHG trong gia đình người Mông [149]. Khi nam giới đi lao 

động xa, phụ nữ phải đảm nhận đồng thời nhiều công việc trong sản xuất, 

quản lý kinh tế hộ và chăm sóc gia đình. Quá trình này giúp họ tích lũy kinh 

nghiệm, nâng cao năng lực tổ chức và từng bước khẳng định vai trò trong các 

quyết định của gia đình. Tuy nhiên, sự thay đổi này chủ yếu diễn ra trong điều 

kiện mang tính tình thế và chưa thực sự ổn định. Khi nam giới trở về, những 

quyết định liên quan đến định hướng sản xuất, tài sản hoặc các vấn đề có ý 

nghĩa biểu tượng thường vẫn quay trở lại khuôn mẫu truyền thống. Điều đó lý 

giải vì sao vẫn có tới 50,1% số hộ gia đình ở trạng thái “cùng bàn bạc nhưng 

ý kiến của người chồng có tính quyết định hơn” [Phụ lục 2, Bảng 1.16]. Điều 

này cho thấy biến đổi về kinh tế tạo ra điều kiện khách quan cho sự điều 

chỉnh QHG, nhưng chưa đủ để tạo nên những thay đổi bền vững nếu chưa đi 

cùng với sự chuyển biến của các giá trị văn hóa và thiết chế xã hội. 



101 

 

Bên cạnh các động lực thúc đẩy, chính những điều kiện KT-XH đặc thù 

của vùng người Mông cũng tạo ra những ràng buộc, làm chậm và phân hóa 

quá trình biến đổi QHG. Do cư trú phân tán ở vùng núi cao, địa hình chia cắt 

mạnh, kết cấu hạ tầng còn hạn chế và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

diễn ra chậm, phần lớn hộ gia đình người Mông vẫn dựa chủ yếu vào sản xuất 

nông nghiệp truyền thống và kinh tế tự cung tự cấp. Theo số liệu điều tra, có 

tới 93,3% số hộ vẫn sống chủ yếu bằng các nghề truyền thống và sản xuất 

phục vụ sinh kế hộ gia đình [140, tr.76], trong khi các hoạt động dịch vụ và 

du lịch mới phát triển ở một số địa bàn nhất định. Rõ ràng, nền tảng kinh tế 

của nhiều gia đình chưa có sự thay đổi đủ mạnh để làm biến đổi căn bản mô 

hình phân công lao động theo giới. Trong bối cảnh đó, phụ nữ vừa tham gia 

sản xuất, vừa tiếp tục đảm nhiệm phần lớn công việc nội trợ và chăm sóc gia 

đình, tạo nên trình trạng gánh nặng kép. Những đóng góp ngày càng lớn của 

họ trong hoạt động kinh tế chưa được chuyển hóa đầy đủ thành vị thế tương 

xứng trong cơ chế ra quyết định của gia đình. 

Bốn là, quyền sở hữu và kiểm soát các tư liệu sản xuất, đặc biệt là đất 

đai, vẫn chủ yếu thuộc về nam giới theo cấu trúc dòng họ phụ hệ. Đây cũng là 

một nguyên nhân quan trọng tạo ra những ràng buộc đối với quá trình biến 

đổi QHG. Trong điều kiện đất đai vẫn là tư liệu sản xuất cơ bản của kinh tế hộ 

người Mông, việc quyền sở hữu, quản lý và định đoạt đất đai chủ yếu gắn với 

người chồng tiếp tục tạo ra lợi thế vật chất đáng kể trong tổ chức sản xuất và 

hoạch định các quyết định chiến lược của gia đình [155]. Vì vậy, mặc dù vai 

trò kinh tế của phụ nữ đã có nhiều chuyển biến, song khi khả năng tiếp cận và 

kiểm soát các nguồn lực chiến lược chưa thay đổi tương ứng thì vị thế của họ 

trong QHG cũng khó có thể thay đổi một cách căn bản. Đây là nguyên nhân 

quan trọng lý giải vì sao quá trình biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông 

diễn ra theo nhịp độ không đồng đều và vẫn chịu ảnh hưởng khá sâu sắc của 

mô hình phụ hệ truyền thống. 
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3.2.1.2. Nguyên nhân cơ chế, chính sách  

Nếu những biến đổi KT-XH tạo lập nền tảng vật chất cho sự vận động 

của QHG trong gia đình dân tộc Mông, thì hệ thống cơ chế, chính sách với tư 

cách là một bộ phận quan trọng của kiến trúc thượng tầng giữ vai trò định 

hướng giá trị, điều chỉnh hành vi và tổ chức các điều kiện thể chế cho quá 

trình biến đổi đó. Thông qua chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và hoạt động của các thiết chế chính trị - xã hội ở cơ sở, các chuẩn 

mực về BĐG từng bước được chuyển hóa thành những quy tắc ứng xử và 

phương thức tổ chức mới trong đời sống gia đình. Đồng thời, hiệu quả và giới 

hạn của quá trình này cũng chịu sự quy định bởi cách thức tổ chức thực thi 

chính sách trong những điều kiện lịch sử, văn hóa và xã hội cụ thể của cộng 

đồng người Mông. 

Chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước là nhân tố 

định hướng và hợp thức hóa các chuẩn mực mới của QHG trong gia đình 

người Mông. Việc ban hành và triển khai đồng bộ Luật BĐG, Luật Hôn nhân 

và Gia đình, Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021-2030, cùng các 

chương trình mục tiêu quốc gia về giảm ngh o bền vững và phát triển KT-XH 

vùng đồng bào DTTS và miền núi đã từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý 

bảo đảm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong các lĩnh vực của đời sống 

gia đình. Những quy định về quyền sở hữu tài sản chung, quyền cùng đứng 

tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền tham gia quyết định các 

công việc của gia đình, quyền tiếp cận giáo dục, việc làm và các nguồn lực 

phát triển đã tạo cơ sở pháp lý để phụ nữ người Mông mở rộng vai trò và vị 

thế trong gia đình cũng như trong đời sống xã hội. 

Ý nghĩa của hệ thống chính sách không chỉ được thể hiện ở việc bảo đảm 

các quyền pháp lý, mà còn ở chỗ từng bước xác lập tính chính danh cho mô 

hình QHG dựa trên sự hợp tác, chia sẻ trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau giữa 

vợ và chồng. Trong bối cảnh đó, sự tham gia của phụ nữ vào các quyết định 
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liên quan đến sản xuất, chi tiêu, giáo dục con cái hay hoạt động xã hội ngày 

càng được nhìn nhận như một yêu cầu khách quan của quá trình phát triển, 

thay vì chỉ được xem là sự “hỗ trợ” cho vai trò truyền thống của nam giới. 

Cơ chế tổ chức thực hiện chính sách thông qua hệ thống chính trị cơ sở 

và các thiết chế xã hội có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa các chuẩn 

mực pháp lý thành thực tiễn của đời sống gia đình. Nếu hệ thống chính sách 

tạo ra định hướng ở tầm vĩ mô, thì chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, cùng với đội ngũ già làng, trưởng bản và 

người có uy tín là những chủ thể trực tiếp đưa các giá trị BĐG vào đời sống 

cộng đồng người Mông. Thông qua hoạt động tuyên truyền pháp luật, tập 

huấn sản xuất, xây dựng mô hình gia đình hạnh phúc, tổ tiết kiệm và vay vốn, 

cũng như triển khai Dự án 8 về “ hực hiện bình đ ng giới và giải quyết 

nh ng vấn đề cấp thiết đối với phụ n  và trẻ em” thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 

2021-2025 [113], nhận thức và hành vi của các thành viên trong gia đình từng 

bước có sự điều chỉnh theo hướng bình đẳng, hợp tác và chia sẻ hơn. 

Đặc biệt, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp t  

ngày 01/7/2025 đã tạo ra những điều kiện mới trong tổ chức và thực thi chính 

sách ở cơ sở. Với việc tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền cấp 

xã, nhiều nhiệm vụ liên quan đến phát triển gia đình, BĐG, an sinh xã hội và 

công tác dân tộc được triển khai trực tiếp, đồng bộ và sát với điều kiện thực 

tiễn của từng địa bàn. Trong bối cảnh đó, chính quyền cấp xã không chỉ thực 

hiện chức năng quản lý hành chính mà còn trực tiếp tổ chức, phối hợp và huy 

động các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ, xây 

dựng mô hình gia đình tiến bộ và giải quyết những vấn đề xã hội phát sinh ở 

cộng đồng. Sự đổi mới về phương thức quản trị địa phương góp phần rút ngắn 

khoảng cách giữa hệ thống chính sách với thực tiễn đời sống, đồng thời tạo 
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điều kiện thuận lợi hơn để các giá trị BĐG từng bước thẩm thấu vào QHG 

giữa vợ và chồng trong gia đình người Mông. 

Sự phát triển của truyền thông đ i chúng, truyền thông số và m ng xã 

hội đang trở thành một thiết chế xã hội mới thúc đẩy quá trình biến đổi QHG 

trong gia đình người Mông. Khác với pháp luật chủ yếu điều chỉnh bằng tính 

quy phạm, truyền thông tác động thông qua việc hình thành dư luận xã hội, 

lan tỏa các hình mẫu ứng xử mới và mở rộng không gian giao lưu văn hóa. 

Trong bối cảnh chuyển đổi số, cùng với sự phổ biến ngày càng rộng của điện 

thoại thông minh ở vùng đồng bào DTTS, các kênh phát thanh tiếng Mông, 

truyền hình địa phương, mạng xã hội và các nền tảng số đã góp phần tạo điều 

kiện để những quan niệm mới về BĐG, chia sẻ trách nhiệm gia đình và phát 

triển kinh tế hộ gia đình được tiếp cận rộng rãi hơn. 

Việc ngày càng xuất hiện hình ảnh phụ nữ người Mông tham gia kinh 

doanh, phát triển du lịch cộng đồng, bán hàng trực tuyến, quản lý tài chính gia 

đình hoặc đảm nhiệm các hoạt động xã hội đã góp phần thay đổi nhận thức 

của cả nam giới và phụ nữ về vai trò của người vợ trong gia đình. Đối với thế 

hệ trẻ, môi trường truyền thông số đang từng bước làm giảm tính cố định của 

các khuôn mẫu giới truyền thống, tạo điều kiện để các giá trị bình đẳng, hợp 

tác và tôn trọng lẫn nhau được tiếp nhận một cách tự nhiên hơn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, hiệu lực thực thi của hệ 

thống cơ chế, chính sách trong thực tiễn vẫn chịu sự chi phối của những 

điều kiện kinh tế, văn hóa và xã hội đặc thù của cộng đồng người Mông. 

Khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện ở vùng núi 

cao, vùng sâu, vùng xa vẫn còn khá lớn. Việc triển khai một số chương 

trình về BĐG còn nặng về tuyên truyền hoặc hoàn thành chỉ tiêu hành 

chính, trong khi chưa tác động đầy đủ đến các thiết chế văn hóa truyền 

thống và hệ thống luật tục vốn có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống gia đình. 

Điều kiện cư trú phân tán, trình độ học vấn không đồng đều và khả năng 
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tiếp cận thông tin còn hạn chế cũng làm giảm hiệu quả thụ hưởng chính 

sách của một bộ phận phụ nữ người Mông. 

Mặt khác, sự tồn tại song song giữa pháp luật hiện đại và luật tục truyền 

thống làm cho quá trình biến đổi QHG diễn ra với nhịp độ khác nhau giữa các 

lĩnh vực của đời sống gia đình. Trong khi pháp luật khẳng định nguyên tắc 

bình đẳng giữa vợ và chồng về quyền sở hữu tài sản, quyền ra quyết định và 

vị thế pháp lý, thì trong thực tiễn, nhiều chuẩn mực của dòng họ và luật tục 

phụ hệ vẫn tiếp tục duy trì ưu thế của nam giới trong các vấn đề liên quan đến 

đất đai, thừa kế, nghi lễ, thờ cúng tổ tiên và đại diện gia đình trước cộng đồng. 

Vì vậy, những giá trị mới về BĐG không thay thế ngay các khuôn mẫu truyền 

thống, mà cùng tồn tại, tác động và điều chỉnh lẫn nhau trong quá trình vận 

động của gia đình người Mông hiện nay. 

3.2.1.3. Nguyên nhân về nhận thức - văn hóa  

Nhận thức và văn hóa là nhân tố quyết định chiều sâu và tính bền vững 

của sự biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông. Đây là lĩnh vực hình thành 

và duy trì các quan niệm, chuẩn mực và khuôn mẫu giới được truyền từ thế hệ 

này sang thế hệ khác, đồng thời là nơi tiếp nhận, điều chỉnh và chuyển hóa 

các giá trị mới. Vì vậy, sự biến đổi QHG không chỉ phụ thuộc vào những thay 

đổi về điều kiện sống hay chính sách, mà còn gắn chặt với sự chuyển biến 

trong nhận thức và hệ giá trị của cộng đồng. 

Một là, sự phát triển của giáo dục, truyền thông và giao lưu văn hóa đang 

trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự thay đổi nhận thức về vai trò giới 

trong gia đình người Mông. Trong những năm gần đây, cơ hội tiếp cận giáo 

dục phổ thông, thông tin pháp luật và các phương tiện truyền thông của đồng 

bào Mông được cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở thế hệ trẻ. Việc trẻ em gái được học 

tập lâu hơn, phụ nữ trẻ sử dụng thành thạo tiếng phổ thông và tiếp cận ngày 

càng nhiều với môi trường số đã mở rộng khả năng tiếp nhận những quan 

niệm mới về hôn nhân, gia đình, BĐG và phát triển bản thân. 
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Sự thay đổi này tạo điều kiện để cả phụ nữ và nam giới nhìn nhận lại 

vai trò của mình trong gia đình. Những quan niệm từng được xem là mặc 

nhiên trước đây từng bước được xem xét trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của 

đời sống gia đình thay vì chỉ dựa vào các khuôn mẫu giới truyền thống. Ở 

nhiều gia đình trẻ, việc chăm sóc con cái, quản lý chi tiêu, tổ chức sinh kế 

hay quyết định các vấn đề liên quan đến giáo dục con cái không còn được 

mặc định là trách nhiệm của riêng một giới, mà ngày càng trở thành trách 

nhiệm chung của cả vợ và chồng. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng 

chuyển từ cách phân công vai trò dựa chủ yếu vào giới tính sang cách tổ 

chức đời sống gia đình dựa nhiều hơn vào năng lực, điều kiện và sự chia sẻ 

trách nhiệm giữa vợ và chồng. 

Hai là, quá trình bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng 

đã mở ra những không gian xã hội mới, góp phần nâng cao vai trò và vị thế 

của phụ nữ Mông. Tại các địa bàn như Mù Cang Chải, Bắc Hà, Sa Pa hay 

Đồng Văn, khi văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, 

phụ nữ không chỉ tham gia các hoạt động tạo thu nhập mà còn trực tiếp 

giao tiếp với khách du lịch, đối tác và các tổ chức bên ngoài cộng đồng. 

Những hoạt động này giúp họ tích lũy kinh nghiệm, mở rộng quan hệ xã 

hội, nâng cao sự tự tin và khẳng định năng lực của mình trong đời sống gia 

đình cũng như cộng đồng. Sự thay đổi đó không chỉ mở rộng phạm vi tham 

gia của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế và xã hội mà còn góp phần điều 

chỉnh cách nhìn của gia đình và cộng đồng đối với vai trò của họ. Từ chỗ 

chủ yếu gắn với công việc nội trợ và chăm sóc gia đình, nhiều phụ nữ 

Mông đã trở thành chủ thể tham gia phát triển sinh kế, quảng bá văn hóa và 

kết nối với thị trường. Nhờ vậy, QHG không chỉ thay đổi trong phân công 

lao động mà còn từng bước tác động đến vị thế và quyền tham gia của phụ 

nữ trong các quyết định của gia đình. 
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 a là, hệ giá trị phụ hệ cùng các quan niệm trọng nam vẫn là lực cản 

có tính bền vững đối với quá trình biến đổi QHG trong gia đình người 

Mông. Những quan niệm như “con trai nối dõi”, “con gái là người của nhà 

chồng” hay việc mặc nhiên xem nam giới là người đại diện gia đình trong 

các quan hệ với dòng họ, cộng đồng và đời sống tâm linh vẫn được duy trì 

khá phổ biến. Đây không chỉ là những tập quán ứng xử mà đã trở thành 

những chuẩn mực văn hoá được nhiều thế hệ tiếp nhận và duy trì trong đời 

sống hằng ngày. Những quan niệm này được hình thành và củng cố thông 

qua quá trình giáo dục trong gia đình, luật tục, nghi lễ vòng đời và sinh 

hoạt cộng đồng. Ngay từ nhỏ, trẻ em trai và trẻ em gái đã được định hướng 

theo những chuẩn mực vai trò khác nhau; tiến trình đó được lặp lại qua 

nhiều thế hệ, góp phần duy trì các khuôn mẫu giới truyền thống trong gia 

đình người Mông. Vì vậy, trong không ít trường hợp, mặc dù phụ nữ đã 

tham gia tích cực vào lao động sản xuất và tạo thu nhập, họ vẫn mặc nhiên 

thừa nhận vai trò quyết định cuối cùng của người chồng như một lẽ đương 

nhiên trong tổ chức đời sống gia đình [42; 146]. 

Một lực cản văn hóa đặc thù khác là tục thách cưới và tâm lý nghĩa vụ 

sau hôn nhân. Khi khoản thách cưới được xem như sự đầu tư của gia đình 

nhà trai, nhiều phụ nữ sau khi kết hôn dễ hình thành tâm lý phải hy sinh 

nhiều hơn cho gia đình chồng, từ đó hạn chế khả năng khẳng định tiếng nói 

của mình trong các quyết định quan trọng [37; 41; 106]. Trong trường hợp 

này, tập quán văn hóa không chỉ điều chỉnh hành vi mà còn tác động đến 

nhận thức và tâm lý của các thành viên trong gia đình. Vì vậy, sự bất bình 

đẳng giới không chỉ biểu hiện ở cách phân công vai trò hay quyền ra quyết 

định mà còn được củng cố thông qua những quan niệm đã trở thành thói 

quen và chuẩn mực ứng xử của cộng đồng. 

Bốn là, những hạn chế về giáo dục, rào cản ngôn ngữ và tình trạng tảo 

hôn tiếp tục làm chậm quá trình thay đổi nhận thức về QHG. Tình trạng nhiều 
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trẻ em gái nghỉ học sớm, kết hôn sớm, sinh con sớm và ít có điều kiện sử 

dụng và giao tiếp bằng tiếng phổ thông [139; 149], làm hạn chế khả năng tiếp 

cận tri thức, thông tin và các cơ hội phát triển. Thực trạng này cũng tạo điều 

kiện để các khuôn mẫu giới truyền thống tiếp tục được duy trì trong gia đình 

và cộng đồng, khiến phụ nữ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tham gia các 

hoạt động xã hội và nâng cao vị thế của mình trong gia đình. 

Biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông là kết quả tác động đan xen 

của điều kiện KT-XH, cơ chế - chính sách và nhận thức - văn hóa. Thay đổi 

sinh kế, giáo dục và chính sách tạo ra khả năng mới; còn mức độ chuyển hóa 

thành thực hành bình đẳng phụ thuộc vào quyền tài sản, chuẩn mực dòng họ, 

năng lực của các chủ thể và cách tổ chức thực hiện ở cơ sở. Vì vậy, không có 

một nhân tố đơn lẻ quyết định toàn bộ quá trình. 

3.2.2. Một số vấn đề đặt ra từ sự biến đổi quan hệ giới trong gia đình 

dân tộc Mông vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay 

3.2.2.1. Mâu thuẫn giữa sự thay đổi trong thực hành với sự chuyển 

biến còn chậm của nhận thức và chuẩn mực giới 

Một trong những vấn đề nổi lên từ thực trạng biến đổi QHG trong gia 

đình dân tộc Mông vùng trung du và MNPB hiện nay là khoảng cách giữa xu 

hướng vận động theo hướng bình đẳng, tiến bộ với sự chuyển biến còn chậm 

trong nhận thức và chuẩn mực giới của các chủ thể trong gia đình và cộng 

đồng. Trong bối cảnh phát triển kinh tế hàng hóa, mở rộng tiếp cận giáo dục, 

truyền thông, di cư lao động và thực hiện các chính sách BĐG, QHG giữa vợ 

và chồng ở nhiều gia đình người Mông đã có những thay đổi theo hướng tăng 

cường chia sẻ trách nhiệm, hợp tác trong lao động và cùng tham gia quyết 

định các công việc chung. Đây là xu hướng phù hợp với yêu cầu phát triển 

của gia đình và xã hội trong điều kiện hiện nay. 

Tuy nhiên, sự chuyển biến trong thực tiễn QHG chưa đi liền với sự thay 

đổi tương ứng trong nhận thức và chuẩn mực giới. Nhiều quan niệm truyền 
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thống như người đàn ông là chủ hộ, là đại diện duy nhất của gia đình trước 

cộng đồng; con trai giữ vai trò nối dõi, thừa kế và thực hiện các nghi lễ của 

dòng họ vẫn tiếp tục chi phối cách nhìn nhận và hành xử của không ít gia đình 

người Mông. Vì vậy, mặc dù vai trò của phụ nữ trong lao động sản xuất, quản 

lý kinh tế hộ và tham gia các hoạt động xã hội ngày càng được mở rộng, 

nhưng trong nhiều trường hợp, quyền quyết định cuối cùng vẫn mặc nhiên 

được gắn với người chồng hoặc nam giới trong gia đình. 

Khoảng cách giữa thực hành và nhận thức thể hiện ở nhiều cấp độ. 

Trong ph m vi gia đình, một bộ phận nam giới vẫn coi việc chia sẻ công việc 

nội trợ và chăm sóc gia đình hoặc tham khảo ý kiến của vợ là sự nhường nhịn 

hay sự thiện chí cá nhân, thay vì trách nhiệm chung của các thành viên trong 

gia đình. Ngược lại, không ít phụ nữ vẫn chấp nhận vai trò thứ yếu như một 

điều vốn có, từ đó tự hạn chế khả năng tham gia vào các quyết định quan 

trọng. Ở ph m vi cộng đồng, ảnh hưởng của già làng, trưởng họ, người có uy 

tín và dư luận dòng họ tiếp tục góp phần duy trì những khuôn mẫu giới truyền 

thống, làm cho các giá trị mới về BĐG chưa thực sự trở thành chuẩn mực phổ 

biến trong đời sống cộng đồng. 

Thực trạng đó phản ánh sự chênh lệch giữa những thay đổi trong điều 

kiện sống với sự chuyển biến của nhận thức và hệ giá trị. Trong nhiều gia 

đình, hành vi đã có sự điều chỉnh theo hướng bình đẳng hơn, nhưng cách 

nhìn về vai trò của vợ và chồng chưa thay đổi tương ứng. Vợ chồng cùng lao 

động, cùng bàn bạc, cùng chia sẻ việc nhà, song những cách thức tổ chức 

này nhiều khi vẫn được xem là giải pháp phù hợp với hoàn cảnh cụ thể hơn 

là một chuẩn mực cần được duy trì lâu dài. Do đó, sự biến đổi dễ dừng lại ở 

cấp độ hành vi, trong khi nền tảng nhận thức và các chuẩn mực văn hóa 

chuyển biến chậm hơn. 

Sự khác biệt về nhận thức cũng thể hiện khá rõ giữa các thế hệ và các 

nhóm xã hội trong cộng đồng người Mông. Các gia đình trẻ, đặc biệt ở những 
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địa bàn có điều kiện tiếp cận giáo dục, thị trường lao động, du lịch và truyền 

thông số, thường có xu hướng cởi mở hơn đối với mô hình gia đình cùng chia 

sẻ trách nhiệm giữa vợ và chồng. Trong khi đó, ở nhiều gia đình lớn tuổi và 

trong các thiết chế dòng họ, các khuôn mẫu phụ hệ vẫn được duy trì như 

những giá trị truyền thống cần bảo lưu. Sự đan xen giữa các quan niệm cũ và 

mới làm cho quá trình biến đổi QHG diễn ra với tốc độ và mức độ khác nhau, 

tạo nên sự không đồng đều ngay trong nội bộ cùng một cộng đồng. 

Từ những phân tích trên có thể thấy, vấn đề đặt ra không chỉ là tiếp tục 

mở rộng sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống gia đình, 

mà quan trọng hơn là từng bước hình thành sự thống nhất về nhận thức đối 

với giá trị của QHG theo hướng bình đẳng, tiến bộ. Điều này đòi hỏi sự 

tham gia đồng bộ của các chủ thể từ gia đình, cộng đồng đến hệ thống chính 

trị cơ sở nhằm chuyển hoá các quy định của pháp luật và chính sách thành 

các quy tắc ứng xử được cộng đồng chấp nhận và thực hành một cách tự 

giác. Chỉ khi nhận thức xã hội và các chuẩn mực văn hóa cùng chuyển biến 

theo hướng tích cực, quá trình biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông 

mới có thể phát triển ổn định, bền vững và phù hợp với yêu cầu phát triển 

của vùng trong giai đoạn mới. 

3.2.2.2. Mâu thuẫn giữa yêu cầu bình đẳng thực chất với khả năng 

tiếp cận và kiểm soát nguồn lực còn hạn chế 

Một vấn đề nổi lên là sự bất cân xứng giữa yêu cầu bình đẳng thực chất 

với khả năng tiếp cận và kiểm soát nguồn lực còn hạn chế. Điều kiện sinh kế, 

học vấn, dịch vụ xã hội và quyền tài sản tác động trực tiếp đến cơ hội tham 

gia của phụ nữ. Khi đất đai, tín dụng, thông tin và thời gian vẫn phân bổ 

không cân bằng, việc “cùng tham gia” khó chuyển hóa thành tiếng nói và 

quyền quyết định ngang nhau. 

Dữ liệu của luận án cho thấy khoảng cách này qua tỷ lệ giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, nhà ở đứng tên chồng là 82,1%, đứng tên cả hai là 17,4% 
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và đứng tên vợ là 0,4%; đồng thời 50,1% hộ cho biết vợ chồng cùng bàn bạc 

nhưng ý kiến của chồng có tính quyết định hơn. Các kết quả trên cho phép 

nhận diện sự bất cân xứng về nguồn lực và tiếng nói; khảo sát cắt ngang 

không đủ để khẳng định quan hệ nhân quả giữa BĐG với thu nhập, ổn định hộ 

hay chất lượng dân số. 

Tuy nhiên, quá trình này đang chịu tác động mạnh của những hạn chế về 

điều kiện phát triển KT-XH ở vùng cư trú của đồng bào Mông. Địa hình chia 

cắt mạnh, kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ, khoảng cách đến trường học và 

cơ sở y tế lớn, quỹ đất sản xuất còn hạn chế, sinh kế phụ thuộc nhiều vào điều 

kiện tự nhiên... đã tạo nên những rào cản mang tính cấu trúc đối với quá trình 

nâng cao vị thế của phụ nữ. Theo số liệu điều tra, tỷ lệ ngh o đa chiều của dân 

tộc Mông vẫn ở mức 45,1%, cao hơn nhiều so với dân tộc Tày (1,6%), 

Mường (5,6%) và Thái (7,9%) [13, tr.15]. Trong điều kiện mà ưu tiên hàng 

đầu vẫn là bảo đảm sinh kế, nhiều gia đình buộc phải lựa chọn các chiến lược 

thích ứng ngắn hạn, trong đó phụ nữ tiếp tục đảm nhiệm phần lớn lao động 

chăm sóc và tái sản xuất đời sống nhưng chưa được ghi nhận tương xứng về 

vị thế và quyền tham gia ra quyết định.  

Không chỉ vậy, sự thiếu hụt nguồn lực không chỉ biểu hiện ở quy mô 

nguồn lực phát triển của vùng mà còn ở sự chênh lệch về khả năng tiếp cận, 

kiểm soát và chuyển hóa nguồn lực giữa nam giới và phụ nữ ngay trong cùng 

một hộ gia đình Mông. Mặc dù phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt 

động tạo thu nhập, song việc tiếp cận đất đai, tín dụng, tri thức kỹ thuật, thông 

tin thị trường và các mạng lưới xã hội vẫn chủ yếu nghiêng về phía nam giới. 

Vì vậy, đóng góp kinh tế của phụ nữ chưa chuyển hóa đầy đủ thành quyền 

thương lượng và ảnh hưởng thực chất trong quá trình ra quyết định của gia 

đình. Đây cũng là biểu hiện của độ trễ giữa sự biến đổi của điều kiện kinh tế 

với sự điều chỉnh của quan hệ quyền lực trong gia đình. 
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Ở góc độ phát triển bền vững, mâu thuẫn này đặt ra yêu cầu phải nhìn 

nhận BĐG vừa là mục tiêu, vừa là điều kiện của phát triển. Nếu không giải 

quyết được những rào cản trong tiếp cận và kiểm soát nguồn lực của phụ nữ, 

quá trình biến đổi QHG rất dễ dừng lại ở những điều chỉnh về hành vi mà 

chưa chuyển hóa thành thay đổi thực chất về quyền lực và cơ hội phát triển. 

Mặt khác, nguy cơ tái sản xuất ngh o đói thông qua cấu trúc gia đình mang 

tính giới vẫn tiếp tục tồn tại. Khi phụ nữ ít cơ hội học tập, thiếu kỹ năng nghề 

nghiệp và khó tiếp cận việc làm phi nông nghiệp, họ tiếp tục gắn với lao động 

không được trả công và công việc chăm sóc gia đình. Hệ quả là, nhiều trẻ em 

gái phải nghỉ học sớm để hỗ trợ việc nhà hoặc kết hôn sớm, làm tái diễn vòng 

luẩn quẩn giữa ngh o đói, tảo hôn, sinh nhiều con và phụ thuộc kinh tế. Đây 

chính là cơ chế tái sản xuất bất bình đẳng xã hội thông qua thiết chế gia đình. 

Tính dễ bị tổn thương của sinh kế hộ gia đình trước biến đổi khí hậu, 

thiên tai, dịch bệnh và biến động của thị trường nông sản cũng tác động trực 

tiếp đến tiến trình biến đổi QHG. Trong bối cảnh sinh kế luôn tiềm ẩn nhiều 

rủi ro, các hộ gia đình thường có xu hướng quay trở lại những mô hình phân 

công lao động truyền thống được xem là ổn định hơn, trong đó phụ nữ tiếp 

tục đảm nhiệm phần lớn công việc chăm sóc và hỗ trợ sản xuất không được 

trả công. Cơ chế thích ứng ngắn hạn này làm suy giảm động lực mở rộng vai 

trò của phụ nữ, đồng thời làm chậm quá trình chuyển dịch QHG theo hướng 

bình đẳng và chia sẻ trách nhiệm. 

Như vậy, vấn đề đặt ra không chỉ là tăng cường đầu tư và phát triển 

nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc Mông mà còn phải bảo đảm khả năng 

tiếp cận, sử dụng, kiểm soát và hưởng thụ các nguồn lực của cả nam giới và 

phụ nữ một cách công bằng. Chỉ khi những hạn chế về điều kiện phát triển 

được giải quyết đồng thời với việc nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong 

tiếp cận nguồn lực, quá trình biến đổi QHG mới có thể diễn ra theo hướng 
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thực chất, bền vững và trở thành động lực nội sinh quan trọng của phát triển 

gia đình cũng như phát triển vùng. 

3.2.2.3. Mâu thuẫn giữa định hướng chính sách với mức độ cụ thể 

hóa phù hợp đặc thù văn hóa và địa bàn 

Khoảng cách giữa định hướng chính sách và khả năng chuyển hóa các 

định hướng đó thành những thay đổi thực chất trong đời sống gia đình đang 

trở thành một trong những rào cản quan trọng đối với quá trình xây dựng 

QHG giữa vợ và chồng trong gia đình dân tộc Mông theo xu hướng bình 

đẳng, tiến bộ. 

Trên bình diện vĩ mô, hệ thống chủ trương của Đảng và chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, 

văn minh; Chiến lược quốc gia về BĐG; Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã tạo 

lập khuôn khổ chính trị - pháp lý tương đối đầy đủ cho việc thúc đẩy BĐG 

trong gia đình. Đây là nền tảng quan trọng để điều chỉnh quan hệ về quyền, 

nghĩa vụ và trách nhiệm giữa vợ và chồng theo hướng dân chủ, bình đẳng và 

tôn trọng lẫn nhau.  

Tuy nhiên, quá trình triển khai cho thấy nhiều chính sách mang tính phổ 

quát khi đi vào cộng đồng người Mông vẫn chưa được chuyển hóa đầy đủ 

thành những cơ chế phù hợp với đặc điểm văn hóa, điều kiện cư trú và cấu 

trúc xã hội của vùng cao. Đây là biểu hiện của mối quan hệ giữa cái chung và 

cái riêng: giá trị của chính sách chỉ có thể được hiện thực hóa thông qua 

những hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện tồn tại cụ thể của từng cộng 

đồng. Nếu thiếu sự cụ thể hoá trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách 

khó phát huy đầy đủ hiệu lực trong đời sống xã hội.  

Một hạn chế đáng chú ý là nhiều chính sách về BĐG và gia đình vẫn 

được triển khai theo cách tiếp cận tương đối đồng nhất giữa các nhóm dân 
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tộc, trong khi người Mông có những đặc điểm riêng về ngôn ngữ, phong 

tục hôn nhân, chế độ thừa kế, tổ chức dòng họ và vai trò của già làng, 

trưởng họ, người có uy tín. Sự thiếu gắn kết giữa nội dung chính sách với 

bối cảnh văn hóa địa phương làm giảm khả năng tiếp nhận và nội tâm hóa 

các giá trị BĐG trong cộng đồng. Vì vậy, ở không ít nơi, chính sách vẫn 

được nhìn nhận chủ yếu như yêu cầu quản lý hành chính hơn là nhu cầu tự 

thân của đời sống gia đình. 

Mặt khác, cơ chế tổ chức thực hiện còn thiếu tính đồng bộ. Những nội 

dung trực tiếp liên quan đến thúc đẩy BĐG trong gia đình người Mông như 

giảm tảo hôn, mở rộng cơ hội học tập cho trẻ em gái, nâng cao khả năng 

tiếp cận đất đai, tín dụng, đào tạo nghề cho phụ nữ hay phòng, chống bạo 

lực gia đình hiện vẫn được lồng ghép trong nhiều chương trình, dự án khác 

nhau. Cách thức triển khai phân tán này làm cho trách nhiệm giữa các cơ 

quan chưa thật sự rõ ràng, cơ chế phối hợp và giám sát còn thiếu thống 

nhất, ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi chính sách ở cơ sở. 

Sự kết nối giữa thể chế nhà nước với các thiết chế xã hội truyền thống 

còn chưa chặt chẽ. Trong cộng đồng người Mông, bên cạnh hệ thống pháp 

luật chính thức vẫn tồn tại và phát huy ảnh hưởng mạnh mẽ của luật tục, quy 

ước dòng họ cũng như vai trò của già làng, trưởng họ và người có uy tín. Khi 

các chính sách chưa huy động hiệu quả các chủ thể này tham gia vào quá trình 

tổ chức thực hiện, hiệu lực xã hội của chính sách khó đạt được như kỳ vọng. 

Mặc dù công tác tuyên truyền về BĐG đã được triển khai trong nhiều năm, 

nhưng quyền tham gia ra quyết định đối với những vấn đề quan trọng của gia 

đình vẫn chủ yếu tập trung vào nam giới ở nhiều địa bàn.  

Một vấn đề đặt ra khác là hệ thống tiêu chí và công cụ đánh giá kết 

quả thực hiện BĐG chưa phản ánh đầy đủ đặc thù của gia đình dân tộc 

Mông. Nhiều chỉ số hiện nay chủ yếu đo lường số lượng phụ nữ được tập 
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huấn, tiếp cận tín dụng hoặc tỷ lệ xử lý các vụ bạo lực gia đình, trong khi 

chưa đánh giá được những chuyển biến mang tính bản chất như mức độ 

chia sẻ quyền ra quyết định giữa vợ và chồng, sự thay đổi trong quan niệm 

về việc nuôi dạy con trai và con gái, vai trò của phụ nữ trong các thiết chế 

dòng họ hay khả năng tham gia thực chất vào các quyết định liên quan đến 

đất đai, sinh kế và giáo dục con cái. Điều đó làm cho nhiều biểu hiện bất 

bình đẳng ở tầng sâu của QHG chưa được nhận diện đầy đủ để xây dựng 

các giải pháp can thiệp phù hợp. 

Chính sách đúng đắn là tiền đề quan trọng, nhưng chỉ phát huy hiệu 

quả khi được cụ thể hóa bằng cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện phù 

hợp với đặc điểm văn hóa, xã hội và điều kiện phát triển của từng địa 

phương. Nếu khoảng cách này không được thu hẹp, quá trình biến đổi 

QHG sẽ tiếp tục diễn ra với nhịp độ không đồng đều, thiếu tính bền vững 

và khó tạo ra được những chuyển biến thực chất trong đời sống gia đình. 

Đây chính là một trong những vấn đề cần được giải quyết nhằm bảo đảm 

các chủ trương, chính sách về BĐG thực sự đi vào cuộc sống và trở thành 

động lực thúc đẩy sự biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông theo 

hướng bình đẳng, tiến bộ và phát triển bền vững. 

3.2.2.4. Mâu thuẫn giữa năng lực tổ chức thực hiện với cơ chế phối 

hợp của các chủ thể ở cơ sở 

Trong bối cảnh QHG đang chuyển dịch từ mô hình phụ hệ truyền thống 

sang mô hình hợp tác, chia sẻ và bình đẳng hơn, sự biến đổi không chỉ phụ 

thuộc vào nhận thức và hành vi của từng gia đình mà còn chịu tác động trực 

tiếp của hiệu quả phối hợp giữa hệ thống chính trị cơ sở, các tổ chức chính trị 

- xã hội và các thiết chế xã hội truyền thống trong cộng đồng. Tuy nhiên, trên 

thực tế, sự liên kết giữa các chủ thể này còn thiếu đồng bộ, làm giảm hiệu quả 

chuyển hóa các giá trị BĐG thành những quy tắc ứng xử bền vững trong đời 

sống gia đình.  
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Mặc dù chủ trương, chính sách về gia đình và BĐG ngày càng được 

hoàn thiện, song khâu tổ chức thực hiện ở nhiều địa phương vẫn còn những 

hạn chế nhất định. Sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh, đội ngũ cán bộ cơ sở với già làng, trưởng bản, trưởng họ và người 

có uy tín ở cộng đồng, chưa thật sự thường xuyên và chưa hình thành được cơ 

chế phối hợp ổn định. Vì vậy, nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động về 

QHG bình đẳng vẫn chủ yếu được triển khai theo từng chương trình hoặc 

từng đợt cao điểm, chưa tạo được tác động tổng hợp đến gia đình, dòng họ và 

cộng đồng. Cụ thể là: 

Khoảng cách gi a hiệu lực của chính sách với hiệu quả tác động trong 

thực tiễn. Trong khi hệ thống chính sách đã khẳng định nguyên tắc bình đẳng 

giữa vợ và chồng thì tại nhiều địa bàn cư trú của người Mông, các thiết chế xã 

hội truyền thống vẫn có ảnh hưởng rất lớn đối với hành vi của mỗi cá nhân. 

Tiếng nói của già làng, trưởng bản, trưởng họ và người có uy tín nhiều khi có 

sức chi phối mạnh hơn so với các hình thức tuyên truyền hành chính. Tuy 

nhiên, lực lượng này chưa được huy động đầy đủ với tư cách là những chủ thể 

đồng hành trong thúc đẩy BĐG. Mặt khác, một bộ phận người có uy tín vẫn 

chịu ảnh hưởng của các quan niệm phụ hệ truyền thống, làm cho việc lan tỏa 

các giá trị mới về QHG chưa đạt hiệu quả như mong muốn. 

Sự thiếu đồng bộ gi a các kênh tác động xã hội đối với quá trình biến 

đổi quan hệ giới. Nhà trường, truyền thông và các tổ chức chính trị - xã hội 

ngày càng truyền tải mạnh mẽ các giá trị về gia đình dân chủ, bình đẳng và 

chia sẻ trách nhiệm. Trong khi đó, trong không gian dòng họ, nghi lễ và quan 

hệ cộng đồng, nhiều chuẩn mực phụ hệ vẫn tiếp tục được duy trì như những 

giá trị văn hóa truyền thống. Sự tác động theo những chiều hướng khác nhau 

này làm cho quá trình biến đổi QHG diễn ra với nhịp độ không đồng đều; ở 
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nhiều gia đình, nhận thức đã có sự thay đổi nhưng hành vi vẫn chịu sự chi 

phối của tập quán và áp lực xã hội. 

Năng lực kết nối gi a các thiết chế chính thức với các thiết chế xã hội 

truyền thống chưa cao. Trong cộng đồng người Mông, luật tục, quan hệ dòng 

họ, uy tín của già làng và người có uy tín vẫn giữ vai trò quan trọng trong 

điều chỉnh hành vi xã hội. Nếu quá trình tổ chức thực hiện chính sách chưa 

biết khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội này theo hướng tích 

cực thì các giá trị BĐG khó có thể trở thành những chuẩn mực được cộng 

đồng tự giác tiếp nhận và duy trì. Điều đó cho thấy hiệu quả thúc đẩy QHG 

bình đẳng không chỉ phụ thuộc vào nội dung của chính sách mà còn phụ 

thuộc vào năng lực quản trị, khả năng phối hợp và phương thức tổ chức thực 

hiện ở cơ sở. 

Từ góc độ quản trị xã hội, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng cơ chế phối 

hợp chặt chẽ giữa hệ thống chính trị cơ sở với các tổ chức chính trị - xã hội và 

các chủ thể có uy tín trong cộng đồng; đồng thời phát huy vai trò của chính 

quyền địa phương hai cấp trong điều phối, huy động nguồn lực và giám sát 

việc thực hiện các chính sách về gia đình và BĐG. Chỉ khi các chủ thể cùng 

tham gia trên cơ sở thống nhất mục tiêu, phương thức và trách nhiệm, quá 

trình biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông mới có thể diễn ra đồng bộ, 

thực chất và bền vững. 

3.2.2.5. Mâu thuẫn giữa năng lực với điều kiện tham gia của phụ nữ, 

nam giới và cộng đồng trong thay đổi quan hệ giới 

Quan hệ giới trong gia đình được hình thành, duy trì và biến đổi thông 

qua hoạt động của các chủ thể trong những điều kiện khách quan nhất định. 

Vì vậy, thúc đẩy biến đổi không thể chỉ dựa vào chính sách hoặc chỉ yêu cầu 

phụ nữ tự thay đổi, mà cần đồng thời nâng cao năng lực của phụ nữ, thay đổi 

hành vi và trách nhiệm của nam giới, tạo điều kiện từ gia đình, dòng họ, cộng 

đồng và hệ thống chính trị cơ sở. 
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Thực tiễn khảo sát cho thấy, cùng với sự mở rộng của giáo dục, phát 

triển sinh kế hàng hóa, du lịch cộng đồng và chuyển đổi số, vai trò của phụ nữ 

Mông trong gia đình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ vị trí chủ yếu gắn 

với lao động tái sản xuất và công việc chăm sóc gia đình, nhiều phụ nữ đã 

trực tiếp tham gia quản lý kinh tế hộ, tổ chức sinh kế, quyết định chi tiêu và 

giáo dục con cái. Sự mở rộng vai trò trong hoạt động kinh tế và tổ chức đời 

sống gia đình từng bước làm thay đổi tương quan giữa vợ và chồng, tạo tiền 

đề cho quá trình chia sẻ trách nhiệm và quyền tham gia ra quyết định theo 

hướng bình đẳng hơn. 

Ở cấp độ cộng đồng, các thiết chế truyền thống như dòng họ, già làng, 

trưởng bản và người có uy tín vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc định 

hướng hành vi và duy trì các chuẩn mực xã hội. Trong điều kiện nhiều quyết 

định của gia đình người Mông còn chịu ảnh hưởng mạnh của luật tục, uy tín 

dòng họ và dư luận cộng đồng, việc phát huy vai trò của các chủ thể này trong 

định hướng và lan toả các giá trị BĐG trở thành yêu cầu có ý nghĩa quyết 

định. Điều đó cho thấy, sự biến đổi QHG chỉ có thể đạt được tính bền vững 

khi các giá trị mới được cộng đồng tiếp nhận, củng cố và từng bước trở thành 

chuẩn mực văn hóa chung. 

Tuy nhiên, năng lực và điều kiện tham gia của các chủ thể hiện vẫn là 

rào cản đáng kể đối với quá trình phát huy vai trò chủ thể trong thúc đẩy QHG 

theo hướng bình đẳng, tiến bộ. Mặc dù vị thế của phụ nữ Mông trong gia đình 

đã từng bước được cải thiện, song trình độ học vấn, năng lực sử dụng tiếng 

phổ thông, kỹ năng giao tiếp xã hội, khả năng tiếp cận công nghệ số và nguồn 

lực kinh tế vẫn còn nhiều hạn chế. Những hạn chế này làm giảm khả năng 

hiện diện của phụ nữ trong không gian công cộng cũng như tiếng nói của họ 

trong quá trình ra quyết định ở gia đình và cộng đồng. Trong nhiều trường 

hợp, phụ nữ tuy đóng góp đáng kể vào hoạt động sản xuất và tạo thu nhập 
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nhưng vẫn chưa có điều kiện tham gia đầy đủ vào các quyết định liên quan 

đến đất đai, đầu tư sinh kế, giáo dục con cái hay các quan hệ đối ngoại của gia 

đình. Điều đó cho thấy sự gia tăng đóng góp kinh tế chưa đồng nghĩa với sự 

gia tăng tương ứng về quyền tham gia ra quyết định và vị thế xã hội. 

Trong thực tiễn, nhiều thiết chế truyền thống vẫn vận hành theo logic 

phụ hệ, trong đó nam giới giữ vị trí trung tâm trong đại diện dòng họ và điều 

hành các hoạt động cộng đồng. Vì vậy, cộng đồng ở nhiều nơi chưa thực sự 

trở thành môi trường thuận lợi để mở rộng cơ hội tham gia của phụ nữ, mà 

vẫn tiếp tục duy trì các khuôn mẫu giới truyền thống thông qua những chuẩn 

mực ứng xử quen thuộc. Khi các chuẩn mực này chưa được điều chỉnh tương 

ứng với yêu cầu phát triển mới, khả năng phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ 

vẫn bị giới hạn bởi áp lực văn hóa và dư luận cộng đồng. 

Cơ chế tham gia trong một số chương trình phát triển chưa thật sự phù 

hợp với điều kiện ngôn ngữ, thời gian, trách nhiệm chăm sóc và khả năng đi 

lại của phụ nữ Mông. Phụ nữ còn được tiếp cận nhiều với tư cách đối tượng 

thụ hưởng hơn là chủ thể tham gia thiết kế, thực hiện và giám sát. Đồng thời, 

sự tham gia của nam giới vào việc chia sẻ công việc chăm sóc và thay đổi 

chuẩn mực giới còn hạn chế, khiến trách nhiệm thúc đẩy BĐG đôi khi vẫn bị 

dồn chủ yếu cho phụ nữ. 
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Tiểu kết chƣơng 3 

Trên cơ sở đối sánh giữa mô hình QHG truyền thống với thực trạng 

hiện nay, chương 3 đã làm rõ sự biến đổi QHG giữa vợ và chồng trong gia 

đình dân tộc Mông vùng trung du và MNPB trên hai phương diện cơ bản: 

phân công lao động và quyền ra quyết định trong gia đình. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy QHG đang vận động theo xu hướng tăng cường chia sẻ trách 

nhiệm, mở rộng cơ chế đồng thuận và từng bước nâng cao vị thế của phụ nữ 

trong đời sống gia đình. Tuy nhiên, quá trình biến đổi diễn ra không đồng 

đều giữa các lĩnh vực, các thế hệ và các địa bàn cư trú. Sự chuyển biến thể 

hiện rõ hơn trong phân công lao động và các quyết định liên quan đến đời 

sống thường nhật, trong khi những lĩnh vực gắn với tài sản, thừa kế, nghi lễ, 

quan hệ dòng họ và quyền lực biểu tượng vẫn chịu ảnh hưởng khá sâu của 

cấu trúc phụ hệ truyền thống. Điều đó cho thấy sự biến đổi QHG hiện nay 

chủ yếu diễn ra ở tầng thực hành xã hội, trong khi sự chuyển biến ở tầng ý 

thức và các thiết chế văn hóa - xã hội còn chậm và chưa thật sự tương xứng. 

Từ thực trạng và các nhân tố tác động, Chương 3 xác định năm vấn đề 

đặt ra: (i) Mâu thuẫn giữa thay đổi trong thực hành với chuyển biến chậm 

của nhận thức và chuẩn mực giới; (ii) Mâu thuẫn giữa yêu cầu bình đẳng 

thực chất với khả năng tiếp cận, kiểm soát nguồn lực; (iii) Mâu thuẫn giữa 

định hướng chính sách với mức độ cụ thể hóa phù hợp đặc thù văn hóa và 

địa bàn; (iv) Mâu thuẫn giữa năng lực tổ chức thực hiện và phối hợp ở cơ sở; 

(v) Mâu thuẫn giữa năng lực và điều kiện tham gia của phụ nữ, nam giới và 

cộng đồng. Đây là căn cứ để Chương 4 xây dựng quan điểm và giải pháp 

tương ứng. 
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Chƣơng 4 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY BIẾN ĐỔI QUAN HỆ GIỚI 

TRONG GIA ĐÌNH DÂN TỘC MÔNG VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN 

NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM THEO XU HƢỚNG BÌNH ĐẲNG, TIẾN BỘ 

 

4.1. QUAN ĐIỂM THÚC ĐẨY BIẾN ĐỔI QUAN HỆ GIỚI TRONG GIA 

ĐÌNH DÂN TỘC MÔNG VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC 

VIỆT NAM THEO XU HƢỚNG BÌNH ĐẲNG, TIẾN BỘ  

4.1.1. Thúc đẩy biến đổi quan hệ giới bình đẳng, tiến bộ trong gia 

đình dân tộc Mông vùng trung du và miền núi phía Bắc phải gắn với 

chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng 

Thúc đẩy QHG bình đẳng, tiến bộ trong gia đình dân tộc Mông phải 

gắn với phát triển KT-XH bền vững của vùng vì điều kiện sinh kế, quyền tiếp 

cận nguồn lực, giáo dục, dịch vụ xã hội và mức độ kết nối thị trường tác động 

trực tiếp đến vai trò của các thành viên. Nếu mục tiêu BĐG tách khỏi chính 

sách phát triển vùng, các chuẩn mực pháp lý khó được chuyển hóa thành điều 

kiện và thực hành cụ thể trong đời sống gia đình.  

Quyết định số 1719/QĐ-TTg và Dự án 8 thuộc giai đoạn 2021-2025 đã 

tạo cơ sở và kinh nghiệm quan trọng về phát triển vùng, nâng quyền năng 

kinh tế và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em. Đối với 

giai đoạn 2026-2030, việc đề xuất giải pháp cần đặt trong khung Chương 

trình mục tiêu quốc gia tích hợp và các văn bản hướng dẫn đang có hiệu lực 

[9; 119], đồng thời kế thừa có chọn lọc những mô hình đã được kiểm chứng 

từ giai đoạn trước. 

Thúc đẩy biến đổi QHG theo hướng bình đẳng, tiến bộ không tách 

rời quá trình phát triển vùng, mà được đặt trong mối quan hệ với các trụ cột 

như đa dạng hóa sinh kế, phát triển hạ tầng giao thông và hạ tầng số, giáo 

dục, y tế, du lịch cộng đồng, kinh tế nông nghiệp và giảm ngh o bền vững. 
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Việc mở rộng khả năng tiếp cận đất đai, tín dụng, đào tạo nghề và thị 

trường tạo điều kiện nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ; chuyển biến thực 

chất chỉ được hình thành khi khả năng tiếp cận đi liền với quyền kiểm soát 

nguồn lực, đồng sở hữu tài sản và cùng tham gia ra quyết định. Quan điểm 

này không dừng lại ở sự kết hợp hình thức giữa mục tiêu BĐG và mục tiêu 

phát triển vùng, mà hướng tới bảo đảm sự thống nhất biện chứng giữa phát 

triển con người, phát triển gia đình và phát triển vùng. Trong mối quan hệ 

đó, gia đình dân tộc Mông vừa là một thiết chế xã hội cơ bản, vừa là bộ 

phận đặc thù cấu thành đời sống xã hội vùng cao. Trên cơ sở nhận thức đó, 

quan điểm gắn biến đổi QHG với phát triển vùng được cụ thể hóa trên các 

phương diện sau: 

Thứ nhất, thúc đẩy sự biến đổi QHG bình đẳng cần gắn với giải 

quyết những vấn đề cụ thể của phát triển vùng: sinh kế nhỏ lẻ, thiếu cơ hội 

việc làm phi nông nghiệp, hạn chế kết nối hạ tầng và khả năng tiếp cận 

dịch vụ. Mục tiêu BĐG cần được lồng ghép vào các chương trình nông 

nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng, dịch vụ và chuỗi giá trị địa phương; 

trong đó phụ nữ được tham gia từ khâu lựa chọn mô hình, tiếp cận vốn đến 

quản lý và phân chia lợi ích. 

Thứ hai, phát triển hạ tầng và dịch vụ xã hội cần được xem xét từ tác 

động giới. Giao thông, trường học, hạ tầng số, y tế và dịch vụ chăm sóc có thể 

mở rộng cơ hội học tập, tiếp cận thông tin và thị trường cho phụ nữ, trẻ em 

gái; đồng thời giảm một phần chi phí thời gian của công việc chăm sóc. Tuy 

nhiên, hiệu quả phải được đánh giá bằng chỉ báo tiếp cận và thụ hưởng thực 

tế, không suy ra trực tiếp từ việc công trình hạ tầng đã được đầu tư. 

Thứ ba, thúc đẩy biến đổi QHG theo hướng bình đẳng, tiến bộ phải đặt 

trong tiến trình thực hiện chiến lược giảm ngh o đa chiều và nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực người Mông, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. Trong 

bối cảnh tỷ lệ ngh o và mù chữ của đồng bào Mông còn chiếm tỷ trọng cao, 
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nếu không giải quyết tận gốc căn nguyên của ngh o đói, sự thiếu hụt học vấn 

và hệ lụy của tảo hôn, QHG trong gia đình rất khó biến đổi theo hướng bền 

vững. Quan điểm này hoàn toàn tương thích với mục tiêu giảm ngh o bền 

vững tại Quyết định số 90/QĐ-TTg và chiến lược phát triển nguồn nhân lực, 

tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ DTTS trong Nghị quyết số 28/NQ-CP, qua 

đó tác động trực tiếp đến việc thay đổi điều kiện KT-XH của gia đình người 

Mông và mở rộng quyền tham gia của phụ nữ vào các quyết định trong gia 

đình. Vì vậy, các chương trình phát triển vùng cần ưu tiên hướng tới các chỉ 

số giới cụ thể như: tỷ lệ nữ sinh tiếp tục học sau trung học cơ sở, tỷ lệ phụ nữ 

được đào tạo nghề, tỷ lệ phụ nữ đứng tên đồng sở hữu tài sản, tỷ lệ phụ nữ 

tham gia mô hình sinh kế cộng đồng và tiếp cận tín dụng chính thức. Chính 

việc chuyển hóa các mục tiêu phát triển thành các chỉ số giới cụ thể sẽ giúp 

chiến lược phát triển vùng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy biến đổi 

QHG trong gia đình. 

Thứ tư, phát triển KT-XH phải gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị 

tích cực của văn hóa Mông, đồng thời điều chỉnh những tập quán cản trở 

quyền và cơ hội của phụ nữ, trẻ em gái. Đây là quá trình kế thừa có phê phán: 

phát huy tinh thần cộng đồng, trách nhiệm gia đình và tương trợ; từng bước 

thay đổi các khuôn mẫu phụ hệ, tảo hôn, bất bình đẳng trong thừa kế và đại 

diện. Việc diễn giải lại giá trị truyền thống cần có sự tham gia của phụ nữ, 

nam giới, người cao tuổi, trưởng họ và người có uy tín. 

Thứ năm, toàn bộ chu trình chính sách phát triển vùng cần được lồng 

ghép giới, từ xác định nhu cầu, phân bổ nguồn lực, lựa chọn mô hình đến 

giám sát và đánh giá. Cần theo dõi cả kết quả kinh tế lẫn thay đổi về thời gian 

lao động, quyền kiểm soát thu nhập, đồng sở hữu tài sản và trọng lượng tiếng 

nói; qua đó tránh tình trạng phụ nữ tăng cường độ lao động nhưng quyền 

quyết định không tăng tương ứng. 
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4.1.2. Thúc đẩy biến đổi quan hệ giới trong gia đình dân tộc Mông 

theo hƣớng bình đẳng, tiến bộ phải gắn với chiến lƣợc xây dựng gia đình 

Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và phát huy các giá trị 

văn hóa tốt đẹp của dân tộc Mông 

Quan điểm gắn thúc đẩy biến đổi QHG theo hướng bình đẳng, tiến bộ 

trong gia đình dân tộc Mông với chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam no 

ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của 

dân tộc Mông xuất phát từ nhận thức về gia đình như một thiết chế xã hội đặc 

biệt, nơi diễn ra đồng thời quá trình tái sản xuất con người, tái sản xuất các 

quan hệ xã hội và lưu giữ, truyền thụ các giá trị văn hóa giữa các thế hệ. Dưới 

góc độ triết học, gia đình không chỉ là môi trường sinh tồn của mỗi cá nhân 

mà còn là không gian trực tiếp hình thành nhân cách, chuẩn mực đạo đức, lối 

sống và phương thức ứng xử xã hội. Chính trong môi trường đó, các QHG 

được xác lập, duy trì và biến đổi thông qua sự tương tác thường xuyên giữa 

các thành viên, chịu sự chi phối của các điều kiện kinh tế, văn hóa và xã hội 

trong từng giai đoạn lịch sử. Vì vậy, thúc đẩy biến đổi QHG trong gia đình 

người Mông không thể chỉ được nhìn nhận như sự điều chỉnh quan hệ giữa vợ 

và chồng hay sự phân chia lại vai trò giữa nam và nữ, mà phải được đặt trong 

tổng thể quá trình xây dựng gia đình Việt Nam hiện đại và phát huy những giá 

trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng người Mông. 

Quan điểm này đồng thời phản ánh sự thống nhất giữa mục tiêu xây 

dựng gia đình Việt Nam với mục tiêu phát triển con người và phát triển văn 

hóa trong thời kỳ mới. Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 

xác định gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, 

nuôi dưỡng nhân cách con người, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tạo nền 

tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Theo đó, xây dựng gia đình no 

ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh không chỉ hướng tới nâng cao chất lượng 

đời sống vật chất và tinh thần của các thành viên mà còn tạo lập những chuẩn 
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mực ứng xử mới dựa trên các giá trị tôn trọng, yêu thương, chia sẻ trách 

nhiệm, dân chủ và bình đẳng [114]. Đối với gia đình dân tộc Mông, những 

chuẩn mực đó không tồn tại tách biệt với truyền thống văn hóa tộc người mà 

cần được tiếp nhận và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tích cực đã 

được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Điều đó cho thấy, sự biến đổi QHG theo 

hướng bình đẳng, tiến bộ vừa là một bộ phận của quá trình xây dựng gia đình 

Việt Nam trong giai đoạn mới, vừa là biểu hiện sinh động của sự vận động và 

phát triển văn hóa trong cộng đồng người Mông.  

Quan điểm gắn với chiến lược xây dựng gia đình của Đảng nhấn mạnh 

rằng sự biến đổi QHG trong gia đình người Mông phải được định hướng bởi 

hệ giá trị của gia đình Việt Nam hiện đại, đồng thời được nuôi dưỡng từ 

những giá trị văn hóa truyền thống có ý nghĩa tích cực của dân tộc Mông. Gia 

đình người Mông từ lâu đã là nơi bảo tồn nhiều giá trị văn hóa đặc sắc như 

tinh thần cố kết cộng đồng, ý thức về cội nguồn, trách nhiệm đối với gia đình 

và dòng họ, sự gắn bó giữa các thế hệ, đức tính cần cù trong lao động và tinh 

thần tương trợ trong cuộc sống. Những giá trị đó là nguồn lực xã hội quan 

trọng góp phần tạo nên sức bền của gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, cùng 

với những giá trị tích cực vẫn tồn tại những quan niệm, tập quán và khuôn 

mẫu giới được hình thành trong điều kiện lịch sử trước đây, đến nay đã bộc lộ 

những hạn chế nhất định đối với sự phát triển của phụ nữ, trẻ em gái và sự 

hình thành các quan hệ bình đẳng trong gia đình. Vì vậy, thúc đẩy biến đổi 

QHG cần được đặt trong mối quan hệ biện chứng giữa kế thừa và đổi mới, 

giữa bảo tồn bản sắc văn hóa với tiếp thu những giá trị tiến bộ của thời đại, 

bảo đảm cho quá trình biến đổi diễn ra trên cơ sở tôn trọng đặc điểm văn hóa 

của cộng đồng người Mông nhưng vẫn phù hợp với xu thế phát triển chung 

của xã hội Việt Nam. 

Cách tiếp cận trên cũng thống nhất với tinh thần của Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khi nhấn mạnh yêu cầu 
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triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và 

chuẩn mực con người Việt Nam; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ 

gia đình, nhà trường và cộng đồng [7]. Trong mối quan hệ đó, gia đình vừa là 

nơi tiếp nhận, vừa là nơi lan tỏa các giá trị văn hóa và chuẩn mực xã hội. Sự 

biến đổi QHG trong gia đình người Mông vì thế không chỉ là sự thay đổi 

trong phân công lao động, quyền ra quyết định hay vị thế của các chủ thể giới, 

mà sâu xa hơn là quá trình điều chỉnh hệ giá trị gia đình theo hướng ngày 

càng phù hợp với các chuẩn mực của gia đình Việt Nam hiện đại. Điều này 

đòi hỏi phải nhìn nhận văn hóa dân tộc Mông không chỉ như bối cảnh của sự 

biến đổi QHG mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng tạo nên tính bền vững 

của quá trình biến đổi đó. Chỉ khi những giá trị tích cực của văn hóa truyền 

thống được phát huy đồng thời với việc tiếp thu các giá trị tiến bộ về bình 

đẳng, dân chủ và phát triển con người, thì sự biến đổi QHG mới có khả năng 

đạt được sự đồng thuận xã hội và trở thành nhu cầu tự thân của các thành viên 

trong gia đình. 

Về phương diện này, có thể hiểu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, 

tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân 

tộc Mông không phải là hai mục tiêu tách rời, mà là hai phương diện thống 

nhất của cùng một quá trình phát triển. Gia đình người Mông chỉ thực sự 

phát triển bền vững khi vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc, vừa chủ 

động tiếp thu những giá trị tiến bộ của thời đại; ngược lại, các giá trị của gia 

đình Việt Nam hiện đại cũng chỉ có thể được hiện thực hóa một cách bền 

vững khi được tiếp nhận thông qua những hình thức phù hợp với điều kiện 

văn hóa, xã hội và tâm lý của từng cộng đồng dân tộc. Chính sự kết hợp hài 

hòa giữa tính thống nhất của hệ giá trị gia đình Việt Nam và tính đa dạng 

của bản sắc văn hóa các dân tộc sẽ tạo nên nền tảng văn hóa - xã hội vững 

chắc cho sự biến đổi QHG theo hướng bình đẳng, tiến bộ trong gia đình dân 

tộc Mông. Theo quan điểm này, nhấn mạnh quá trình biến đổi QHG trong 
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gia đình người Mông cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa kế thừa 

và đổi mới. Kế thừa không đồng nghĩa với bảo lưu nguyên trạng mọi tập 

quán truyền thống, mà là chọn lọc, phát huy những giá trị còn phù hợp như 

tinh thần đoàn kết, sự gắn bó giữa các thế hệ, trách nhiệm đối với gia đình 

và dòng họ, ý thức tương trợ cộng đồng, đức tính cần cù trong lao động và 

đạo lý ứng xử giàu tính nhân văn. Đồng thời, đổi mới cũng không phải là sự 

phủ định giản đơn những giá trị truyền thống, mà là quá trình điều chỉnh, cải 

biến những quan niệm, tập quán và khuôn mẫu giới không còn phù hợp với 

yêu cầu phát triển của xã hội hiện đại, nhất là những biểu hiện của tư tưởng 

gia trưởng, bất bình đẳng giới, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, áp lực 

sinh con trai hay sự phân biệt cơ hội phát triển giữa nam và nữ. Chính sự kết 

hợp biện chứng giữa kế thừa và đổi mới sẽ tạo nên nền tảng để QHG trong 

gia đình người Mông biến đổi theo hướng bình đẳng, tiến bộ, nhưng vẫn bảo 

đảm tính liên tục và bản sắc văn hóa của cộng đồng. 

Ở bình diện rộng hơn, quan điểm này đặt gia đình người Mông trong 

mối quan hệ hữu cơ với cộng đồng, dòng họ và các thiết chế văn hóa truyền 

thống. Đối với người Mông, gia đình không tồn tại như một đơn vị biệt lập 

mà luôn gắn bó chặt chẽ với dòng họ, bản làng và các thiết chế xã hội truyền 

thống. Do đó, sự biến đổi QHG trong gia đình không chỉ chịu tác động từ 

những thay đổi của từng hộ gia đình mà còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ hệ giá 

trị, chuẩn mực và dư luận xã hội trong cộng đồng. Khi các thiết chế văn hóa 

truyền thống từng bước tiếp nhận và lan tỏa những giá trị tiến bộ về bình 

đẳng, dân chủ, tôn trọng và chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên trong gia 

đình thì quá trình biến đổi QHG sẽ có điều kiện diễn ra sâu sắc và bền vững 

hơn. Ngược lại, nếu những chuẩn mực truyền thống không được điều chỉnh 

phù hợp với yêu cầu phát triển mới thì chúng có thể tiếp tục trở thành lực cản 

đối với việc xây dựng các QHG bình đẳng và tiến bộ. 
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 Việc gắn thúc đẩy biến đổi QHG theo hướng bình đẳng, tiến bộ trong 

gia đình dân tộc Mông với chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, 

tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân 

tộc Mông không chỉ phản ánh sự thống nhất giữa mục tiêu phát triển gia đình 

và phát triển văn hóa, mà còn thể hiện quan điểm tiếp cận biện chứng giữa 

truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc và hội nhập, giữa phát triển con người 

với phát triển cộng đồng. Đây là quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận 

quan trọng, bảo đảm cho quá trình biến đổi QHG trong gia đình người Mông 

diễn ra trên nền tảng kế thừa các giá trị văn hóa tích cực, tiếp thu các giá trị 

tiến bộ của thời đại và hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam phát triển bền 

vững trong giai đoạn mới. 

4.1.3. Thúc đẩy sự biến đổi quan hệ giới trong gia đình dân tộc 

Mông vùng trung du và miền núi phía Bắc theo hƣớng bình đẳng, tiến bộ 

phải đảm bảo sự thống nhất giữa định hƣớng chính sách và thực tiễn xã 

hội ở cơ sở 

Sự biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông vùng trung du và 

MNPB theo hướng bình đẳng, tiến bộ không chỉ phụ thuộc vào tính đúng đắn 

của đường lối, chủ trương, chính sách, mà còn chịu sự quyết định trực tiếp bởi 

khả năng chuyển hóa các quan điểm đó thành thực tiễn xã hội cụ thể trong 

từng gia đình, dòng họ và cộng đồng. Vì vậy, bảo đảm tính đồng bộ giữa định 

hướng chính sách và cơ chế thực thi ở cơ sở là một quan điểm mang ý nghĩa 

phương pháp luận quan trọng đối với toàn bộ quá trình thúc đẩy sự biến đổi 

QHG hiện nay. 

Luận điểm nêu trên phản ánh tính thống nhất với quan điểm của Chính 

phủ tại Nghị quyết số 28/NQ-CP về Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 

2021-2030, trong đó nhấn mạnh mục tiêu “thu hẹp khoảng cách giới trong đời 

sống gia đình và xã hội, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí ra 

quyết định” gắn liền với việc nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách 



129 

 

ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở [16]. Đồng thời, tinh thần coi trọng hiệu quả 

thực thi chính sách tại vùng đồng bào DTTS còn được cụ thể hóa trong Quyết 

định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, thông qua 

yêu cầu lồng ghép BĐG trong các dự án thành phần và tăng cường năng lực 

thực thi tại cơ sở [113]. Điều này minh chứng rằng, thúc đẩy biến đổi QHG 

không đơn thuần là câu chuyện của định hướng chính sách vĩ mô, mà bản chất 

là vấn đề tổ chức thực hiện phù hợp với đặc thù của cộng đồng người Mông. 

Chính sách chỉ phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành hoạt động 

thực tiễn trong những điều kiện cụ thể. Đối với gia đình người Mông, vấn đề 

là khoảng cách giữa định hướng chung về BĐG với sự khác biệt về ngôn ngữ, 

địa bàn, sinh kế, thiết chế dòng họ và năng lực thực thi ở cơ sở. Vì vậy, trọng 

tâm không chỉ là hoàn thiện văn bản mà còn là xác định rõ trách nhiệm, 

nguồn lực, cách tiếp cận nhạy cảm văn hóa và cơ chế giám sát kết quả. 

Nội dung cốt lõi của quan điểm này là bảo đảm tính chỉnh thể, đồng bộ 

giữa ba cấp độ: định hướng chiến lược, thể chế chính sách và tổ chức thực 

hiện ở cơ sở. Ở tầng chiến lược, các mục tiêu về BĐG, phát triển gia đình và 

phát triển vùng DTTS cần được xem xét như một chỉnh thể thống nhất, loại 

bỏ tư duy tách rời giữa mục tiêu phát triển kinh tế với mục tiêu phát triển con 

người và tiến bộ xã hội. Ở tầng thể chế, các chính sách liên quan đến đất đai, 

sinh kế, giáo dục, đào tạo nghề, giảm ngh o, chăm sóc sức khỏe sinh sản, 

phòng, chống tảo hôn, và nâng cao quyền năng cho phụ nữ cần được lồng 

ghép giới một cách thực chất, đồng thời được cụ thể hóa bằng các chỉ số đo 

lường đối với từng nhóm hộ gia đình người Mông. Quan điểm này cũng đồng 

quy với tinh thần của Quyết định số 2238/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển 

gia đình Việt Nam đến năm 2030, trong đó khẳng định yêu cầu lồng ghép 

mục tiêu BĐG vào các chính sách phát triển gia đình và nâng cao hiệu quả 

thực thi tại cộng đồng [114]. Ở tầng tổ chức thực hiện, sự chuyển hóa các 



130 

 

định hướng vĩ mô thành các mô hình và hoạt động tự giác, phù hợp với đời 

sống tộc người - như câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, mô hình phụ nữ 

phát triển kinh tế hộ, nhóm nam giới tiên phong chia sẻ trách nhiệm gia đình 

hay các hình thức đối thoại cộng đồng gắn với luật tục và văn hóa bản địa - 

chính là thước đo giá trị thực tế của chính sách. 

Quan điểm này đồng thời đặt ra yêu cầu nhìn nhận không gian cơ sở 

không chỉ với tư cách là nơi tiếp nhận thụ động, mà còn là chủ thể trực tiếp 

tham gia tổ chức thực hiện và điều chỉnh chính sách trong thực tiễn. Điều đó 

đòi hỏi cơ chế thực thi phải được kiến tạo từ chính điều kiện cụ thể của từng 

địa bàn cư trú, tương thích với sự khác biệt về phương thức sinh kế, trình độ 

học vấn, mức độ bảo lưu luật tục và khả năng tiếp cận thông tin của từng 

nhóm cộng đồng người Mông. Nếu thiếu đi tính linh hoạt này, chính sách dù 

đúng đắn vẫn có nguy cơ bị hành chính hóa hoặc hình thức hóa khi được triển 

khai trong thực tiễn 

Mặt khác, tính đồng bộ của cơ chế thực thi còn phụ thuộc vào khả năng 

thiết lập sự phối hợp nhịp nhàng giữa hệ thống chính trị cơ sở với các thiết 

chế xã hội truyền thống trong cộng đồng người Mông. Việc đặt các chủ thể 

bao gồm cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn 

Thanh niên, cán bộ dân tộc cùng các già làng, trưởng bản, trưởng họ và người 

có uy tín trong một cơ chế phối hợp thống nhất là điều kiện tiên quyết để thúc 

đẩy sự thay đổi các chuẩn mực giới trong gia đình. Đây là nền tảng để các giá 

trị QHG bình đẳng, tiến bộ không chỉ tồn tại ở phương diện văn bản mà từng 

bước bám rễ, trở thành chuẩn mực ứng xử thường nhật của cộng đồng. 

Sự thống nhất giữa định hướng và thực tiễn còn biểu hiện ở tính cân đối 

giữa mục tiêu chính sách và nguồn lực thực thi. Thực tế cho thấy, một trong 

những nguyên nhân khiến tiến trình biến đổi QHG trong gia đình người Mông 

diễn ra chậm là do nguồn lực đầu tư cho các chương trình về giới, gia đình và 

nâng cao năng lực phụ nữ ở vùng cao còn phân tán, mang tính ngắn hạn, thiếu 
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ổn định và chưa tương thích với đặc thù địa bàn. Do đó, quan điểm thúc đẩy 

biến đổi QHG phải luôn song hành với sự đảm bảo về nguồn lực tài chính, 

nhân lực, công cụ giám sát và cơ chế đánh giá phù hợp, triệt tiêu tình trạng 

mục tiêu chính sách vượt quá khả năng thực hiện ở cơ sở. Vấn đề này đã được 

khẳng định trong Quyết định số 90/QĐ-TTg về Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm ngh o bền vững và Quyết định số 263/QĐ-TTg về Chương trình xây 

dựng nông thôn mới, khi đặt ra yêu cầu lồng ghép mục tiêu BĐG, nâng cao 

năng lực phụ nữ và bảo đảm nguồn lực thực thi đồng bộ ở cơ sở [115; 116]. 

Mọi quan điểm về BĐG trong gia đình, nếu tách rời nguồn lực vật chất và con 

người tương ứng, đều khó tạo ra những chuyển biến mang tính thực chất. 

Xét từ chiều sâu văn hóa, việc kết hợp chuẩn mực pháp lý hiện đại với 

thay đổi phong tục, luật tục cần tuân theo tinh thần phủ định biện chứng: 

không phủ nhận sạch trơn truyền thống, mà kế thừa những giá trị tích cực và 

cải biến những yếu tố cản trở sự phát triển con người. Không nên đồng nhất 

nội dung này với toàn bộ quy luật phủ định của phủ định nếu chưa chứng 

minh được các khâu vận động cụ thể của quá trình. 

Như vậy, bảo đảm sự thống nhất giữa định hướng chính sách và cơ chế 

thực thi ở cơ sở là điều kiện quan trọng để các giá trị bình đẳng, tiến bộ được 

chuyển hóa thành thực hành bền vững. Hiệu quả còn phụ thuộc vào nguồn 

lực, năng lực cán bộ, sự tham gia của cộng đồng và cơ chế giám sát, phản hồi. 

4.1.4. Thúc đẩy biến đổi quan hệ giới theo hƣớng bình đẳng, tiến bộ 

trong gia đình dân tộc Mông phải phát huy tính chủ động và năng lực tự 

biến đổi của các chủ thể trong gia đình và cộng đồng ngƣời Mông 

Thúc đẩy biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông ở vùng trung du 

và MNPB theo hướng bình đẳng, tiến bộ không thể chỉ dựa vào tác động từ 

bên ngoài thông qua hệ thống chính sách, pháp luật, nguồn lực đầu tư hay các 

chương trình hỗ trợ xã hội, mà cần được đặt trên nền tảng phát huy tính chủ 

động và năng lực tự biến đổi của chính các chủ thể trong gia đình và cộng 
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đồng người Mông. Đây là quan điểm có ý nghĩa định hướng quan trọng, bởi 

QHG không tồn tại như một cấu trúc xã hội biệt lập mà được hình thành, duy 

trì và biến đổi trong toàn bộ quá trình tổ chức đời sống gia đình, từ phân công 

lao động, thực hiện chức năng gia đình, tham gia các hoạt động cộng đồng 

đến việc phân chia quyền ra quyết định giữa vợ và chồng. Vì vậy, sự biến đổi 

của QHG chỉ có thể trở nên thực chất và bền vững khi được hình thành từ sự 

chuyển biến trong nhận thức, thái độ và hành vi của chính những người trực 

tiếp tạo lập và duy trì các quan hệ đó. 

Quan điểm này xuất phát từ nhận thức rằng mọi biến đổi xã hội, suy 

cho cùng, đều được thực hiện thông qua hoạt động có ý thức của con người. 

Các tác động từ bên ngoài chỉ phát huy hiệu quả khi được chuyển hóa thành 

động lực bên trong, trở thành nhu cầu tự thân và hành động tự giác của các 

chủ thể xã hội. Trong quá trình biến đổi QHG ở gia đình dân tộc Mông, 

chính sách, pháp luật và các chương trình phát triển có vai trò định hướng, 

hỗ trợ và tạo điều kiện; tuy nhiên, hiệu quả của các tác động đó phụ thuộc 

trước hết vào khả năng tiếp nhận, lựa chọn, thích ứng và tự điều chỉnh của 

các thành viên trong gia đình cũng như của cộng đồng người Mông. Nếu 

thiếu sự tham gia chủ động của các chủ thể, những tác động từ bên ngoài dễ 

chỉ tạo ra sự thay đổi về hình thức mà khó tạo nên sự chuyển biến bền vững 

trong nhận thức, hành vi và phương thức tổ chức đời sống gia đình. Mặt 

khác, khẳng định, trong quá trình thúc đẩy biến đổi QHG theo hướng bình 

đẳng, tiến bộ, các thành viên trong gia đình và cộng đồng người Mông 

không chỉ là đối tượng thụ hưởng thành quả của sự phát triển mà còn là chủ 

thể trực tiếp kiến tạo, duy trì và điều chỉnh các QHG trong điều kiện kinh tế, 

văn hóa và xã hội đang biến đổi. Sự tham gia chủ động của các chủ thể 

không chỉ thể hiện ở việc tiếp nhận những giá trị mới về BĐG mà còn ở khả 

năng tự điều chỉnh nhận thức, hành vi và phương thức ứng xử trên cơ sở kế 

thừa những giá trị tích cực của văn hóa truyền thống, đồng thời từng bước 

khắc phục những tập quán, định kiến và khuôn mẫu giới không còn phù hợp 
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với yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, quá trình biến đổi 

QHG không phải là sự phủ định sạch trơn các giá trị truyền thống của gia 

đình người Mông, mà là quá trình kế thừa, chọn lọc và phát triển những giá 

trị đó theo hướng dân chủ, bình đẳng và tiến bộ hơn. 

Đồng thời, tư duy khoa học này thể hiện sự thống nhất sâu sắc với 

quan điểm của Đảng về phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp phát 

triển đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định con người vừa là mục 

tiêu, vừa là chủ thể của sự phát triển; mọi chủ trương, chính sách chỉ có thể 

đi vào cuộc sống khi khơi dậy được tính tích cực, sáng tạo và trách nhiệm 

của các chủ thể xã hội [7]. Trên tinh thần đó, thúc đẩy biến đổi QHG trong 

gia đình dân tộc Mông cần được thực hiện theo hướng phát huy nội lực của 

gia đình và cộng đồng, kết hợp hài hòa giữa tác động từ bên ngoài với sự 

chuyển biến từ bên trong của các chủ thể. Chính sự thống nhất giữa các điều 

kiện khách quan và năng lực tự biến đổi của con người sẽ tạo nên động lực 

nội sinh, bảo đảm cho quá trình biến đổi QHG diễn ra ổn định, thực chất và 

bền vững. 

Như vậy, phát huy tính chủ động và năng lực tự biến đổi của các chủ 

thể trong gia đình và cộng đồng người Mông không chỉ là cơ sở bảo đảm 

hiệu quả của các chính sách và chương trình thúc đẩy BĐG, mà còn là động 

lực nội sinh quyết định chiều sâu và tính bền vững của quá trình biến đổi 

QHG theo hướng bình đẳng, tiến bộ. Đây là quan điểm xuyên suốt để cụ thể 

hóa thành các giải pháp đối với từng nhóm chủ thể trong các nội dung tiếp 

theo của luận án. 

Bốn quan điểm trên định hướng việc xử lý năm vấn đề được xác định ở 

Chương 3: độ lệch giữa thực hành và nhận thức; bất cân xứng nguồn lực; 

khoảng cách trong cụ thể hóa chính sách; hạn chế phối hợp ở cơ sở; và điều 

kiện tham gia của các chủ thể. Hệ quan điểm bảo đảm sự gắn kết giữa phát 

triển vùng, xây dựng gia đình, đặc thù văn hóa và phát triển con người. 
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4.2. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY BIẾN ĐỔI QUAN HỆ GIỚI TRONG GIA 

ĐÌNH DÂN TỘC MÔNG VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC 

VIỆT NAM THEO XU HƢỚNG BÌNH ĐẲNG, TIẾN BỘ  

4.2.1. Nâng cao nhận thức của các chủ thể về ý nghĩa và tầm quan 

trọng của việc thúc đẩy quan hệ giới bình đẳng, tiến bộ trong gia đình 

dân tộc Mông vùng trung du và miền núi phía Bắc 

Nâng cao nhận thức cho các chủ thể về ý nghĩa, tầm quan trọng của 

thúc đẩy QHG bình đẳng, tiến bộ trong gia đình dân tộc Mông là giải pháp 

có ý nghĩa nền tảng, giữ vai trò định hướng và tạo động lực nội sinh đối với 

toàn bộ tiến trình biến đổi QHG ở vùng trung du và MNPB hiện nay. Thực 

tiễn cho thấy, sự biến đổi bền vững của các quan hệ xã hội không chỉ phụ 

thuộc vào điều kiện kinh tế hay tác động của chính sách, mà còn phụ thuộc 

rất lớn vào sự chuyển biến trong nhận thức, hệ giá trị và chuẩn mực ứng xử 

của các chủ thể xã hội. Đối với gia đình dân tộc Mông, nơi cấu trúc phụ hệ, 

luật tục và các khuôn mẫu giới truyền thống vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc đến 

đời sống gia đình, nếu không tạo được sự chuyển biến trong nhận thức về 

giá trị của BĐG thì những thay đổi về kinh tế, pháp luật hay tổ chức xã hội 

khó có thể chuyển hóa thành thay đổi thực chất trong hành vi và QHG. Vì 

vậy, giải pháp này không chỉ dừng ở việc phổ biến kiến thức hay tuyên 

truyền pháp luật, mà hướng tới quá trình chuyển hóa nhận thức, chuẩn mực 

văn hóa và ý thức trách nhiệm của các chủ thể, qua đó tạo nền tảng tinh thần 

cho sự biến đổi QHG trong gia đình người Mông theo hướng bình đẳng, tiến 

bộ, phù hợp với Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021-2030 và yêu 

cầu phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS hiện nay. Theo đó, cần tập 

trung thực hiện một số biện pháp cụ thể sau: 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức giới và giá trị gia đình tiến bộ cho chính 

các thành viên trong gia đình người Mông, đặc biệt là vợ chồng, thanh niên 

chuẩn bị kết hôn và thế hệ trẻ.  
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Các cấp ủy, chính quyền cơ sở, tổ chức Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, cùng đội ngũ già làng, trưởng bản, trưởng họ 

cần phối hợp xây dựng các chương trình truyền thông cộng đồng bằng tiếng 

Mông và song ngữ, tập trung làm rõ rằng BĐG trong gia đình không phải là 

phủ nhận vai trò của nam giới hay phá vỡ bản sắc văn hóa tộc người, mà là 

điều kiện để gia đình ổn định, phát triển sinh kế bền vững hơn, nuôi dạy con 

cái hiệu quả hơn và nâng cao chất lượng đời sống gia đình. Nội dung truyền 

thông cần được cụ thể hóa bằng những giá trị gần gũi với đời sống người 

Mông như: vợ chồng cùng bàn bạc việc lớn, cùng chia sẻ việc nhà, cùng 

quyết định việc học của con, tôn trọng tiếng nói của phụ nữ và cùng giữ gìn 

những phong tục tốt đẹp của dòng họ. Việc diễn giải các giá trị BĐG bằng 

ngôn ngữ đời sống, phù hợp với đặc trưng văn hóa Mông sẽ giúp các chuẩn 

mực tiến bộ từng bước thẩm thấu vào nhận thức và trở thành động lực tự giác 

của các gia đình. 

Một biện pháp quan trọng là chuyển từ tuyên truyền một chiều sang đối 

thoại cộng đồng. Chính quyền cấp xã, cán bộ văn hóa, cán bộ làm công tác 

dân tộc, Hội Phụ nữ và người có uy tín có thể tổ chức diễn đàn thôn, bản hoặc 

sinh hoạt dòng họ bằng tiếng Mông, tập trung vào các tình huống cụ thể như 

phân công lao động, quyền tài sản, học tập của con gái, tảo hôn, sinh nhiều 

con và thách cưới. Đối thoại giúp các nhóm cùng nhận diện hệ quả và lựa 

chọn cách điều chỉnh phù hợp, thay vì áp đặt một khuôn mẫu từ bên ngoài. 

Thứ hai, nâng cao nhận thức của cộng đồng người Mông về vai trò trong 

việc duy trì và đổi mới các chuẩn mực giới theo hướng bình đ ng, tiến bộ. 

Gia đình người Mông không tồn tại tách rời cộng đồng; nhiều hành vi 

trong quan hệ vợ chồng chịu ảnh hưởng rất lớn từ dư luận dòng họ, nghi lễ 

cộng đồng và quan niệm “đúng - sai” của bản làng. Vì vậy, cần phát huy vai 

trò của già làng, trưởng bản, trưởng họ, người có uy tín và các thiết chế cộng 

đồng trong định hướng dư luận xã hội và xây dựng chuẩn mực giới tiến bộ. 
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Mặt trận Tổ quốc cấp xã/phường, Ban Công tác Mặt trận, các tổ hòa giải, tổ 

tự quản thôn bản cần lồng ghép tiêu chí BĐG vào hương ước, quy ước cộng 

đồng, tiêu chuẩn gia đình văn hóa và dòng họ văn hóa. Chẳng hạn, cần từng 

bước hình thành sự đồng thuận xã hội rằng việc người chồng chia sẻ việc 

nhà là biểu hiện của trách nhiệm và nếp sống văn minh; việc con gái được 

học tập, phát triển nghề nghiệp là sự đầu tư cho tương lai của gia đình và 

cộng đồng. Khi các chuẩn mực cộng đồng được điều chỉnh theo hướng tiến 

bộ, sức ép xã hội sẽ chuyển từ bảo lưu bất bình đẳng sang khuyến khích thay 

đổi tích cực trong từng gia đình. 

Thứ ba, nâng cao nhận thức và năng lực thực thi chính sách về bình 

đ ng giới cho đội ngũ cán bộ lãnh đ o, quản lý và cán bộ cơ sở ở vùng đồng 

bào Mông. 

Đây là lực lượng giữ vai trò trung gian trong chuyển hóa chủ trương, 

chính sách thành thực tiễn xã hội. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các địa phương 

vùng trung du và MNPB cần đưa nội dung công tác gia đình, BĐG và đặc thù 

văn hóa dân tộc Mông vào chương trình bồi dưỡng cán bộ thường xuyên, nhất 

là đối với cán bộ dân tộc, văn hóa, giáo dục, y tế, tư pháp, công an cơ sở và 

cán bộ Hội Phụ nữ. Nội dung bồi dưỡng cần chú trọng trang bị phương pháp 

tiếp cận nhạy cảm giới, kỹ năng truyền thông cộng đồng, khả năng xử lý mối 

quan hệ giữa pháp luật với luật tục và năng lực vận động xã hội phù hợp với 

điều kiện vùng cao. Khi đội ngũ cán bộ cơ sở nhận thức đầy đủ rằng thúc đẩy 

BĐG trong gia đình dân tộc Mông là điều kiện của phát triển bền vững, giảm 

ngh o và ổn định xã hội, họ sẽ chủ động hơn trong tổ chức thực hiện thay vì 

coi đây là nhiệm vụ mang tính hình thức. 

Thứ tư, chú trọng nâng cao nhận thức của nam giới người Mông về vai 

trò và trách nhiệm trong thúc đẩy quan hệ giới bình đ ng, tiến bộ trong gia đình. 

Nếu chỉ tập trung tuyên truyền cho phụ nữ mà không đồng thời chuyển 

biến nhận thức của nam giới thì QHG khó thay đổi thực chất. Hội Nông dân, 

Đoàn Thanh niên, các tổ chức đoàn thể, cùng già làng, trưởng bản và người 
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có uy tín cần xây dựng các mô hình truyền thông hướng đến người chồng, 

người cha và thanh niên nam giới, nhấn mạnh rằng QHG theo hướng bình 

đẳng, tiến bộ không làm suy giảm vị thế của nam giới mà góp phần giảm áp 

lực lao động, nâng cao chất lượng gia đình và củng cố uy tín của người đàn 

ông trong gia đình hiện đại. Quá trình này thực chất là sự chuyển biến từ mô 

hình “quyền lực gia trưởng” sang mô hình “trách nhiệm chia sẻ”, trong đó 

nam giới không chỉ là người quyết định mà còn là chủ thể đồng hành và cùng 

kiến tạo hạnh phúc gia đình. 

Cùng với đó, phát huy vai trò của hệ thống giáo dục trong hình thành 

nhận thức giới và giá trị gia đình tiến bộ cho thế hệ trẻ là rất cần thiết. Theo 

mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ quan quản lý giáo dục ở cấp có 

thẩm quyền, chính quyền cấp xã, các cơ sở giáo dục, giáo viên và tổ chức 

Đoàn - Đội cần phối hợp lồng ghép BĐG, phòng ngừa tảo hôn, quyền học tập 

của trẻ em gái và trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình vào hoạt động phù 

hợp [11; 19]. Việc phân công nhiệm vụ phải bám thẩm quyền hiện hành, 

không sử dụng cơ cấu quản lý giáo dục cấp huyện theo mô hình cũ. 

Ngoài ra, phát huy vai trò của truyền thông số, truyền hình tiếng Mông, 

các nền tảng m ng xã hội cộng đồng để lan tỏa các hình mẫu gia đình Mông 

bình đẳng, tiến bộ. Các cơ quan văn hóa, báo chí, phát thanh - truyền hình địa 

phương phối hợp với đội ngũ người Mông trẻ xây dựng các chuyên mục, 

video, phóng sự, câu chuyện điển hình về những gia đình có vợ chồng cùng 

phát triển kinh tế, cùng chăm sóc con cái, phụ nữ làm chủ sinh kế, nam giới 

tích cực chia sẻ việc nhà, trẻ em gái học tập thành đạt… Việc lan tỏa các hình 

mẫu tích cực không chỉ tạo hiệu ứng truyền thông mà còn hình thành cơ chế 

học hỏi và thay đổi chuẩn mực trong cộng đồng người Mông. Khi người dân 

thấy BĐG gắn với sự phát triển thực tế của gia đình và cộng đồng, nhận thức 

sẽ dễ chuyển hóa thành niềm tin và hành động tự giác. 
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Nâng cao nhận thức cho các chủ thể về vai trò, tầm quan trọng của thúc 

đẩy QHG bình đẳng, tiến bộ trong gia đình dân tộc Mông là giải pháp mang 

tính nền tảng, tác động trực tiếp đến chiều sâu văn hóa và tinh thần của quá 

trình biến đổi xã hội. Điểm cốt lõi của giải pháp không chỉ là phổ biến tri 

thức, mà là từng bước chuyển hóa hệ giá trị, chuẩn mực và hành vi của các 

chủ thể từ gia đình, cộng đồng đến hệ thống chính trị cơ sở. Khi nhận thức 

được chuyển hóa đúng hướng, nó sẽ trở thành động lực nội sinh thúc đẩy các 

giải pháp về kinh tế, thể chế, văn hóa và trao quyền cho phụ nữ phát huy hiệu 

quả, qua đó bảo đảm cho sự biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông diễn 

ra thực chất, bền vững và phù hợp với yêu cầu phát triển vùng đồng bào 

DTTS trong giai đoạn hiện nay. 

4.2.2. Phát triển kinh tế hộ gia đình, đa dạng hóa sinh kế và 

tăng cƣờng trao quyền tiếp cận, kiểm soát nguồn lực cho phụ nữ 

Mông trong vùng  

Đây là giải pháp có ý nghĩa then chốt trong thúc đẩy sự biến đổi QHG 

trong gia đình dân tộc Mông theo hướng bình đẳng, tiến bộ ở vùng trung du 

và MNPB hiện nay. Thực tiễn cho thấy, QHG trong gia đình không chỉ chịu 

tác động của phong tục, tập quán hay chuẩn mực văn hóa, mà còn gắn chặt 

với vị thế kinh tế, khả năng tạo thu nhập và quyền tiếp cận các nguồn lực sản 

xuất của mỗi thành viên trong gia đình. Trong nhiều gia đình dân tộc Mông 

hiện nay, phụ nữ tham gia phần lớn các hoạt động lao động sản xuất và lao 

động chăm sóc, nhưng quyền quyết định đối với đất đai, tài sản, vốn và các 

nguồn lực kinh tế vẫn chủ yếu tập trung vào nam giới. Điều này làm cho vai 

trò kinh tế của phụ nữ chưa chuyển hóa tương xứng thành vị thế xã hội và 

quyền đồng quyết định trong gia đình. Vì vậy, giải pháp này hướng trực tiếp 

vào tạo dựng nền tảng vật chất nhằm thúc đẩy QHG trong gia đình dân tộc 

Mông theo hướng bình đẳng, tiến bộ thông qua phát triển sinh kế bền vững, 
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nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ và thúc đẩy mô hình gia đình cùng hợp tác, 

cùng chia sẻ trách nhiệm phát triển kinh tế: 

 rước hết, tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình dân tộc Mông theo 

hướng nâng cao năng lực sinh kế bền vững và giảm sự phụ thuộc vào mô hình 

tự cung tự cấp truyền thống. Việc phát triển sinh kế cho gia đình dân tộc 

Mông cần tính đến đặc thù cư trú phân tán, địa hình chia cắt, điều kiện giao 

thông khó khăn và sự chênh lệch lớn về mức độ tiếp cận thị trường giữa các 

tiểu vùng trong khu vực trung du và MNPB. Các mô hình sinh kế thiết kế 

theo hướng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của từng không gian phát triển 

như vùng du lịch cộng đồng, vùng biên giới, vùng sản xuất nông nghiệp hàng 

hóa, vùng chuyển đổi cây trồng hoặc vùng đặc biệt khó khăn; tránh áp dụng 

đồng loạt một mô hình phát triển cho mọi địa bàn cư trú của gia đình dân tộc 

Mông. Chỉ khi gắn sinh kế với điều kiện kinh tế - văn hóa và khả năng tiếp 

cận nguồn lực của từng địa bàn cụ thể thì quá trình trao quyền kinh tế cho phụ 

nữ mới có tính khả thi và bền vững. 

Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng trung du và MNPB, đặc biệt là các địa 

bàn có đông gia đình dân tộc Mông sinh sống như Lào Cai, Điện Biên, Tuyên 

Quang… cần chỉ đạo lồng ghép mục tiêu BĐG trong các chương trình giảm 

ngh o bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế vùng đồng bào 

DTTS. Các sở Nông nghiệp và Môi trường, sở Dân tộc và Tôn giáo, Trung 

tâm khuyến nông cùng chính quyền cơ sở cần hỗ trợ các gia đình dân tộc 

Mông chuyển đổi mô hình sinh kế theo hướng phát huy lợi thế vùng cao như 

phát triển cây dược liệu, cây ăn quả ôn đới, chăn nuôi hàng hóa, sản phẩm 

OCOP, du lịch cộng đồng, nghề dệt lanh, thổ cẩm và chế biến nông sản bản 

địa. Đồng thời, quá trình phát triển sinh kế gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa 

và tri thức bản địa của gia đình dân tộc Mông, tránh khuynh hướng chạy theo 

tăng trưởng kinh tế đơn thuần làm mai một bản sắc văn hóa tộc người. Khi 

không gian lao động của phụ nữ được mở rộng từ khu vực nội trợ và nương 
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rẫy sang các hoạt động kinh tế có giá trị thị trường và giá trị xã hội cao hơn, 

vị thế của họ trong gia đình sẽ từng bước được nâng lên một cách thực chất. 

Đây cũng là quan điểm phù hợp với Nghị quyết 88/2019/QH14 về phát triển 

KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, trong đó 

nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế hộ, giảm ngh o đa chiều và nâng cao vai 

trò của phụ nữ DTTS trong phát triển bền vững [100].  

Thứ hai, gắn phát triển sinh kế với trao quyền kinh tế trực tiếp cho phụ 

nữ dân tộc Mông. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, Ngân hàng Chính sách xã 

hội, các tổ chức tín dụng vi mô, cùng chính quyền cơ sở ưu tiên thiết kế các 

gói vay vốn, nhóm tiết kiệm tín dụng tự quản, tổ hợp tác sản xuất và các mô 

hình phụ nữ khởi nghiệp, trong đó phụ nữ Mông được trực tiếp đứng tên vay 

vốn, quản lý nguồn vốn và tham gia quyết định phương án sản xuất, kinh 

doanh. Điểm cốt lõi không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà quan trọng hơn là tạo 

điều kiện để phụ nữ từng bước chuyển từ vị thế “lao động phụ thuộc” sang vị 

thế “chủ thể kinh tế” trong gia đình dân tộc Mông. Khi phụ nữ có khả năng 

tạo thu nhập ổn định, chủ động sử dụng nguồn lực cho giáo dục con cái, chăm 

sóc gia đình và tái đầu tư sản xuất, tiếng nói của họ trong các quyết định lớn 

của gia đình sẽ được nâng cao một cách tự nhiên và bền vững hơn. 

Thứ ba, bảo đảm quyền tiếp cận và kiểm soát đất đai, tài sản và các 

nguồn lực sản xuất chiến lược cho phụ nữ Mông. Trong nhiều gia đình dân 

tộc Mông vùng trung du và MNPB, quyền lực của nam giới được bảo lưu chủ 

yếu thông qua quyền sở hữu đất đai, tài sản lớn và tư liệu sản xuất. Chính 

quyền địa phương, cơ quan tài nguyên - môi trường, tư pháp và hệ thống 

chính trị cơ sở đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng 

tên cả vợ và chồng; đồng thời lồng ghép tuyên truyền pháp luật bằng tiếng 

Mông để phụ nữ hiểu đầy đủ quyền hợp pháp của mình đối với tài sản chung. 

Các tổ hòa giải thôn, bản, già làng, trưởng họ tham gia vận động để giảm 

xung đột giữa luật pháp hiện đại với luật tục dòng họ, từng bước hình thành 
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sự đồng thuận cộng đồng về quyền tài sản của phụ nữ. Đây là bước chuyển 

quan trọng từ bình đẳng hình thức sang bình đẳng thực chất trong việc bảo 

đảm nền tảng kinh tế của gia đình dân tộc Mông. 

Thứ tư, đa dạng hóa sinh kế phi nông nghiệp cho phụ nữ trong gia 

đình dân tộc Mông, đặc biệt ở những địa bàn có điều kiện phát triển du lịch 

và giao thương. Sở Nội vụ các tỉnh, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 

doanh nghiệp địa phương, hợp tác xã và tổ chức phụ nữ tập trung mở rộng 

đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn của vùng cao như du lịch cộng 

đồng, quản lý homestay, bán hàng trực tuyến, chế tác sản phẩm thủ công 

truyền thống, thương mại điện tử, sơ chế nông sản và kỹ năng số. Việc đào 

tạo nghề chú trọng tính phù hợp với điều kiện vùng cao, trình độ học vấn 

và đặc điểm văn hóa của gia đình dân tộc Mông, tránh áp đặt những mô 

hình nghề nghiệp xa rời thực tiễn địa phương. Khi phụ nữ có cơ hội mở 

rộng quan hệ xã hội, tiếp cận thị trường và tham gia các mạng lưới kinh tế 

mới, họ không chỉ gia tăng thu nhập mà còn nâng cao vốn xã hội, sự tự tin 

và năng lực tham gia quyết định trong gia đình. 

Thứ năm, phát triển các mô hình kinh tế tập thể và liên kết chuỗi giá 

trị có sự tham gia quản lý của phụ nữ Mông. Liên minh Hợp tác xã, Hội 

Phụ nữ, các doanh nghiệp xã hội, chính quyền xã hỗ trợ xây dựng các hợp 

tác xã dệt lanh, thổ cẩm, chế biến dược liệu, du lịch cộng đồng hoặc nông 

sản đặc sản mà phụ nữ giữ vai trò tổ trưởng, nhóm trưởng hoặc thành viên 

ban quản lý. Thông qua quá trình tham gia quản trị kinh tế tập thể, phụ nữ 

không chỉ tăng thu nhập mà còn được nâng cao kỹ năng lãnh đạo, năng lực 

thương lượng và khả năng ra quyết định - những yếu tố có tác động trực 

tiếp đến vị thế của họ trong gia đình dân tộc Mông. Đồng thời, việc phát 

triển kinh tế tập thể cũng góp phần giữ gìn nghề truyền thống, tăng cường 

liên kết cộng đồng và bảo tồn các giá trị văn hóa tích cực của dân tộc Mông 

trong quá trình phát triển kinh tế thị trường. 
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Thứ sáu, giảm gánh nặng lao động tái sản xuất không được trả công 

cho phụ nữ trong gia đình dân tộc Mông. Đây là một trong những nguyên 

nhân trực tiếp làm hạn chế khả năng tham gia hoạt động kinh tế và xã hội của 

phụ nữ vùng cao. Chính quyền cơ sở, Hội Phụ nữ, ngành y tế, giáo dục và các 

tổ chức cộng đồng chú trọng phát triển đồng bộ các dịch vụ xã hội cơ bản như 

nhà trẻ bán trú, trường học gần dân, nước sinh hoạt, bếp tiết kiệm năng lượng, 

chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và các mô hình chia sẻ 

việc nhà trong gia đình. Việc giảm bớt gánh nặng lao động chăm sóc không 

chỉ giúp phụ nữ có thêm thời gian tham gia sản xuất và học nghề, mà còn góp 

phần thay đổi nhận thức về trách nhiệm giới trong gia đình dân tộc Mông. 

Cùng với đó, khuyến khích nam giới tham gia nhiều hơn vào chăm sóc con 

cái, việc nhà và các hoạt động phát triển kinh tế hộ gia đình trên nguyên tắc 

hợp tác và chia sẻ trách nhiệm. 

Một nội dung quan trọng khác là xây dựng mô hình “vợ chồng cùng 

làm kinh tế - cùng quyết định nguồn lực - cùng chịu trách nhiệm phát triển gia 

đình”. Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, già 

làng, trưởng bản và người có uy tín tập trung tuyên truyền và nhân rộng các 

mô hình gia đình dân tộc Mông có sự hợp tác bình đẳng giữa vợ và chồng 

trong phát triển kinh tế hộ. Điểm cốt lõi của mô hình này là chuyển từ quan 

niệm người chồng là “chủ sở hữu” sang quan niệm vợ chồng là “đồng chủ thể 

phát triển” của gia đình. Khi nam giới nhận thấy việc chia sẻ quyền lực kinh 

tế giúp gia đình tăng thu nhập, giảm rủi ro và nâng cao chất lượng cuộc sống, 

họ sẽ có động lực đồng thuận hơn với tiến trình BĐG trong gia đình. 

Bên cạnh đó, lồng ghép đánh giá tác động giới trong chính sách phát 

triển kinh tế vùng đồng bào Mông. Hệ thống theo dõi nên sử dụng số liệu tách 

theo giới và các chỉ báo có thể kiểm chứng như: thời gian lao động không 

được trả công; tỷ lệ vợ chồng cùng đứng tên tài sản; tỷ lệ phụ nữ kiểm soát 

thu nhập do mình tạo ra; tỷ lệ quyết định có tiếng nói ngang nhau; mức tham 
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gia của nam giới vào chăm sóc. Chỉ tiêu cụ thể cần được xác lập trên số liệu 

nền của từng địa bàn, không đặt ra con số tùy ý. 

Phát triển kinh tế hộ gia đình, đa dạng hóa sinh kế và tăng cường trao 

quyền tiếp cận, kiểm soát nguồn lực cho phụ nữ Mông là giải pháp tác động 

trực tiếp vào nền tảng vật chất của sự biến đổi QHG trong gia đình dân tộc 

Mông. Điểm cốt lõi của giải pháp là chuyển hóa vai trò lao động của phụ nữ 

thành quyền lực kinh tế, từ quyền lực kinh tế thành vị thế xã hội và từ đó 

thành quyền đồng quyết định trong gia đình. Khi được triển khai đồng bộ với 

sự tham gia của Nhà nước, hệ thống chính trị cơ sở, các tổ chức đoàn thể và 

chính các gia đình dân tộc Mông, giải pháp này sẽ tạo nền tảng vật chất bền 

vững để thúc đẩy QHG vận động theo hướng bình đẳng, tiến bộ, đáp ứng yêu 

cầu phát triển vùng đồng bào DTTS hiện nay. 

Tuy nhiên, do sự biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông diễn ra 

không đồng đều giữa các địa bàn, việc triển khai giải pháp cần được vận dụng 

linh hoạt theo điều kiện phát triển KT-XH và đặc điểm văn hóa của từng cộng 

đồng, tránh áp dụng đồng nhất cho toàn vùng. Đối với những khu vực có điều 

kiện phát triển du lịch cộng đồng, dịch vụ và sản xuất hàng hóa như Sa Pa, 

Bắc Hà..., ưu tiên hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý kinh tế hộ, tăng cường khả 

năng tiếp cận thị trường và mở rộng quyền tiếp cận, kiểm soát các nguồn lực 

phát triển của phụ nữ. Đối với những địa bàn còn nhiều khó khăn, chịu ảnh 

hưởng sâu sắc của luật tục và thiết chế dòng họ như một số xã vùng cao Đồng 

Văn, Mù Căng Chải..., nên kết hợp phát triển sinh kế với nâng cao nhận thức 

về BĐG, phát huy vai trò của người có uy tín và từng bước chuyển hóa các 

chuẩn mực giới truyền thống trước khi mở rộng các giải pháp trao quyền kinh 

tế. Cách tiếp cận này phù hợp với thực trạng biến đổi QHG không đồng đều 

giữa các địa bàn, qua đó góp phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả của các 

giải pháp được đề xuất. 
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4.2.3. Hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi 

chính sách về bình đẳng giới phù hợp với đặc thù văn hóa dân tộc Mông 

ở vùng trung du và miền núi phía Bắc 

Trong toàn bộ hệ giải pháp thúc đẩy sự biến đổi QHG trong gia đình 

dân tộc Mông vùng trung du và MNPB theo hướng bình đẳng, tiến bộ, việc 

hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách giữ vị 

trí đặc biệt quan trọng, bởi đây là cơ sở pháp lý bảo đảm cho các mục tiêu về 

BĐG được chuyển hóa thành hành động thực tiễn trong đời sống gia đình. 

Nếu giải pháp nâng cao nhận thức tạo nền tảng về tư tưởng, giải pháp phát 

triển kinh tế hộ gia đình tạo điều kiện vật chất cho sự thay đổi QHG, thì giải 

pháp này có vai trò thiết lập khuôn khổ pháp lý, cơ chế vận hành và công cụ 

quản lý xã hội nhằm bảo đảm quá trình biến đổi QHG diễn ra có định hướng, 

ổn định và bền vững. Về thực chất, đây là quá trình thể chế hóa các giá trị 

bình đẳng, tiến bộ trong gia đình thành các chuẩn mực quản lý, cơ chế chính 

sách và trách nhiệm thực thi của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, 

qua đó tác động trực tiếp đến hành vi, chuẩn mực và mô hình tương tác giới 

trong gia đình dân tộc Mông. Để triển khai hiệu quả giải pháp này, cần hướng 

vào các biện pháp: 

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chủ trương của Đảng, chính sách 

và pháp luật của Nhà nước theo hướng lồng ghép sâu sắc mục tiêu thúc đẩy 

QHG bình đẳng trong gia đình dân tộc Mông vào chiến lược phát triển vùng 

trung du và MNPB. Các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, 

ngành liên quan như Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Bộ Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp rà soát hệ thống 

chính sách về công tác dân tộc, gia đình, BĐG, giảm ngh o bền vững và phát 

triển nguồn nhân lực vùng DTTS theo hướng bổ sung các tiêu chí phản ánh 

trực tiếp chất lượng QHG trong gia đình dân tộc Mông. 
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Bên cạnh các chỉ số truyền thống như tỷ lệ lao động nữ hay tỷ lệ nữ 

chủ hộ, bổ sung các chỉ số phản ánh mức độ chia sẻ lao động gia đình giữa 

vợ và chồng; quyền đồng quyết định trong các vấn đề về tài sản, sinh kế và 

giáo dục con cái; tỷ lệ phụ nữ đứng tên chung quyền sử dụng đất; mức độ 

tham gia của phụ nữ trong các hoạt động cộng đồng và khả năng tiếp cận 

giáo dục, thông tin, dịch vụ xã hội cơ bản. Việc lượng hóa các tiêu chí này 

sẽ giúp đánh giá thực chất mức độ biến đổi QHG trong gia đình dân tộc 

Mông, tránh tình trạng chỉ phản ánh sự phát triển bề mặt về kinh tế mà chưa 

phản ánh được chiều sâu của BĐG trong gia đình. Việc hoàn thiện chính 

sách phải gắn chặt với đặc thù cư trú phân tán, địa hình chia cắt, sự chênh 

lệch về điều kiện phát triển giữa các tiểu vùng và khả năng tiếp cận dịch vụ 

công của gia đình dân tộc Mông ở vùng cao, tránh áp dụng đồng loạt một 

mô hình chính sách cho mọi địa bàn. 

Thứ hai, xây dựng các chính sách đặc thù đối với gia đình dân tộc 

Mông nhằm giải quyết trực tiếp những vấn đề đang cản trở tiến trình biến đổi 

QHG theo hướng bình đẳng, tiến bộ. Đây là nhóm giải pháp cần thiết bởi gia 

đình dân tộc Mông hiện vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc của cấu trúc phụ hệ, luật 

tục dòng họ, tảo hôn, thách cưới cao và bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, 

việc làm và quyền sở hữu tài sản. Chính phủ và các địa phương có đông đồng 

bào Mông như Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên… xây dựng các chương 

trình chuyên đề về thúc đẩy BĐG trong gia đình gắn với giảm tảo hôn, nâng 

cao cơ hội học tập của trẻ em gái, tăng khả năng tiếp cận nguồn lực kinh tế và 

nâng cao quyền tài sản của phụ nữ. 

Điểm cốt lõi của giải pháp này là mọi chính sách phải được xây dựng 

trên nguyên tắc vừa tôn trọng bản sắc văn hóa dân tộc Mông, vừa từng bước 

cải biến những tập quán cản trở tiến bộ giới và sự phát triển của gia đình. 

Chẳng hạn, đối với tục thách cưới, chú trọng lựa chọn cách tiếp cận mềm dẻo 

theo hướng giữ gìn giá trị văn hóa của nghi lễ cưới hỏi nhưng vận động giảm 



146 

 

mức thách cưới quá cao, hạn chế tình trạng coi hôn nhân như quan hệ trao đổi 

kinh tế làm gia tăng tâm lý lệ thuộc của phụ nữ sau kết hôn. 

Dự án 8 trong giai đoạn 2021-2025 trong Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi đã 

hình thành các tổ truyền thông cộng đồng, địa chỉ tin cậy, câu lạc bộ và mô 

hình sinh kế do phụ nữ tham gia quản lý. Giai đoạn 2026-2030 hướng vào 

đánh giá mô hình nào thực sự làm thay đổi quyền tham gia, khả năng tiếp 

cận nguồn lực và an toàn của phụ nữ để kế thừa trong khung Chương trình 

mục tiêu quốc gia hiện hành [9; 119]; không mặc nhiên kéo dài toàn bộ cơ 

chế của giai đoạn trước. 

Thứ ba, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách ở cấp cơ sở, đặc biệt 

là cấp xã - nơi quyết định trực tiếp khả năng chính sách đi vào đời sống của 

gia đình dân tộc Mông. Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng trung du và MNPB 

chỉ đạo xây dựng cơ chế lồng ghép giới bắt buộc trong các chương trình 

phát triển KT-XH, giảm ngh o, giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới, du 

lịch cộng đồng và chuyển đổi số vùng DTTS. Trong quá trình triển khai 

các chương trình hỗ trợ sinh kế hộ gia đình, cần quy định rõ phụ nữ là đồng 

chủ thể tiếp cận nguồn lực, tham gia tập huấn, ký kết và quyết định sử dụng 

nguồn vốn. Khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan 

chuyên môn cần tăng cường hướng dẫn, vận động các gia đình dân tộc 

Mông thực hiện ghi tên cả vợ và chồng nhằm bảo đảm quyền tài sản của 

phụ nữ trong gia đình. 

Đặc biệt, cần đổi mới phương thức truyền tải chính sách theo hướng 

phù hợp với đặc thù ngôn ngữ, văn hóa và điều kiện tiếp cận thông tin của gia 

đình dân tộc Mông vùng cao. Các cơ quan chức năng không nên chỉ sử dụng 

hình thức tuyên truyền hành chính một chiều, mà tăng cường tài liệu song 

ngữ, truyền thông bằng tiếng Mông, sân khấu hóa, kể chuyện cộng đồng, mô 

hình gia đình điểm và đối thoại trực tiếp tại thôn bản. Chính sách chỉ có thể 
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phát huy hiệu quả khi được “chuyển hóa” thành ngôn ngữ đời sống và chuẩn 

mực văn hóa gần gũi với gia đình dân tộc Mông. Trong quá trình này, đội ngũ 

cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ phụ nữ, già làng, trưởng bản và người có 

uy tín giữ vai trò đặc biệt quan trọng như những chủ thể trung gian kết nối 

giữa pháp luật nhà nước với đời sống văn hóa cộng đồng. 

Thứ tư, xây dựng cơ chế giám sát và đánh giá chính sách dựa trên kết 

quả biến đổi thực chất của QHG trong gia đình dân tộc Mông. Các cơ quan 

quản lý nhà nước, Hội đồng nhân dân địa phương và các tổ chức chính trị - xã 

hội xây dựng bộ công cụ đánh giá tác động giới phù hợp với đặc thù vùng 

DTTS và miền núi, trong đó chú trọng các tiêu chí như: quyền ra quyết định 

của phụ nữ trong gia đình; mức độ chia sẻ lao động giữa vợ và chồng; quyền 

tiếp cận và sở hữu tài sản; độ tuổi kết hôn; tỷ lệ trẻ em gái tiếp tục học tập; 

mức độ tham gia của phụ nữ vào các hoạt động cộng đồng và khả năng tiếp 

cận thông tin bằng tiếng phổ thông. Việc giám sát chuyển từ đánh giá hình 

thức theo số lượng cuộc tuyên truyền hoặc số mô hình triển khai sang đánh 

giá hiệu quả thực chất đối với sự thay đổi trong đời sống gia đình dân tộc 

Mông. Đây là cơ sở để hạn chế tình trạng “bình đẳng trên chính sách nhưng 

chưa bình đẳng trong thực tiễn đời sống gia đình”. 

Hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách 

về BĐG phù hợp với đặc thù văn hóa gia đình dân tộc Mông là giải pháp giữ 

vai trò định hướng và bảo đảm tính bền vững cho toàn bộ tiến trình biến đổi 

QHG trong gia đình. Khi chính sách được thiết kế phù hợp với điều kiện KT-

XH, đặc điểm văn hóa và nhu cầu thực tiễn của gia đình dân tộc Mông; đồng 

thời được triển khai linh hoạt, có giám sát và đánh giá thực chất, thì quá trình 

biến đổi QHG sẽ từng bước chuyển từ tính tự phát sang phát triển có định 

hướng, có bảo đảm thể chế và có khả năng tái sản xuất các giá trị bình đẳng, 

tiến bộ qua nhiều thế hệ. 
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4.2.4. Hoàn thiện cơ chế phối hợp của hệ thống chính trị cơ sở và 

phát huy vai trò ngƣời có uy tín trong cộng đồng Mông nhằm thúc đẩy 

quan hệ giới bình đẳng, tiến bộ trong gia đình 

Hoàn thiện cơ chế phối hợp của hệ thống chính trị cơ sở và phát huy 

vai trò người có uy tín trong cộng đồng Mông là giải pháp mang tính tổ chức - 

xã hội, nhằm gắn kết các thiết chế quản lý nhà nước với các thiết chế văn hóa 

truyền thống trong quá trình thúc đẩy QHG bình đẳng, tiến bộ. Nếu các giải 

pháp về nhận thức và kinh tế tạo ra tiền đề tư tưởng và vật chất cho sự biến 

đổi QHG, thì giải pháp này giữ vai trò tổ chức, điều phối và huy động các 

nguồn lực xã hội để chuyển hóa chủ trương, chính sách thành những thay đổi 

bền vững trong đời sống gia đình người Mông. Về bản chất, sự biến đổi QHG 

không chỉ phụ thuộc vào tác động của pháp luật và chính sách, mà còn phụ 

thuộc vào khả năng các giá trị mới được cộng đồng tiếp nhận, nội hóa và 

chuyển thành những chuẩn mực ứng xử trong đời sống hằng ngày. Trong điều 

kiện vùng trung du và MNPB, nơi dòng họ, luật tục, già làng, trưởng bản, 

trưởng họ và dư luận cộng đồng vẫn có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống gia 

đình, không thể chỉ dựa vào các biện pháp quản lý từ bên ngoài. Hướng đến 

tạo lập cơ chế để chính cộng đồng người Mông, thông qua các chủ thể có uy 

tín, tham gia điều chỉnh và chuyển hóa những chuẩn mực giới không còn phù 

hợp. Vì vậy, giải pháp không hướng tới thay thế các thiết chế văn hóa truyền 

thống bằng thiết chế hành chính, mà phát huy những giá trị tích cực của 

chúng như nguồn lực nội sinh trong quá trình thúc đẩy QHG bình đẳng, tiến 

bộ, tập trung vào các nội dung sau: 

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế phối hợp và phân công rõ trách nhiệm giữa 

các chủ thể của hệ thống chính trị cơ sở với người có uy tín trong cộng đồng. 

Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn 

Thanh niên, Hội Nông dân, công an cơ sở, tư pháp - hộ tịch, cán bộ làm công 

tác dân tộc ở cơ sở và các thiết chế cộng đồng truyền thống trong triển khai 
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các mục tiêu thúc đẩy QHG bình đẳng, tiến bộ trong gia đình dân tộc Mông. 

Thực tiễn cho thấy, một trong những hạn chế lớn ở vùng trung du và MNPB 

là các hoạt động liên quan đến gia đình, BĐG, giảm ngh o, phòng chống tảo 

hôn, xóa bỏ hủ tục còn triển khai rời rạc, thiếu cơ chế phối hợp liên ngành và 

thiếu trách nhiệm liên thông giữa các chủ thể. Cấp ủy và ủy ban nhân dân cấp 

xã xây dựng quy chế phối hợp cụ thể, thường xuyên và gắn với trách nhiệm 

thực thi của từng tổ chức, trong đó: Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ phụ trách 

truyền thông và xây dựng mô hình gia đình bình đẳng; Đoàn Thanh niên phụ 

trách giáo dục tiền hôn nhân, giáo dục thế hệ trẻ; công an, tư pháp và tổ hòa 

giải phụ trách xử lý bạo lực gia đình, tranh chấp tài sản và vi phạm pháp luật 

hôn nhân; cán bộ dân tộc, văn hóa phụ trách lồng ghép nội dung BĐG với 

phong tục, lễ hội và quy ước cộng đồng. 

Việc phân công rõ trách nhiệm và thiết lập cơ chế phối hợp thường 

xuyên sẽ giúp hệ thống chính trị cơ sở chuyển từ hoạt động mang tính phong 

trào sang quản trị xã hội có mục tiêu và có khả năng tác động thực chất đến 

QHG trong gia đình dân tộc Mông. 

Thứ hai, đưa mục tiêu thúc đẩy QHG theo hướng bình đẳng, tiến bộ 

trong gia đình dân tộc Mông trở thành nội dung thường xuyên trong chương 

trình, kế hoạch phát triển của địa phương. Thay vì coi đây là nội dung hỗ trợ 

mang tính vận động xã hội đơn thuần, các địa phương lồng ghép mục tiêu này 

vào tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, thôn bản văn hóa, nông thôn mới, 

giảm ngh o bền vững và ổn định xã hội vùng cao. Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ 

nữ, Ban Văn hóa - Xã hội và các tổ chức đoàn thể cần phối hợp xây dựng các 

tiêu chí cụ thể như: tỷ lệ trẻ em gái tiếp tục học lên; tỷ lệ hộ gia đình chia sẻ 

việc nhà giữa vợ và chồng; tỷ lệ giảm tảo hôn; tỷ lệ phụ nữ tham gia quyết 

định các khoản chi tiêu lớn; tỷ lệ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên 

chung vợ chồng. Việc lượng hóa các tiêu chí này không chỉ giúp nâng cao 
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hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo cơ sở giám sát và đánh giá thực chất 

mức độ biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông. 

Thứ ba, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng họ và người 

có uy tín như những chủ thể xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến chuẩn mực 

giới và đời sống gia đình dân tộc Mông. Trong cấu trúc xã hội truyền thống 

của người Mông, già làng, trưởng bản và trưởng họ không chỉ là người được 

kính trọng mà còn là chủ thể có ảnh hưởng lớn trong giải quyết hôn nhân, 

phân chia tài sản, hòa giải mâu thuẫn và định hướng dư luận cộng đồng. 

Trong nhiều trường hợp, tiếng nói của họ có sức thuyết phục đối với gia đình 

dân tộc Mông cao hơn cả tuyên truyền hành chính từ chính quyền cơ sở. 

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ và đội 

ngũ cán bộ làm công tác dân tộc xây dựng cơ chế phối hợp, đối thoại thường 

xuyên với người có uy tín, thay vì chỉ huy động mang tính phong trào. Đồng 

thời, tổ chức bồi dưỡng định kỳ về Luật Hôn nhân và gia đình, BĐG, QHG 

bình đẳng, tiến bộ và phòng, chống tảo hôn gắn với các tình huống thực tiễn 

của cộng đồng người Mông. Điều quan trọng là giúp người có uy tín nhận 

thức rõ rằng thúc đẩy QHG bình đẳng, tiến bộ không phải là phủ nhận văn 

hóa truyền thống, mà là kế thừa những giá trị nhân văn tích cực và từng bước 

loại bỏ các tập quán cản trở sự phát triển của phụ nữ và trẻ em gái. 

Việc phát huy vai trò của người có uy tín được thực hiện linh hoạt theo 

đặc điểm từng địa bàn. Ở những nơi luật tục, dòng họ còn chi phối mạnh, 

người có uy tín cần giữ vai trò nòng cốt trong truyền thông, hòa giải và vận 

động thay đổi các chuẩn mực giới; trong khi ở những địa bàn có điều kiện 

phát triển kinh tế, du lịch và giao lưu xã hội cao hơn, cần kết hợp vai trò của 

họ với Hội Liên hiệp Phụ nữ, nhà trường, tổ truyền thông cộng đồng và các 

mô hình sinh kế. Cách tiếp cận phân hóa này phù hợp với thực trạng biến đổi 

QHG không đồng đều giữa các địa bàn, góp phần nâng cao tính đặc thù và 

khả thi của giải pháp. 
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Để hiện thực hóa cách tiếp cận này trong thực tiễn, phát huy vai trò của 

người có uy tín trong các tổ hòa giải, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia 

đình và xây dựng gia đình văn hóa ở thôn, bản là việc làm thiết thực. Khi trực 

tiếp tham gia vận động xóa bỏ tảo hôn, khuyến khích trẻ em gái đến trường, 

chia sẻ việc nhà và phòng, chống bạo lực gia đình, người có uy tín sẽ góp 

phần lan tỏa các chuẩn mực QHG bình đẳng, tiến bộ một cách tự nhiên và bền 

vững trong cộng đồng. Mục tiêu của giải pháp không chỉ là tăng cường sự 

tham gia của người có uy tín mà còn chuyển hóa ảnh hưởng xã hội của họ 

thành động lực nội sinh thúc đẩy sự biến đổi QHG trong gia đình dân tộc 

Mông theo hướng bình đẳng, tiến bộ và bền vững. 

Thứ tư, thí điểm, đánh giá và nhân rộng có chọn lọc cơ chế phát huy vai 

trò người có uy tín, dòng họ và gia đình tiêu biểu. Các mô hình tổ truyền 

thông cộng đồng, địa chỉ tin cậy và câu lạc bộ hình thành trong giai đoạn 

2021-2025 chỉ nên tiếp tục khi có bằng chứng về kết quả; việc triển khai từ 

năm 2026 cần gắn với khung Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-

2030 [9; 119]. Mỗi mô hình cần xác định chủ thể chủ trì, nguồn lực, chỉ số 

đầu ra và kết quả trước khi nhân rộng. 

Thứ năm, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở trong tiếp cận 

nhạy cảm văn hóa và giới khi làm việc với gia đình dân tộc Mông. Các trường 

chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp xã, Sở Dân tộc và Tôn giáo, 

Hội Phụ nữ cấp tỉnh chú trọng tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ xã, trưởng 

thôn, công an viên, cán bộ tư pháp và cộng tác viên dân số về kỹ năng hòa 

giải xung đột giữa luật tục và pháp luật; kỹ năng làm việc với già làng, trưởng 

họ; kỹ năng vận động nam giới trong các vấn đề hôn nhân, giáo dục con cái 

và quyền tài sản của phụ nữ. Đặc biệt, tránh cách tiếp cận mang tính áp đặt 

hành chính hoặc phủ định cực đoan văn hóa truyền thống, bởi điều này dễ tạo 

tâm lý phản ứng và làm suy giảm tính thuyết phục của chính sách trong cộng 

đồng người Mông. 
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Thứ sáu, thiết lập cơ chế giám sát, phản hồi, sơ kết và điều chỉnh 

thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân cấp xã, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ và ban giám sát cộng đồng cần định kỳ đánh giá hiệu quả phối hợp 

giữa các cơ quan, tổ chức ở cơ sở với người có uy tín; mức độ tham gia thực 

chất của già làng, trưởng bản, trưởng họ; cũng như những thay đổi trong nhận 

thức và hành vi của các gia đình. Nội dung giám sát tập trung cả vào quá trình 

thực hiện và kết quả xã hội, như mức độ chia sẻ lao động giữa vợ và chồng, 

sự tham gia của phụ nữ vào quyết định gia đình, thái độ của cộng đồng đối 

với tảo hôn và bạo lực gia đình, quyền học tập của trẻ em gái và khả năng tiếp 

cận các nguồn lực của phụ nữ. Kết quả giám sát được sử dụng làm căn cứ 

điều chỉnh kế hoạch, bồi dưỡng các chủ thể tham gia, khắc phục tình trạng 

huy động hình thức và lựa chọn các điển hình để nhân rộng. 

Việc hoàn thiện cơ chế phối hợp của hệ thống chính trị cơ sở và phát 

huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng Mông là giải pháp mang tính tổ 

chức - xã hội đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm cho sự biến đổi QHG trong 

gia đình dân tộc Mông có tính bền vững và chiều sâu văn hóa. Điểm cốt lõi 

của giải pháp là tạo ra sự kết hợp hài hòa giữa thiết chế quản lý hiện đại với 

thiết chế văn hóa truyền thống, giữa pháp luật nhà nước với luật tục cộng 

đồng, qua đó hình thành cơ chế đồng thuận xã hội trong thúc đẩy BĐG ở 

vùng đồng bào Mông. Khi người có uy tín trở thành chủ thể lan tỏa các giá trị 

bình đẳng, tiến bộ, quá trình biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông sẽ có 

tính thuyết phục xã hội cao hơn, phù hợp hơn với đặc thù văn hóa vùng cao 

và bền vững hơn trong thực tiễn. 

4.2.5. Phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ Mông đồng thời tăng 

cƣờng trách nhiệm của nam giới, gia đình và cộng đồng trong thúc đẩy 

quan hệ giới bình đẳng, tiến bộ 

Phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ Mông là một nội dung quan trọng, 

nhưng không thể tách khỏi trách nhiệm của nam giới, gia đình, dòng họ, cộng 
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đồng và hệ thống chính trị. Phụ nữ được bảo đảm điều kiện để tham gia và tự 

quyết; đồng thời nam giới phải chia sẻ công việc chăm sóc, tôn trọng quyền 

tài sản và tiếng nói của vợ. Cách tiếp cận này tránh chuyển toàn bộ gánh nặng 

thay đổi bất bình đẳng sang chính phụ nữ. 

Thứ nhất, nâng cao hiểu biết của phụ nữ Mông về quyền, vị thế và các 

nguồn hỗ trợ pháp lý - xã hội. Sự chấp nhận vai trò thứ yếu không nên được 

quy giản thành khuyết điểm cá nhân, mà phải được nhìn nhận như kết quả của 

quá trình xã hội hóa giới và những ràng buộc về nguồn lực, ngôn ngữ, thời 

gian chăm sóc. Hoạt động truyền thông và nhóm hỗ trợ đồng thời tạo không 

gian an toàn cho phụ nữ, đối thoại với nam giới và người có uy tín, và kết nối 

phụ nữ với dịch vụ pháp lý, sinh kế và bảo vệ xã hội. 

Thứ hai, phát triển năng lực tham gia thực chất của phụ nữ trong các 

quyết định về chi tiêu, sinh kế, học tập của con, sức khỏe và tài sản. Không 

chỉ dừng ở “cùng bàn bạc”, các mô hình hỗ trợ chú ý trọng lượng tiếng nói, 

quyền tiếp cận thông tin và khả năng kiểm soát việc thực hiện quyết định. 

Nam giới được vận động cam kết chia sẻ trách nhiệm, còn tổ hòa giải, Hội 

Phụ nữ và người có uy tín hỗ trợ khi quyền của phụ nữ bị hạn chế. 

Thứ ba, mở rộng cơ hội để phụ nữ Mông tham gia các nhóm tiết kiệm, 

tổ hòa giải, ban quản lý du lịch cộng đồng, tổ hợp tác và diễn đàn thôn, bản. 

Sự hiện diện trong cộng đồng có thể giúp phụ nữ mở rộng kỹ năng và quan hệ 

xã hội; tuy nhiên, bảo đảm họ có tiếng nói thực chất, không chỉ tham gia đủ 

số lượng. Kết quả được đánh giá bằng vai trò thực hiện, khả năng đề xuất và 

mức độ ý kiến được tiếp thu. 

Thứ tư, một phương diện rất quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ là 

nâng cao năng lực ngôn ngữ, kỹ năng xã hội và khả năng sử dụng công nghệ 

số của phụ nữ Mông. Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế thị 

trường hiện nay, tiếng phổ thông, kỹ năng giao tiếp xã hội, khả năng tiếp cận 

thông tin số và sử dụng điện thoại thông minh không chỉ là công cụ tiếp cận 
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tri thức mà còn là phương tiện mở rộng không gian tự chủ của phụ nữ. Chính 

quyền địa phương, ngành giáo dục thường xuyên, Hội Phụ nữ và các dự án 

phát triển cộng đồng tổ chức các lớp tiếng phổ thông, lớp kỹ năng giao tiếp, 

hướng dẫn sử dụng điện thoại, thanh toán điện tử, bán hàng trực tuyến, quảng 

bá sản phẩm thổ cẩm và dịch vụ du lịch cộng đồng cho phụ nữ Mông. Đối với 

các địa bàn vùng sâu, vùng biên giới và vùng đặc biệt khó khăn, cần ưu tiên 

các hình thức đào tạo lưu động, đào tạo bán trú hoặc hướng dẫn trực tiếp tại 

thôn bản để phù hợp với điều kiện cư trú phân tán của gia đình dân tộc Mông. 

Khi phụ nữ có khả năng trực tiếp tiếp cận thông tin, thị trường và chính sách 

hỗ trợ phát triển, sự phụ thuộc vào nam giới trong đời sống gia đình sẽ giảm 

dần theo hướng thực chất hơn. 

Thứ năm, tăng cường khả năng liên kết xã hội và hỗ trợ lẫn nhau của 

phụ nữ Mông trong không gian gia đình và thôn bản. Các chi hội phụ nữ thôn 

bản, nhóm tiết kiệm tín dụng, nhóm phụ nữ làm du lịch, tổ hợp tác sản xuất và 

câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững cần trở thành không gian để phụ nữ 

chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kỹ năng, hỗ trợ pháp lý, nâng đỡ tinh thần và 

học hỏi kỹ năng phát triển kinh tế hộ gia đình. Chính các mạng lưới liên kết 

này sẽ giúp phụ nữ giảm tâm lý cô lập trong cấu trúc gia đình phụ hệ truyền 

thống, đồng thời nâng cao năng lực thương lượng và khả năng tham gia vào 

các hoạt động xã hội ở địa phương. Dưới góc độ xã hội học gia đình, đây là 

quá trình hình thành nguồn vốn xã hội của phụ nữ Mông, tạo động lực nội 

sinh cho sự biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông. 

Thứ sáu, phát huy trách nhiệm của cả cha và mẹ trong giáo dục liên 

thế hệ về giá trị gia đình bình đẳng, tiến bộ. Việc truyền thụ nếp sống và 

khuôn mẫu ứng xử không phải trách nhiệm riêng hoặc vai trò “quyết định” 

của người mẹ. Cha mẹ cùng làm gương: con trai và con gái cùng tham gia 

việc nhà, đều được tiếp tục học tập và được khuyến khích phát triển năng 

lực; qua đó giảm tái sản xuất khuôn mẫu phụ hệ ngay trong quá trình xã hội 
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hóa trẻ em. Phụ nữ Mông cần được nhìn nhận là chủ thể tham gia kiến tạo 

gia đình bình đẳng, chứ không phải khách thể thụ hưởng chính sách. Tuy 

nhiên, năng lực chủ thể chỉ có thể phát huy khi có điều kiện khách quan 

tương ứng và sự thay đổi hành vi của nam giới, gia đình, dòng họ, cộng 

đồng và các thiết chế công. 

Giải pháp này kết nối nâng cao năng lực của phụ nữ với trách nhiệm 

chia sẻ của nam giới và sự hỗ trợ của cộng đồng. Đây là một trong những 

điều kiện quan trọng để các cơ hội về sinh kế, giáo dục và chính sách được 

chuyển hóa thành quyền tham gia, quyền kiểm soát nguồn lực và tiếng nói 

thực chất trong gia đình. 
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Tiểu kết chƣơng 4 

Trên cơ sở phân tích những mâu thuẫn đặt ra từ thực trạng biến đổi 

QHG trong gia đình dân tộc Mông hiện nay, chương 4 của luận án đã xác lập 

các quan điểm mang tính phương pháp luận và định hướng thực tiễn cho quá 

trình thúc đẩy biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông vùng trung du và 

MNPB theo xu hướng bình đẳng, tiến bộ. Theo đó, thúc đẩy biến đổi QHG 

trong gia đình dân tộc Mông phải gắn với chiến lược phát triển KT-XH bền 

vững của vùng; chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh 

phúc, văn minh và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Mông. Quá 

trình này cần bảo đảm sự thống nhất giữa định hướng chính sách với thực tiễn 

xã hội ở cơ sở, đồng thời phát huy vai trò chủ thể và năng lực tự biến đổi của 

phụ nữ, nam giới và gia đình dân tộc Mông. Về bản chất, đây là hệ quan điểm 

định hướng nhằm bảo đảm quá trình biến đổi QHG diễn ra đúng hướng, phù 

hợp với yêu cầu phát triển vùng, xây dựng gia đình Việt Nam và phát triển 

con người trong bối cảnh mới. 

Từ đó, luận án đề xuất năm nhóm giải pháp: nâng cao nhận thức; phát 

triển sinh kế và quyền kiểm soát nguồn lực; hoàn thiện chính sách và cách 

thực thi nhạy cảm văn hóa; tăng cường phối hợp ở cơ sở và vai trò người có 

uy tín; phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ gắn với trách nhiệm của nam giới, 

gia đình và cộng đồng. Việc triển khai cần xác định rõ cơ quan chủ trì, đối 

tượng, nguồn lực, chỉ số đầu ra và kết quả; đồng thời cập nhật khung Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 và mô hình chính quyền địa 

phương hai cấp. 
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KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đề tài “Biến đổi quan hệ giới trong gia đình dân tộc Mông 

vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay” có ý nghĩa cả về lý 

luận và thực tiễn. Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện 

chứng và duy vật lịch sử, luận án tiếp cận QHG trong gia đình dân tộc Mông 

như một dạng quan hệ xã hội đặc thù, luôn vận động và biến đổi dưới sự tác 

động của các điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và các thiết chế xã hội. Từ kết 

quả nghiên cứu, có thể rút ra những kết luận chủ yếu sau: 

1. Luận án đã hệ thống hóa và phân tích có chọn lọc các công trình 

nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến QHG, BĐG, gia đình DTTS và 

gia đình dân tộc Mông; đồng thời chỉ ra những giá trị khoa học đã được xác 

lập cũng như khoảng trống nghiên cứu cần tiếp tục làm rõ. Kết quả tổng quan 

khẳng định, mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu về gia đình, giới và 

BĐG, song chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống sự biến đổi 

QHG giữa vợ và chồng trong gia đình dân tộc Mông vùng trung du và MNPB 

dưới góc độ triết học, gắn kết giữa cơ sở lý luận, thực trạng, các nhân tố tác 

động, những vấn đề đặt ra với hệ thống quan điểm và giải pháp thúc đẩy QHG 

theo hướng bình đẳng, tiến bộ. Đây là cơ sở để luận án xác lập hướng nghiên 

cứu và xây dựng khung lý luận của đề tài. 

2. Luận án đã xây dựng khung lý luận nghiên cứu biến đổi QHG trong 

gia đình dân tộc Mông dưới góc độ triết học. Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc 

các kết quả nghiên cứu trước, luận án làm rõ hệ thống khái niệm công cụ; xác 

định hai nội dung cơ bản là phân công lao động giữa vợ và chồng và quá trình 

ra quyết định trong gia đình; đồng thời luận giải các nhóm nhân tố tác động. 

Khung lý luận nhấn mạnh mối liên hệ biện chứng giữa điều kiện vật chất, ý 

thức xã hội, thiết chế và hoạt động của các chủ thể; qua đó tạo cơ sở để nhận 

diện mức độ, chiều hướng và tính không đồng đều của biến đổi QHG. 
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3. Kết quả nghiên cứu cho thấy QHG giữa vợ và chồng trong gia đình 

dân tộc Mông vùng trung du và MNPB có xu hướng tăng cường chia sẻ trách 

nhiệm, mở rộng sự bàn bạc và từng bước nâng cao tiếng nói của phụ nữ, 

nhưng quá trình này không đồng đều giữa các lĩnh vực, thế hệ và địa bàn. Sự 

thay đổi thể hiện rõ hơn trong phân công lao động và các quyết định thường 

nhật; trong khi quyền tài sản, quyền quyết định cuối cùng, nghi lễ và vai trò 

đại diện dòng họ vẫn chịu ảnh hưởng mạnh của cấu trúc phụ hệ. Dữ liệu khảo 

sát cắt ngang năm 2025, được đối chiếu với tư liệu nghiên cứu trước và dữ 

liệu định tính, cho phép nhận diện xu hướng chứ không chứng minh một 

chuỗi biến đổi nhân quả ở cùng nhóm hộ từ năm 2007. Dưới góc độ triết học, 

biến đổi QHG là quá trình vận động đan xen giữa đổi mới và bảo lưu, giữa 

yêu cầu phát triển KT-XH với sức bền của các chuẩn mực văn hóa. Trên cơ 

sở đó, luận án xác định năm vấn đề cần giải quyết để thúc đẩy QHG theo 

hướng bình đẳng, tiến bộ và bền vững. 

4. Từ những kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án đã xác lập 

hệ thống quan điểm mang tính phương pháp luận và đề xuất năm nhóm giải 

pháp thúc đẩy biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông vùng trung du và 

MNPB. Điểm nhấn của luận án không chỉ nằm ở việc đề xuất các giải pháp cụ 

thể, mà còn ở việc xác lập cách tiếp cận coi thúc đẩy biến đổi QHG là quá 

trình chuyển biến đồng bộ giữa điều kiện KT-XH, thiết chế văn hóa và năng 

lực chủ thể, trong đó phát triển kinh tế, hoàn thiện thể chế, chuyển biến nhận 

thức, phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở và nâng cao năng lực chủ 

thể của phụ nữ có mối quan hệ thống nhất, tác động qua lại và bổ trợ lẫn 

nhau. Theo đó, thúc đẩy QHG trong gia đình dân tộc Mông không thể chỉ dựa 

vào sự thay đổi của một nhân tố riêng lẻ, mà đòi hỏi sự kết hợp giữa phát triển 

kinh tế với xây dựng văn hóa, giữa thực thi chính sách với phát huy nội lực 

cộng đồng, giữa bảo tồn các giá trị truyền thống tích cực với chuyển hóa 

những tập quán không còn phù hợp. Đây cũng là đóng góp có ý nghĩa phương 
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pháp luận của luận án đối với nghiên cứu và thúc đẩy QHG trong gia đình các 

DTTS ở Việt Nam. 

Tổng thể, luận án góp phần bổ sung và làm sâu sắc cơ sở lý luận về 

biến đổi QHG trong gia đình dân tộc Mông dưới góc độ triết học; đồng thời 

cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định, hoàn thiện và tổ 

chức thực hiện chính sách về BĐG, gia đình và phát triển vùng đồng bào 

DTTS. Những kết quả nghiên cứu của luận án không chỉ có ý nghĩa đối với 

việc thúc đẩy QHG trong gia đình dân tộc Mông vùng trung du và MNPB 

theo hướng bình đẳng, tiến bộ và bền vững, mà còn góp phần gợi mở cách 

tiếp cận nghiên cứu QHG trong gia đình các DTTS từ góc độ triết học xã hội, 

phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và hoạch định chính sách trong bối cảnh phát 

triển và hội nhập hiện nay. 
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PHỤ LỤC 

 

PHỤ LỤC 1 

CÂU HỎI KHẢO SÁT/ THẢO LUẬN/ PHỎNG VẤN SÂU 

 

Phụ lục 1.1 Phiếu khảo sát dành cho thành viên (vợ/ chồng) trong gia đình đồng bào 

Mông: Mẫu 01 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 

VIỆN TRIẾT HỌC 

PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN 

Kính thưa Ông (bà)! 

Nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ trong gia đình dân tộc Mông ngày càng ấm no, tiến 

bộ, hạnh phúc, chúng tôi tiến hành khảo sát ý kiến của các thành viên (vợ/chồng) về vị trí, 

vai trò và các công việc thường ngày trong gia đình Chúng tôi rất mong ông/bà hỗ trợ bằng 

cách điền thông tin vào bảng hỏi. 

Khảo sát hoàn toàn tự nguyện và ông/ bà không cần ghi tên. Mọi thông tin thu thập sẽ được xử lý 

khuyết danh và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học. 

Xin trân trọng cảm ơn ông/ bà 

 

Phần A. Thông tin chung 

1. Giới tính:          

   ữ    

2. Dân tộc:     3. Tôn giáo 

4. Độ tuổi của ông/bà (Tích dấu X vào lựa chọn)   

 ới 18  -30  -45    -60   

5. Trình độ học vấn  

Không đi học     

Tiểu học     

Trung học cơ sở    

Trung học phổ thông    

Cao đẳng, đại học trở lên   

6. Công việc chính mà ông/ bà đang làm hiện nay 

6.1 Trồng trọt, chăn nuôi   

6.2 Buôn bán     

6.3 Công chức/ viên chức   

6.4 Nội trợ                     

6.5 Công nhân/ làm thuê        
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Phần B: Nội dung 

Câu 1: Trong gia đình ông/ bà, ai là người làm chính các công việc sau đây (Tích dấu X 

vào lựa chọn)   

Ngƣời làm chính 

Công việc 

Vợ Chồng Cả hai  

1. Cày bừa.     

2. Gieo trồng, cấy, chăm sóc nương ruộng, cây trồng    

3. Thu hoạch, bảo quản sản phẩm    

4. Chăm sóc gia súc, gia cầm    

5. Bán sản phẩm (nông sản, thủ công)    

6. R n, mộc    

7. Dệt, đan    

8. Buôn bán, kinh doanh    

9. Làm thuê    

10. Làm ở các cơ quan nhà nước    

Câu 2: Trong gia đình ông/ bà, ai là người làm chính các công việc sau đây (Tích dấu X 

vào lựa chọn)   

Ngƣời làm chính 

Công việc 

Vợ Chồng Cả hai  

1. Giữ tiền của gia đình     

2. Đi chợ     

3. Nấu ăn    

4. Giặt giũ    

5. Chăm sóc, dạy dỗ con    

6. Chăm sóc người già, người ốm    

7. Sửa chữa đồ dùng trong gia đình    

8. Dọn dẹp trong nhà    

9. Các nghi lễ thờ cúng tổ tiên    

Câu 3: Trong gia đình ông/ bà, ai là người làm chính các công việc sau đây (Tích dấu X 

vào lựa chọn)   

Ngƣời làm chính 

Công việc 

Vợ Chồng Cả hai  

1. Đại diện gia đình dự đám hiếu/ hỉ     

2. Đi họp thôn/ bản    
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3. Đại diện gia đình gặp chính quyền khi có việc liên 

quan 

   

4. Các hoạt động cúng giỗ của làng, của họ    

5. Đại diện gia đình tham gia làm đường, vệ sinh 

thôn xóm 

   

6. Đại diện gia đình tham dự các buổi tập huấn về kỹ 

thuật nông nghiệp 

   

7. Đại diện gia đình tham dự các buổi tập huấn về 

chăm sóc sức khoẻ sinh sản 

   

Câu 4: Theo ông/ bà, phân công lao động trong gia đình (ông/ bà) hiện nay đã phù hợp 

chưa? (Tích dấu X vào lựa chọn)   

TT Nội dung Rất phù 

hợp 

Phù hợp Không 

phù hợp 

1 Về phân công lao động giữa vợ và chồng 

trong hoạt động sản xuất  

   

2 Về phân công lao động giữa vợ và chồng 

trong công việc nội trợ  

   

3 Về phân công lao động giữa vợ và chồng 

trong việc tham gia các hoạt động cộng đồng  

   

Câu 5: So với thế hệ trước, phân công lao động trong gia đình (ông/ bà) hiện nay có thay 

đổi như thế nào? (Tích dấu X vào lựa chọn)   

TT Nội dung 
Thay đổi 

hoàn toàn 

Thay đổi 

1 phần 

Không 

thay đổi 

1 Về phân công lao động giữa vợ và chồng 

trong hoạt động sản xuất 

   

2 Về phân công lao động giữa vợ và chồng 

trong công việc nội trợ 

   

3 Về phân công lao động giữa vợ và chồng 

trong việc tham gia các hoạt động cộng đồng 

   

Câu 6. Ai là người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và các tài sản khác gắn liền với đất? (Tích dấu X vào lựa chọn) 

 Vợ      Chồng    Cả hai vợ chồng    

Câu 7. Trong năm qua, gia đình ông/ bà có vay vốn để làm ăn không? (Tích dấu X vào lựa chọn) 

 Có      Không  

Câu 8.  Nếu gia đình có nhu cầu vay vốn, ai là người đi vay? (Tích dấu X vào lựa chọn) 

 Vợ      Chồng    Cả hai vợ chồng    
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Câu 9. Trong gia đình ông/ bà, ai là người quyết định trong các công việc sản xuất và chi 

tiêu lớn sau đây (Tích dấu X vào lựa chọn) 

Ngƣời quyết định 

Công việc 

Vợ Chồng Cả hai  

1. Sử dụng vốn vay     

2. Chuyển hướng sản xuất, kinh doanh    

3. Mua bán đồ đắt tiền: xe máy, máy cày    

4. Xây sửa nhà cửa    

Câu 10. Trong gia đình ông/ bà, ai là người quyết định trong các công việc chi tiêu hàng 

ngày sau đây (Tích dấu X vào lựa chọn) 

Ngƣời quyết định 

Công việc 

Vợ Chồng Cả hai  

1. Mua thức ăn     

2. Mua sách vở cho con    

3. Mua quần áo    

4. Mua sắm các lễ vật trong cúng giỗ     

Câu 11. Mối quan hệ giữa vợ và chồng trong gia đình mình hiện nay, theo ông bà? 

ất bình đẳng  ẳng  ờng 

ẳng ất không bình đẳng 

Câu 12. Khi gia đình có công việc được cho là quan trọng, ai là người giữ quyền quyết 

định? (Tích dấu X vào lựa chọn) 

hồng quyết định hoàn toàn.    

ợ quyết định hoàn toàn      

ạc nhưng sức nặng ở phía người chồng 

ạc nhưng sức nặng ở phía người vợ 

ợ và chồng ngang nhau 

Câu 13. Theo ý kiến Ông/bà, các quan niệm trong bảng dưới đây hiện nay còn đúng 

không? (Tích dấu X vào lựa chọn) 

TT Nội dung 

Hoàn 

toàn 

đúng 

Đúng 

một 

phần 

Không 

đúng 

1 Nhất thiết phải có con trai     

2 Việc cúng giỗ là của con trai    

3 Con gái 13-14 tuổi phải lấy chồng không thì ế    
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4 Con gái không cần học cao    

5 Nam giới nên làm việc nặng, phức tạp    

6 Phụ nữ nên làm việc nhẹ, đòi hỏi sự khéo léo    

7 Con gái đi lấy chồng tức là đã “nhập ma” nhà chồng    

Câu 14. Nếu vợ chồng mất đoàn kết, các tổ chức (Chính quyền, Mặt trận, Hội Phụ nữ, Hội 

nông dân) có vai trò như thế nào trong giúp việc giúp đỡ gia đình (Tích dấu X vào lựa chọn) 

.            ờng  

ết định  ất quyết định  

Câu 15. Theo ông/ bà, già làng, trưởng bản hay người có uy tín trong dòng họ, có vai trò 

như thế nào đối với việc xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ (Tích dấu X vào lựa chọn) 

    ờng 

ết định  ất quyết định  

Câu 16. Ông/ bà, đã bao giờ được nghe, được biết về các văn bản pháp luật sau đây chưa  

TT Tên văn bản Có nghe/ Có biết 
Chƣa nghe/ 

Chƣa biết 

1 Luật Bình Đẳng giới   

2 Luật Hôn nhân và gia đình   

3 Luật Phòng chống bạo lực gia đình   

4 Luật trẻ em   

Câu 17. Ông/ bà, đã bao giờ lớp tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về BĐG trong 

gia đình?  (Tích dấu X vào lựa chọn) 

1. ờ.    2. ảng  3.  ờng xuyên 
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Phụ lục 1.2 Phiếu khảo sát dành cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, quản lý là 

ngƣời Mông: Mẫu 02 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 

VIỆN TRIẾT HỌC 

PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN 

Kính thưa Ông (bà)! 

Để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài: Biến đổi quan hệ giới trong gia đình dân tộc Mông 

vùng trung du và miền núi phía  ắc Việt Nam hiện nay, chúng tôi xin trân trọng kính nhờ 

ông/bà hỗ trợ cung cấp thông tin bằng cách hoàn thành phiếu hỏi này. Việc tham gia khảo 

sát hoàn toàn tự nguyện, ông/ bà không yêu cầu ghi tên; mọi thông tin được thu thập sẽ 

được xử lý khuyết danh và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học. 

Sự giúp đỡ của ông/bà có ý nghĩa quan trọng đối với thành công đề tài. Xin trân trọng cảm ơn! 

Phần A. Thông tin chung 

1. Giới tính:          

   ữ   Khác   

2. Vị trí công tác của Ông/bà: 

3. Thời gian làm việc trong lĩnh vực này? 

ới 5 năm   -10 năm   

II. Nội dung khảo sát 

Câu 1. Địa phương ông bà đã từng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về BĐG 

trong gia đình cho người dân không? 

ờ.   ả ờng xuyên tổ chức  

Câu 2. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về BĐG trong gia đình, địa phương 

thường mời ai tham gia? 

ợ     ồng    ả hai vợ chồng 

Câu 3. Đại diện gia đình tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về BĐG thường là ai? 

ợ     ồng    ả hai vợ chồng 

Câu 4. Theo quan sát của ông/bà, trong gia đình đồng bào Mông: ai là người làm chính các 

công việc sau? (Tích dấu X vào lựa chọn) 

Ngƣời làm chính 

Công việc 
Vợ Chồng Cả hai 

1. Công việc tạo ra thu nhập bằng tiền hoặc hiện vật: Trồng 

trọt trên nương; chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà; buôn bán…? 

   

2. Các công việc đồng áng, nội trợ - công việc không tạo ra 

thu nhập bằng tiền hoặc hiện vật 

   

3. Các công việc liên quan hoạt động thờ cúng trong gia 

đình, dòng họ. 

   

4. Các công việc liên quan đến cộng đồng, làng xóm, chính 

quyền 
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Câu 5. Theo quan sát của ông/bà, trong gia đình đồng bào Mông, ai là người quyết định 

trong các công việc sau đây? (Tích dấu X vào lựa chọn) 

Ngƣời quyết định 

Công việc 

Vợ Chồng Cả hai 

1. Các công việc chi tiêu lớn trong gia đình: xây nhà, mua 

xe, đầu tư sản xuất, kinh doanh, dựng vợ gả chồng cho con 

   

2. Các công việc chi tiêu hàng ngày trong gia đình: mua 

thức ăn, sách vở, quần áo  

   

Câu 6: Theo quan sát của ông/bà, phân công lao động trong gia đình đồng bào Mông hiện 

nay có thay đổi nhiều so với thế hệ trước không? (Tích dấu X vào lựa chọn) 

1. Hoàn toàn thay đổi 2.  hay đổi một phần. 3  hông thay đổi 

TT Nội dung 1 2 3 

1 
Phân công lao động giữa vợ và chồng trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh 
   

2 Phân công lao động giữa vợ và chồng trong công việc nội trợ    

3 
Phân công lao động giữa vợ và chồng trong việc tham gia các hoạt động 

cộng đồng 
   

Câu 7: Theo quan sát của ông bà, việc ra quyết định trong gia đình đồng bào Mông có thay 

đổi nhiều so với thế hệ trước không?  

Xin vui lòng đánh giá mức độ thay đổi với các phát biểu sau bằng cách chọn 1-3 

1. Hoàn toàn thay đổi 2.  hay đổi một phần. 3  hông thay đổi 

TT Nội dung 1 2 3 

1 Ra quyết định vay/mượn vốn và chi tiêu lớn của gia đình. (xây nhà, mua xe, 

đầu tư sản xuất, kinh doanh, dựng vợ gả chồng cho con 

   

2 Quyết định chi tiêu hàng ngày của gia đình. (mua thức ăn, sách vở, quần áo    

Câu 8: Ý kiến của ông/ bà về mức độ quan trọng của những nội dung sau? (Tích dấu X vào 

lựa chọn) 

1. Rất không quan trọng       2. Không quan trọng         

3. Trung lập (Không có ý kiến)  4. Quan trọng 5 Rất quan trọng 

TT Nội dung 1 2 3 4 5 

1 Xây dựng mối quan hệ bình đẳng giữa vợ và chồng trong gia đình 

dân tộc Mông 

     

2 Vai trò của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trong việc tuyên truyền thực 

hiện Luật BĐG, Luật Hôn nhân gia đình và xây dựng mối quan hệ 

trong gia đình dân tộc Mông bình đẳng, tiến bộ 
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3 Vai trò của Già làng, trưởng bản đối với việc tuyên truyền xây xây 

dựng gia đình Mông bình đẳng, tiến bộ 

     

4 Vai trò của người có uy tín trong dòng họ đối với việc tuyên truyền 

xây dựng gia đình Mông bình đẳng, tiến bộ 

     

5 Các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về BĐG trong gia đình tác 

động như thế nào đến nhận thức và hành động của người dân 

     

6 Vai trò của các thành viên trong gia đình đồng bào Mông 

(vợ/chồng) trong việc thực hiện Luật BĐG và xây dựng mối quan 

hệ giữa vợ và chồng bình đẳng, tiến bộ 

     

7 Vai trò của việc tuyên truyền xoá bỏ các tập quán l c hậu cản trở 

việc xây dựng gia đình dân tộc Mông bình đẳng, tiến bộ: tảo hôn, 

coi trọng con trai...  

     

8 Vai trò của việc phát triển KT-XH ở địa phương với việc xây dựng 

quan hệ bình đẳng, tiến bộ giữa vợ và chồng trong gia đình đồng 

bào Mông 

     

9. Ý kiến của ông/ bà về mức độ quan trọng của những nội dung sau tác động đến nâng cao 

vị thế của phụ nữ dân tộc Mông trong gia đình là gì? (Tích dấu X vào lựa chọn) 

 1. Rất không quan trọng   2. Không quan trọng  

 3. Trung lập (Không có ý kiến) 4. Quan trọng                      5 Rất quan trọng 

TT Nội dung 1 2 3 4 5 

1 Nhận thức của người bản thân người phụ nữ về BĐG trong gia đình      

2 Nhận thức của người chồng về BĐG trong gia đình      

3 Nhận thức của cán bộ về BĐG trong gia đình      

4 Phong tục, tập quán       

5 Các nguồn lực KT-XH      

6 Vai trò của hệ thống chính trị      

10.  Ông/ bà cho biết những thuận lợi và khó khăn trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật 

BĐG, Luật Hôn nhân và gia đình trong đồng bào Mông? Xin hãy nêu cụ thể  

 

Xin chân thành cảm ơn Quý vị! 
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Phụ lục 1.3. Câu hỏi phỏng vấn sâu/ thảo luận nhóm: Mẫu 03 

 

PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU/ THẢO LUẬN NHÓM 

Mục đích cuộc phỏng vấn: nhằm tìm hiểu mức độ tham gia của vợ/chồng vào các công 

việc gia đình, quá trình ra quyết định, mô hình người quyết định chính và quan điểm của 

ông/bà về BĐG trong quyết định gia đình. Mọi ý kiến cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ sử 

dụng cho mục đích nghiên cứu. 

PHẦN A. THÔNG TIN CHUNG. 

- Địa bàn phỏng vấn:  

- Thời gian phỏng vấn: tháng 12/2024 và tháng 1 năm 2025 

PHẦN B. PHỎNG VẤN:  

I. Thông tin về gia đình, cá nhân của người trả lời 

- Ông/bà vui lòng cho biết một số thông tin về: Độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp... 

II. Nội dung cuộc phỏng vấn 

1. Nhóm câu hỏi về thực trạng phân công lao động trong gia đình  

Câu hỏi gợi ý 

TT Câu hỏi Câu trả lời 

1 Hãy liệt kê các công việc người chồng thường làm  

2 Hãy liệt kê các công việc người vợ thường làm?  

3 Có việc gì chỉ người chồng làm không?  

4 Có điều gì chỉ người vợ làm không?  

5 Giải thích về sự ảnh hưởng của văn hóa/ quy định của cộng đồng 

đến việc thường xuyên làm của vợ/  chồng trong gia đình 

 

6 Trường hợp người vợ muốn tham gia vào các hoạt động làm ăn 

kinh tế thì điều gì giúp người vợ có khả năng làm các công việc đó? 

 

7 Trường hợp người vợ muốn tham gia hoạt động cộng đồng thì điều 

gì giúp người vợ có khả năng làm các công việc đó? yếu tố nào cản 

trở việc tham gia của người vợ vào hoạt động này? 

 

8  Những yếu tố nào khiến người vợ không thể tham gia vào hoạt 

động kinh tế của gia đình? Xin lý giải cụ thể?  

 

2. Nhóm câu hỏi về thực trạng việc ra quyết định trong gia đình (ông/ bà) hiện nay 

TT Câu hỏi Câu trả lời 

1 Hãy liệt kê các công việc người chồng quyết định?   

2 Hãy liệt kê các công việc người vợ quyết định?   
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3 Quá trình ra quyết định của người vợ/ người chồng có thảo luận với 

người còn lại hay không? 

 

4 Ai là người ra quyết định vay/mượn vốn và chi tiêu lớn của gia 

đình. (xây nhà, mua xe, đầu tư sản xuất, kinh doanh) 

 

5 Ai những chi tiêu hàng ngày của gia đình. (mua thức ăn, sách vở, 

quần áo, đồ lễ trong các hoạt động tín ngưỡng) 

 

6 Ông/bà nhận thấy sự phân chia việc ra quyết định giữa vợ chồng 

ông/bà như vậy là hợp lý/không hợp lý, xin hãy lý giải cụ thể? Điều 

gì nên được tiếp tục (bảo lưu/ gi  gìn) Điều gì nên d ng l i (bỏ đi) 

 

 

3. Nhóm câu hỏi về thực trạng biến đổi QHG trong gia đình và nguyên nhân 

- So với trước đây (thế hệ trước) việc phân chia lao động giữa vợ và chồng có những 

điểm tương đồng/khác biệt nào? 

- So với trước đây (thế hệ trước), việc ra quyết định đối với các công việc gia đình có 

những điểm tương đồng/khác biệt nào? 

- Theo anh chị, nguyên nhân chủ yếu của sự biến đổi trên là gì?  

Hỏi cụ thể về một ho t động gần nhất 

- Ông/bà có thể miêu tả về hoạt động nông nghiệp/ chăn nuôi/ làm du lịch/ vay vốn (hoạt 

động A). Việc ra quyết định đối với những việc này thường do ai quyết định chính? Trong quá 

trình ra quyết định sự tham gia của vợ/chồng ông/bà vào hoạt động này như thế nào?  

+ Điều gì giúp ông/bà/vợ chồng ông/bà là người quyết định chính các công việc này 

(Gợi ý: Có phải do yếu tố Thu nhập; Học vấn; Nghề nghiệp; Sức khỏe;  ăn hóa; Năng lực 

cá nhân;  ị trí trong gia đình...) 

-  Ông/Bà có muốn là người quyết định các công việc trong gia đình không? Tại sao? 

+ Khi ông/bà là người quyết định chính thì phản ứng của vợ/chồng ông bà như thế nào?  

+ Trường hợp ông/bà có nhu cầu được quyết định nhưng không được, lý do vì sao? 

+ Trường hợp ông/bà không muốn là người quyết định chính, vậy lý do là gì?  

+ Nếu ông/bà/ vợ chồng ông/bà “không được” là người quyết định chính hoạt động 

này thì ông/bà nghĩ là do đâu? 

4. Nhóm câu hỏi về giải pháp để thúc đẩy QHG trong gia đình dân tộc Mông bình đẳng, 

tiến bộ 

- Theo anh chị, vấn đề hiện nay cần phải làm để nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc 

Mông trong gia đình là gì? 

- Anh chị đánh giá như thế nào về vai trò của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trong việc 

tuyên truyền thực hiện BĐG ở gia đình dân tộc Mông hiện nay 
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-Anh chị đánh giá như thế nào về vai trò các thành viên trong gia đình dân tộc Mông 

trong việc xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc 

-Anh chị đánh giá như thế nào về việc tuyên truyền xoá bỏ các tập quán l c hậu cản 

trở việc xây dựng gia đình dân tộc Mông bình đẳng, tiến bộ 

Anh chị đánh giá như thế nào về vai trò của việc phát triển KT-XH đối với việc thực 

hiện BĐG ở gia đình dân tộc Mông hiện nay 

Để xây dựng gia đình dân tộc Mông ngày càng bình đẳng và tiến bộ thì giải pháp 

quan trọng nhất là gì? 

5. Nhóm câu hỏi kiến thức/ hiểu biết về BĐG trong việc ra quyết định giữa vợ và 

chồng trong gia đình 

- Ông bà hiểu như thế nào về BĐG giữa vợ và chồng trong phân công lao động gia 

đình? BĐG trong việc ra quyết định giữa vợ và chồng ở gia đình? 

- Ông/ bà cho biết những thuận lợi và khó khăn trong việc tuyên truyền, phổ biến 

Luật BĐG, Luật Hôn nhân Gia đình trong đồng bào Mông  

 

Cảm ơn Ông/bà đã dành thời gian trả lời ! 
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PHỤ LỤC 2. CÁC BẢNG BIỂU KHẢO SÁT 

 

1. CÁC BẢNG BIỂU TỔNG HỢP TẠI CÁC ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU CỦA TÁC 

GIẢ LUẬN ÁN (459 mẫu tại 2 tỉnh) 

Bảng 1.1. Tỷ lệ ngƣời trả lời ở nhóm thành viên (vợ/chồng) trong gia đình đồng bào 

Mông theo các biến số đặc trƣng xã hội (%) 

 Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

Thành viên Vợ 258 56.2 

Chồng 201 43.8 

Tuổi  Dưới 45 tuổi 342 74.5 

45 tuổi trở lên 117 25.5 

Trình độ học vấn  Tiểu học trở xuống 232 50.5 

Trung học cơ sở trở lên 227 49,5 

Nghề nghiệp Nông nghiệp/ nội trợ 313 68,2 

Ngoài nông nghiệp 146 31,8 

Tổng  459 100% 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

Bảng 1.2. Ngƣời làm chính các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất. 

(Tỷ lệ phần trăm được tính trên số hộ có phát sinh hoạt động tương ứng) 

                       Ngƣời làm chính 

Công việc 

Vợ Chồng 
Cả hai vợ 

chồng 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Cày bừa.  18 3.9 312 68 129 28.1 

2. Gieo trồng, cấy, chăm sóc nương 

ruộng, cây trồng 
24 5.2 4 0,9 431 93,9 

3. Thu hoạch, bảo quản sản phẩm 5 1.1 8 1.7 444 96.7 

4. Chăm sóc gia súc, gia cầm 8 1.7 3 0.7 448 97.6 

5. Bán sản phẩm (nông sản, thủ công) 45 9.8 119 25.9 279 60.8 

6. R n, mộc 9 2 320 69.7 17 3.7 

7. Dệt, đan 431 93.9 7 1.5 18 3.9 

8. Buôn bán, kinh doanh 9 2 156 34 235 51.2 

9. Làm thuê 3 0.7 189 41.2 228 49.7 

10. Làm ở các cơ quan nhà nước 7 1.5 22 4.8 7 1.5 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 
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Bảng 1.3. Ngƣời làm chính các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất theo nhóm 

tuổi  (Tỷ lệ % tính trên số hộ có phát sinh từng loại công việc - Valid N) 

           Ngƣời làm chính 

Công việc 

Dƣới 45 tuổi Từ 45 tuổi trở lên 

Valid 

N 

Tỷ lệ (%) 
Valid 

N 

Tỷ lệ (%) 

Vợ Chồng 
Cả 

hai 
Vợ Chồng 

Cả 

hai 

1. Cày bừa. 342 3.8 68.7 27.5 117 4.3 65.8 29.9 

2. Gieo trồng, cấy, chăm sóc 

nương ruộng, cây trồng 
342 3.8 1.2 95 117 9.4 - 90.6 

3. Thu hoạch, bảo quản sản 

phẩm 
342 1.5 2.0 96.5 117 1.7 0.9 97.4 

4. Chăm sóc gia súc, gia cầm 342 1.8 0.6 97.6 117 1.7 0.9 97.4 

5. Bán sản phẩm (nông sản, 

thủ công) 
332 8.7 23.2 68.1 101 15.8 41.6 42.6 

6. R n, mộc 256 2.0 92.6 5.5 113 3.5 73.5 2.7 

7. Dệt, đan 341 93.5 2.1 4.4 112 100 - - 

8. Làm thuê 320 0.9 44.1 55 100 - 48 52 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

Bảng 1.4. Ngƣời làm chính các công việc liên quan đến nội trợ và chăm sóc gia đình  

               Ngƣời làm chính 

Công việc 

Vợ Chồng Cả hai vợ chồng 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Giữ tiền của gia đình  188 41 63 13.7 208 45.3 

2. Đi chợ  13 2.8 43 9.4 403 87.8 

3. Nấu ăn 52 11.3 6 1.3 401 87.4 

4. Giặt giũ 191 41.6 4 0.9 264 57.5 

5. Chăm sóc, dạy dỗ con 7 1.5 8 1.7 444 96.7 

6. Chăm sóc người già, người ốm 4 0.9 6 1.3 449 97.8 

7. Sửa chữa đồ dùng trong gia đình 0 0 274 59.7 185 40.3 

8. Dọn dẹp trong nhà 61 13.3 7 1.5 391 85.2 

9. Các nghi lễ thờ cúng tổ tiên 1 0.2 415 90.4 42 9.4 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 
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Bảng 1.5 Ngƣời làm chính các công việc liên quan đến nội trợ và chăm sóc gia đình 

theo nhóm tuổi  

         Ngƣời làm chính 

Công việc 

Dƣới 45 tuổi Từ 45 tuổi trở lên 

Số 

lượng 

Tỷ lệ (%) Số 

lượng 

Tỷ lệ (%) 

Vợ Chồng Cả 

hai 

Vợ Chồng Cả 

hai 

1. Giữ tiền của gia đình  342 50 5 45 117 14.5 39.3 46.2 

2. Đi chợ  342 3.2 6.4 90.4 117 1.7 17.9 80.3 

3. Nấu ăn 342 10.5 1.8 87.7 117 13.7 - 86.3 

4. Giặt giũ 342 40.1 1.2 58.8 117 46.2 - 53.8 

5. Chăm sóc, dạy dỗ 

con 
342 1.2 1.8 97.1 117 2.6 1.7 95.7 

6. Chăm sóc người già, 

người ốm 
342 0.6 1.2 98.2 117 1.7 1.7 96.6 

7. Sửa chữa đồ dùng 

trong gia đình 
342 - 62.6 37.4 117 - 51.3 48.7 

8. Dọn dẹp trong nhà 342 11.4 2 86.5 117 18.8 - 81.2 

9. Các nghi lễ thờ cúng 

tổ tiên 
342 0.3 92.7 7.0 117 - 83.8 16.2 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

Bảng 1.6. Ngƣời làm chính các công việc liên quan đến hoạt động cộng đồng 

Ngƣời làm chính 

Công việc 

Vợ Chồng 
Cả hai vợ 

chồng 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Đại diện gia đình dự đám hiếu/ hỉ  2 0.4 239 52.1 218 47.5 

2. Đi họp thôn/ bản 5 1.1 137 29.8 317 69.1 

3. Đại diện gia đình gặp chính quyền 

khi có việc liên quan 
5 1.1 382 83.2 72 15.7 

4. Các hoạt động cúng giỗ của làng, 

của họ 
2 0.4 358 78 99 21.6 

5. Đại diện gia đình tham gia làm 

đường, vệ sinh thôn xóm 
3 0.7 99 21.6 357 77.8 

6. Đại diện gia đình tham dự các 

buổi tập huấn về kỹ thuật nông 

nghiệp 

3 0.7 188 41 268 58.5 

7. Đại diện gia đình tham dự các 

buổi tập huấn về chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản 

150 32.7 23 5 282 61.4 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 
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Bảng 1.7. Ngƣời làm chính các công việc liên quan đến hoạt động cộng đồng theo 

nhóm tuổi  

Ngƣời làm chính 

Công việc 

Dƣới 45 tuổi Từ 45 tuổi trở lên 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ (%) Số 

lƣợng 

Tỷ lệ (%) 

Vợ Chồng Cả 

hai 

Vợ Chồng Cả 

hai 

1. Đại diện gia đình dự đám 

hiếu/ hỉ  
342 0.6 44.4 55 117 - 74.4 25.6 

2. Đi họp thôn/ bản 342 0.9 26.9 72.2 117 1.7 38.5 59.8 

3. Đại diện gia đình gặp 

chính quyền khi có việc liên 

quan 

342 1.5 84.8 13.7 117 - 78.6 21.4 

4. Các hoạt động cúng giỗ 

của làng, của họ 
342 0.6 81.6 17.8 117 - 67.5 32.5 

5. Đại diện gia đình tham 

gia làm đường, vệ sinh thôn 

xóm 

342 0.9 18.7 80.4 117 - 29.9 70.1 

6. Đại diện gia đình tham 

dự các buổi tập huấn về kỹ 

thuật nông nghiệp 

342 0.9 37.4 61.7 117 - 51.3 48.7 

7. Đại diện gia đình tham 

dự các buổi tập huấn về 

chăm sóc sức khoẻ sinh sản 

342 31.9 3.8 63.2 117 35 8.5 56.4 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

Bảng 1.8. Ý kiến của ngƣời dân về sự thay đổi của phân công lao động trong gia đình 

so với thế hệ trƣớc  

STT Nội dung 
Trả 

lời 

Mức độ đồng ý (%) 

Thay đổi 

hoàn toàn 

Thay đổi 

một phần 

Không 

thay đổi 

1 Về phân công lao động giữa vợ và 

chồng trong hoạt động sản xuất 
459 35.1 58.4 6.5 

2 Về phân công lao động giữa vợ và 

chồng trong công việc nội trợ và 

chăm sóc gia đình 

459 39 41.8 19.2 

3 Về phân công lao động giữa vợ và 

chồng trong việc tham gia các hoạt 

động cộng đồng 

459 40.1 47.7 12.2 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 



191 

 

Bảng 1.9. Ý kiến ngƣời dân về mức độ phù hợp của phân công lao động trong gia 

đình hiện nay  

STT Nội dung Trả 

lời 

Mức độ đồng ý (%) 

Rất phù 

hợp 

Phù hợp Không 

phù hợp 

1 Về phân công lao động giữa vợ và chồng 

trong hoạt động sản xuất  
459 15.9 75.8 8.3 

2 Về phân công lao động giữa vợ và chồng 

trong công việc nội trợ, chăm sóc gia 

đình  

459 15.5 74.9 9.6 

3 Về phân công lao động giữa vợ và chồng 

trong việc tham gia các hoạt động cộng 

đồng  

459 15 73 12 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

Bảng 1.10. Quyền đứng tên tài sản và vai trò thực hiện vay vốn trong gia đình 

Câu hỏi Phƣơng án trả lời Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1. Ai là người đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất? 
Vợ 2 0.4 

 Chồng 377 82.1 

 Cả hai vợ chồng 80 17.4 

 Tổng 459 100 

2. Gia đình có vay vốn để làm ăn không? Có vay 67 14.6 

 Không vay 392 85.4 

 Tổng 459 100 

3. Nếu gia đình có nhu cầu vay vốn, ai là 

người đi vay? 
Vợ 0 0 

 Chồng 331 72.1 

 Cả hai vợ chồng 128 27.9 

 Tổng 459 100 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

Bảng 1.11. Ngƣời quyết định trong các công việc sản xuất và chi tiêu lớn 

(Tỷ lệ phần trăm được tính trên số hộ có phát sinh hoạt động tương ứng) 

  Ngƣời quyết định 

Công việc 

Vợ Chồng Cả hai vợ chồng 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Sử dụng vốn vay  0 0 40 8.7 389 84.7 

2. Chuyển hướng sản 

xuất, kinh doanh 

0 0 42 9.2 348 75.8 

3. Mua bán đồ đắt tiền: xe 

máy, máy cày 

0 0 95 20.7 364 79.3 

4. Xây sửa nhà cửa 0 0 252 54.9 207 45.1 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 
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Bảng 1.12 Ngƣời quyết định chính các công việc liên quan đến sản xuất và chi tiêu lớn 

theo nhóm tuổi (Tỷ lệ (%) được tính trên số hộ có phát sinh nội dung tương ứng (Valid N) 

 Dƣới 45 tuổi Từ 45 tuổi trở lên 

              Ngƣời làm chính 

Công việc 

SL Tỷ lệ (%) 

SL 

Tỷ lệ (%) 

Vợ Chồng 
Cả 

hai 
Vợ Chồng 

Cả 

hai 

1. Sử dụng vốn vay  342 - 2.9 91.5 117 - 25.6 65 

2. Chuyển hướng sản xuất, 

kinh doanh 

342 - 4.4 83.6 117 - 23.1 53 

3. Mua bán đồ đắt tiền: xe 

máy, máy cày 

342 - 12.3 87.7 117 - 45.3 54.7 

4. Xây sửa nhà cửa 342 - 57 43 117 - 48.7 51.3 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

Bảng 1.13. Ngƣời quyết định trong các công việc chi tiêu hàng ngày 

Ngƣời quyết định 

Công việc 

Vợ Chồng Cả hai 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Mua thức ăn  2 0.4 14 3.1 443 96.5 

2. Mua sách vở cho con 17 3.7 69 15 373 81.3 

3. Mua quần áo 5 1.1 78 17 376 81.9 

4. Mua sắm các lễ vật trong 

cúng giỗ  

6 1.3 19 4,1 434 94.6 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

Bảng 1.14. Ngƣời quyết định chính các công việc liên quan đến chi tiêu hàng ngày 

theo nhóm tuổi  

Ngƣời làm chính 

Công việc 

Dƣới 45 tuổi Từ 45 tuổi trở lên 

SL 

Tỷ lệ (%) 

SL 

Tỷ lệ (%) 

Vợ Chồng 
Cả 

hai 
Vợ Chồng 

Cả 

hai 

1. Mua thức ăn  342 0.6 2 97.4 117 - 6 94 

2. Mua sách vở cho con 342 3.2 11.4 85.4 117 5.1 25.6 69.2 

3. Mua quần áo 342 0.9 7 92.1 117 1.7 46.2 52.1 

4. Mua sắm các lễ vật 

trong cúng giỗ  
342 0.6 5 94.4 117 3.4 1.7 94.9 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 
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Bảng 1.15. Ý kiến ngƣời dân về mức độ phù hợp của các quan niệm truyền thống? 

STT Nội dung Số 

lƣợng 

Mức độ đồng ý (%) 

Đồng ý 

hoàn toàn 

Đồng ý 

một phần 

Không 

đồng ý 

1 Nhất thiết phải có con trai  459 29.2 58.6 12.2 

2 Việc cúng giỗ là của con trai 459 59.3 19.6 21.3 

3 Con gái 13-14 tuổi phải lấy 

chồng không thì ế 
459 0.7 3.7 95.6 

4 Con gái không cần học cao 459 4.6 11.1 84.3 

5 Nam giới nên làm việc nặng, 

phức tạp 
459 20.7 51.9 27.5 

6 Phụ nữ nên làm việc nhẹ, đòi 

hỏi sự khéo léo 
459 25.1 52.9 22 

7 Con gái đi lấy chồng tức là đã 

“nhập ma” nhà chồng 
459 76.9 19.6 3.5 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

Bảng 1.16. Ngƣời dân tự đánh giá về mức độ bình đẳng giữa vợ/ chồng trong gia đình  

Câu hỏi Phƣơng án trả lời Tỷ lệ (%) 

1. Mối quan hệ vợ chồng  Rất bình đẳng 3.7 

 Bình đẳng 22.9 

 Bình thường 71.5 

 Không bình đẳng 2.0 

 Rất không bình đẳng - 

 Tổng 100 

2. Quyền quyết định công việc 

quan trọng Chồng quyết định hoàn toàn 11.8 

 Vợ quyết định hoàn toàn 0.4 

 Bàn bạc, sức nặng ở chồng 50.1 

 Bàn bạc, sức nặng ở vợ 0.9 

 Vợ chồng ngang nhau 36.8 

 Tổng 100 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 
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Bảng 1.17. Ngƣời dân tự đánh giá về vai trò của Chính quyền, các tổ chức chính trị xã 

hội và ngƣời có uy tín đến xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ  

Câu hỏi Mức độ vai trò Tỷ lệ (%) 

1. Vai trò của chính quyền và các 

tổ chức chính trị xã hội   Bình thường 
84.3% 

 Vai trò ít 11.3% 

 Không có vai trò gì 3.3% 

 Vai trò quyết định 1.1% 

 Vai trò rất quyết định 0.0% 

 Tổng 100 

2. Vai trò của già làng, trưởng bản, 

người có uy tín Bình thường 
77.8% 

 Vai trò ít 20% 

 Không có vai trò gì 1.5% 

 Vai trò quyết định 0.7% 

 Vai trò rất quyết định 0.0% 

 Tổng 100 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

Bảng 1.18. Ý kiến ngƣời dân về mức độ phù hợp của các quan niệm truyền thống 

theo nhóm tuổi  

 

Nội dung 

Dƣới 45 tuổi Từ 45 tuổi trở lên 

SL 

Tỷ lệ (%) 

SL 

Tỷ lệ (%) 

Đồng 

ý hoàn 

toàn 

Đồng 

ý một 

phần 

Không 

đồng ý 

Đồng 

ý hoàn 

toàn 

Đồng 

ý một 

phần 

Không 

đồng ý 

1. Nhất thiết phải có 

con trai  
342 23.7 63.7 12.6 117 45.3 43.6 11.1 

2. Việc cúng giỗ là 

của con trai 
342 60.2 18.4 21.3 117 56.4 23.1 20.5 

3. Con gái 13-14 tuổi 

phải lấy chồng không 

thì ế 

342 0.9 1.8 97.4 117 - 9.4 90.6 

4. Con gái không cần 

học cao 
342 4.4 6.1 89.5 117 5.1 25.6 69.2 

5. Nam giới nên làm 

việc nặng, phức tạp 
342 13.5 60.2 26.3 117 41.9 27.4 30.8 

6. Phụ nữ nên làm 

việc nhẹ, đòi hỏi sự 

khéo léo 

342 20.5 57.6 21.9 117 38.5 39.3 22.2 

7. Con gái đi lấy 

chồng tức là đã “nhập 

ma” nhà chồng 

342 76.9 19.3 3.8 117 76.9 20.5 2.6 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 
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Bảng 1.19. Tiếp cận của ngƣời dân về các văn bản pháp luật và thực trạng tham gia 

tập huấn  

Nội dung khảo sát Phƣơng án trả lời Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1. Nhận biết các văn bản luật      

 Luật BĐG Có nghe/ Biết 444 96.7 

 Chưa nghe/ Biết 15 3.3 

 Luật Hôn nhân và gia đình Có nghe/ Biết 437 95.2 

 Chưa nghe/ Biết 22 4.8 

Luật Phòng chống bạo lực gia 

đình Có nghe/ Biết 437 95.2 

 Chưa nghe/ Biết 22 4.8 

Luật trẻ em Có nghe/ Biết 425 92.6 

 Chưa nghe/ Biết 34 7.4 

 Tổng 459 100 

2. Thực trạng tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về BĐG 

 Chưa bao giờ 7 1.5 

 Có, thi thoảng 298 64.9 

 Tham gia thường xuyên 154 33.6 

 Tổng 459 100 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

 

2. CÁC BẢNG BIỂU KẾT QUẢ THU THẬP Ý KIẾN TẠI HOÀNG THU PHỐ - 

BẮC HÀ - LÀO CAI CỦA TÁC GIẢ LUẬN ÁN 

Bảng 2.1 Tỷ lệ ngƣời trả lời ở nhóm thành viên trong gia đình đồng bào Mông theo 

các biến số đặc trƣng xã hội (%) 

 Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

Giới tính Vợ 68 42.2 

Chồng 93 57.8 

Tuổi  Dưới 45 tuổi 123 76.4 

45 tuổi trở lên 38 23.6 

Trình độ học vấn  Tiểu học trở xuống 47 29.2 

Trung học cơ sở trở lên 114 70.8 

Nghề nghiệp Nông nghiệp/ nội trợ 80 49.7 

Ngoài nông nghiệp 81 50.3 

Tổng  161 100% 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 
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Bảng 2.2. Ngƣời làm chính các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất. 

                          Ngƣời làm chính 

Công việc 

Vợ Chồng Cả hai vợ chồng 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Cày bừa.  0 0 160 99.4 1 0.6 

2. Gieo trồng, cấy, chăm sóc 

nương ruộng, cây trồng 
2 1.2 1 0,6 158 98.1 

3. Thu hoạch, bảo quản sản phẩm 0 0 1 0.6 160 99.4 

4. Chăm sóc gia súc, gia cầm 0 0 2 0.6 160 97.6 

5. Bán sản phẩm (nông sản, thủ 

công) 
0 0 10 6.2 151 93.8 

6. R n, mộc 0 0 160 99.4 1 0,6 

7. Dệt, đan 159 98.8 2 1.2 0 0 

8. Buôn bán, kinh doanh 2 1.2 54 33.5 105 65.2 

9. Làm thuê 1 0.6 48 29.8 110 68.3 

10. Làm ở các cơ quan nhà nước 4 2.5 7 4.3 1 0,6 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

Bảng 2.3 Ngƣời quyết định trong các công việc chi tiêu hàng ngày. 

                      Ngƣời quyết định 

Công việc 

Vợ Chồng Cả hai vợ chồng 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Mua thức ăn  0 0 7 4.3 154 95.7 

2. Mua sách vở cho con 7 4.3 18 11.2 136 84.5 

3. Mua quần áo 3 1.9 36 22.4 122 75.8 

4. Mua sắm các lễ vật trong cúng giỗ  2 1.2 4 2.5 155 96.3 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án, 2025 

 

3. CÁC BẢNG BIỂU KẾT QUẢ THU THẬP Ý KIẾN TẠI MỒ DỀ - MÙ CANG 

CHẢI - LÀO CAI CỦA TÁC GIẢ LUẬN ÁN 

Bảng 3.1 Tỷ lệ ngƣời trả lời ở nhóm thành viên trong gia đình đồng bào Mông theo 

các biến số đặc trƣng xã hội (%) 

 Tần số (N) Tần suất (%) 

Giới tính Vợ 71 45.8 

Chồng 84 54.2 

Tuổi  Dưới 45 tuổi 107 69 

45 tuổi trở lên 48 31 

Trình độ học vấn  Tiểu học trở xuống 99 63.9 

Trung học cơ sở trở lên 56 36.1 

Nghề nghiệp Nông nghiệp/ nội trợ 136 87.7 

Ngoài nông nghiệp 12 12.3 

Tổng  155 100% 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 
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Bảng 3.2. Ngƣời làm chính các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất. 

                      Ngƣời làm chính 

Công việc 

Vợ Chồng Cả hai  

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Cày bừa.  12 7.7 64 41.3 79 51 

2. Gieo trồng, cấy, chăm sóc 

nương ruộng, cây trồng 
14 9 1 0,6 140 90.3 

3. Thu hoạch, bảo quản sản 

phẩm 
5 3.2 5 3.2 145 93.5 

4. Chăm sóc gia súc, gia cầm 5 3.2 1 0.6 149 96.1 

5. Bán sản phẩm: nông sản, thủ 

công nghiệp 
32 20.6 73 47.1 41 26.5 

6. R n, mộc 7 4.5 65 41.9 7 4.5 

7. Dệt, đan 142 91.6 2 1.3 9 5.8 

8. Buôn bán, kinh doanh 4 2.6 58 37.4 53 34.2 

9. Làm thuê 1 0.6 88 56.8 47 30.3 

10. Làm ở các cơ quan nhà nước - - 6 3.9 5 3.2 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

Bảng 3.3. Ngƣời làm chính các công việc liên quan đến nội trợ và chăm sóc gia đình  

      Ngƣời làm chính 

Công việc 

Vợ Chồng Cả hai vợ chồng 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Giữ tiền của gia đình  10 6.5 13 8.4 132 85.2 

2. Đi chợ  4 2.6 14 9.0 137 88.4 

3. Nấu ăn 21 13.5 3 1.9 131 84.5 

4. Giặt giũ 29 18.7 2 1.3 124 80 

5. Chăm sóc, dạy dỗ con 1 0.6 - - 154 99.4 

6. Chăm sóc người già, người ốm 1 0.6 2 1.3 152 98.1 

7. Sửa chữa đồ dùng trong gia đình - - 48 31 107 69 

8. Dọn dẹp trong nhà 26 16.8 4 2.6 125 80.6 

9. Các nghi lễ thờ cúng tổ tiên 1 0,6 126 81,3 28 18.1 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

Bảng 3.4 Ngƣời quyết định trong các công việc chi tiêu hàng ngày. 

       Ngƣời quyết định 

Công việc 

Vợ Chồng Cả hai vợ chồng 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Mua thức ăn  2 1.3 3 1.9 150 96.8 

2. Mua sách vở cho con 5 3.2 26 16.8 124 80 

3. Mua quần áo 2 1.2 14 9.0 139 89.7 

4. Mua sắm các lễ vật trong 

cúng giỗ  
2 1.3 8 5.2 145 93.5 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 
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4. CÁC BẢNG BIỂU KẾT QUẢ THU THẬP Ý KIẾN TẠI MÁ PẮNG - ĐỒNG VĂN 

- TUYÊN QUANG CỦA TÁC GIẢ LUẬN ÁN 

Bảng 4.1 Tỷ lệ ngƣời trả lời ở nhóm thành viên trong gia đình đồng bào Mông theo 

các biến số đặc trƣng xã hội (%) 

 Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

Giới tính Vợ 62 43.4 

Chồng 81 56.6 

Tuổi  Dưới 45 tuổi 112 78.3 

45 tuổi trở lên 31 21.7 

Trình độ học vấn  Tiểu học trở xuống 64 44.8 

Trung học cơ sở trở lên 79 55.2 

Nghề nghiệp Nông nghiệp/ nội trợ 97 67,8 

Ngoài nông nghiệp 46 32,2 

Tổng  143 100% 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

Bảng 4.2. Ngƣời làm chính các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất. 

                         Ngƣời làm chính 

Công việc 

Vợ Chồng Cả hai vợ chồng 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Cày bừa.  6 4.2 88 61.5 49 34.3 

2. Gieo trồng, cấy, chăm sóc 

nương ruộng, cây trồng 
8 5.6 2 1.4 133 93 

3. Thu hoạch, bảo quản sản phẩm 2 1.4 2 1.4 139 97.2 

4. Chăm sóc gia súc, gia cầm 3 2.1 1 0.7 139 97.2 

5. Bán sản phẩm (nông sản, thủ 

công) 
13 9.1 36 25.2 87 60.8 

6. R n, mộc 2 1.4 95 66.4 9 6.3 

7. Dệt, đan 130 90.9 3 2.1 9 6.3 

8. Buôn bán, kinh doanh 3 2.1 44 30.8 77 53.8 

9. Làm thuê 1 0.7 53 37.1 71 49.7 

10. Làm ở các cơ quan nhà nước 3 2.1 9 6.3 1 0.7 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

Bảng 4.3. Ngƣời làm chính các công việc liên quan đến nội trợ và chăm sóc gia đình  

                     Ngƣời làm chính 

Công việc 

Vợ Chồng Cả hai  

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Giữ tiền của gia đình  60 42 19 13.3 64 44.8 

2. Đi chợ  3 2.1 13 9.1 127 88.8 

3. Nấu ăn 13 9.1 2 1.4 128 89.5 
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4. Giặt giũ 56 39.2 1 0.7 86 60.1 

5. Chăm sóc, dạy dỗ con 1 0.7 1 0.7 141 98.6 

6. Chăm sóc người già, người ốm 3 2.1 3 2.1 137 95.8 

7. Sửa chữa đồ dùng trong gia đình - - 85 59.4 58 40.6 

8. Dọn dẹp trong nhà 18 12.6 2 1.4 123 86 

9. Các nghi lễ thờ cúng tổ tiên - - 128 89.5 15 10.5 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

Bảng 4.4 Ngƣời quyết định trong các công việc chi tiêu hàng ngày. 

Ngƣời quyết định 

Công việc 

Vợ Chồng Cả hai vợ chồng 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Mua thức ăn  - - 4 2.8 139 97.2 

2. Mua sách vở cho con 5 3.5 25 17.5 113 79 

3. Mua quần áo 2 1.4 26 18.2 115 80.4 

4. Mua sắm các lễ vật 

trong cúng giỗ  
2 1.4 7 4.9 134 93.7 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

 

 

5. CÁC BẢNG BIỂU KẾT QUẢ THU THẬP Ý KIẾN TẠI VÙNG NGHIÊN CỨU 

CỦA TÁC GIẢ LUẬN ÁN VỚI ĐỐI TƢỢNG LÀ CÁN BỘ  

Bảng 5.1 Quan sát/ nhận xét từ cán bộ về ngƣời làm chính các công việc trong gia 

đình đồng bào Mông (%) 

Ngƣời làm chính 

Công việc 

Vợ Chồng Cả hai 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Công việc tạo ra thu nhập bằng 

tiền hoặc hiện vật: Trồng trọt trên 

nương; chăn nuôi trâu; buôn bán…? 

7 5.6 13 10.4 105 84 

2. Các công việc đồng áng, nội trợ - 

công việc không tạo ra thu nhập 

bằng tiền hoặc hiện vật 

58 46.4 19 15.2 48 38.4 

3. Các công việc liên quan hoạt động 

thờ cúng trong gia đình, dòng họ. 

- - 111 88.8 14 11.2 

4. Các công việc liên quan đến cộng 

đồng, làng xóm, chính quyền 

2 1.6 95 76 28 22.4 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 
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Bảng 5.2 Quan sát/ nhận xét từ cán bộ về ngƣời quyết định chính các công việc trong 

gia đình đồng bào Mông (%) 

Ngƣời làm chính 

Công việc 

Vợ Chồng Cả hai 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Các công việc chi tiêu lớn trong gia 

đình: xây nhà, mua xe, đầu tư sản xuất, 

kinh doanh, dựng vợ gả chồng cho con 

- - 97 77.6 28 22.4 

2. Các công việc chi tiêu hàng ngày: 

mua thức ăn, sách vở, quần áo 
73 58.4 8 7.2 43 34.4 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

Bảng 5.3 Sự biến đổi trong phân công lao động gia đình đồng bào Mông từ quan sát/ 

nhận xét của cán bộ  

Trong đó: 1. Thay đổi hoàn toàn  2. Thay đổi một phần.  3 Không thay đổi 

STT Nội dung Trả 

lời 

Mức độ đồng ý (%) 

1 (%) 2 (%) 3 (%) 

1 Về phân công lao động giữa vợ và chồng trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh 

125 25.6 64.8 9.6 

2 Về phân công lao động giữa vợ và chồng trong 

công việc nội trợ 

125 21.6 56 22.4 

3 Về phân công lao động giữa vợ và chồng trong 

tham gia các hoạt động cộng đồng 

125 25.6 70.4 4.0 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

Bảng 5.4 Sự biến đổi quyền ra quyết định trong gia đình đồng bào Mông từ quan sát/ 

nhận xét của cán bộ  

Trong đó 1.  Thay đổi hoàn toàn  2. Thay đổi một phần. 3 Không thay đổi 

Nội dung Trả 

lời 

Mức độ đồng ý (%) 

1 (%) 2 (%) 3 (%) 

Ra quyết định vay/mượn vốn và chi tiêu lớn của gia 

đình. (xây nhà, mua xe, đầu tư sản xuất, kinh doanh, 

dựng vợ gả chồng cho con 

125 25.6 69.6 4.8 

Quyết định chi tiêu hàng ngày của gia đình. (mua thức 

ăn, sách vở, quần áo 

125 41.6 44 14.4 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

Bảng 5.5 Ý kiến của cán bộ về mức độ quan trọng của những nội dung về xây dựng 

QHG trong gia đình dân tộc Mông bình đẳng, tiến bộ  

Trong đó: 1. Rất không quan trọng;   2. Không quan trọng;  

             3. Trung lập (Không có ý kiến);  4. Quan trọng;  5 Rất quan trọng 
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Nội dung 1 

(%) 

2 

(%) 

3 

(%) 

4 

(%) 

5 

(%) 

Xây dựng mối quan hệ bình đẳng giữa vợ và chồng 

trong gia đình dân tộc Mông 

- - 2.4 70.4 27.2 

Vai trò của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trong việc tuyên 

truyền thực hiện Luật BĐG, Luật Hôn nhân gia đình và 

xây dựng mối quan hệ trong gia đình dân tộc Mông bình 

đẳng, tiến bộ 

- - - 70.4 29.6 

 

Vai trò của Già làng, trưởng bản đối với việc tuyên 

truyền xây dựng gia đình Mông bình đẳng, tiến bộ 
- - 52 17.6 30.4 

Vai trò của người có uy tín trong dòng họ đối với việc 

tuyên truyền xây dựng gia đình Mông bình đẳng, tiến bộ 
- - 52 19.2 28.8 

Các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về BĐG trong 

gia đình tác động như thế nào đến nhận thức và hành 

động của người dân 

- - - 72.8 27.2 

Vai trò của các thành viên trong gia đình đồng bào 

Mông (vợ/chồng) trong việc thực hiện Luật BĐG và xây 

dựng mối quan hệ giữa vợ và chồng bình đẳng, tiến bộ 

- - - 43.2 56.8 

 

Vai trò của việc tuyên truyền xoá bỏ các tập quán l c 

hậu cản trở việc xây dựng gia đình dân tộc Mông bình 

đẳng, tiến bộ: tảo hôn, coi trọng con trai...  

- - - 18.4 

 

81.6 

Vai trò của việc phát triển KT-XH ở địa phương với 

việc xây dựng quan hệ bình đẳng, tiến bộ giữa vợ và 

chồng trong gia đình đồng bào Mông 

- - - 11.2 88.8 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 

Bảng 5.6 Ý kiến của cán bộ về những nhân tố tác động đến việc nâng cao vị thế của 

phụ nữ dân tộc Mông trong gia đình. 

Trong đó:  

1. Rất không quan trọng;  2. Không quan trọng;  3. Trung lập (Không có ý kiến);  

4. Quan trọng;   5 Rất quan trọng 

Nội dung 1 

(%) 

2 

(%) 

3 

(%) 

4 

(%) 

5 

(%) 

Nhận thức của người bản thân người phụ nữ về 

BĐG trong gia đình 
- 0.8 1.6 64.8 32.8 

Nhận thức của người chồng về BĐG trong gia đình - - 1.6 67.2 31.2 

Nhận thức của cán bộ về BĐG trong gia đình - - 2.4 71.2 26.4 

Phong tục, tập quán  - - 2.4 28 69.6 

Các nguồn lực KT-XH - - 2.4 28 69.6 

Vai trò của hệ thống chính trị - - 0.8 20 79.2 

Nguồn: Khảo sát của tác giả luận án (2024 - 2025) 
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PHỤ LỤC 3. DANH MỤC PHỎNG VẤN SÂU 

 

Các dữ liệu phỏng vấn sâu được mã hóa từ PVS01 đến PVS09 nhằm bảo đảm tính ẩn danh 

và thuận tiện cho việc trích dẫn 

Mã 
Giới 

tính 
Tuổi 

Nghề 

nghiệp 

Địa 

bàn 
Nội dung chính 

PVS01 Nữ 27 Làm 

nương, 

lao động 

tự do 

Xã Bắc 

Hà 

Hỏi: Ai là người đảm nhận việc thờ 

cúng tổ tiên trong gia đình và họ 

Trả lời: Theo quan niệm truyền thống 

của người Mông, việc thờ cúng tổ tiên 

thường do nam giới đảm nhiệm. 

Hỏi: Theo quan niệm của người Mông, 

chỉ có đàn ông cúng giỗ vậy việc có con 

trai rất quan trọng đúng không? 

Trả lời: không ạ, giờ chúng em đã bình 

đẳng rồi, con trai, con gái đều bình 

đẳng 

Hỏi: Trong gia đình, trường hợp đẻ 

toàn con gái thì ai cúng giỗ. 

Trả lời: Cái đấy em không rõ, nhưng 

nhiều gia đình vẫn cố sinh con trai để 

duy trì việc thờ cúng tổ tiên 

PVS02 Nam 39 Giáo 

viên 

Xã Bắc 

Hà 

Hỏi: Phân công lao động trong gia đình 

hiện nay, chồng thường làm gì, vợ 

thường làm gì?  

Trả lời: Nam giới thường lo kinh tế, 

nhưng giờ văn minh rồi, cũng phải chia 

sẻ việc nhà với vợ thì gia đình mới hòa 

thuận”. 

Hỏi: Trong gia đình, việc mua sắm tài 

sản lớn hoặc dựng nhà thường do ai 

quyết định 

Trả lời: Người chồng thường là người 

quyết định, vì họ có kinh nghiệm. 

Hỏi: Gia đình có cả con trai, con gái thì  

quan điểm gia đình như thế nào về việc 

học của con. 

Trả lời: Đứa con nào học được thì cứ 

cho học thôi, phải học mới có cái nghề, 

có hiểu biết. 
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Mã 
Giới 

tính 
Tuổi 

Nghề 

nghiệp 

Địa 

bàn 
Nội dung chính 

PVS03 Nữ 30 Làm 

nương, 

du lịch 

cộng 

đồng 

Xã Mù 

Cang 

Chải 

Hỏi: Phân công lao động trong gia đình 

anh/chị hiện nay 

Trả lời: Ai rảnh thì làm, chồng đi làm 

về sớm thì nấu cơm, mình bận thì 

chồng trông con 

Hỏi: So với thế hệ bố mẹ phân công lao 

động có thay đổi nhiều không?  

Trả lời: Thay đổi nhiều lắm ạ, thế hệ 

bố mẹ thì mẹ làm hết việc nhà, vất vả 

lắm, đàn ông không làm việc nhà đâu ạ  

Hỏi: Điều gì giúp phụ nữ có tiếng nói 

hơn?  

Trả lời: Có thu nhập thì mình tự tin 

hơn khi bàn chuyện làm ăn 

PVS04 Nam 35 Kinh 

doanh 

homestay 

Xã Mù 

Cang 

Chải 

Hỏi: Nếu cần vay vốn, ai là người 

quyết định 

Trả lời: Những việc lớn như vay vốn 

hay đầu tư làm ăn hiện nay thường do 

hai vợ chồng cùng trao đổi trước khi 

quyết định. 

PVS05 Nam 29 Thợ mộc Xã 

Đồng 

Văn 

Hỏi: Hiện nay việc nhà trong gia đình 

anh được phân chia như thế nào? 

Trả lời: Giờ vợ cũng đi làm kiếm tiền 

như mình, nên việc nhà không thể để 

vợ làm hết như trước...” 

Hỏi: Nếu cần vay/ mượn vốn để đầu tư 

sản xuất thì ai là người quyết định 

Trả lời: Việc vay vốn hay mua bán nay 

vợ chồng tôi đều bàn bạc, vì cô ấy cũng 

đi buôn bán và biết tính toán 

PVS06 Nữ  25 Làm 

nương, 

buôn bán 

nhỏ 

Xã 

Đồng 

Văn 

Hỏi: Trong gia đình, nhà, sổ đỏ đứng 

tên chồng hay vợ 

Trả lời: Đất đai là của dòng họ chồng, 

phụ nữ chỉ giữ đất chứ không được 

đứng tên.  
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Mã 
Giới 

tính 
Tuổi 

Nghề 

nghiệp 

Địa 

bàn 
Nội dung chính 

Hỏi: Phụ nữ lấy chồng có được bố mẹ 

hồi môn nhà, đất không? 

Trả lời: Con gái đi lấy chồng rồi thì coi 

như đã “nhập ma” nhà chồng, không 

còn quyền với đất của cha mẹ nữa 

PVS07 Nữ 40 Buôn 

bán nhỏ  

Xã Mù 

Cang 

Chải 

Hỏi: Ai quyết định vay vốn?  

Trả lời: Hai vợ chồng bàn nhau nhưng 

chồng thường là người quyết cuối cùng 

Hỏi: Ai là người tham gia họp thôn/ 

bản; đi đám hiếu/ hỉ; tập huấn nông 

nghiệp 

Trả lời: chồng là chính, vì chồng là chủ 

hộ, thi thoảng chồng bận thì em đi.  

Hỏi: Phân công lao động trong nhà có 

hợp lý không? 

Trả lời: Hợp lý vì việc nặng chồng làm 

hết, việc nhà em làm. Rảnh chồng em 

vẫn giúp 

PVS08 Nam 46 Trưởng 

thôn 

Xã 

Đồng 

Văn 

Hỏi: Quan điểm của cộng đồng với 

phân công lao động trong gia đình? 

 Trả lời: Nhiều người trẻ thay đổi rồi 

nhưng người già vẫn giữ nếp cũ 

PVS09 Nam 58 Lao động 

tự do 

Xã 

Đồng 

Văn 

Hỏi: Trong gia đình, ai là người quyết 

định những việc lớn?  

Trả lời: Đàn ông lo việc lớn, việc bếp 

núc phụ nữ làm quen rồi. 
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PHỤ LỤC 4. DANH MỤC THẢO LUẬN NHÓM 

Các dữ liệu thảo luận nhóm được mã hóa từ TLN01 đến TLN04 nhằm bảo đảm tính ẩn 

danh và thuận tiện cho việc trích dẫn 

Mã Thành phần Địa bàn Thời gian Nội dung chính 

TLN01 Phụ nữ trẻ Xã Mù 

Cang Chải 

Tháng 

1/2025 

Hỏi: Trong các buổi tập huấn nông 

nghiệp, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, ai là 

người tham gia? 

Trả lời: Chủ yếu là đàn ông, khi chồng 

bận thì vợ đi thay. 

Hỏi: Việc chăm sóc con cái hiện nay do 

ai đảm nhiệm?  

Trả lời: Vợ làm nhiều hơn nhưng chồng 

rảnh cũng biết hỗ trợ chăm con 

Hỏi: Ai là người đi chợ, mua sắm các đồ 

dùng thiết yếu trong gia đình 

Trả lời: Ai tiện thì làm, giờ phụ nữ biết 

đi xe máy, sử dụng tiếng phổ thông thành 

thạo hơn nên ai tiện thì mua, chồng bận 

thì vợ đi thay 

TLN02 Nam giới trẻ Xã Mù 

Cang Chải 

Tháng 

1/2025 

Hỏi: Trong gia đình, ai là người kiếm 

tiền, ai là người làm việc nhà chủ yếu 

Trả lời: Đàn ông kiếm tiền chính nhưng 

giờ phụ nữ cũng đi làm nên thường nam 

giới vẫn chia sẻ việc nhà với vợ 

Hỏi: Có cho con, đặc biệt là con gái đi 

học không? 

Trả lời: Giờ xã hội thay đổi rồi, phải cho 

các con đi học, biết cái chữ, để hiểu 

chuyện hơn 

TLN03 Người lớn 

tuổi 

Xã Đồng 

Văn 

Tháng 

1/2025 

Hỏi: Quan niệm truyền thống của người 

Mông, việc mua tài sản lớn, dựng nhà, 

vay vốn ai là người quyết trong gia đình  

Trả lời: Đàn ông vẫn phải quyết việc lớn 

vì là chủ gia đình, phụ nữ không có kinh 

nghiệm, không biết để quyết 

Hỏi: Đại diện gia đình trong tham gia làm 

việc với chính quyền là ai?  

Trả lời: Là đàn ông, vì là chủ gia đình, là 

trụ cột 

TLN04 Cán bộ, 

người có uy 

tín 

Xã Bắc Hà Tháng 

12/2024 

Hỏi: Ai là người tham gia các hoạt động 

cộng đồng, giao dịch với chính quyền 

Trả lời: Chủ yếu là chủ hộ, là người 

chồng 

Hỏi: Trong gia đình, ai quyết định chi 

tiêu lớn?  

Trả lời: Đa số bàn bạc cùng nhau nhưng 

đàn ông thường đại diện giao dịch. 

 


